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LỜI NÓI ĐẦU 


ông cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đang đặt 

ra những yêu cầu bức xúc đối với mọi tầng lớp nhân dân. 

Sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thành 
công hay không phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ trí thức nước 
nhà. Chính họ là đội ngũ tiên phong trong việc tiếp thu, sáng tạo 
những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại áp 
dụng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 


Đội ngũ trí thức của nước ta trong vài thập kỷ lại đây tăng 
lên nhiều về số lượng và trưởng thành về nhận thức cũng như về 
chuyên môn nghiệp vụ. Ngày càng có nhiều nhà khoa học vượt 
lên và được xếp vào đội ngũ các nhà khoa học có tầm cỡ thế giới. 
Song, một thực tế cho thấy, hiện tượng “chảy máu chất xám” ở 
nước ta ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đây là một thách thức 
không nhỏ đối với nước ta trong xu thế hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu sắc. 


Gần đây, học giới bàn nhiều về vấn đề trí thức, một trong 
những yêu cầu đặt ra là xác định vai trò của người trí thức đối với 
đời sống xã hội, nhất là chức năng, nhiệm vụ của người trí thức 
đối với những yêu cầu lịch sử đặt ra đối với dân tộc. 

Giới trí thức Việt Nam nghĩ gì trước yêu cầu phát triển của 
đất nước? Tinh thần dân tộc và ý thức cầu tiến của họ ra sao? 
Điều kiện cần và đủ để họ phát huy trí lực trong công cuộc xây 
dựng đất nước? Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng “chảy máu 
chất xám” ra nước ngoài hay ngay cả trong nước giữa khu vực sản 
xuất của người Việt Nam và khu vực sản xuất có vốn của người 
nước ngoài?... là những câu hỏi được đặt ra khá bức xúc, chí ít 
cũng vài thập kỷ trở lại đây, làm cho các nhà lãnh đạo đất nước 
cũng như các địa phương phải suy ngẫm. 


Bi tìm lời giải cho những vấn đề trên, co thể xuất phát từ nhiều 
hướng. Chẳng hạn, tìm hiểu về giới trí thức của các nước phương 
Tây và chính sách của nhà nước các quốc gia này; tìm hiểu tác động 
của tình hình thế giới ảnh hưởng đến nhận thức và định hướng 
tâm lý xã hội đối với trí thức nước ta ngày nay,.. Nhưng dẫu lựa 
chọn con đường nào thì cũng không thể không tìm hiểu quá trình 
hình thành và phát triển của lực lượng trí thức nước ta với những 
đặc trưng văn hóa dân tộc. Những bài học lịch sử có giá trị thực tế 
rất cao nếu chúng ta biết vận dụng nó một cách phù hợp. 


Đã từng có một thời kỳ, trí thức nước ta đứng trước sự “hội 
nhập quốc tế” của đất nước. Trong bối cảnh đó, họ đã suy nghĩ và 
hành động như thế nào? Những đóng góp và trở lực được tạo ra 
từ nhận thức và ứng xử của tầng lớp sĩ phu đối với dân tộc? Nhà 
nước phong kiến đương thời đã làm gì để thu hút sự quan tâm, 
phát huy trí lực của trí thức trước vận mệnh của dân tộc?,... Thiết 
nghĩ, đó là những hiểu biết hết sức cần thiết đối với những nhà 
hoạch định chiến lược con người cho sự nghiệp phát triển của 
đất nước trong thời kỳ đổi mới. 

Xuất phát từ nhận thức trên đây, chúng tôi chọn vấn đề Thái 
độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông - Tây (Từ thế kỷ XVII đến 
đầu thế kỷ XX) để nghiên cứu và hướng đến các mục tiêu cụ thể: 


- Làm rõ quy luật khách quan trong sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản và sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân. Đó là 
tiền đề dẫn đến cuộc tiếp xúc Đông - Tây diễn ra từ thế kỷ XVII. 

- Nêu bật tình hình chung của các quốc gia phương Đông 
trước sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản phương Tây, trong đó có 
Việt Nam. Trong vấn đề này, nhóm nghiên cứu cố gắng phân tích 
để thấy rằng, nhà nước phong kiến của các quốc gia phương Đông 
đã tỏ ra lúng túng, có ít quốc gia linh hoạt thi hành chính sách mở 
cửa để thoát khỏi tình trạng bị thống trị, hầu hết các quốc gia còn 
lại trở thành thuộc địa và phụ thuộc của các đế quốc phương Tây. 

- Tập trung phân tích thái độ của sĩ phu Việt Nam trước sự 
tiếp xúc phương Tây ở hai giai đoạn: giai đoạn trước 1858 và giai 
đoạn từ 1858 đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ở nội dung 


này, tên cơ sở tìm hiểu chính sách của nhà nước Việt Nam trong 
quá tình tiếp xúc Đông - Tây, trước sự xâm nhập của chủ nghĩa tư 
bản mương Tây, các tác giả đi từ sự phân tích diễn biến tư tưởng 
và hành động của các sĩ phu tiêu biểu để từ đó khái quát và rút 
ra nhíng đặc điểm cơ bản về thái độ của sĩ phu Việt Nam ở từng 
giai đ›ạn lịch sử. Đặc biệt, ở giai đoạn sau, chúng tôi tập trung làm 
rõ sự phân hóa trong nhận thức tư tưởng của sĩ phu Việt Nam 
алі nhiều xu hướng: bảo thủ, tiếp cận dë dặt, một bộ phận đã có 
chuy@ biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng,... dẫn đến những 
cuộc тап động cải cách theo nhiều khuynh hướng khác nhau. 

- 206і cùng là việc xác định và phân tích những đóng góp 
cũng эһ hạn chế lớn nhất của sĩ phu Việt Nam thời kỳ này. Từ 
đó nêu lên những bài học kinh nghiệm đối với trí thức Việt Nam 
ngày зау trong việc góp phần đề ra những quyết sách hợp lý, tạo 
động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 

Nzhiên cứu thái độ của sĩ phu thời tiếp xúc Đông - Tây (từ 
thế ky XVII đến đầu thế kỷ XX) chúng tôi không có tham vọng và 
cũng <hông thể nghiên cứu từng cá nhân và tất cả sĩ phu trong xã 
hội mà chỉ nghiên cứu về các sĩ phu tiêu biểu cho từng giai đoạn, 
mà chủ yếu là sĩ phu lớp trên gắn với những bước thăng trầm của 
thời cuộc, trên cơ sở đó khái quát, nêu lên những đặc điểm của sĩ 
phu nước ta ở mỗi giai đoạn lịch sử và có những nhận xét đánh 
giá thành tựu cũng như hạn chế của họ đối với lịch sử nước nhà. 

Thực ra đây không phải là một đề tài mới mẻ mà vấn đề này 
đã thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của các học giả, nhà nghiên 
cứu trong và ngoài nước với nhiều công trình có giá trị; từ những 
công trình do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn như: Đại 
Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Quốc triều chính biên toát yếu, 
Đại Nam nhất thống chí, Minh Mệnh chính yếu, Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục... cho đến những công trình chuyên khảo 
hay những bài viết đăng trên các tạp chí khoa học,.. phản ánh 
nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, những nội dung liên quan 
đến tầng lớp sĩ phu Việt Nam trước sự tiếp xúc Đông - Tây. Nhất 
là những năm gần đây, các cơ quan, ban ngành ở trung ương phối 
hợp với các địa phương tổ chức nhiều hội thảo khoa học về các 


vấn đề liên quan; nhiều công trình thông sử được nghiên cứu và 
xuất bản trong vài thập niên gần đây với quan điểm sử học có 
phần mới mẻ, phản ánh nhiều thành tựu của Sử học nước nhà, 
trong đó đều dành một phần phản ánh khá rõ tình hình kinh tế, 
chính trị, văn hóa,.. nước ta từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, 
đồng thời đề cập đến cuộc tiếp xúc Đông - Tây và sự xâm nhập 
của chủ nghĩa tư bản phương Tây vào nước ta,... Tuy nhiên, cho 
đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu cụ thể về thái 
độ của sĩ phu Việt Nam thời kỳ này. 


Vì vậy, trên cơ sở kế thừa những gì có được của những người 
đi trước, nhóm nghiên cứu mong muốn hệ thống hóa những 
thông tin có được để khắc họa hình ảnh của tầng lớp sĩ phu nước 
ta trong gần ba thế kỷ đầy biến động, qua đó rút ra những đặc 
điểm và kết luận, ngõ hầu đề xuất những giải pháp cần thiết cho 
việc hoạch định chiến lược con người của Đảng trong thời kỳ đổi 
mới đất nước mà nhiệm vụ trọng tâm là Công nghiệp hóa - Hiện 
đại hóa, trong đó người trí thức có vai trò cực kỳ quan trọng. Hy 
vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cơ sở sử liệu có tính hệ thống 
về quá trình tiếp xúc Đông - Tây trong thời kỳ từ thế kỷ XVII đến 
đầu thế kỷ XX và thái độ của các sĩ phu nước ta trước bối cảnh 
lịch sử đó. Từ góc độ nghiên cứu vấn đề trí thức trước thời cuộc 
và vai trò, sứ mệnh của họ đối với vận mệnh dân tộc, cuốn sách 
góp phần nâng cao nhận thức của xã hội nói chung, của lãnh đạo 
các cấp đối với tầng lớp trí thức trong xã hội, từ đó có định hướng 
đúng đắn trong việc hoạch định chiến lược con người trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi cũng mong rằng, 
cuốn sách sẽ là một tài liệu dùng cho việc giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu ở một số trường đại học, cao đẳng có ngành học liên 
quan và phục vụ đắc lực cho việc nghiên cứu đối với những ai 
quan tâm đến vấn đề trí thức Việt Nam. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách cũng khó tránh 
khỏi những hạn chế nhất định. Nhóm nghiên cứu rất mong nhận 
được những ý kiến quý báu từ các bậc thức giả và quý bạn đọc 
gần xa, giúp cho cuốn sách ngày càng tốt hơn. 


TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 
Các tác giả 


Chuang 7 
HOÀN CẢNH LICH SỬ 
VÀ CUỘC TIẾP XÚC ĐÔNG - TÂY 


1. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ CUỘC TIẾP XÚC ĐÔNG - TÂY 
1.1. Tình hình các nước phương Tây 


Sau khi xóa bỏ được các thế lực lãnh chúa, thủ tiêu lãnh 
địa phong kiến để thành lập vương quyền thống nhất vào các 
thế kỷ XIV - XV, thị trường dân tộc ở nhiều nước châu Âu hình 
thành. Đây là điều kiện quan trọng để tạo nên sự chuyển biến 
trong nền kinh tế của châu lục này. Đặc biệt, sau các cuộc phát 
kiến địa lý, nhiều tác nhân thuận lợi đã thúc đẩy lực lượng sản 
xuất châu Âu phát triển nhanh chóng. 


Ngay từ đầu thế kỷ XV, nền sản xuất ở Tây Âu đã có những 
bước phát triển mới mẻ, nhu cầu về nguyên liệu, tài chính, nhân 
công và thị trường ngày càng tăng lên. Trong khi đó, con đường 
giao lưu, buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải đã bị người Ả 
Rập độc chiếm. Các nguồn hương liệu, vàng bạc, đá quý ở phía 
Đông có sức hấp dẫn lớn đối với sự phát triển kinh tế ở châu 
Âu, đáp ứng một cách căn bản những yêu cầu của sự phát triển 
nền kinh tế công nghiệp đang từng bước được mở rộng. Bấy 
giờ khoa học kỹ thuật đã có những bước tiến đáng kể. Những 
tàu lớn đã ra đời (tàu Caraven có bánh lái, có sàn và boong rộng 
được trang bị đại bác, có hệ thống buồm lớn), la bàn và máy 
đo góc thiên văn đã được dùng cho việc đi biển,.. Tất cả trở 


thành những yếu tố kích thích manh më và yêu cầu thám hiểm 
phương Đông đã trở nên bức thiết, để rồi nhiều cuộc phát kiến 
địa lý lớn đã diễn ra mà Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những 
quốc gia tiên phong!. 


Các cuộc phát kiến địa lý, tuy có những tổn thất rất lớn nhưng 
đã mang lại cho các nhà thám hiểm, cho giai cấp tư sản châu Âu 
nguồn lợi đáng kể: một khối lượng hương liệu, gia vị, đá quý, vàng 
bạc và châu báu khổng lồ. Đây chính là nguồn vốn đầu tiên cho 
quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy. Mặt khác, các kiến thức về 
giao thông và địa lý được tăng lên gấp bội; những vùng đất mênh 
mông được phát hiện đã trở thành thuộc địa, kích thích chủ nghĩa 
tư bản trong bước đường khởi đầu tăng cường đi xâm lược, cướp 
bóc thuộc địa, mở rộng thị trường. 


F 


ĐẠI TÂY 
DƯƠNG 
Li-xbon 


Cô-lôm-bô 
a. S= = ; DƯƠNG 


Phi-lip-pin 


<. Ма-віеп-Јап „ 


ẤN ĐỘ DƯƠNG 


Những cuộc phát kiến địa lý lớn 


1 Năm 1415, hoàng tử Henry (con vua Joao 1, còn gọi là Hoan 1) đã khởi xướng và tó chức 
đoàn thám hiểm đi dọc bờ biển châu Phi. Vasco da Gama (Bồ Đào Nha) đã tổ chức nhiều 
chuyến thám hiểm, là người đầu tiên đến được Calicut ở Tây Nam Ấn Độ vào năm 1498. 
Năm 1492, Cristoforo Colombo cùng đoàn thủy thủ 90 người đi từ Tây Ban Nha đến 
phía Tây, đã đố bộ lên đất Cu Ba và một số nơi khác thuộc châu Mỹ. Ferdinand Magellan 
(Bồ Đào Nha) là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển, bắt đầu từ năm 
1519 đến năm 1522. Chuyến đi của ông đã góp phần khẳng định trái đất hình tròn, tạo 
tiền đề cho các cuộc thám hiểm tiếp theo. 
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Nhờ cướp bóc của cải ở châu Á, châu Mỹ và châu Phi trong 
các cuộc phát kiến địa lý và đi xâm lược thuộc địa, châu Âu đã 
có một khối lượng của cải lớn. Theo nhà sử học Debbero, từ 
khoảng năm 1493 đến đầu thế kỷ XVI, lượng vàng ở châu Âu 
tăng từ 550.000 kg lên 1.192.000 kg; bạc từ 7 triệu kg lên 21 
triệu kg. Ngoài ra, việc buôn bán nô lệ da đen và việc bóc lột thợ 
thủ công và nông dân trong nước giúp cho các thương nhân và 
chủ công trường thủ công ở châu Âu tích lũy được nhiều tiền 
của, tư liệu sản xuất để mở mang công nghiệp. Quá trình tích 
lũy tư bản nguyên thủy, thực chất đó là sự tước đoạt của giai 
cấp tư sản đối với người sản xuất nhỏ bằng những thủ đoạn dã 
man, tàn bạo. 


Quá trình tích lũy nguyên thủy còn đòi hỏi phải có lao động 
làm thuê. Để có nguồn nhân công rẻ mạt, bọn quý tộc phong kiến 
và giai cấp tư sản đã dùng bạo lực cướp đoạt ruộng đất của nông 
dân, biến họ thành những người lang thang, tạo ra nguồn nhân 
công rẻ mạt. Ở Anh, phong trào “rào đất cướp ruộng” đã diễn ra, 
người nông dân bị đuổi ra khỏi mảnh ruộng của mình, ruộng đất 
biến thành đồng cỏ nuôi cừu. Những người nông dân lang thang 
buộc phải làm thuê trong các xí nghiệp của bọn chủ tư bản, bị chủ 
tư ban bóc lột thậm tệ. Hiện tượng này được ví như “cừu ăn thịt 
người”. Ở các nước Tây Âu khác, tình hình cũng diễn ra tương tự. 
Tình trạng bần cùng hóa nông dân và thị dân nghèo để biến họ 
thành người làm thuê ngày càng trở nên phổ biến. Các nguồn lao 
động rẻ mạt trong các đồn điền, hầm mỏ, nhất là ở Nam Mỹ, hầu 
hết được cung cấp do buôn bán nô lệ da đen từ châu Phi sang. 
Quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản đã hình thành hai giai cấp 
cơ bản của xã hội tư bản, đó là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 
Vì угу, ở châu Âu và một số thuộc địa, đã xuất hiện hình thức kinh 
doarh tư bản chủ nghĩa. 

“rong công nghiệp, giới chủ tư bản xây dựng nhiều công 
trường thủ công thay thế cho các phường hội trước đó. Ở đó, đã 
có s phân công lao động nên năng suất lao động tăng, sản phẩm 
làm са nhiều hơn, nhanh hơn, giá thành hạ hơn. 
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Trong thương nghiệp dàn dần xuất hiện các công ty thương 
mại lớn thay thế cho các thương hội thời trung cổ, điển hình như 
Công ty Đông Ấn của Hà Lan. 


Trong nông nghiệp, sản xuất nhỏ ở nông thôn dần dần được 
thay thế bằng hình thức đồn điền hay trang trại sản xuất theo quy 
mô lớn để cung cấp sản phẩm cho thị trường. 


Quan hệ giữa các chủ công ty, xí nghiệp, hầm mỏ, đồn điền,... 
với người lao động làm thuê là quan hệ thợ với chủ. Các ông chủ 
ngày càng kiếm được nhiều lợi nhuận do bóc lột sức lao động của 
người làm thuê, trong khi đó những người thợ phải bán sức lao 
động làm thuê trở thành người vô sản. Quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã được hình thành. 


Vậy là nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa đã hình thành 
và phát triển ngay trong lòng xã hội phong kiến. Sản xuất thủ 
công nghiệp ở thành thị ngày một lớn mạnh. Việc trao đổi hàng 
hóa nông nghiệp đã trở nên thường xuyên ở nông thôn và thị 
trường hàng hóa dân tộc cũng được hình thành. Chế độ phong 
kiến cát cứ phân quyền dần dần bị thủ tiêu và nhường chỗ cho 
nhà nước trung ương tập quyền. Điều đó đã thúc đẩy quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và lớn mạnh ở Tây Âu. Đến giữa 
thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI, nhu cầu về buôn bán ngày càng tăng. 
Các thương nhân châu Âu đã tìm đường sang châu Á, châu Phị, 
châu Mỹ. Những phát kiến địa lý mới làm cho thương nghiệp, 
hàng hải, công nghiệp của nhiều nước châu Âu phát triển mạnh. 
Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành những nước có 
nền thương nghiệp phát triển mạnh nhất. Bồ Đào Nha đã chiếm 
độc quyền buôn bán ở Ấn Độ Dương, đoạt được nhiều căn cứ rải 
rác trên đường bờ biển châu Phi đến Ấn Độ Dương và Thái Bình 
Dương. Tây Ban Nha khai thác mạnh và cướp bóc ở châu Mỹ, bắt 
người da đen từ châu Phi sang để khai phá châu Mỹ. Ở các nước 
Hà Lan, Anh, Pháp, sản xuất hàng hóa trong các công trường thủ 
công phát triển nhanh, không những đáp ứng được nhu cầu trong 
nước mà còn có hàng hóa dư thừa buôn bán với Bồ Đào Nha, Tây 
Ban Nha, là những nước công nghiệp kém phát triển hơn. 
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Giai cấp tư sản Hà Lan, Anh, Pháp đã làm phá sản nông dân, 
thợ thủ công, biến họ thành những người đi bán sức lao động. 
Sản xuất và trao đổi hàng hóa mậu dịch không ngừng phát triển, 
trong đó có màu dịch hàng hải. Vì thế, nhiều công ty buôn bán lần 
lượt ra đời chiếm lĩnh thị trường thuộc địa ở khắp nơi. 


Chủ nghĩa tư bản thâm nhập ngày càng mạnh mẽ vào lĩnh vực 
nông nghiệp. Quá trình tước đoạt ruộng đất diễn ra ở nhiều nơi. 
Các chủ đất khoanh vùng và chuyển hướng kinh doanh theo lối 
tư bản chủ nghĩa, tạo nên mô hình kinh tế trang trại. Địa tô phong 
kiến được chuyển dần sang địa tô tư bản chủ nghĩa. Nhiều công 
cụ sản xuất được cải tiến, nhiều tiến bộ về kỹ thuật trồng trọt, 
phân bón được áp dụng, năng suất lao động cao hơn nhiều so với 
thời kỳ trước đó. 

Một hiện tượng nổi bật trong sự phát triển kinh tế ở nhiều 
nước phương Tây vào thế kỷ XVII - XVIII là yếu tố tư bản chủ nghĩa 
đang xâm nhập mạnh mẽ vào lĩnh vực công thương nghiệp. Công 
trường thủ công trở thành hình thức tổ chức sản xuất phổ biến ở 
Anh, Pháp, Bắc Mỹ,.. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện và phát triển 
cùng với việc ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Nếu ở thế kỷ 
XVII, công trường thủ công tư bản chủ nghĩa còn mang tính chất 
phân tán thì vào thế kỷ XVIII, công trường thủ công đã chuyển sang 
giai đoạn tập trung. Nhiều công trường có quy mô lớn ra đời. 


Sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu đưa 
đến sự chuyển biến từ chế độ phong kiến lên chế độ tư bản. Công 
thương nghiệp phát triển, giai cấp tư sản có thế lực kinh tế, nhưng 
chưa có địa vị chính trị, trong lúc đó, chế độ chính trị hiện tại đã 
ngăn cản bước phát triển của nó. Vì vậy, giai cấp tư sản nhận thấy 
cần phải lật đổ chế độ phong kiến lạc hậu, lỗi thời, thiết lập nền 
thống trị của giai cấp mình. 

Cách mạng tư sản đã nổ ra ở Hà Lan (1566), ở Anh (1640), ở 
Bắc Mỹ (1775), ở Pháp (1789) đã từng bước xác lập quyền thống 
trị của giai cấp tư sản đối với xã hội. Cách mạng tư sản Hà Lan 
(1566 - 1572) vừa là cuộc chiến tranh giải phóng chống ách thống 
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trị của Tây Ban Nha, vừa là cuộc cách mạng tu sản, báo hiệu sự 
sụp đổ của chế độ phong kiến ở châu Âu, mở đầu thời đại tư bản 
chủ nghĩa. Bởi vì, sau cách mạng tư sản, Hà Lan trở thành trung 
tâm kinh tế thương mại lớn. Hà Lan có đội thương thuyền mạnh 
nhất, buôn bán khắp nơi. Cách mạng tư sản Anh (1640 - 1689) 
nổ ra và giành thắng lợi, lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho 
chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình 
lịch sử thế giới và sự phát triển của xã hội loài người. Cuộc chiến 
tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (1775 - 1783) là cuộc cách mạng tư 
sản nổ ra và giành thắng lợi ngoài châu Âu. Tiếp đó là cuộc Cách 
mạng tư sản Pháp (1789 - 1799) giành thắng lợi, mở đường cho 
chủ nghĩa tư bản phát triển. Việc thống nhất nước Đức, Italia,... và 
tiếp đó là cuộc cách mạng 1848 - 1849 ở châu Âu cho đến những 
năm 60, 70 của thế kỷ XIX đã góp phần làm cho chủ nghĩa tư bản 
trở thành một hệ thống vững chắc trên toàn thế giới!. 


Cùng với việc hoàn thành cuộc cách mạng tư sản ở nhiều nước 
là cuộc cách mạng công nghiệp ở các nước tư bản phát triển, mở 
đầu là nước Anh (khoảng từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ 
XIX), rồi các nước châu Âu khác và Mỹ... “Cách mạng công nghiệp 
tạo ra máy móc thay cho lao động thủ công, công xưởng thay cho 
công trường thủ công, làm cho lực lượng sản xuất có bước phát 
triển nhảy vọt, do vậy quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác 
lập vững chắc. Đặc biệt, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã 
thực sự chiến thắng phương thức sản xuất phong kiến". Máy móc 
được áp dụng ngày càng nhiều, tạo điều kiện cho các trung tâm 
công nghiệp hình thành, thành phố lớn phát triển, kéo theo sự 
mở mang ngành giao thông vận tải. Đồng thời, lao động ở nông 
thôn chuyển ra thành thị và khu công nghiệp ngày càng tăng lên. 
Giai cấp tư sản bóc lột được ngày càng nhiều. Đội quân lao động 
làm thuê cho nhà tư bản ngày càng đông và từng bước trở thành 
giai cấp vô sản hiện đại. Đời sống của công nhân, nhân dân lao 
động ngày càng khó khăn và bần cùng hóa. 


1,2 Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Hữu Cát (1997), Lịch sử thế giới đại cương, Nxb. Chính trị 
quốc gia, tr. 73 - 74, 118. 
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Sự tiến bó vë sản xuất, nhất là sự cải tiến kỹ thuật và phát 
triển ngành nghề đã làm cho năng suất lao động tại nhiều nước 
phương Tây tăng nhanh và chất lượng hàng hóa ngày càng được 
nâng lên, phong phú và đa dạng hơn. 


Chủ nghĩa tư bản Âu - Mỹ hình thành và lớn mạnh trong các 
thế kỷ XVI - XVIII gắn liền với những cuộc viễn du tìm kiếm thị 
trường, gắn với việc tìm đất lập thương điếm, hình thành những 
công ty buôn bán, gắn liền với quá trình thực dân hóa ở các 
châu lục chậm phát triển. Bang giao quốc tế được mở rộng mà 
trước hết là trên lĩnh vực kinh tế. Sự tiến bộ về kỹ thuật hàng hải 
cùng với nhu cầu mở rộng thị trường buôn bán đã tạo điều kiện 
cho phương Tây đi xa hơn, đến tận châu Phi, châu Mỹ và châu 
Á. Sự tăng trưởng của mậu dịch hàng hải đã thúc đẩy ngành tài 
chính phát triển theo. Dịch vụ chuyển đổi tiền tệ giữa các nước 
ra đời và bắt đầu phát triển. Các sở giao dịch xuất hiện ở châu Âu 
chẳng những có ảnh hưởng lớn đến kinh tế các nước phương Tây 
mà còn tác động đến cả thế giới, và giao thương Đông - Tây đã trở 
thành một trong những hoạt động có vai trò quan trọng trên lộ 
trình xâm chiếm thuộc địa của các nước tư bản phương Tây trong 
buổi đầu thời cận đại. 

Như vậy, từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII là thời kỳ phát sinh, 
phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự bành trướng của nó trên 
phạm vi thế giới dưới hình thức tìm kiếm thị trường. Bên cạnh 
đó, hoạt động truyền giáo của Giáo hội Thiên Chúa giáo được đẩy 
mạnh. Đây là bối cảnh quốc tế quan trọng tác động lớn đến nền 
thương mại thế giới và khu vực. 


Tình hình chính trị của các nước phương Tây đã dẫn đến 
một cuộc tiếp xúc giữa phương Đông và phương Tây diễn ra 
từ thế kỷ XVII, làm cho thế giới xích lại gần nhau hơn, đồng thời 
tác động mạnh mẽ đến tình hình các nước phương Đông, nhất 
là châu Á, tạo nên những chuyển biến căn bản trên nhiều lĩnh 
vực ở các quốc gia vốn còn lạc hậu hơn nhiều so với các nước 
phương Tây. 
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1.2. Tình hinh các nước phương Đông 


Tình hình kinh tế thế giới phát triển không đồng đều, trong 
khi kinh tế tư bản chủ nghĩa đang trên đà phát triển ở phương 
Tây thì hầu hết các quốc gia trong khu vực châu Á đang tồn tại 
nền kinh tế nông nghiệp tiểu nông với phương thức bóc lột địa 
tô phong kiến. Ruộng đất canh tác manh mún, kỹ thuật lạc hậu, 
công cụ sản xuất còn thô sơ, năng suất lao động thấp. Thủ công 
nghiệp phát triển với các ngành nghề truyền thống, song cách 
thức tổ chức sản xuất chưa có nhiều biến chuyển tiến bộ, chủ 
yếu là thủ công nghiệp gia đình, trừ một số cơ sở sản xuất do 
nhà nước trực tiếp quản lý. Mặc dù vậy, yếu tố kinh tế hàng hóa 
đã phát triển thúc đẩy quá trình trao đổi nội địa và làm xuất hiện 
nhu cầu mở rộng ra thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, khác với các 
nước phương Tây, nền kinh tế hàng hóa của các nước trong khu 
vực không có điều kiện phát triển đến mức tạo nên sự chuyển 
biến lớn về kiến trúc thượng tầng xã hội vào thế kỷ XVIII - XIX. 


Sự chênh lệch về trình độ kinh tế giữa hai khu vực ở thế kỷ 
XVIII - XIX tác động không nhỏ đến tình hình giao thương Đông - 
Tây, tạo nên những đặc điểm riêng biệt trong quan hệ thương 
mại của thời kỳ này. 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản càng về sau càng gắn liền 
với quá trình thực dân hóa ở các châu lục chậm phát triển như 
châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh. Đến cuối thế kỷ XIX, hầu 
như trên thế giới không còn vùng “đất trống”, nghĩa là không nơi 
nào không bị người phương Tây xâm lược và thống trị. 

Ở khu vực châu Á, cho đến thế kỷ XVII - XVIII, chế độ phong 
kiến còn tồn tại khá vững chắc. Những cơ sở kinh tế và xã hội của 
nó gần như còn giữ nguyên trạng. Tuy nhiên, chiến tranh phong 
kiến giữa các lực lượng cát cứ đối lập và giữa các quốc gia phong 
kiến lân bang trở thành phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á. Những 
biến động chính trị trong khu vực, đặc biệt là sự thăng trầm trong 
quan hệ ba cực giữa Đàng Trong (Đại Việt) với Chân Lạp và Xiêm 
tác động không nhỏ đến công cuộc mở đất và tình hình kinh tế, 
chính trị - xã hội Đại Việt ở Đàng Trong. 
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Việc xâm lấn đất đai của người Miến Điện (Myanmar), sự 
thâm nhập khá thường xuyên của người Hoa, người Java,... và 
cả sự hiện diện của các thế lực chính tri, lực lượng truyền giáo 
phương Tây là những nhân tố tác động đến mối quan hệ giữa các 
quốc gia trong khu vực. 


Sự bất ổn của tình hình chính trị trong khu vực này làm cho 
sức đề kháng của các quốc gia giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực tăng 
gấp bội khi châu Á chịu sự tác động của tình hình chính trị thế giới. 
Châu Á thực sự phải đối diện với các nước phương Tây tư bản chủ 
nghĩa. Trung Quốc bị mất Áo Môn (Ma Cao) vào tay Bồ Đào Nha; 
Hà Lan chiếm được Batavia ở Trảo Oa (Java), rồi sau đó chiếm đảo 
Đài Loan. Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh và Pháp cũng 
ráo riết hoạt động thông qua giao thương để xác lập quyền uy của 
mình ở Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Xiêm, Đại Việt,... 


Những biến đổi có tính chất cơ bản về đối tượng trong quan 
hệ đối ngoại một mặt tạo nên cơ hội để các nước phương Đông 
tiếp xúc giao lưu với văn minh phương Tây đang trên đường 
phát triển; mặt khác lại đặt ra những nguy cơ, thách thức lớn 
đối với nën độc lập của các nước phương Đông. Tình hình này 
buộc các quốc gia phải có tính toán lại trong chính sách đối ngoại 
của mình. Vấn đề “đóng cửa” hay “mở cửa” thực sự trở thành bài 
toán không đơn giản đối với chính quyền các quốc gia phong kiến 
phương Đông. 


1.3. Tình hình bang giao quốc tế và cuộc tiếp xúc Đông - Tây 


Bang giao quốc tế mà trước hết là giao lưu kinh tế, văn hóa 
giữa các nước, các khu vực xuất hiện sớm từ thời cổ đại. Vào 
thời trung cổ, việc buôn bán giữa Đông - Tây được xúc tiến khá 
mạnh mẽ thông qua “Con đường hương liệu” (hay còn gọi là “Con 
đường hồ tiêu”) và “Con đường tơ lụa”. Đó là hai con đường một 
thủy, một bộ, đem của cải, báu vật của Á Đông tập trung về miền 
duyên hải ở Hắc Hải và Hồng Hải để các lái buôn Venise và Genes 
chuyển hàng sang bán ở các nước châu Âu. 


Từ thế ky XV, những tiến bộ về kỹ thuật đường biển cho phép 
những quốc gia hàng hải thực hiện hải trình dài và vượt xa ra đại 
dương. Vì thế, sau những phát kiến địa lý đầu thế kỷ XVI, thương 
mại Đông - Tây bước sang giai đoạn mới, mở rộng và mang tính 
quốc tế. Chính những cuộc phát kiến này mở ra kỷ nguyên đại 
hàng hải của nhân loại, dẫn giai cấp tư sản châu Âu đi khắp nơi 
trên thế giới. 

Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp châu Âu thời 
kỳ này làm nảy sinh nhu cầu tìm kiếm thị trường ngoài châu lục. 
Châu Á được coi là một thị trường béo bở có sức hấp dẫn lớn 
đối với chủ nghĩa tư bản phương Tây. Con đường hàng hải từ 
châu Âu theo Đại Tây Dương qua bờ biển châu Phi lại được nối 
liền với Ấn Độ Dương, mở đường cho sự bành trướng của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây sang phương Đông. Mốc mở đầu cho 
quá trình xâm nhập của người châu Âu vào mạng lưới buôn bán 
truyền thống của các nước châu Á là khi Bồ Đào Nha đến Ấn Độ 
vào năm 1498. Sau đó, Bồ Đào Nha đã nối dài được hành lang 
buôn bán của mình từ Lisbon đến Goa (Ấn Độ, 1510) sang bán 
đảo Malaysia (Malacca, 1511), nối liền với Ma Cao (Trung Quốc, 
1557), rồi đến Hirado, Deshima,... (Nhật Bản, từ sau năm 1543). 
Trên con đường hàng hải Malacca - Ma Cao, thuyền buôn Bồ Đào 
Nha bắt đầu tiếp xúc với các điểm buôn bán của Đại Việt. Năm 
1564, Tây Ban Nha chiếm được Philippines, dùng địa bàn này để 
thâm nhập thị trường Đông Bắc Á. 

Từ nửa sau thế kỷ XVI, khi trở thành một cường quốc hàng 
hải quốc tế, nhiều đội thương thuyền, nhiều công ty buôn bán 
của Hà Lan đã đến Indonésia, Ấn Độ để mua hàng hóa. Sau khi 
chiếm được Batavia từ tay Bồ Đào Nha, Hà Lan đã xây dựng nơi 
đây thành một thương điếm để đặt trụ sở của công ty Đông Ấn 
Hà Lan điều hành hoạt động buôn bán của Hà Lan trong khu vực 
nhằm tiến tới độc quyền thương mại khu vực Trung Ấn. Nhờ có 
đội thương thuyền lớn, thế lực kinh tế mạnh, thương mại Hà Lan 
áp đảo được Bồ Đào Nha và lập được thương điếm ở Tích Lan, 
Xiêm La, Nhật Bản, Indonésia,... 
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Cüng vói Tày Ban Nha, Bó Dào Nha và Hà Lan, Anh, Pháp cüng 
tìm cách đến giao thương với nhiều nước châu Á, châu Phi. Để canh 
tranh, công ty Đông Ấn Anh, công ty Đông Ấn Hà Lan, công ty Đông 
Ấn Pháp được thành lập,... Các nước Tây Âu thực sự tổ chức cuộc 
chạy đua kiếm lợi nhuận từ hàng hóa của các nước phương Đông. 
Cho đến nửa đầu thế kỷ XVII, Hà Lan vẫn còn giữ địa vị độc quyền 
buôn bán với khu vực Trung Ấn, nhưng từ nửa sau thế kỷ XVII, 
người Anh đã vươn lên giành được ưu thế hàng hải từ tay người Hà 
Lan và mở rộng buôn bán đến các nước phương Đông. Ở Bantam 
(Ấn Ðộ), Áo Môn, đảo Đài Loan (Trung Quốc) đều có thương điếm 
quan trọng của Anh. Pháp cũng tích cực buôn bán ở khu vực châu 
Á vào thế kỷ XVIII. Trung Quốc, Ấn Độ, Xiêm, Đàng Trong, Đàng 
Ngoài,... là thị trường buôn bán của thương nhân Pháp. 


Thương mại khu vực châu Á phát triển sôi động hẳn lên. 
Ngoài việc buôn bán với các nước láng giềng truyền thống, vào 
thế kỷ XVII - XVIII, do chịu ảnh hưởng của luồng thương mại 
quốc tế, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á và cả châu Á đều tiếp 
xúc và buôn bán với các nước phương Tây ở những mức độ khác 
nhau. Tình hình bang giao châu Á có những thay đổi bởi những 
chính sách đối ngoại của các nhà nước phong kiến. 


Nhà Minh - Trung Quốc chủ trương “Hải сат”, hạn chế và 
kiểm soát ngoại thương, mặc dù vào năm 1567, có nới lỏng hơn 
chính sách này, cho phép người Hoa vượt biển buôn bán và cấp 
giấy phép cho thuyền buôn ra nước ngoài, nhưng vẫn hạn chế 
quan hệ với Nhật Bản. Từ nửa sau thế kỷ XVI, hoạt động ngoại 
thương спа Trung Quốc ở Đông Nam Á có sự tăng trưởng. Trong 
khi đó, quan hệ buôn bán trực tiếp giữa Trung Quốc với Nhật Bản 
bị khống chế dẫn đến hoạt động buôn lậu dọc ven biển gia tăng. 
Sau khi nhà Minh bị lật đổ, nhà Thanh trị vì Trung Quốc (1644), 
trong phong trào “phản Thanh phục Minh”, nhiều người Hoa rời 
đất Trung Quốc di cư xuống vùng Đông Nam Á. Trong thời gian 
diễn ra cuộc chiến tranh giữa nhà Thanh với họ Trịnh (do Trịnh 
Thành Công cầm đầu) ở Đài Loan (1661 - 1683), chính sách cấm 
vận của nhà Thanh cũng một thời thúc đẩy quan hệ ngoại thương 
giữa Đài Loan với Đông Nam Á. 
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Chính quyền Mạc phủ Nhật Bản thực hiện chủ trương “Châu ấn 
thuyền” (Shuinsen), cấp giấy phép cho thuyền Nhật Bản đến các 
nước Đông Nam Á buôn bán và thu mua hàng của Trung Quốc 
từ các nước này. Chính sách Châu ấn thuyền (có thể thiết lập 
khoảng từ năm 1592 - 1596, nhưng chính thức thực hiện từ đầu 
thế kỷ XVII) đã tạo điều kiện cho thuyền buôn Nhật Bản mở rộng 
quan hệ giao thương với các nước Đông Nam Á. Đến năm 1635, 
Mạc phủ ban hành chính sách “Tỏa quốc”, hạn chế ngoại thương 
nhằm chống lại sự cạnh tranh và thâm nhập của nước ngoài, thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế trong nước, nhưng vẫn duy trì quan hệ 
với công ty Đông Ấn Hà Lan và Trung Quốc như những cửa ngõ 
thông thương với thế giới. Năm 1715, chính quyền Edô đã đặt 
ra quy định hạn chế số thuyền buôn Trung Hoa đến Nhật Bản. 
Chính sách này buộc các Hoa thương phải chuyển hướng hoạt 
động xuống Đông Nam Á. Đàng Trong trở thành tụ điểm buôn 
bán của thương thuyền người Hoa từ Trung Quốc và từ các nước 
Đông Nam Á đến buôn bán. 


Những biến động về tình hình bang giao khu vực, đặc biệt 
do sự thay đổi chính sách kinh tế đối ngoại của hai nước vốn có 
nền ngoại thương phát triển là Trung Quốc và Nhật Bản đã ảnh 
hưởng lớn đến nền thương mại Đông Nam Á và cả châu Á, trong 
đó có Đại Việt. 

Tại Đông Nam Á, vịnh Xiêm là nơi hội tụ của nhiều đoàn 
thương gia khu vực và phương Tây, Xiêm trở thành cường quốc 
thương mại trong khu vực Đông Nam Á. 


Sự tham gia của các nước khu vực vào nền thương mại quốc 
tế làm xuất hiện mạng lưới thương mại hàng hải quốc tế ở khu 
vực, nó xuất phát hoặc từ Hirado hay Nagasaki của Nhật tới Ma 
Cao, hoặc từ Nhật Bản xuống phía Nam qua một số cảng thị nằm 
ở phía Bắc vĩ tuyến 10 độ Bắc tới Trung Hoa. Trên con đường này, 
đoạn giữa Nhật và các cảng thị do các tàu Nhật phụ trách, còn 
đoạn từ các cảng thị đến Trung Hoa do các thuyền buôn Trung 
Hoa đảm nhận. 
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Ngoài hoat dóng thuong mai, trong bang giao quóc té và khu 
vực thời ky này còn có những hoạt động truyền giáo của Giáo hội 
Thiên Chúa giáo tại nhiều nước châu Á nhằm gây thế lực thần 
quyền cũng như thế quyền ở những vùng đất mới. 


Cùng với việc bành trướng của người Bồ Đào Nha từ thế kỷ 
XVI, các giáo sĩ dòng Tên cũng theo chân lái buôn người Bồ đi 
truyền giáo. Tại những căn cứ của người Bồ đều đã thành lập 
Giáo hội Công giáo. Giáo sĩ của một số nước khác ở phương Tây 
theo thuyền buôn vào mở rộng hoạt động truyền giáo ở nhiều 
nước trong khu vực. Khoảng năm 1635, Giáo hội Đàng Trong của 
nước Đại Việt được thành lập. 


Xúc tiến thương mại Đông - Tây, phát triển giao thương giữa 
các nước trong khu vực, đẩy mạnh hoạt động truyền giáo là 
những nét nổi bật của tình hình bang giao quốc tế và khu vực 
châu Á thế kỷ XVII - XIX. 


Sang thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa tư bản phương Tây phát triển 
mạnh trên phạm vi toàn thế giới và vùng Viễn Đông nói riêng, 
nhằm mở rộng thị trường và tìm nguồn nguyên liệu với sự cạnh 
tranh mạnh mẽ giữa các nước tư bản chủ nghĩa, thì chiến lược 
giao thương đã từng bước được thay bằng chiến lược tiến công 
xâm lược. Nhiều nước tư bản phương Tây đã tìm đến Việt Nam 
đặt quan hệ buôn bán, thăm dò, và chuẩn bị cho những kế hoạch 
lâu dài. Tư bản Pháp với những hoạt động liên tục của Công ty 
Đông Ấn và Hội Truyền giáo nước ngoài cuối cùng đã giành được 
nhiều ưu thế ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh giữa chúa Nguyễn với 
Tây Sơn đã tạo cơ hội tốt nhất để Pháp bắt đầu những can thiệp 
quân sự vào nước ta vào giữa thế kỷ XIX. 


2. TÌNH HÌNH ĐẠI VIỆT VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TỪ 
CUỘC TIẾP XÚC ĐÔNG - TÂY 
2.1. Tình hình Đại Việt thế kỷ XVII - XIX 


Trong khi ở phương Tây, chủ nghĩa tư bản không ngừng phát 
triển với xu thế hướng ngoại, thì ở nước ta, cuộc nội chiến kéo 
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dài từ nám 1627 đến 1672 giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - 
Nguyễn đẩy đất nước vào tình trạng phân liệt Đàng Ngoài - Đàng 
Trong. Ở cả hai Đàng, chúa Trịnh và chúa Nguyễn đều ra sức củng 
cố thế lực, tìm kiếm cơ hội để tiêu diệt đối phương. Cùng mục tiêu 
nên không hẹn mà gặp, cả hai đều “mở cửa” đưa đất nước hội 
nhập vào luồng thương mại quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ giữa 
phương Đông và phương Tây (mà xu thế chủ đạo là sự xâm nhập 
của phương Tây tư bản chủ nghĩa vào phương Đông phong kiến). 


Do nước ta có vị thế đặc biệt nên đã diễn ra một cuộc giao 
thương mạnh mẽ, ở cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Nông nghiệp, 
thủ công nghiệp phát triển đã làm nảy sinh nền kinh tế hàng hóa 
ở nước ta. Đây thực sự là điều kiện cơ bản cho công cuộc giao 
thương. Một mạng lưới chợ búa hình thành khắp nơi trong cả 
nước, đặc biệt là ở các thị tứ, thị trấn. Các trung tâm thương mại 
đã dần hình thành. Ngoài “nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến” ở Đàng 
Ngoài vốn đã hình thành từ sớm, nay có điều kiện phát triển 
mạnh mẽ hơn, ở Đàng Trong, với chủ trương đẩy mạnh thương 
nghiệp, các chúa Nguyễn đã tạo điều kiện cho sự ra đời các trung 
tâm thương mại: Thanh Hà, Hội An, Nước Mặn, Cù lao Phố, Hà 
Tiên, Mỹ Tho, Bãi Хаи, Bến Nghé... 


Sau khi tích hợp vùng đất phía Nam về với Đại Việt từ phía 
Chămpa, Chân Lạp, các chúa Nguyễn đã đẩy mạnh công cuộc khẩn 
hoang, lập làng; từng bước thiết lập hệ thống quản lý hành chính 
trên vùng đất mới. Những người Việt, người Hoa di cư đến đây đã 
cùng với người dân bản địa, chung tay phát triển, biến vùng đất 
mới vốn khô сап, thấp trũng trở thành vùng đất màu mỡ, trù phú. 
Gia Định (vùng đất rộng lớn bao gồm hầu hết Nam bộ ngày nay) 
trở thành địa phương “nhất thóc nhì cau” có sức hấp dẫn đối với 
thương nhân nước ngoài. 

Tàu buôn các nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Batavia 
(Indonésia), Malaysia, Manila (Philippines), Singapore, Bồ Đào 
Nha, Hà Lan, Anh, Pháp,... đến buôn bán với nước ta ngày càng 
tấp nập. Nhiều cảng thị trở thành trung tâm thương mại quốc tế. 
Hội An nhanh chóng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa 
quốc tế giữa các nước phương Đông và phương Tây. 


2 


Một bức tranh vẽ quang cảnh thuong gia người Pháp Pierre 
tại cảng Tourane năm 1749 dưới thời Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát 
Nguồn: “Vịnh Đà Nẵng - Những ký ức quá khứ” - www.baodanang.vn 
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Su phát triển kinh tế hàng hóa đã làm nảy sinh những tiền đề 
của chủ nghĩa tư bản ở nước ta vào các thế kỷ XVII, XVIII. Tuy còn 
yếu ớt, chưa trở thành một bộ phận kinh tế độc lập, chưa có vai 
trò quan trọng trong xã hội và chưa đủ khả năng tạo ra quan hệ 
sản xuất mới làm tan rã phương thức sản xuất cũ, nhưng nó đã 
chứng tỏ xu thế phát triển tất yếu và khả năng tạo ra sự chuyển 
biến trong nội tại nền kinh tế nước ta vốn mang tính chất tiểu 
nông theo tinh thần “trọng nông ức thương” đã tồn tại lâu đời, 
gắn liền với sự hình thành và phát triển của chế độ quân chủ 
trung ương tập quyền, nhất là vào thời Lê sơ. Trong thực tế, chính 
sách thúc đẩy sự phát triển công thương nghiệp của chúa Trịnh 
và chúa Nguyễn đã bước đầu lay chuyển nền tảng kinh tế của chế 
độ quân chủ kiểu phương Đông, mở ra một trạng thái mới cho 
nền kinh tế đất nước, theo xu thế phát triển của thời đại. 


Kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh mẽ vào cuối thế 
kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Trong khi ở Đàng Trong, ưu thế vẫn còn 
được phát huy đến cuối thế kỷ XVIII, thì ở Đàng Ngoài tình hình 
kinh tế ngày càng khó khăn. Những mầm mống của quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa vừa mới nảy sinh đã bị ức chế nặng nề. 
Chế độ thuế khóa hà khắc, nạn tham nhũng của bộ máy quân chủ 
quan liêu, đặc biệt là nạn kiêm tính ruộng đất diễn ra ngày càng 
phổ biến, đã cản trở nghiêm trọng bước chuyển biến của nền sản 
xuất hàng hóa giản đơn sang nền sản xuất tiền tư bản (tình trạng 
này cũng diễn ra ở Đàng Trong sau đó không lâu). Bằng nhiều 
hình thức và thủ đoạn, tầng lớp địa chủ - trước hết là cường hào 
và quan lại - chấp chiếm ruộng đất tư của nông dân đồng thời 
xâm lấn vào ruộng đất công của làng xã, đe dọa mảnh ruộng khẩu 
phần của nông dân. Hơn nữa, chính quyền Đàng Ngoài đã sử 
dụng một phần không nhỏ ruộng đất công làng xã để ban cấp cho 
quan lại và quân lính, nên số ruộng đất chia cho nông dân còn lại 
ngày càng ít. Hệ quả là hàng loạt nông dân bị gạt ra khỏi mảnh 
ruộng vốn quá ít ỏi, hoặc cố bám lấy mảnh ruộng “chết đói” để 
gắng gượng một cuộc sống hết sức cơ cực'. 


1 Nguyễn Phan Quang (2005), Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII (ở Đàng Ngoài), 
Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 10. 
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Thực tế đó có lúc cũng làm cho chúa Trịnh lo ngại và ban 
hành nghiêm lệnh để bảo vệ ruộng đất công. Ngay từ năm 1711, 
Trịnh Cương ra lệnh cho “các nhà quyền quý thế gia, các viên gia 
và các nhà hào phú không được thừa [ruộng] khi xã dân bần khổ 
phiêu bạt, thác cớ mua ruộng đất để chiếm nhận làm của riêng, tự 
lập làm trang trại...” Điều đó, trước hết xuất phát từ lợi ích và sự 
tồn vong của nhà nước quân chủ, song lệnh cấm của nhà nước 
dường như không có hiệu lực. Vì vậy, năm 1728, Trịnh Cương lại 
phải kêu lên: “Ruộng đất rơi hết vào nhà hào phú, còn dân nghèo 
thì không có một miếng đất cắm айі”. Ngay đến ruộng đất ở Lam 
Sơn là quê hương của vua Lê thì “một nửa bị bọn ngoan xảo cướp 
đoạt, bọn hào cường kiêm tính, một nửa bỏ hoang, phần lớn ruộng 
đất bỏ hoang ấy lại bị bọn giàu có quyền thế làm văn khế giả để 
chiếm đoạt". 


Nạn kiêm tính ruộng đất đã làm cho mâu thuẫn đối kháng 
trong xã hội ngày càng trở nên quyết liệt. Phong trào nông dân 
bùng lên như vũ bão đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ cơ cấu 
của chế độ quân chủ tập quyền chuyên chế, đẩy nhanh quá trình 
suy vong của chế độ đó. Trước tình hình đó, Trịnh Doanh (năm 
174)) phải đề ra biện pháp giải quyết vấn đề ruộng đất, với ý 
dinh mô phỏng theo phép “tỉnh điền” đời Chu (Trung Hoa) để 
“quản bình giàu nghèo”, “chia đều thuế dịch”, nghĩa là công hữu 
hóa tất cả ruộng đất rồi chia cho dân cày nộp tô thuế cho nhà 
nước. Nhưng đó là một biện pháp bất khả thi trong điều kiện 
bấy giờ. 

Tình trạng trên cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề 
ruộng đất và sự bế tắc, bất lực của nhà nước Lê - Trịnh trong 
việc giải quyết vấn đề. Trong khi địa chủ mở rộng việc kiêm tính 
ruộng đất làm cho nông dân bị phá sản và trở nên bần cùng, thay 
vì c) những biện pháp tích cực để ngăn chặn hữu hiệu, thì nhà 
nưéc quân chủ lại tăng cường bóc lột nhân dân, và các quan lại 


1 Hiu Lê thời sự kỷ lược, Bản dịch của Đỗ Mông Khương, Tư liệu của Viện Sử học. Dẫn 
tho Nguyễn Phan Quang (2005), Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII (ở Đàng 
N¿oài), Sđủ, tr. 10 - 11. 
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thi dua nhau tham ó, nhüng lam. Moi phí tón cho cuóc sóng truy 
lạc, xa xỉ của vua chúa, quý tóc, quan lại đè nặng lên đầu người 
nông dân cùng khổ. Họ Trịnh nhiều lần tăng mức thuế. Ngoài 
những ngạch thuế cũ, năm 1731, Trịnh Giang bắt khách hộ (dân 
ngụ cư) và các hạng tạp lưu cũng phải nộp thuế dung. Năm 1710, 
Trịnh Doanh tăng thuế ruộng công tư, mỗi mẫu thêm hai tiền. 
Nhằm khai thác triệt để nguồn tô thuế, họ Trịnh đánh thuế vào 
cả những diện tích không sản xuất được như “đồng chua nước 
mặn”, “đất đồi rừng khô сап”, “bãi cát trắng”. Phan Huy Chú đã 
nhận xét: “... Một tác đất không sót, không chỗ nào là không đánh 
thuế... cái chính sách vét hết lợi hình như quá cay nghiệt”'!. Nông 
dân mất ruộng đất càng bị địa chủ bóc lột nặng nề, nền kinh tế 
tiểu nông càng bị phá hoại. Đó là một nguyên nhân trọng yếu 
dẫn đến sự khủng hoảng của chế độ quân chủ tập quyền ở Đàng 
Ngoài trong thế kỷ XVIII. 


Đàng Trong một thời hưng khởi, các chúa Nguyễn đã góp 
phần làm cho đất nước “thay da đổi thịt” bằng những chính 
sách thoáng mở về kinh tế - xã hội. Nửa đầu thế kỷ XVIII, khi 
nhà nước quân chủ của Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài đã suy thoái, 
thì ở Đàng Trong nền thống trị của họ Nguyễn vẫn còn tương 
đối ổn định. Họ Nguyễn tiếp tục đẩy mạnh việc khai khẩn vùng 
đất phía Nam nhằm củng cố cơ sở cát cứ và làm dịu bớt những 
mâu thuẫn xã hội. Nhưng từ giữa thế kỷ XVIII trở đi, do sự 
phát triển của những mâu thuẫn nội tại, nhà nước quân chủ ở 
Đàng Trong cũng nhanh chóng suy yếu. Đến giữa thế kỷ XVIII, 
chế độ phong kiến Đàng Trong cũng lâm vào tình trạng khủng 
hoảng. Kinh tế nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp 
đều sa sút. Nạn bao chiếm ruộng đất của địa chủ, chính sách 
thuế khóa của chúa Nguyễn đã làm cho cuộc sống của nông dân 
ngày càng cực khổ. 


1 Nguyễn Phan Quang (2005), Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII (ở Đàng Ngoài), 
Sđủd, tr. 13. 
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Từ năm 1744, Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, xây dung 
kinh đô Phú Xuân. Các gia đình quý tộc, quan lại cao cấp cũng 
nhân đó ra sức xây dựng dinh thự, ăn chơi xa xỉ. Khi Nguyễn Phúc 
Khoát chết, Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi, quyền hành 
thực tế rơi vào tay viên đại thần Trương Phúc Loan. Trương Phúc 
Loan tự xưng là Quốc phó, chuyên quyền độc đoán, ra sức chiếm 
đoạt của cải của nhà nước và nhân dân. Trong triều thần chia bè 
kéo cánh, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên. 


Đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ. Nạn đói thường 
xuyên xảy ra. Đặc biệt là năm 1744, Thuận Hóa đói lớn, “gạo đắt 


như vàng”, “xác chết chồng chất lên nhau”. Nông dân không chịu 
đựng được đã vùng lên khởi nghĩa. 


Vào những năm 70 của thế kỷ XVIII, tình hình Đàng Trong 
càng khó khăn hơn trước. Trong khung cảnh đói kém liên miên, 
nhân dân cơ cực, lại chứng kiến những tệ nạn do quan lại chúa 
Nguyễn gây nên ở vùng quê mình, từ năm 1771 Nguyễn Nhạc 
cùng hai em là Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đã chiêu quân nổi dậy 
khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn!. 


Dưới khẩu hiệu “Đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng 
hộ hoàng tôn Phúc Dương” với lời hịch “sau là tưới mưa dầm khi 
hạn, kéo cùng quân ra chốn lầm than”, nghĩa quân Tây Sơn đi đến 
đâu cũng được nhân dân ủng hộ. Ngoài những người dân nghèo, 
một số thổ hào giàu có cũng tham gia. Nghĩa quân còn liên kết được 
với lực lượng người Chăm ở Phú Yên, thanh thế ngày càng mạnh. 
Năm 1773, sau khi chiếm Quy Nhơn, nghĩa quân đánh ra Quảng 
Ngãi và tiếp đó đánh bại quân chúa Nguyễn tại Bến Đá (Quảng 
Nam) ở mặt Bắc và làm chủ Bình Khang, Diên Khánh (Khánh Hòa) 
ở mặt Nam. Chính quyền chúa Nguyễn hoang mang, lo sợ. 


1 Tố tiên của họ vốn dòng dõi họ Hồ ở Hưng Nguyên (Nghệ An), vào khoảng giữa thế kỷ 
XVII bị quân chúa Nguyễn bắt vào Đàng Trong rồi đưa lên miền Tây huyện Tuy Viễn, 
phủ Quy Ninh (năm 1742 đổi thành Quy Nhơn) khai phá đất hoang lập ra ấp Tây Sơn 
(nay là hai thôn An Khê và Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai). Đến đời thứ ba, Hồ Phi 
Phúc lấy bà Nguyễn Thị Đồng thì về ở quê vợ tại thôn Phú Lạc, sau lại chuyển sang thôn 
Kiên Mỹ. 
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Lợi dung cơ hội, cuối năm 1774, quân Trinh do tướng Hoàng 
Ngũ Phúc chỉ huy vượt sông Gianh tấn công vào Đàng Trong. 
Cuối năm 1774, quân Trịnh chiếm được Phú Xuân, Trương Phúc 
Loan bị bắt giết. Đầu năm 1775, quân Trịnh vượt đèo Hải Vân, 
đánh vào lực lượng của nghĩa quân Tây Sơn. Nguyễn Phúc Thuần 
cùng triều thần và gia quyến phải bỏ trốn. Trong tình thế bất lợi, 
Nguyễn Nhạc tìm cách hòa hoãn với quân Trịnh và xin làm tướng 
tiên phong đi đánh chúa Nguyễn. Hoàng Ngũ Phúc chấp nhận. 
Tạm yên mặt Bắc, quân Tây Sơn tập trung lực lượng mở các cuộc 
tấn công lớn vào phía Nam, năm 1777, tiêu diệt hoàn toàn lực 
lượng của chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh (cháu của Nguyễn Phúc 
Thuần) chạy trốn ra đảo Côn Lôn. 


Năm 1778, Nguyễn Nhạc tự xưng Hoàng đế lấy niên hiệu là 
Thái Đức, phong Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân, 
Nguyễn Lữ làm Tiết chế. Các năm 1782, 1783, quân Tây Sơn hai 
lần tấn công vào Gia Định. Quân Nguyễn Ánh thất bại nặng nề, 
tạm bỏ Gia Định chạy trốn sang Xiêm cầu cứu. 


Nhận được lời cầu cứu của Nguyễn Ánh, tháng 7.1784, 5 
vạn quân Xiêm gồm 2 cánh thủy bộ với 300 chiếc thuyền do 
hai tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương chỉ huy kéo sang đất Gia 
Định, mặc sức giết người, cướp của, đốt phá. Liên quân Xiêm - 
Nguyễn giành được thắng lợi trong những trận đánh đầu tiên, 
chiếm lại một phần lớn đất Gia Định. Đầu tháng Giêng năm 1785, 
quân Tây Sơn dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Huệ tiến vào Gia 
Định. Sau khi nắm bắt tình hình địch, Nguyễn Huệ quyết định tổ 
chức trận quyết chiến trên sông Mỹ Tho, đoạn từ Rạch Gầm đến 
Xoài Mút. Rạng sáng ngày 19.1.1785, bằng mưu kế, Nguyễn Huệ 
nhử quân Xiêm vào trận địa mai phục. Chỉ trong vòng một ngày 
đêm, quân Xiêm đã bị tiêu diệt tan tành. Nguyễn Ánh cùng với tàn 
quân Xiêm còn sống sót lưu vong ở Bangkok. 


Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong những trận 
thủy chiến lớn và lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân 
tộc Việt Nam, nó thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường, mưu 


28 


trí của quân đội Tây Son, được sự tham gia cổ vũ của nhân dân 
Gia Định dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Huệ. 


Sau chiến công đánh bại quân Xiêm, uy danh của Tây Sơn 
trở nên lừng lẫy. Phong trào đã vượt khỏi khuôn khổ một 
cuộc khởi nghĩa nông dân, vươn lên đảm nhiệm sứ mệnh bảo 
vệ chủ quyền đất nước, độc lập của dân tộc. Chiến thắng này đánh 
dấu sự thắng lợi hoàn toàn của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong. 
Chính quyền chúa Nguyễn đã bị đánh đổ. 


Với khí thế chiến thắng, tháng 6 năm 1786, quân Tây Sơn với 
sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh (một viên tướng của họ Trịnh, 
bỏ theo Tây Sơn) và Vũ Văn Nhậm (con rể Nguyễn Nhạc) đã tiến 
ra Phú Xuân đánh bại quân Trịnh. Thừa thắng, Nguyễn Huệ lấy 
danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh” đã vượt sông Gianh, cấp tốc hành 
quân ra Bắc đánh tan quân Trịnh. Ngày 21.7.1786, Nguyễn Huệ 
dẫn quân vào thành Thăng Long, chính quyền chúa Trịnh bị lật 
đổ. Theo đúng chủ trương phù Lê, Nguyễn Huệ đã trao quyền 
hành cho vua Lê, rồi rút quân vào Nam (tháng 9.1786). 


Sau khi quân Tây Sơn rút đi, Bắc Hà lâm vào cảnh rối loạn. 
Vua Lê Hiển Tông qua đời, Lê Chiêu Thống kế vị chỉ lo trả thù họ 
Trịnh. Trước uy lực của Tây Sơn, năm 1788, Lê Chiêu Thống chạy 
lên Cao Bằng rồi vượt biên giới sang Quảng Tây, sai người cầu 
cứu nhà Thanh. 


Cuối năm 1788, 29 vạn quân Thanh ồ ạt kéo vào nước ta. 
Dược tin báo cấp, ngày 22.12.1788 (tức 25 tháng 11 Mậu Thân), 
Nguyễn Huệ cho lập đàn tế cáo trời đất ở núi Bân, tuyên bố lên 
ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi lập tức hạ lệnh 
xuất quân ra Bắc. Trong một thời gian ngắn, Quang Trung đã lãnh 
đạo quân dân ta đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Thanh. Đây 
là một trong những chiến công kỳ diệu của phong trào Tây Sơn, 
không những giải phóng được đất nước, giữ vững nền độc lập 
của Tổ quốc mà còn một lần nữa đập tan cuồng vọng xâm lược 
của các đế chế quân chủ phương Bắc từng đe dọa vận mạng dân 
tộc ta trải hàng ngàn năm qua. 
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Phong trào Тау Son là mót phong trào nóng dàn vi dai nhát 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đã đánh đổ ba tập đoàn phong 
kiến đang thống trị trên đất nước ta lúc bấy giờ, đánh tan quân 
Xiêm và quân Thanh xâm lược và lập nên triều đại mới - triều đại 
Tây Sơn. 


Đất nước sạch bóng quân thù, các tập đoàn phong kiến cát cứ 
Trịnh - Nguyễn và cả Lê nữa đã bị đánh bại. Song do những hạn 
chế từ phía Tây Sơn, đất nước chưa thể thống nhất. Sự ra đi của 
Quang Trung càng làm cho vương triều Tây Sơn thêm suy yếu, 
Nguyễn Ánh có cơ hội để khôi phục chủ quyền ở Gia Định, làm 
bàn đạp tiến ra Bắc tiêu diệt Tây Sơn. Năm 1801, Nguyễn Ánh 
chiếm Phú Xuân; năm 1802, chiếm được Thăng Long. Nguyễn 
Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, lập nên vương triều Nguyễn. 
Đất nước sau hơn một thế kỷ chia cắt, giờ đây đã thống nhất. 


Phong trào Tây Sơn có những đóng góp to lớn đối với dân tộc. 
Ngoài việc tạo ra cơ sở vững chắc cho sự thống nhất quốc gia bằng 
việc đánh bại các tập đoàn phong kiến cát cứ, Tây Sơn còn giữ 
vững được nền độc lập cho dân tộc trước sự tấn công xâm lược 
của Xiêm (ở phía Nam), Thanh (ở phía Bắc). Tuy nhiên cuộc chiến 
tranh giữa Tây Sơn với Nguyễn Ánh cũng đã góp phần làm cho 
nền thương mại đất nước, đặc biệt là ở Đàng Trong ngày càng suy 
giảm nghiêm trọng. Một mặt, chiến tranh làm cho thuyền buôn 
сас nước ngại không dám đến buôn bán; mặt khác, khi quân Tây 
Som đến Gia Định, họ đã triệt phá những trung tâm thương mại 
quốc tế ở phía Nam như Cù lao Phố, Hà Tiên, Mỹ Tho, vốn là cơ sở 
<inh tế - xã hội của các chúa Nguyễn nhằm đánh bại Tây Sơn. 

Như vậy, đến cuối thế kỷ XVIII, cả Đàng Ngoài lẫn Đàng Trong, 
:ơ hội cho sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa cơ bản không 
zòn thuận lợi như trước. 

Sang đầu thế kỷ XIX, xu thế phát triển của xã hội Việt Nam 
lang có những chuyển biến mới. Sau một thời gian loạn lạc kéo 
lài, vấn đề phục hồi nông nghiệp và phát triển công thương nghiệp 
тб nên bức xúc hơn bao giờ hết. Vấn đề đặt ra lúc này cho nhà 
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auóc quân chủ là phải có chính sách “cởi trói” cho người nông dân 
và các tầng lớp bị trị khác, giúp họ thoát khỏi tình trạng “sở hữu 
“uộng đất lớn”, tạo điều kiện cho đất nước vươn ra thế giới bên 
ngoài, kích thích sản xuất hàng hóa và giao lưu trong nước. Yêu 
sầu lịch sử đặt ra cho triều Nguyễn bấy giờ là phải nhanh chóng 
đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, tiếp tục công 
гибс giao thương với các nước trong khu vực và trên thế giới. 


Song, thực tế các vua nhà Nguyễn, ngay cả những ông vua đầu 
triêu cũng không thể đáp ứng được yêu cầu của lịch sử đặt ra. 
Theo tư liệu của những người nước ngoài có mặt ở nước ta hồi 
nửa đầu thế kỷ XIX, thì tình hình kinh tế nói chung, công thương 
nghiệp nói riêng, đặc biệt hoạt động ngoại thương ở nước ta hồi 
nửa đầu thế kỷ XIX không phản ánh yêu cầu và xu thế thời đại, 
thậm chí suy yếu, tàn tạ hơn các thế kỷ trước. John White, một 
người Mỹ đến nước ta hồi cuối thời Gia Long, đã có những ghi 
chép khá cụ thể tình hình nước ta lúc bấy giờ. Trong cuốn Một 
chuyến hành trình đến Cochinchine xuất bản năm 1823, J. White 
viết về tình hình buôn bán dọc ven biển phía Nam nước ta như 
sau: “Việc buôn bán ven biển ở xứ này có vẻ hoạt động nhưng chỉ 
giả tạo thôi, vì hàng hóa trên các thuyền bản địa không có là bao. 
Những thuyền này không bao giờ có đủ hàng để trao đổi, vì nhà vua 
bắt buộc mỗi thuyền phải chở cho triều đình một số hàng, thường 
là gạo và thực phẩm cho quân lính, gỗ và vật liệu xây dựng, quân 
nhu cho các đạo binh”. 


1. White còn nhận xét cụ thể hơn về sự suy giảm của hoạt 
động ngoại thương ở nước ta, ông viết: “Nền thương mại của xứ 
Cochinchine hiện nay chẳng còn gì so với các phương tiện và hoạt 
động của nó trước kia". Ông còn dẫn chứng về số lượng đường xuất 
khẩu năm 1819 như sau: “Tất cả số đường sản xuất năm 1819 từ 
khu vực Đồng Nai đến thành phố Nha Trang chỉ được hơn 2000 
piculs (1 picul tương đương 62 kg 500) và hai tàu của chúng tôi đã 
mua hết số đường đó. Việc buôn bán với Macao hoàn toàn bị cắt 
đứt. Thời gian tôi ở Sài Gòn có hai tàu Pháp đến Đà Nẵng và Huế. Bỏ 


1 J. White, А voyage to Cochinchine, Boston, 1823. 
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neo 5 tháng, ho chỉ mua được một nửa số đường và một ít tơ sóng, 
và đó cũng là sản phẩm chủ yếu hàng năm của các tỉnh phía Nam”. 


Những nhận xét trên đây của J. White phần nào phù hợp với 
những ghi chép của Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông 
chí về Sài Gòn, Chợ Lớn thời Nguyễn: “[Phố chợ Bến Thành] một 
thời quán xá trù mật, chợ dựng ven sông,... phố ngói hai bên, hàng 
hóa tụ tập, thuyền buôn lớn nhỏ đi lại liên tiếp”, đến thời Minh 
Mạng thì “phố xá bị tàn phá, kém trước nhiều”. Chợ Sài Gòn “họp 
ngay ở hai bên đường quan, các đường quán xuyến nhau như hình 
chữ điền, nhà cửa liền thềm chạm góc, đêm đến vẫn thắp đèn buôn 
bán, nay thưa thớt dần không được như trước nữa”?. Bức tranh 
ảm đạm đó tồn tại mãi cho đến khi thực dân Pháp xâm lược nước 
ta vào giữa thế kỷ XIX. 


Nhà Nguyễn độc quyền về ngoại thương. Thời Gia Long, các 
tàu buôn nước ngoài còn thỉnh thoảng đến buôn bán một vài nơi 
trên nước ta. Đến thời Minh Mạng, do tình hình chính trị ra chiều 
phức tạp, ông vua này không thể có cái nhìn thiện cảm đối với 
người phương Tây, hay nói cách khác, Minh Mạng đã dự cảm điều 
chẳng lành đối với đất nước từ phía phương Tây, nên có những 
chính sách hạn chế giao thương với phương Tây. Tàu thuyền 
Anh, Mỹ nhiều lần đến xin thông thương đều bị khước từ. Từ 
thời Minh Mạng trở đi, tàu buôn phương Tây và hầu hết các nước 
Đông Nam Á không còn được phép đến Nam bộ, kể cả tàu buôn 
của Pháp. 

Cùng với chính sách “đóng cửa” về kinh tế, nhà Nguyễn còn 
thi hành chính sách cấm đạo Thiên Chúa một cách cực đoan. 
Nhằm ngăn chặn âm mưu của các nước phương Tây dùng Thiên 
Chúa giáo để can thiệp vào nội tình của Việt Nam, nhất là Pháp, 
ngay từ triều Gia Long đã ban hành những chỉ dụ cấm đạo. Minh 
Mạng là ông vua chủ trương cấm đạo và sát đạo gắt gao nhất. Ông 
kiên quyết chống lại sự truyền bá Thiên Chúa giáo của các giáo sĩ, 


1 J. White, А voyage to Cochinchine, Boston, 1823. 
2 Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, Sài Gòn. 
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ra lệnh phá hủy nhiều nhà thờ; 
nhiều giáo sĩ và giáo dân bị bắt, 
nhiều giáo dân buộc phải từ bỏ 
đạo Thiên Chúa, nếu không sẽ 
bị xử tử. Đây là giai đoạn khủng 
hoảng nhất trong lịch sử Thiên 
Chúa giáo ở Việt Nam. 

Có thể nói, các vị vua đầu 
triều Nguyễn đã có những đóng 
góp to lớn đối với đất nước về 
các mặt kinh tế và văn hóa. 

3 Song do không có đường lối 

кы . đối ngoại phù hợp với xu thế 

е > của thời đại, lại lúng túng trong 

tỉ việc “trả món nợ” phương Tây, 

` = khiến cho từ Minh Mạng đến 

Tự Đức không tìm ra được lối 

08м | 7 t thoát hầu đưa đất nước thoát 

эб ~} & Г khói khúng hoàng. Chính sách 

bh i “bế môn tỏa cảng” cấm đạo, 

Thánh GM Dumoulin Borie Cao sát dao dà tao thêm co hói cho 

аа паман thời Nguyễn” thực dân Pháp tiến hành xâm 

www.wikipedia.org lược và thôn tính nước ta vào 
cuối thế kỷ XIX. 
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2.2. Những yêu cầu đặt ra từ cuộc tiếp xúc Đông - Tây 


Cuộc tiếp xúc Đông - Tây diễn ra, tác động mạnh mẽ đến tình 
hình nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia ở 
phương Đông. Cùng với hoạt động giao thương, sự xâm nhập về 
văn hóa, và nhất là tính chất của chủ nghĩa thực dân đã làm thay 
đổi toàn bộ bộ mặt của các quốc gia phương Đông, nhất là châu Á. 
Tại các quốc gia này, nền độc lập bị đe dọa, nền kinh tế tiểu nông bị 
phá vỡ nghiêm trọng, nền văn hóa dân tộc có nguy cơ biến mất,... 
Ở nước ta, tình hình thực tế đó đặt ra những yêu cầu bức xúc. 
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2.2.1. Yêu cầu của sự ổn dinh nền nông nghiệp và phát 
triển công thương nghiệp 


Sau một thời gian các ngành thủ công nghiệp phát triển mạnh 
mẽ và mở rộng giao lưu buôn bán với các quốc gia khác, đến 
khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, Việt Nam đã xuất hiện 
những yếu tố mới tạo tiền đề cho sự xuất hiện tư bản chủ nghĩa. 
Nhưng những yếu tố này còn quá yếu ớt và không tạo ra được 
những chuyển biến rõ nét mang tính bước ngoặt của lực lượng 
sản xuất. Về cơ bản, Việt Nam vẫn là một quốc gia nông nghiệp 
tiểu nông lạc hậu còn khép kín, tự cung tự cấp vẫn là chính yếu. 
Chế độ sở hữu ruộng đất của nhà nước quân chủ chuyên chế với 
sự bảo lưu những tàn dư của công xã nông thôn kéo dài trong 
nền kinh tế, làm trì trệ sự phát triển. Thủ công nghiệp không thể : 
tách ra khỏi nông nghiệp để trở thành một ngành kinh tế độc lập 
được. Một bộ máy hành chính quan liêu và tham nhũng tràn lan 
cộng với một chế độ thuế khóa nặng nề làm cản trở nghiêm trọng 
nền sản xuất và sự chuyển biến của xã hội. Nó phản ánh sự suy 
thoái của hình thái kinh tế xã hội ở các nước phương Đông nói 
chung và Việt Nam nói riêng. 

Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp trong nước và 
trao đổi mua bán mạnh mẽ với các nước khác tuy chưa đủ để tạo 
ra sự chuyển biến cơ bản của nền tảng kinh tế Việt Nam nhưng nó 
đã cho thấy một xu hướng phát triển mới và đủ khả năng bứt phá 
để hình thành nên một mô hình phát triển độc lập. Sự phát triển 
công thương nghiệp trong nền kinh tế đã “bước đầu lay chuyển 
nền tảng kinh tế của chế độ phong kiến kiểu phương Dông”. 

Bước sang thế kỷ XVIII, tình hình khủng hoảng của chế độ 
phong kiến ở hai “Đàng” của Việt Nam diễn ra ngày một trầm 
trọng. Bộ máy quan liêu mục nát, nạn chiếm đoạt ruộng đất diễn 
ra ngày một rộng lớn, nền nông nghiệp bị đình trệ, công thương 
nghiệp sa sút, người dân đói khổ, lưu tán. Cuộc khủng hoảng diễn 
ra trước tiên ở Đàng Ngoài. 


1 Nguyễn Phan Quang (2005), Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII (ở Đàng Ngoài), 
Såd, tr. 9. 


Quá trình tư hữu hóa ruộng đất diễn ra mạnh mẽ ở các thế 
kỷ XVI, XVII đưa đến một hậu quả là nạn kiêm tính ruộng đất 
ngày một gia tăng. Sự chiếm đoạt và tập trung ruộng đất của địa 
chủ đã trở thành một hiện tượng phổ biến và ngày càng nghiêm 
trọng, đến nỗi chúa Trịnh (Trinh Cương, 1728) phải thốt lên 
rằng, ruộng đất đã rơi hết vào tay nhà hào phú, còn dân nghèo 
chẳng có một miếng đất để cắm dùi. Ruộng đất bị bọn cường 
hào quyền thế tìm cách chiếm đoạt nên người dân muốn cày cấy 
cũng không có đất. 


Tình trạng kiêm tính ruộng đất diễn ra càng mạnh mẽ thì quá 
trình bần cùng hóa và phá sản của người nông dân càng phổ biến. 
Nông dân không gắn với ruộng đất, bị bóc lột nặng nề thì sản xuất 
nông nghiệp không thể phát triển được. Không những không có 
đất sản xuất mà người dân còn phải chịu những khoản thuế khóa 
nặng nề, nạn cường hào nhũng nhiễu bóc lột ở nông thôn. Bên 
cạnh đó, thiên tai còn có những diễn biến phức tạp, hạn hán, bão 
lụt, vỡ đê,... diễn ra thường xuyên ở đồng bằng Bắc bộ. Trong thế 
kỷ XVIII, ở Đàng Ngoài có 16 năm xảy ra nạn lụt, vỡ đê và 10 
năm bị hạn hán!. Tình hình đó làm cho nền kinh tế tiểu nông bị 
phá sản nghiêm trọng, sản xuất bị đình đốn, nhân dân phiêu tán 
khắp nơi và nền công thương nghiệp bị chững lại. Chính sách “ức 
thương” và thuế công thương nghiệp nặng nề làm cho hoạt động 
công thương nghiệp bị kìm hãm. Từ nửa sau thế kỷ XVIII, ngoại 
thương cũng không còn phát triển như trước nữa. 

Chậm hơn Dàng Ngoài một thời gian nhưng từ giữa thế 
kỷ XVIII trở đi, Đàng Trong cũng bắt đầu bước vào thời kỳ khủng 
hoảng. Trước tiên, vấn đề ruộng đất vẫn là vấn đề chính yếu kéo 
theo sự khủng hoảng ở các lĩnh vực khác. Ruộng đất tập trung 
trong tay của quan lại, địa chủ ngày càng lớn do chính sách 
khuyến khích mua bán ruộng đất của các chúa Nguyễn. Do nạn 
kiêm tính ruộng đất nên tình trạng nông dân không có ruộng đất 
diễn ra phổ biến. 


1 Theo Viện sử học (2007), Lịch sử Việt Nam, tập IV, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 281. 
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Mặt khác, ở vùng Thuận Quảng ruộng đất сап cỗi, khó canh 
tác, người nông dân còn phải chịu những khoản thuế khóa nặng 
nề nên không canh tác nổi, phải bỏ đi lưu tán. Trong khi đó, những 
ruộng đất tốt lại bị “bọn nhà giàu xâm chiếm khiến người nghèo 
không có mảnh đất cắm dùi cho nên người giàu càng giàu, người 
nghèo càng nghèo, thiếu thuế, dân lưu lí”. Tình hình đó cũng làm 
cho các ngành thủ công nghiệp, khai thác lâm sản,... sa sút. Kinh 
tế công thương nghiệp của Việt Nam trước nay chiếm một vị trí 
thứ yếu trong nền kinh tế thì vào giai đoạn này cũng đang gặp 
phải tình trạng bế tắc. Đàng Trong ngày càng đình đốn, suy thoái 
nghiêm trọng về kinh tế. 


Vào nửa cuối thế kỷ XVIII, các phong trào đấu tranh của nông 
dân bùng nổ ở khắp noi, từ Bắc vào Nam, đặc biệt là phong trào 
nông dân Tây Sơn diễn ra ở Đàng Trong và mở rộng ra khắp cả 
nước. Cả nước lúc này bị xoáy vào các cuộc “chiến tranh nông 
dân” làm cho tình trạng kinh tế Việt Nam ngày càng suy đốn. 


Năm 1802, triều Nguyễn được xác lập, công cuộc thống 
nhất đất nước hoàn thành. Vương triều mới này phải đối diện 
với một thực trạng kinh tế khá bi thảm sau một thời gian dài 
khủng hoảng, đình trệ và tình trạng chiến tranh trên một quốc 
gia thống nhất và rộng lớn nhất từ trước tới nay. Vì vậy, việc 
phục hồi nền kinh tế đất nước là một yêu cầu cấp thiết đối với 
triều đình nhà Nguyễn. 

Cho đến thế kỷ XIX, nông nghiệp vẫn là một ngành kinh 


tế chủ đạo trong cơ cấu kinh tế Việt Nam với nguyên tắc là “nông 
gia thiên hạ chi đại bản”. Xét trong “tứ dân” thì người nông dân 
chỉ có xếp sau “sĩ” Nhưng vào thời điểm này, việc ổn định và phát 
triển nông nghiệp vẫn còn là một vấn đề nan giải. Sau hàng chục 
năm đất nước trong cảnh chiến tranh, tình trạng chiếm đoạt và 
tập trung ruộng đất của địa chủ, cường hào lại diễn ra như những 
năm trước khi bùng nổ phong trào Tây Sơn, thậm chí chiều hướng 
còn nghiêm trọng hơn. Hiện tượng dân lưu tán cũng diễn ra khá 
mạnh mẽ. Sau khi Gia Long lên ngôi, nạn kiêm tính ruộng đất của 
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giai cấp dia chủ diễn ra ngày càng gay gắt trong cả nước, nhất là 
vùng Bắc bộ và Thanh Nghệ'. 


Tình trạng người nông dân không có ruộng cày do hiện tượng 
“biến công vi tư” của địa chủ, quan lại phong kiến cần phải được 
giải quyết để phục hồi nền sản xuất nông nghiệp. Đầu thế kỷ XIX, 
ruộng đất công làng xã bị thu hẹp đi rất nhiều, theo sách Sĩ hoạn 
tu tri lục của Nguyễn Công Tiệp thì tổng diện tích đất công tư 
cả nước là 3.396.584 mẫu, trong đó ruộng công, ruộng quan và 
ruộng muối chỉ có 580.336 mẫu, chiếm 17,08%, còn đất thuộc sở 
hữu tư nhân có tới 2.816.248 mẫu, chiếm 82,92%. 


Một vấn đề quan trọng nữa là cho đến cuối thế kỷ XVIII, vấn đề 
trị thủy và thủy lợi đã trở thành một nhu cầu sống còn của nông 
nghiệp, đặc biệt là các trấn ở Đàng Ngoài. Tình hình bão lũ, hạn 
hán dưới triều Nguyễn cũng diễn ra hết sức phức tạp. Năm 1803, 
theo lời tâu của quan lại Bắc Thành, “thế nước Nhị Hà rất mạnh, 
đê Sơn Tây, Sơn Nam nhiều chỗ bị vỡ lở" và “thủy đạo nhiều nơi ý 
tắc, xin khơi vét"3. Trong khoảng hơn 82 năm thống trị dưới triều 
Nguyễn, đã có 58 năm xảy ra thiên tai, chịu nhiều tai họa nhất là 
nhán dân Bắc kỳ (47/82 năm), nhiều nhất là vỡ đê (36 lần). 


Tình trạng kiêm tính ruộng đất cùng với những khoản 
thuế khóa nặng nề và thiên tai đã làm cho nhân dân xiêu tán, tha 
hương cầu thực, nó trở thành nét phổ biến dưới triều Nguyễn. 
“Hiên tượng nhân dân lưu tán dưới triều Nguyễn không phải là 
hién tượng nhất thời; nó là một hiện tượng thường xuyên, phổ 
biên khắp ba Ку, và ngày càng trầm trọng hơn. Có thế khẳng định 
rằrg, đó là hiện tượng tiêu biểu nhất của sự khủng hoảng của chế 
độ phong kiến nhà Nguyễn”*. Chỉ từ năm 1802 đến năm 1806, 
nông dân trên 37 thôn thuộc mấy trấn lớn ngoài Bắc xiêu tán đi 


1 Nguyễn Phan Quang (1986), Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 13. 


2, 3 Trương Hữu Quýnh, Đỗ Bang (CB, 1997), Tình hình ruộng đất nông nghiệp và đời sống 
nhân dân dưới triều Nguyễn, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr. 30 - 35, 105. 


4 Trần Văn Giàu (1958), Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước năm 
1858 (sơ thảo), Nxb. Văn Hóa, Hà Nội, tr. 82. 
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nơi khác. Tình trang đó ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền sản xuất 
nông nghiệp gây mối bất ổn trong đời sống xã hội. 

Công thương nghiệp đã từng phát triển mạnh mẽ ở thế 
kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, nhưng từ giữa thế kỷ XVIII trở di, 
công thương nghiệp trở nên sa sút. Sự phát triển mạnh mẽ của 
nó trước kia cho thấy đất nước chứa đựng những tiềm lực rất 
lớn. Nhưng do những chính sách không hợp lý của nhà cầm 
quyền cộng với tình trạng chiến tranh và nổi dậy của nông dân 
làm chững lại quá trình thăng tiến của công thương nghiệp, 
thậm chí còn bị đình đốn nghiêm trọng. Trước những vấn đề 
trên, ngoài việc giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân để ổn 
định tình hình nông nghiệp, một yêu cầu cấp thiết đối với triều 
Nguyễn là phải phục hồi và phát triển các ngành công thương 
nghiệp. Từ đó sẽ tích lũy thêm những nguồn lực mới cho đất 
nước trước những chuyển biến mới của tình hình trong nước 
và trên thế giới. 

2.2.2. Yêu cầu của sự mở cửa, hội nhập về kinh tế và văn hóa 


Trong các thế kỷ XVI, XVII, XVIII, cuộc giao lưu tiếp xúc Đông 
Tây của Việt Nam diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở thế kỷ XVII. Các 
chính quyền ở Việt Nam, cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài đã chủ 
động mở cửa và tham gia vào quá trình tiếp xúc Đông - Tây một 
cách tích cực. Nó đã mang lại những nguồn lợi khổng lồ cho đất 
nước, tạo ra những sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh 
tế - xã hội của nước ta. 

Trong khoảng thời gian đó, ngoại thương Việt Nam đã có 
những bước phát triển vượt bậc. Bên cạnh những mối giao 
thương truyền thống với các nước láng giềng có chung biên giới 
hay một số nước Đông Nam Á gần gũi, đã xuất hiện những đối tác 
là đại biểu của các thế lực tư bản phương Tây. Sự mở rộng quan 
hệ ngoại thương đã tạo ra những yếu tố kích thích mạnh mẽ cho 
sự phát triển của kinh tế trong nước, đặc biệt là các nghề thủ 
công như ươm tơ, dệt lụa, làm gốm, làm đường,... các sản vật tự 
nhiên trong nước được xuất khẩu nhiều và có giá trị cao hơn. Sự 
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phát triển của các ngành kinh tế trong nước, đặc biệt là thuong 
mại được coi trọng, đã góp phần giảm bớt đi tính tự cung tự cấp 
lạc hậu cổ truyền. Nền sản xuất trong nước có định hướng thị 
trường rõ nét. Việc mua bán trao đổi của người nước ngoài cũng 
đẩy nhanh sự lưu thông hàng hóa trong nước, thúc đẩy hoạt động 
và tăng thêm vốn liếng, kinh nghiệm cho các thương nhân người 
Việt. Tiếp xúc với chủ nghĩa tư bản phương Tây còn làm cho 
một số thị trường của nước ta trở nên phồn thịnh, hiện đại hơn. 
Lượng thuyền nước ngoài ra vào tấp nập tại các bến cảng không 
chỉ mang đến luồng sinh khí mới cho hoạt động ngoại thương mà 
thực sự số thuế cảng, thuế hàng hóa thu được sẽ góp phần không 
nhỏ cho nền tài chính quốc gia. Bên cạnh sự lớn mạnh của các 
hoạt động giao thương, những nét văn hóa mới từ Tây phương đã 
lần lượt được du nhập vào nước ta, trong đó nổi bật nhất là các 
hoạt động truyền giáo. 


Những nguồn lợi khổng lồ từ các hoạt động thương mại, đặc 
biệt là ngoại thương đã đem lại cho Việt Nam sự phồn thịnh, tạo 
nên những bước chuyển biến đáng kể trong cơ cấu kinh tế Việt 
Nam và bộ mặt đời sống xã hội. Trong đó tiêu biểu là sự hưng 
khởi của các đô thị, đó là những sản phẩm của một nền kinh 
tế trọng thương mại. Thăng Long, Phố Hiến, Vân Đồn,... ở Đàng 
Ngoài; Phú Xuân, Thanh Hà, Hội An, Nông Nại, Mỹ Tho, Hà Tiên, 
Bãi Xàu, Bến Nghé,... ở Đàng Trong. Đây là những nơi diễn ra các 
hoạt động buôn bán tấp nập của các thương nhân, đặc biệt là 
thương nhân nước ngoài. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 
có một sự tiếp cận mạnh mẽ với những chuyển biến căn bản của 
tình hình thế giới. 

Nhờ có thương mại mà họ Nguyễn với hai bàn tay trắng 
trên một “vùng đất xa lạ” lại có thể trở thành một thế lực hùng 
cường, để từ đó tạo được thế cân bằng chiến lược với chính 
ачуёп Lê - Trịnh ở phía Bắc, đó thực sự là “vấn đề sống còn” 
của các chúa Nguyễn ở buổi ban đầu. Vai trò to lớn và cực kỳ 
quan trọng của sự mở cửa giao tiếp và thúc đẩy ngoại thương là 
không thể chối cãi. Ngoại thương rõ ràng đã làm kích động nội 
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thương, những trầm hương, kỳ nam, tiêu, ót,... di từ miền núi, từ 
đồng bằng xuống biển; cá, mắm,... từ biển lên núi, đồng bằng đã 
diễn ra ngày càng phổ biến. Người đi buôn đã vượt khỏi sự ràng 
buộc của hương ước, của lệ làng và tiếp xúc với người khác xứ, 
khác nước rồi dần dần trở nên tiến bộ, có sáng kiến và năng 
động hơn. Có thể nói, sự chủ động mở cửa trao đổi mua bán và 
giao lưu, tiếp biến với nhiều quốc gia đã tạo nên sự chuyển biến 
ngoạn mục, làm thay đổi hẳn bộ mặt kinh tế - xã hội Việt Nam ở 
các thế kỷ XVII, XVIII. 


Nhưng, “Vào thế kỷ XVIII, các chúa đã không còn muốn hiến 
cho các công ty thương mãi châu Âu những đặc quyền như khi 
họ mới tới Việt Nam nữa. Các sự mậu dịch vì thế mà giảm đi 
nhiều, đến nỗi về phương diện ngoại thương, Việt Nam chỉ còn 
buôn bán với các Hoa kiều ở Hội An mà thôi. Chúng ta đã có cảm 
tưởng như các Chúa đã muốn đóng chặt các thương cảng Việt 
Nam trước các thương gia Tây phương”. Có nhiều nguyên nhân 
đưa đến sự hạn chế của các hoạt động ngoại thương, trong đó 
có những nguyên nhân từ phía các chính sách và cách thức tiến 
hành ngoại thương của cả Đàng Trong và Đàng Ngoài với nhiều 
phiền hà, rắc rối. Nước ta lại ở trong tình trạng chiến tranh liên 
miên, các công ty tư bản nước ngoài có những hoạt động nhằm 
nhúng sâu vào vấn đề vũ trang nhằm độc chiếm thị trường, hay 
tình trạng bất ổn về chính trị của các nước tư bản “từ cuối thế kỷ 
XVIII, với các biến cố xảy ra ở Âu châu, các mối trung tâm thương 
mãi không còn quan trọng bằng những vấn đề chính trị nữa”?,... 
đã làm cho tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra theo chiều 
hướng bất lợi. 


Hoạt động thương mại tuy không còn diễn ra sôi động 
như trước, nhưng vai trò và tác động cũng như những nguồn lợi 
của nó thì không bao giờ hết được. Ngược lại, vào đầu thế kỷ XIX, 
cuộc tiếp xúc Đông - Tây còn diễn ra mạnh mẽ hơn trước với sự 


1,2 Nguyễn Thế Anh (1968), “Việt Nam và các Đông Ấn công ty”, Tập san Sử Địa, số 11, 
tr. 6 - 8. 


xuát hiën nhiëu hon các cóng ty thuong mai cúa nhiëu quóc gia. 
Vào thời điểm này, nước Pháp là nước có những chú ý đặc biệt 
đến Việt Nam. Sự phát triển của các quốc gia tư bản phương Tây 
ngày càng mạnh mẽ thì nhu cầu thị trường, trao đổi mua bán của 
nó ngày càng bức xúc hơn. Việc mở cửa giao lưu về thương mại 
và văn hóa với các nước tư bản đã trở thành một xu thế tất yếu 
không thể cưỡng lại. “Trong điều kiện quốc tế và quốc gia bấy giờ, 
cái khâu chính của mọi sự phát triển kinh tế và xã hội bên trong 
chính là sự mở cửa cho ta và vạn quốc giao thương, việc này cũng 
là phương pháp hay nhất để cho dân giữ nước, để cho vua giữ 
nga”. Đó là những điều kiện thuận lợi để các vua triều Nguyễn 
có thể vận dụng một cách linh hoạt hệ thống các chính sách kinh 
tế và ngoại giao để mở cửa tiếp xúc và đẩy mạnh giao thương, qua 
đó có thể thu được những nguồn lợi to lớn từ thương mại và học 
tập những khoa học kỹ thuật tiên tiến từ các nước phương Tây 
góp phần vào sự phát triển của đất nước. 


Cuộc trung hưng về chính trị của họ Nguyễn đã thành công, 
nhưng nó chỉ được đứng vững nếu vương triều Nguyễn phục 
hưrg được nền kinh tế đất nước sau những trì trệ kéo dài từ hậu 
bán thế kỷ XVIII. Đó là một yêu cầu cấp bách chứa đựng những 
cơ hội và thách thức to lớn của lịch sử đặt lên vai nhà Nguyễn. 
Trong điều kiện trong nước và quốc tế có những chuyển biến 
sâu sắc đòi hỏi nhà cầm quyền phải biết nắm bắt những cơ hội 
thuàn lợi để vượt qua những thử thách đưa đất nước phát triển 
đi làn. 

2.2.3. Yêu cầu của công cuộc thống nhất đất nước và bảo vệ 
chủ quyền quốc gia trước nguy cơ của chủ nghĩa thực dân 

Việt Nam tồn tại bên cạnh một đế quốc Trung Hoa khổng 
lồ với tham vọng bành trướng và đồng hóa mang tính cố hữu 
vô :ùng to lớn. Nguy cơ bị xâm lược luôn thường trực với các 
chính quyền và nhân dân Việt Nam trong suốt tiến trình phát 


1 Tần Văn Giàu (1958), Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước năm 
1158 (Sơ thảo), Sđd, tr. 156. 
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triển của lịch sử dân tộc. Đất nước càng bi chia rë thì nguy cơ mất 
nước càng lớn thêm. 


Sự suy sụp của nhà Lê sơ với “biểu tượng” là các “vua quỷ”, 
“vua lợn”, đã làm phát triển thêm những mầm mống mâu thuẫn 
và chia rẽ của vương triều phong kiến. Trước sự khủng hoảng 
-úa vương triều, phong trào chống đối của nhân dân diễn ra ngày 
sàng lớn. Đó là nguyên nhân sâu xa của cuộc đảo chính cung đình 
năm 1527 do Mạc Đăng Dung thực hiện. Triều Lê chấm dứt, triều 
Mạc được dựng lên. Nhưng triều Mạc đã gặp ngay sự chống đối 
йа các phe phái phong kiến khác. Nguyễn Kim nổi lên chiếm giữ 
vùng Thanh Hóa - Nghệ An, lấy danh nghĩa triều “Lê trung hưng”. 
Đất nước bắt đầu rơi vào tình trạng chia cắt với cục diện “Bắc 
тіёи” của họ Mạc và “Nam triều” với chính quyền Lê - Nguyễn 
(sau là Lê - Trịnh). 


Trong nội bộ “Nam triều” cũng có những mối bất hòa sau 
zái chết của Nguyễn Kim. Trịnh Kiểm, con rể Nguyễn Kim thâu 
:óm quyền bính trong tay. Để tránh nguy cơ từ người anh rể, và 
:heo sự gợi mở của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “Hoành Sơn 
^hất đái, vạn đại dung thân”, Nguyễn Hoàng đã vào Nam, trước 
тап thủ vùng Thuận Hóa, sau kiêm luôn cả vùng Thuận Quảng. 
ý đồ cát cứ đã hình thành, từ đây, Nguyễn Hoàng ra sức gầy dựng 
hë lực. Khi “Nam triều” đánh dạt “Bắc triều” lên Cao Bằng, lực 
ượng Lê - Trịnh chiếm Thăng Long (1592), cục diện Nam - Bắc 
тіёи xem như kết thúc thì ở vùng Thuận Quảng, thế lực của họ 
Nguyễn đã không ngừng lớn mạnh ở một vùng đất mới mà họ 
[rịnh không lường trước được. “Chốn chôn thân” theo tư duy của 
[rịnh Kiểm ban đầu đã trở thành “chốn dung thân” của dòng họ 
Äguyễn ở phía Nam. 


Bước vào những năm 20 của thế kỷ XVII, thế lực các chúa 
\guyễn đã lớn mạnh, dần tạo được thế cân bằng với phía Bắc 
rà có khả năng đáp lại những lời tuyên chiến từ phía các chúa 
[rịnh. Điều gì đến cũng đã đến; cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn 
16 ra từ năm 1627 kéo dài đến năm 1672 gây nên tổn thất về 
\gười và của rất lớn, làm cho thế nước yếu đi, nhưng cuối cùng 


42 


không phân thắng bại", và sóng Gianh (Quảng Binh ngày nay) đã 
được chọn làm ranh giới chia đôi khu vực cai trị, chia cắt đất nước. 
Bắc sông Gianh là Đàng Ngoài thuộc quyền cai quản của chính 
quyền Lë - Trịnh, Nam sông Gianh là Đàng Trong dưới quyền các 
chúa Nguyễn. Sự chia cắt này ở mức độ cao hơn nhiều so với cuộc 
chia cắt lần trước (Nam - Bắc triều) với ranh giới rõ ràng hơn. 
Hàn nhiên, cuộc chia cắt lần này cũng là một trong những hệ quả 
của cuộc chia cắt trước đây, vì nó xuất phát từ những mâu thuẫn 
trong nội bộ Nam triều. 


Qua hai cuộc chia cắt liền kề nhau bắt đầu từ năm 1533, đất 
nước phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ các cuộc chiến 
tranh, dù chỉ là phân tranh, nội chiến. Bên cạnh thành quả của 
sự mở cõi về phía Nam và tích lũy thêm những tiềm lực cho đất 
nước, thì chính cuộc phân tranh và chia cắt đất nước cũng đã làm 
cho những tiềm lực vốn có bị phân chia. Tính thống nhất và đoàn 
kết dân tộc - một trong những nguyên nhân làm nên thắng lợi 
oanh liệt trước nạn ngoại xâm của dân tộc ta từ bao đời nay đã bị 
xâm phạm nặng nề. Vì “thời kỳ phân liệt, phân tranh, nội chiến lâu 
dài ở thế kỷ XVII, XVIII đã làm suy thoái nặng ý thức dân tộc, suy 
thoái nặng tư tưởng yêu nước, truyền thống yêu nước Việt Nam. 
Кё cả tư tưởng ý thức của nhà cầm đầu họ Nguyễn Đàng Trong, họ 
Trịnh Đàng Ngoài°. 


Mặt khác, sự chia cắt cũng đã đẩy cả hai “Đàng” bước vào 
thế kỷ XVIII với sự khủng hoảng trầm trọng. Nền chính trị đã 
mục ruỗng, quan lại nhũng nhiễu, hà hiếp, bóc lột nhân dân. Nền 
kinh tế bị đình đốn ở cả nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương 
nghiệp. Xã hội bất ổn nghiêm trọng, phong trào đấu tranh của 
nhân dân, đặc biệt là nông dân bùng phát rộng lớn trên cả nước 
từ Bắc chí Nam. Thế kỷ XVIII là một thế kỷ nói tiếng trong lịch sử 


1 Đó là nhìn trên kết quả của cuộc chiến tranh, nhưng nhìn về mặt chiến lược thì các chúa 
Nguyễn đã thắng. Họ nghiễm nhiên cai trị phần đất của mình mà chính quyền Lê - Trịnh 
dù cho cố gắng hết sức cũng không thé nào “thu phuc” được. 

2_ Trần Văn Giàu (2003), “Luận về những nguyên nhân Việt Nam mất nước về tay Pháp”, 
Tạp chí Xưa và Nay, số 148, tr. 7 - 8. 
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Việt Nam khi được giới sử học đặt tên là thế kỷ của “chiến tranh 
nông dân”. Trong đó nổi bật là phong trào Tây Sơn đã quật ngã 
hai chính quyền mục nát ở cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài và đặt 
nền tảng rất cơ bản cho công cuộc thống nhất đất nước về sau. 


Nguy cơ ngoại xâm luôn là nguy cơ thường trực đối với Việt 
Nam vì những điều kiện thuận lợi từ vị trí địa lý là vùng giao 
thoa của các nền văn hóa, văn minh; là nơi chiếm giữ một vai trò 
quan trọng trên con đường mậu dịch và hàng hải quốc tế,... bên 
cạnh sự phong phú về tài nguyên và “dễ chịu” về khí hậu. Ngoài 
đối thủ truyền thống luôn lăm le thôn tính ở biên giới phía Bắc, 
từ thế kỷ XVI, Việt Nam còn đối mặt với một đối thủ mới ở phía 
Tây Nam. Trong quá trình khai phá và xác lập chủ quyền trên 
vùng đất Nam bộ, các chúa Nguyễn gặp phải sự đối kháng của 
Xiêm, một nước láng giềng luôn tìm cách ràng buộc sự bảo hộ 
đối với Chân Lạp. 


Đến giữa thế kỷ XIV, Xiêm bắt đầu mạnh lên với sự thành lập 
của vương triều Ayutthaya. Ước vọng bành trướng của vương 
quốc này khá lớn, thường xuyên gây chiến tranh với Chân Lạp. 
Sang thế kỷ XVI, và nhất là từ thế kỷ XVII, do sự can thiệp của 
Xiêm, triều đình Chân Lạp bị chia rẽ sâu sắc. Sau khi các chúa 
Nguyễn tích hợp phần đất “Thủy Chân Lạp” vào lãnh thổ của 
mình thì những mâu thuẫn giữa các chúa Nguyễn và Xiêm dần 
dần phát sinh, Chân Lạp thường là nơi diễn ra những tranh chấp 
của cả hai bên. Năm 1715, Nặc Thâm (vua thân Xiêm của Chân 
Lạp) đem quân Xiêm về đánh Hà Tiên. Mạc Cửu không chống nổi, 
phải bỏ chạy, nhưng sau đó quân Xiêm rút lui, Mạc Cửu trở lại Hà 
Tiên!. Đến đây, nguy cơ về sự xâm lược của Xiêm hiện ra rất rõ. 
Sau đó tại vùng Hà Tiên còn có những xung đột với phía Xiêm, 
cũng như trong việc xác lập vai trò bảo hộ đối với Chân Lạp, Đàng 
Trong của các chúa Nguyễn cũng gặp sự phản ứng mạnh mẽ của 
Xiêm, nhưng nhìn chung những biểu hiện bên ngoài trong mối 
quan hệ Xiêm - Nguyễn vẫn là tốt đẹp, hai bên có trao đổi thư từ 


1 Phan Khoang (2001), Việt sử xứ Đàng Trong, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 407. 


qua lại. Mặc dù vậy, mưu đồ bành truóng của người Thái ở vùng 
bán đảo Đông Dương là không hề thay đổi. 


Khi Tây Sơn làm chủ Gia Định, với danh nghĩa trợ giúp cho 
Nguyễn Ánh trung hưng dòng họ mình, quân Xiêm có được một 
cơ hội bành trướng thế lực sang đất Chân Lạp và vùng cực Nam 
nước ta. Sau khi chiếm được một phần Gia Định, quân Xiêm kêu 
căng “giết hại nhân dân và cướp bóc vàng bạc, của cải không biết 
bao nhiêu mà Кё”. Bọn tướng giặc còn “dung túng quân Xiêm 
cướp bóc và giết chóc nhân dân". Sự bành trướng và xâm lược 
của Xiêm không còn là một nguy cơ nữa mà là một sự thật. Và đạo 
quân xâm lược này đã bị quân Tây Sơn đánh bại. 


Cuối năm 1788, nhà Thanh bên Trung Hoa đem 29 vạn quân 
xâm lược nước ta theo sự cầu viện của vua Lê Chiêu Thống. Như 
đã nói, nguy cơ xâm lược nước ta từ phía Trung Hoa luôn là nguy 
cơ thường trực và đã nhiều lần biến thành hiện thực. Nhân dân 
ta sẵn sàng kháng chiến đè bẹp ý chí xâm lược của quân thù. Lần 
này, đạo quân xâm lược cũng thất bại cay đắng trước sự lãnh đạo 
kháng chiến của anh hùng Nguyễn Huệ. Những nguy cơ và hiện 
thực của ngoại xâm ở cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đã đặt đất nước 
ta trước một đòi hỏi có tính chân lý: Việt Nam phải thực sự là một 
quốc gia thống nhất để toàn thể dân tộc chung tay bảo vệ nền độc 
lập của dân tộc mình. 


Yêu cầu của công cuộc thống nhất quốc gia không chỉ là vấn đề 
bảo vệ nền độc lập dân tộc mà còn là vấn đề phát triển đất nước. 
Đất nước muốn phát triển được thì cần có sự thống nhất trong 
một cơ chế quản lý chung. Việt Nam vào những thế kỷ này cần có 
sự thống nhất về thị trường để thúc đẩy sự phát triển của giao 
lưu trao đổi mua bán trên mọi miền đất nước với nhau và với 
các nước trong khu vực và trên thế giới. Mặt khác, sự thống nhất 
quốc gia là điều kiện cần thiết cho sự thống nhất về hệ thống đo 


1 Vũ Thế Dinh, Mạc thị gia phả, Dẫn theo Phan Huy Lê, Bùi Đăng Dũng, Phan Đại Doãn, 
Phạm Thị Tâm, Trần Bá Chí (1976), Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân 
tộc, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr. 318. 
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lường, tiền tệ, và đó là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển của nën 
kinh tế đất nước. 


Nguyễn Ánh phục hồi cơ nghiệp thành công, đưa dòng 
họ Nguyễn trở lại vị thế cầm quyền. Đánh bại được phong trào 
Tây Sơn nhưng Nguyễn Ánh - Gia Long cũng đã kế thừa những 
nền tảng quý báu của phong trào này để hoàn thành công cuộc 
thống nhất đất nước. Triều Nguyễn được dựng lên từ năm 1802 
phải gánh vác nhiều di sản của lịch sử để lại sau hơn 200 năm 
đất nước bị chia cắt, phân tranh, nội chiến. Và chế độ phong 
kiến mà triều Nguyễn phục hồi đang đi trên quỹ đạo của sự 
khủng hoảng. 


Trong khi đó, đến thế kỷ XIX, nguy cơ về sự xâm lược của 
chủ nghĩa tư bản phương Tây đã thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. 
Đây là một nguy cơ ngoại xâm mới trong lịch sử dân tộc cho đến 
lúc này. Chủ nghĩa thực dân là sự bành trướng thế lực của các 
cường quốc tư bản chủ nghĩa ở phương Tây ra các khu vực còn 
lại của thế giới thông qua chinh phục, thống trị và khai thác, khai 
hóa các thuộc địa!. Sự xuất hiện của chủ nghĩa thực dân trên thế 
giới là khá sớm, nó lần theo bước chân của các nhà thám hiểm 
trong các cuộc phát kiến địa lý. Vào năm 1510, chỉ 12 năm sau 
khi Vasco da Gama tìm ra con đường sang Ấn Độ thì đoàn chiến 
thuyền của Bồ Đào Nha đã đánh chiếm Соа?, lập ra một cứ điểm 
buôn bán đầu tiên của Bồ Đào Nha ở Viễn Đông, năm sau họ lại 
chiếm Malacca, độc chiếm con đường buôn bán trên eo biển 
quan trọng này. Tây Ban Nha cũng theo sát bước chân các nhà 
thám hiểm mà bành trướng thế lực với sự tấn công của Magellan 
vào các tộc người cư trú ở Philippines để hòng khẳng định “chủ 
quyền” ở đây). Kể từ đó, các quốc gia tư bản khác như Hà Lan, 
Anh, Pháp dần mở rộng sự bành trướng của mình sang các nước 
phương Đông, trong đó có Việt Nam. 


1,3 Phạm Hồng Tung (2008), Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 179, 187. 


2 Goa là một thành phố nhỏ ven bờ biển Tây Ấn Độ, cách Bombay khoảng 250 km. 


Lúc các nuóc phuong Тау sang giao thuong và truyën дао, 
Việt Nam đang ở trong tinh trang phân liệt, nhưng hai chính 
quyền Đàng Trong và Đàng Ngoài sẵn sàng thực hiện cuộc giao 
tiếp. Sau một thời gian tiếp xúc thương mại và tôn giáo tương đối 
ôn hòa, năm 1702, công ty Đông Ấn Anh trắng trợn chiếm đảo Côn 
Lôn, nơi có vị trí chiến lược trên đường hàng hải quốc tế, nhưng 
chúa Nguyễn đã chiếm lại được. Năm 1737, toàn quyền Pháp ở 
Pondichéry! đã trình lên vua Louis XIV một dự án kế hoạch xâm 
nhập vào Đàng Ngoài. Phái viên của công ty Đông Ấn cũng có báo 
cáo đề nghị Pháp chiếm Cù lao Chàm ở vùng biển Hội An. Vào 
giữa thế kỷ XVIII, một thương nhân kiêm giáo sĩ Pierre Poivre 
cũng đã được triều đình cử sang khảo sát ở Đàng Trong. Những 
sự kiện đó cho thấy, nguy cơ từ sự xâm nhập của chủ nghĩa thực 
dân phương Tây vào Việt Nam đã xuất hiện từ thế kỷ XVIII và đến 
đầu thế kỷ XIX nguy cơ này bộc lộ rõ hoàn toàn. 


Trong cuộc trung hưng của mình, Nguyễn Ánh đã dựa vào 
thế lực phương Tây, chủ yếu là người Pháp, trong đó người 
có “công” với Nguyễn Ánh hơn cả là giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau 
de Béhaine). Sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã “trả ơn” bằng cách 
sử dụng những người Pháp góp vào thành công của ông trong bộ 
máy hành chính. Những quan lại người Pháp này vẫn không quên 
“nước Mẹ” mà rắp tâm tìm cơ hội phục vụ quyền lợi. Nhưng tình 
trạng chiến tranh của Pháp trong thời gian này không cho phép 
họ có những hành động trực tiếp. Mặc dù vậy, ngày 25.11.1801, 
nguyên toàn quyền Pondichéry là Charpentier de Cossigny đã gửi 
báo cáo về nước đề nghị chính phủ Pháp cử gấp sứ thần và tàu 
chiến sang Việt Nam để ký với Gia Long một hiệp ước “Liên minh 
hữu nghị và thương mại”, nhưng do sự bận rộn ở trong nước nên 
ý tưởng đó không thực hiện được. 


Pháp ngày càng chú ý hơn đối với Việt Nam. Sau khi lên ngôi 
(1804), Napoléon Bonaparte cũng cho rằng cần có một căn cứ ở 
Nam Trung Hoa để tạo thuận lợi trong cuộc cạnh tranh với người 
Anh. Những người Pháp càng đổ dồn sự chú ý vào Việt Nam qua 


1 Podichéry là lãnh thổ của Ấn Độ bị Pháp chiếm. 
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rất nhiều đề nghị liên tục được gửi lên triều đình yêu cầu nối 
lại quan hệ với Việt Nam trong khoảng thời gian từ 1815 đến 
1817. Năm 1822, bị người Anh gạt ra khỏi Ấn Độ, Pháp lại càng 
quan tâm hơn đến Việt Nam. Trước sự nhòm ngó và các hoạt 
động chuẩn bị của người Pháp, triều đình Huế ngày càng tức giận 
trước các hoạt động của giáo sĩ nên đã đề ra chính sách cấm đạo. 
Điều đó càng làm cho Pháp có thêm cái cớ để can thiệp vào Việt 
Nam. Hàng loạt các tàu chiến đã được cử đến Việt Nam vào các 
năm 1843, 1845, 1847. Và đến năm 1858, cuộc chiến đã thực 
sự nổ ra. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân không còn là một 
nguy cơ nữa mà đã trở thành một hiện thực lịch sử cụ thể. 


An Nam Đại Quốc Họa Đồ 

(Bản đồ nước An Nam to lớn), 
bản đồ vẽ bởi giáo sĩ 

Jean - Louis Taberd thời gian ông 
ở Việt Nam thời vua Minh Mạng. 
Ấn hành trong sách Dictionarium 
Latino-Annamiticum completum 
et novo ordine dispositum 

(Từ điển Việt - La) năm 1838 
Nguồn: “Nhà Nguyễn” 
www.wikipedia.org 


Trước sự mở rộng của hoạt động giao lưu, tiếp xúc trên thế 
giới và sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương Tây đã trở 
thành một tất yếu của lịch sử, việc xử lý tốt các quan hệ quốc 
tế và ổn định tình hình trong nước là một yêu cầu cấp thiết của 
lịch sử đặt ra cho giới cầm quyền ở các nước nói chung và ở Việt 
Nam nói riêng. Từ đó đất nước mới có khả năng bảo vệ được nền 
độc lập và chủ quyền quốc gia trong quá trình phát triển, tiếp xúc 
và hội nhập với thế giới. 

2.2.4. Yêu cầu của cuộc giải phóng về tư tưởng 


Vào thế kỷ XIX, hệ tư tưởng chính yếu và thống trị ở Việt Nam 
là Nho giáo. Nó được triều đình nhà Nguyễn bảo vệ và đưa lên 
hàng độc tôn. Biểu hiện của nó là Mười điều huấn dụ do vua Minh 
Mạng ban hành, hay Thập điều diễn ca do vua Tự Đức diễn Nôm 
và phổ biến trong nhân дап... 


Nho giáo vốn gốc từ Trung Hoa nhưng đã thâm nhập vào nước 
ta qua hàng ngàn năm. Nó đã giữ một vị trí rất quan trọng trong 
đời sống tư tưởng và tỉnh thần của nhân dân ta xưa kia và trở 
thành nòng cốt cho hệ tư tưởng phong kiến Việt Nam. Nho giáo đi 
“từ chỗ chiếm lĩnh địa hạt giáo dục tới chỗ chiếm lĩnh địa hạt chính 
trị và tư tưởng”. Đến thế Ку XV, Nho giáo ở Việt Nam đã chiếm 
được vị trí độc tôn của mình trong hệ tư tưởng của nhà nước và 
đạt được đỉnh cao vào triều vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497). 
Dưới triều Lê, nhà nước chính thức đứng ra bảo vệ cho Nho giáo 
vì nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ trung ương tập 
quyền lớn mạnh và yêu cầu củng cố trật tự, ổn định xã hội thời 
phong kiến. Chính quyền nhà nước ở Việt Nam chuyển từ thời Lý - 
Trần sang triều Lê là một bước ngoặt lịch sử, một-sự chuyển đổi 
mô hình từ nền quân chủ quý tộc mang đậm tính chất Phật giáo 
Đông Nam Á sang nền quân chủ quan liêu Nho giáo Đông Á?. 


m. 


Nguyën Khác Thuàn (1998), pai cương lịch sử văn hóa Việt Nam, tập 3, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, tr. 53. 
Nguyễn Thanh Bình (2007), Học thuyết chính trị xã hội của Nho giáo và ảnh hưởng của 
nó ở Việt Nam (từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
#123, 


N 
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Văn miếu Hà Nội - Toàn cảnh Thiên quang tỉnh (nhìn từ gác Khuê Văn), 
hai bên là hai khu nhà bia, phía cuối hình là Đại thành môn dẫn vào không gian thứ ba 


Bàn thờ Khổng Tử ở Văn miếu Hà Nội 
Ảnh: Trần Thuận 


Nhưng cái thế độc tôn 
của Nho giáo dưới triều 
Lê sơ hẳn không phải là điều 
kiện lý tưởng cho xã hội Việt 
Nam phát triển và nó không 
duy trì được lâu. Sau sự phát 
triển ổn định của triều 
Lê Thánh Tông chưa đầy 10 
năm thì triều Lê đã xuất hiện 
những “vua quý”, “vua lợn” 
Sau cuộc đảo chính cung đình 
của Mạc Đăng Dung, các cựu 


thần triều Lê nổi lên muốn trung hưng “dòng chúa”, đất nước 
bắt đầu chia cắt. Những mâu thuẫn của xã hội Việt Nam ngày 
càng lớn dần. Sự mục ruỗng của guồng máy nhà nước phong 
kiến thống trị đương thời đã trực tiếp tạo ra những ảnh hưởng 
mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn bộ quá trình suy vi của Nho giáo, 
dẫn tới sự khủng hoảng ý thức hệ ở Việt Nam. Từ thế kỷ XVI 
trở đi, trong thời kỳ chia cắt và nội chiến, tuy vẫn được giai cấp 
phong kiến tiếp tục đề cao nhưng quá trình sụp đổ của hệ tư 
tưởng chính thống Nho giáo ngày càng trở nên thảm hại. 


Trong cuộc chiến “chóng Mac”, vua Lê chỉ là danh nghĩa để 
Nguyễn Kim, sau là Trịnh Kiểm tập hợp lực lượng, gây dựng 
thế lực. Khi thế lực của triều Mạc bị đánh dạt khỏi kinh thành 
Thăng Long thì thế lực của họ Trịnh lấn át cả vua Lê, vua chỉ còn 
là hư vị. Ý thức hệ Nho giáo còn đâu nữa khi nhà nước công khai 
mua quan bán chức, ai nộp thóc, nộp tiền sẽ được làm quan (!). 
Nền giáo dục cũng từ đó mà đi xuống, giáo dục khoa cử bị đồng 
tiền chi phối nặng nề. Sự suy đồi của Nho giáo dưới triều Lê 
Trung hưng đã bộc lộ tất cả những tính chất bảo thủ, giáo điều 
và bất lực của nó khi chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng 
kéo dài. 

Càng đi xa về phương Nam thì ảnh hưởng của Nho giáo càng 
nhạt dần. Khi Nguyễn Hoàng vào Nam (1558), số Nho sĩ theo vào 
với ông không nhiều. Xu hướng chung của họ Nguyễn lúc này 
là đề cao Phật giáo. Biểu hiện cụ thể là việc Nguyễn Hoàng cho 
xây dựng chùa Thiên Mụ vào năm 1601. Nguyễn Hoàng xưng là 
Chúa Tiên, Nguyễn Phúc Nguyên xưng là Chúa Phật hay Chúa Sãi, 
Nguyễn Phúc Lan xưng là Chúa Thượng,.. cũng thể hiện những 
hành động “bật đèn xanh” từ phía chính quyền để mở đường cho 
Phật giáo có một vị trí thích đáng ở Đàng Trong. 


51 


Nhưng do nhu cầu xây dung và củng cố chính quyền để “ly 
khai” với chính quyền trung ương ở phía Bắc, các chúa Nguyễn 
cũng phải lấy Nho giáo như là một phương tiện để thu phục 
nhân tâm trong nước và như một mô thức để tổ chức lực lượng 
trong chính quyền. Nhưng ở vùng đất mới, với những điều kiện 
tự nhiên, xã hội mới, Nho giáo ở đây sẽ được thực tiễn hóa cùng 
với quá trình khai phá vùng đất phương Nam. Từ đó sẽ xuất 
hiện những tầng lớp nho sĩ bình dân. Cùng với sự trỗi dậy của 
Phật giáo, Nho giáo ở đây được khai phóng hơn, nên mới có hiện 
tượng “Nho Thích song hành”. Nhưng hiện tượng đó cũng không 
được kéo dài lâu khi Nho giáo ngày càng có địa vị nổi bật trong 
chính quyền. 


Sự chuyển biến của đời sống chính trị - xã hội Đàng Trong 
cũng đưa đến sự thay đổi rất lớn của đời sống tư tưởng. 
Từ thế kỷ XVIII, xã hội Đàng Trong đi vào khủng hoảng và ngày 
càng trầm trọng. Cuộc nổi dậy của Tây Sơn đã phá vỡ cơ đồ của 
họ Nguyễn gây dựng hơn 200 năm. Trong công cuộc trung hưng 
của dòng họ mình, Nguyễn Ánh đã sử dụng Nho giáo như một 
công cụ để tập hợp lực lượng. Mặt khác, ông còn muốn dùng Nho 
giáo như một hệ tư tưởng đối trọng với Thiên Chúa giáo đang 
xâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam và cũng là một trong những 
lực lượng mà ông lợi dụng trong quá trình khôi phục sự nghiệp 
của mình. 


Cuộc trung hưng của Nguyễn Ánh thành công, họ Nguyễn từ 
“chúa” trở thành “vua”, triều Nguyễn được dựng lên từ năm 1802. 
Nhưng vấn đề là phải làm sao bảo vệ được thành quả của mình, 
phải làm sao vừa triệt tiêu các hành động và âm mưu chống đối 
dù là của nhân dân hay của các thế lực phong kiến khác, vừa 
phải tranh thủ lòng dân để ổn định xã hội. Nho giáo là học thuyết 
duy nhất có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó của chế độ 
phong kiến trung ương tập quyền trên nước Đại Nam thống nhất 
vào lúc này. Nó dựa trên nguyên tắc tam cương, ngũ thường, với 
đường lối nhân chính, với lý tưởng xây dựng một xã hội hòa mục, 
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có kỷ cương. Ngoài ra, Nho giáo còn được dùng để ngăn chặn su 
xâm nhập của Thiên Chúa giáo theo tư duy của nhà nước phong 
kiến Nguyễn lúc bấy giờ. 

Các vua Nguyễn đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để đưa 
Nho giáo lên vị trí cao nhất trong các hệ tư tưởng hiện thời. 
Đó là việc thanh lọc đội ngũ nho sĩ, tận dụng hết mọi khả năng 
của lực lượng văn quan võ tướng còn sót lại sau những lần tấn 
công như vũ bão của Tây Sơn, tổ chức thi cử tuyển chọn nhân 
tài, thu nhận các văn thần của các triều đại cũ. Đặc biệt là việc 
củng cố hệ thống Nho học dưới triều Nguyễn. Hệ thống giáo 
dục được tổ chức thống nhất, thiết lập lại kỷ cương trong khoa 
cử, chỉnh sửa hệ thống các học vị. Nho giáo dưới triều Nguyễn 
cũng có những đóng góp nhất định trong việc xây dựng nền văn 
hiến Việt Nam với những thành tựu to lớn hơn nhiều so với các 
triều đại trước. 


Nhưng với một thiết chế tư tưởng khép kín và độc tôn, Nho 
giáo ngày càng kìm hãm sự phát triển của xã hội. Một hệ tư tưởng 
ngoại lai từ phương Bắc tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn của sự 
“Hán hóa” và sùng bái “thiên triều” Trung Hoa, cái mà vua Trần 
Nghệ Tông (1370 - 1372) đã sớm cảnh báo ngay từ thế kỷ XIV: 
“Triều trước dựng nước, có luật pháp, chế độ riêng, không theo 
quy chế của nhà Tống, là vì Nam Bắc, nước nào làm chủ nước đó, 
không phải bắt chước nhau. Khoảng năm Đại Trị (Trần Du Tông 
(1358 1369) - TG), bọn học trò mặt trắng được dùng không hiểu 
ý nghĩa sâu sa của việc lập pháp, đem phép cũ của tổ tông thay đổi 
theo tục phương Bắc cả, như về y phục, âm nhạc,.. thật không kể 
xiết"!. Những “học trò mặt trắng” (bạch diện thư sinh) mà vua 
Trần đã nói ở trên không phải ai khác mà chính là những sĩ phu 
Nho học, trưởng thành trong môi trường của “cửa Khổng sân 
Trình”, trong bụng là một “bồ” kinh điển của Nho gia. Với thói 


1 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê (2004), Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, tr. 161. 
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“vong cổ” vốn có của ho, càng ngày ho càng xa rời với thuc tế 
cuộc sống sinh động, càng đi vào con đường bảo thủ, xa rời quần 
chúng nhân dân. 


Nho giáo dưới triều Nguyễn được phục hồi đó chẳng qua chỉ 
là một thứ Nho giáo cuối mùa và bảo thủ. Đó là những hình thái 
của Hán Nho, Tống Nho, là những hình thái hết sức khắc nghiệt, 
phản động và duy tâm thần bí. 


Sự bảo thủ của Nho giáo và những định hướng học thuật, 
lý luận sai lầm của kẻ cầm quyền đã đẩy Nho học quan phương 
tới hẳn chỗ trở thành lạc hậu và vô phương cứu chữa. Nó dẫn 
tới lối suy nghĩ và ứng xử theo một cung cách kinh viện đến mức 
quái đản. Tình trạng đó làm cho triều Nguyễn trượt dài trên một 
đường lối phát triển Nho học vô cùng tệ hại. 


Dưới triều Nguyễn, dù Nho giáo ở địa vị độc tôn nhưng đã 
bất lực và suy yếu. Hình thái Nho giáo đó lại là chỗ dựa chủ yếu 
của một triều đại phong kiến hết sức thủ cựu và lạc hậu. Vì vậy, 
nó dần bước vào con đường phản động và kìm hãm sự phát triển 
của xã hội thời Nguyễn, đặc biệt từ giữa thế kỷ XIX. 

Sự độc tôn Nho giáo và đóng cửa về tư tưởng của triều 
Nguyễn cần được giải quyết để đưa lịch sử phát triển. Nếu đặt bối 
cảnh tư tưởng đó vào một thế giới “mở” với cuộc tiếp xúc Đông - 
Tây đã và đang diễn ra mạnh mẽ thì yêu cầu của một cuộc giải 
phóng về tư tưởng càng trở nên cấp thiết. 

2.2.5. Yêu cầu của việc xây dựng một nền giáo dục mới 


Nền giáo dục Nho học phong kiến bằng chữ Hán ở nước ta 
kéo dài hàng nghìn năm. Đến thời Nguyễn đã bất lực trước các 
nhiệm vụ canh tân đất nước và chống ngoại xâm mà lịch sử đã 
đặt ra từ trước thế kỷ XIX. 


ТА 


ШЇЇ 


Niêm yết tân khoa ở trường thi Nho học 
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Trong quá trinh dựng nước và giữ nước, nën giáo dục phong 
kiến đã đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân tài đúng 
như học giả Phan Huy Chú ở thế kỷ XIX đã phát biểu: “Con đường 
tìm người tài giỏi trước hết là khoa mục. Phàm muốn thu hút 
người tài năng tuấn kiệt vào trong phạm vi của mình thì người 
làm vua một nước không thể không có khoa cù”. 


Tuy vậy, các triều đại tự chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc 
như Ngô, Đinh, Tiền Lê, vì thời gian tồn tại còn ngắn ngủi, nội trị 
và ngoại giao chưa ổn định nên chưa có đủ thì giờ để thực hiện 
giáo dục. 


Giáo dục Nho học ở Việt Nam được đánh dấu bằng những 
sự kiện diễn ra dưới triều Lý (1009 - 1225) và tiếp tục được củng 
cố bằng các hành động của những vương triều tiếp theo. Đầu tiên 
là việc xây Văn miếu ở kinh thành Thăng Long vào năm 1070 để 
thờ tự những vị tỉnh tú của Nho giáo. Đến năm 1075, triều Lý đã 
mở khoa thi đầu tiên, mở đầu cho lịch sử khoa cử ở nước nhà. 
Tiếp đó Quốc tử giám cũng được xây dựng ở kinh đô Thăng Long 
(năm 1076) để cho con em quý tộc vào học. Nền giáo dục khoa 
cử Nho học đã chính thức được xác lập đặt dưới sự quản lý của 
nhà nước. 


Các triều đại sau tiếp tục bổ sung và hoàn thiện. Như dưới 
triều Trần, năm 1232 đã đặt ra học vị Thái học sinh, năm 1247 
đặt ra lệ Tam khôi, năm 1304 đặt thêm học vị Hoàng giáp, định 
lệ thi Tiến sĩ vào năm 1246 nhưng đến năm 1374 mới dùng học 
vị này để gọi người đỗ khoa thi đình và năm 1396 dùng để gọi 
những người đỗ khoa thi hội; Cử nhân - học vị giành cho những 
người đỗ thi hương từ năm 1396, hoàn chỉnh hệ thống các học 
vị cao cấp. Đến năm 1442, nhà Lê đã cho đổi gọi Thái học sinh 
thành Tiến sĩ, từ đây các tiến sĩ của nước nhà đã được xướng 
danh trên văn bia. 


Dưới thời Lê sơ (1428 - 1527) - triều đại được coi là thịnh 
trị trong lịch sử dân tộc, giáo dục đã thực sự đi vào khuôn phép 


1 Phan Huy Chú (1960), Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb. Sử học, Hà Nội, tr. 1. 
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chặt chẽ. Nội dung giáo dục lúc này thường vẫn là mó phóng theo 
nền giáo dục Trung Hoa. Những người đi học phải ép mình theo 
khuôn mẫu của Nho giáo. Phải học tập các sách như Tứ thư, Ngũ 
kính và các sách vở của Bách Gia Chư Tử, phải học làm thơ phú, 
văn sách, kinh nghĩa, phải tuân theo những quy định ngặt nghèo 
của trường thi. Việc học hành và thi cử được quy định một cách 
quy củ và khá rõ ràng. Nhìn chung vào đầu triều Lê, các vua có 
quan tâm đến giáo dục và đó là điều kiện để đào tạo và tuyển 
dụng nhân tài cho nền hành chính quốc gia. Các học trò cũng đã 
tiếp tục gọt giữa văn chương để hy vọng đỗ đạt, nhưng về khí tiết 
khẳng khái thì có vẻ suy thoái, ủy mị như Lê Quý Đôn đã từng 
nhắc tới. 

Khi đất nước bị phân tranh, nội chiến và chia cắt, thì cũng 
là lúc những mâu thuẫn của chế độ phong kiến Việt Nam 
ngày càng gay gắt. Chính quyền trung ương phân liệt, phong 
khí xã hội suy giảm nghiêm trọng. Nền giáo dục Nho học 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của các sự kiện tiêu cực đó nên có 
những bước suy giảm đáng kể. Việc học hành và thi cử ngày 
càng sa sút. Những phần tử thiếu phẩm chất của xã hội thừa 
dịp nổi lên. Các hiện tượng sĩ tử tự do mang sách vào phòng 
thi, thuê mướn người đi thi để được đỗ đạt, nhà nước cho 
phép người đi thi được nộp ba quan để qua kỳ khảo hạch,... 
ngày càng phổ biến, những “sinh đồ ba quan” xuất hiện ngày 
càng nhiều trong xã hội. Đó là con đường đưa đến sự tuột dốc 
và băng hoại của nền giáo dục nước nhà. 

Những điều trên cho thấy rằng, khi chế độ phong kiến ổn định 
thì nền giáo dục và khoa cử có tác dụng đào tạo những con người 
có chất lượng phục vụ cho đất nước. Còn khi chế độ đó bất ổn, kỷ 
cương lỏng lẻo thì nền giáo dục cũng “suy” theo. 


Triều Nguyễn được dựng lên vào giai đoạn khủng hoảng và 
suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam nên phải giải quyết 
những đòi hỏi gắt gao của lịch sử vào lúc này. Những vị vua đầu 
triều vẫn cố gắng xây dựng một xã hội ổn định, vững mạnh nên 
rất chú ý đến giáo dục và đào tạo nhân tài. Khi mới lên ngôi, 
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vua Gia Long đã từng nói với đình thần: “Học hiệu là nơi chứa 
nhân tài, trẫm muốn bắt chước người xưa, đặt nhà học để nuôi 
học trò, ngõ hầu văn phong dấy lên, hiền tài đều nói dé cho nhà 
nước dùng”. 


Những yêu cầu đối với người đi học và đi thi ở thời Nguyễn, 
nhìn chung không khác trước đó bao nhiêu. Trẻ nhỏ vẫn học các 
sách như Nhất thiên tự, Tam thiên tự, Sơ học vấn tâm, Ấu học ngũ 
ngôn thi, Thiên tự văn, Hiếu kinh, Minh tâm bửu giám, Minh đạo 
gia huấn, Tam tự kinh,... tiếp đến là các sách kinh điển của Nho 
học như Tứ thư, Ngũ kinh,... 


Nền giáo dục dưới triều Nguyễn (cũng như các thời trước 
đó) không có khoa học tự nhiên. Tuy triều đình cũng có một vài 
cơ sở để đào tạo những người làm việc ở tòa Khâm Thiên giám 
nhưng nội dung và mục đích của nó không thể phục vụ cho đời 
sống mà chỉ cốt xem ngày tốt xấu và đoán định “điềm trời”?. 


Việc học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Pháp đã ngày càng 
cấp bách, nhất là vào những năm 50 của thế kỷ XIX. Nó không 
chỉ là một ngôn ngữ được dùng trong thương mại mà còn để hiểu 
thế giới, tìm hiểu khoa học kỹ thuật và cơ sở để giao lưu, tiếp biến 
văn hóa. 


Nhìn chung, giáo dục và thi cử thời Nguyễn đã đào tạo được 
một đội ngũ quan lại thấm nhuần tư tưởng Tống Nho, sùng bái 
nền quân chủ chuyên chế trong lịch sử Trung Hoa, quay lưng lại 
với những biến động của thời đại và những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đương thời. 


Những yêu cầu của vua Tự Đức về đầu bài, hỏi cần đạt lý hơn, 
pháp độ hơn, kinh điển, đạo nước rõ ràng; bài trả lời cần được 
bày tỏ từng việc, nghị luận rộng rãi, đầy đủ để giúp công việc trị 
nước chớ không nên xét kỹ về đời cổ mà sơ lược về đời này rõ 


1 Quốc sử quán triều Nguyễn (1966), Đại Nam thực lục, chính biên, đệ nhị kỷ, tập V, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 112. 
2 Phan Trọng Báu (2006), Giáo dục Việt Nam thời cận đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 17. 


ràng là không thể thực hiện được trong một cơ chế và nội dung 
giáo dục cũ kỹ và lạc hậu như vậy. Tuyên bố của nhà nho uyên bác 
Nguyễn Đức Đạt sau đây là một ví dụ điển hình: “Tóm hết sự biến 
trong thiên hạ, thông suốt tình hình trong thiên hạ không sách nào 
nói rõ bằng Kinh Dịch. Nêu lên chế độ cho thiên hạ, bồi thực cội gốc 
cho thiên hạ không sách nào bằng Kinh Thư. Thu thập trí tuệ của 
thiêr hạ, giúp đỡ việc trị an cho thiên hạ không sách nào rõ bằng 
Kink Thi. Chấn chỉnh quyền bính trong thiên hạ không sách nào rõ 
bằnc Kinh Xuân Thu. Châm chước điển tác trong thiên hạ không 
sách nào rõ bằng Kinh Lễ", 


Như phân tích ở trên, giáo dục Nho học bên cạnh việc đề cao 
học :hức thì nó còn lộ ra những nhược điểm nguy hiểm là đề cao 
kinh điển, sùng bái quá khứ. Nó ngăn chặn sự sáng tạo, làm thui 
chột ý kiến cá nhân, làm mất đi tính năng động của tuổi trẻ kể từ 
khi bước vào con đường học vấn. Khi gặp những vấn đề đặt ra từ 
cuộc sống thì các nhà nho thường viện dẫn kinh và sử ra để giải 
đáp hay biện luận. Bằng cách đó mà các nhà nho có sẵn cách trả 
lời cao mọi câu hỏi. 

Nền giáo dục Nho học kéo dài đến thời Nguyễn (thế kỷ XIX) 
vẫn là một lối học kinh viện từ chương, học thuộc lòng những 
lời giáo huấn của thánh nhân cốt để được văn hay chữ tốt, học 
chủ yéu là để đi thi và đỗ đạt chứ tuyệt nhiên không hướng đến 
giải đáp những vấn đề của cuộc sống. Nó không còn thích hợp 
đượ: nữa trong một thời đại của thế giới “mở”, thế giới của các 
cuộc giao lưu, tiếp xúc Dông - Tây đã diễn ra mạnh mẽ từ thế 


kỷ XVII. 


Bàn về giáo dục thời Nguyễn, tác giả Lê Thành Khôi nhận xét: 
“Qucn lại được đào tạo theo nội dung và tư tưởng của Khổng giáo, 
chỉ cần những kiến thức chung vừa đủ để làm quan cai trị, không 
cần zó những kiến thức đi sâu chuyên ngành. Cách đào tạo này 
có thể thích hợp với một quốc gia nông nghiệp theo Khổng giáo 


1 Theo Trần Văn Giàu (1973), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
Cách mạng tháng Tám, tập 1, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 102 - 103. 
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nhưng khi đối diện với sự tấn công của văn minh khoa học công 
nghệ thì một nền giáo dục như vậy không thể tạo ra một bộ máy 
nhà nước đáp ứng yêu cầu của thời đại"'. Đó là những lỗ hổng lớn 
của nền giáo dục mà vào thế kỷ XIX nó đã hiện lên rất rõ ràng. Nó 
cần được chỉnh sửa và đổi mới để thích ứng với hoàn cảnh mới 
và giải quyết những đòi hỏi của lịch sử. 


1 Dẫn theo Nguyễn Phan Quang (2002), Việt Nam thế kỷ XIX (1802 - 1884), Nxb. Tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 101 - 102. 


Фанд 2 
THÁI BÓ CỦA SĨ PHU VIỆT NAM 
TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX 


1. THÁI ĐỘ CỦA NHÀ NƯỚC ĐẠI VIỆT TRƯỚC SỰ XÂM NHẬP 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN PHƯƠNG TÂY 


1.1. Thái độ của chính quyền Lê - Trịnh 


Vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, tình trạng kiêm tính 
ruộng đất đã diễn ra khá mạnh mẽ, quá trình tư hữu hóa ruộng 
đất đã trở thành một xu thế của lịch sử. Chính quyền Lê - Trịnh 
cũng nhìn thấy được vấn đề này nên đã đề ra một số chính sách 
để ngăn chặn nhưng không mấy hiệu quả. Tình trạng ban cấp 
ruộng đất phức tạp, ban cho nhiều đối tượng khác nhau với số 
lượng khá lớn làm cho ruộng đất công bị thu hẹp rất nhiều, ảnh 
hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân. 

Chính sách thuế khóa nặng nề với việc duy trì nhiều hình 
thức thuế lạc hậu càng gây thêm những khốn khổ cho nhân dân. 
Các cuộc chiến tranh là cơ hội thuận lợi cho những quan lại, địa 
chủ thỏa sức “biến công vi tư”. Tình trạng đó khá phổ biến đến 
nỗi chúa Trịnh Cương đã phải than phiền và tìm cách ngăn chặn 
bằng chính sách “quân điền” vào năm 17111. 

1 Phép “quân điền” (năm 1711) quy định, những người có ruộng lộc hay ruộng tư đã đủ 
mức đều không được chia ruộng công làng xã. Dân đỉnh từ 18 tuổi trở lên được chia 
ruộng nhưng khi hết tuổi lao động (60 tuổi) phải trả ruộng lại cho làng. Với số ruộng 


đó, họ có quyền bán, cầm cố hay chuộc lại. Ngoài ra chính quyền còn ban hành lệnh cấm 
các hào phú lập hoặc mở rộng trang trại để chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân. 


Những sắc lệnh về ruộng đất của chúa Trịnh nhằm thể hiện 
quyền lực tập trung của nhà nước đối với ruộng đất công làng xã, 
đồng thời còn nhằm giải quyết những mâu thuẫn của nhà nước 
trung ương tập quyền dựa trên chế độ công hữu về ruộng đất đối 
với sự phát triển tất yếu của xu thế tư hữu hóa ruộng đất ở các 
thế kỷ XVII, XVIII. Những chính sách đó cũng góp phần hạn chế 
phần nào sự kiêm tính ruộng đất của địa chủ nhưng vẫn chưa thể 
giải quyết được vấn đề một cách có hiệu quả. 


Vào cuối thế kỷ XVIII, trước các cuộc khởi nghĩa mạnh mẽ của 
nông dân và sau đó đã đàn áp được, chúa Trịnh Doanh đã ban 
hành nhiều chính sách nhằm khôi phục nền sản xuất nông nghiệp, 
đưa nông dân về với ruộng đồng, ổn định tình hình sản xuất. Năm 
1752, phủ chúa sai các quan Vũ Công Trấn, Đỗ Duy Kỳ đi chiêu tập, 
phủ dụ dân các lộ Sơn Tây, Sơn Nam. Năm 1754, triều đình Lê - 
Trịnh còn đặt quan khuyến nông ở các lộ để coi sóc tình hình nông 
nghiệp ở địa phương. Năm 1755, triều đình còn quy định rõ lệnh 
đắp đê: Công trình nhỏ thì bắt dân bồi đắp khi việc làm ruộng đã 
thư nhàn, nếu công trình lớn thì trừ cho dân tiền thuế điệu'. Công 
việc đắp đê cũng đã được chính quyền quan tâm thích đáng. Triều 
đình cũng có chính sách khuyến khích nhân dân phục hóa, miễn 
giảm thuế khóa để phục hồi sản xuất nông nghiệp. 


Sự hưng khởi của ngoại thương ở thế kỷ XVII không còn được 
duy trì trong thế kỷ XVIII. Tình trạng hai chúa “hơn thua” trên 
chiến trường và ganh đua trên thương trường để thúc đẩy mạnh 
mẽ nền thương mại đất nước đã thực sự qua đi. Khi cuộc nội 
chiến kết thúc, nhu cầu về vũ khí không còn cấp thiết thì các 
chính quyền phong kiến không còn thiết tha với người Tây 
phương nữa. Các thủ tục thương mại và chính sách thuế khóa 
càng trở nên rườm rà và phức tạp. Điều đó cho thấy tính thực 
dụng của các chúa Trịnh trong vấn đề ngoại thương, đặc biệt là 
với các quốc gia phương Tây. Nó phản ánh sự nhận thức chưa đầy 
đủ của các chúa Trịnh về vai trò của thương mại và sự hội nhập 


1 Quốc sử quán triều Nguyễn (1998), Khám định Việt sử thông giám cương mục, tập 2, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 629. 
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quốc tế của đất nước, mặc dù những nguồn lợi to lớn của nó đã 
có những biểu hiện rất cụ thể, tạo nên sự phồn vinh của Đàng 
Ngoài vào thế kỷ XVII. Sự đình trệ của thương mại đã làm mất đi 
một trong những động lực quan trọng đối với sự phát triển nền 
kinh tế đất nước. Thực tế đó phản ánh rất rõ cái nhìn hạn hẹp của 
chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài đối với vấn đề giao thương 
và hội nhập. 

Về mặt chính trị, sự mục nát của bộ máy quan liêu và biến 
chất của bộ máy quan lại là một hiện tượng không thể nào cứu 
chữa được. Chính quyền Lê - Trinh không có những biện pháp 
hữu hiệu nào để giải quyết tình hình trên vì chính những lực 
lượng cao nhất của bộ máy Đàng Ngoài là những con người sa 
đọa, mất tư cách nhất. Nó làm cho cuộc khủng hoảng chính trị 
ngày càng thêm trầm trọng. Chúa Trịnh Giang đã mất hết tư cách 
khi y “chơi bời xa xỉ phóng túng, của cải ngày một hao mòn, bán 
quan mua tước không việc gì không làm”. Điều khiển cả vua Lê, 
nắm quyền hành cao nhất nhưng “Giang ngày càng tối tăm mê 
hoặc, sắp đặt công việc lẫn lộn, sai lầm”?. Dưới triều Trịnh Giang, 
hoạn quan hoành hành trong phủ chúa, gian thần sát hại người 
ngay thẳng, triều chính rối ren không ai lo. Triều đình trung ương 
như vậy thì tình trạng ở địa phương ngày càng mục nát hơn. Nhân 
dân bị bóc lột nặng nề. 


Đời sống tư tưởng đang bị khủng hoảng to lớn. Sự suy vi của 
Nho giáo càng làm cho nền tảng tư tưởng của chế độ quân chủ 
trung ương tập quyền bị hụt hãng nghiêm trọng. Tình hình giáo 
dục và khoa cử Nho học đã mục nát. Chính quyền Lê - Trịnh không 
những không có cách gì giải quyết mà còn làm cho cuộc khủng 
hoảng thêm trầm trọng hơn. Vào năm 1750, “khi đi thi, mỗi học 
trò phải nạp năm tiền gọi là tiền thông kinh để chi dùng cho các 
hiệu quan ở huyện”. Năm 1757, triều đình Lê - Trịnh “bàn định 
phép thi Hương, lại cho (sĩ tử) nộp tiền vào thi”. Năm 1765, chúa 
Trịnh cho phép những người ngoại bạ (những người nằm ngoài 


1,2 Quốc sử quán triều Nguyễn (1998), Khám định Việt sử thông giám cương тис, Sđủ, 
tr. 499. 
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số sĩ tử quy định ở dia phương) nếu nộp ba quan cũng được vào 
thi!. Những “sinh đồ ba quan" là tệ hại tất yếu của những chính 
sách kể trên. Suy cho cùng, chính quyền Đàng Ngoài đã rệu rã, 
không còn đủ khả năng nhận thức và giải quyết những yêu cầu 
của lịch sử đang đặt ra. 

Thiên Chúa giáo không chỉ là một tôn giáo mới mà nó còn 
là một nền văn hóa mới mang lại từ các nước phương Tây, một 
phương thức của quá trình hội nhập. Trong những năm đầu của 
sự truyền giáo đầu thế kỷ XVII, các giáo sĩ Thừa sai chiếm được 
thiện cảm của chúa Trịnh vì chính quyền họ Trịnh muốn dùng 
thứ tôn giáo mới này làm phương tiện tiếp cận để giao thương 
với Bồ Đào Nha và các thương nhân phương Tây khác. Tất nhiên 
các giáo sĩ đã không bỏ qua mà tận dụng tốt cơ hội này để tiến 
hành truyền đạo. Chính Alexandre de Rhodes cũng đã khẳng định: 
“Chúa Trịnh cũng đủ biết tất cả những tố cáo địch thù được tung ra 
đế làm mất uy tín chúng tôi chỉ là những khiển trách bịa đặt và gán 
ghép vu khống mà thôi. Thế nhưng (...) nguyên nhân chính làm cho 
Chúa cầm giữ chúng tôi lại trong nước đó là cùng với sự có mặt của 
chúng tôi thì có sự buôn bán với thương gia người Bồ”?. 


Nhưng thái độ và cách ứng xử của chính quyền họ Trịnh với 
giáo sĩ và đạo Thiên Chúa cũng không nhất quán. Năm 1669, chúa 
Trịnh Tạc ra lệnh cấm đạo, đốt phá các giáo đường và bắt giam 
giáo đồ. Đến thế kỷ XVIII, việc cấm đạo và giết giáo sĩ xảy ra nhiều 
lần. Năm 1712, chúa Trịnh Cương ra lệnh cấm đạo còn ngặt hơn 
các lần trước. Các năm 1745, 1773, lại thấy cấm đạo, giết đạo, 
có giáo sĩ bị bắt giam và bị án tử hình?. Việc “cấm đạo” có nhiều 
nguyên nhân, nhưng vào thời điểm này, một nguyên nhân quan 
trọng nhất là “vấn đề nghi lễ”. Sự khác biệt về văn hóa - tôn giáo 
đã gây nhiều va chạm giữa những người theo công giáo và những 
người “ngoại đạo”. 


1 Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, khoa mục chí. 


2 Alexandre de Rhodes (1994), Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài, Bản dịch của Hồng Nhuệ, 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 142 - 143. 


3 Phan Khoang (1961), Việt Nam Pháp thuộc sử, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, tr. 41 - 42. 


Cùng với sự suy giảm của nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoại 
thương với việc xử lý không thích hợp vấn đề công giáo càng 
chứng tỏ thái độ dè dặt, không nhất quán và không có cơ sở trong 
những chính sách của chính quyền Lê - Trịnh. Nó chứng tỏ sự 
lúng túng của nhà nước Đàng Ngoài trước thời cuộc. Công cuộc 
giao lưu và tiếp xúc Đông - Tây diễn ra ngày càng mạnh mẽ, nó 
không thể dừng lại được vì là một xu thế tất yếu của lịch sử. Nó 
đòi hỏi các quốc gia phải có những hành động thích đáng để bắt 
nhịp. Do thiếu “thức thời”, và hệ quả của nó là việc ngưng trệ 
giao tiếp vào thế kỷ XVIII dưới thời các chúa Trịnh đã làm chậm 
lại quá trình tham gia, hội nhập của Việt Nam vào cuộc tiếp xúc 
Đông - Tây. 


1.2. Thái độ của chính quyền chúa Nguyễn 


Một vấn đề nổi bật có tính xuyên suốt của chính quyền các 
chúa Nguyễn là quá trình khai phá tiến tới xác lập và khẳng định 
chủ quyền ở Đàng Trong. Vào giữa thế kỷ XVIII, quá trình này về 
cơ bản đã hoàn tất. Năm 1698, chủ quyền đất nước mới chỉ tới 
vùng Gia Định - Đồng Nai, đến cuối những năm 50 của thế kỷ 
XVIII, ranh giới phía Nam Đàng Trong đã trải dài tới vùng Cà Mau, 
Rạch Giá ngày nay. Đây là một công lao to lớn không thể phủ nhận 
của nhiều thế hệ chúa Nguyễn đối với dân tộc. 


Vào trấn thủ Thuận Hóa rồi Thuận Quảng và dần dần xây 
dựng thế lực ở đây, Nguyễn Hoàng và những người kế nhiệm đã 
thực thi những chính sách khai phóng, tạo điều kiện cho kinh tế - 
xã hội Đàng Trong có những bước phát triển vượt bậc, dần tạo 
được thế cân bằng chiến lược với chính quyền Бапа Ngoài. Đặc 
biệt, các chúa Nguyễn đã biết vận dụng những điều kiện thuận 
lợi, đúng vào thời điểm các cuộc tiếp xúc Đông - Tây diễn ra mạnh 
mẽ, đã khai thác tối đa những nguồn lợi từ thương mại đem lại, 
đặc biệt là ngoại thương. Có thể nói, các chúa đã mạo hiểm “đặt 
cược” sự nghiệp của mình vào nền thương mại, và canh bạc này 
các chúa Nguyễn đã chiến thắng vẻ vang. Trong điều kiện việc 
buôn bán với các thương nhân nước ngoài diễn ra mạnh mẽ, nó 
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kích thích các ngành kinh té khác trong vüng, trong dó thú cóng 
nghiệp đặc biệt được coi trong. Đó là nguyên nhân tao nên sự 
phồn vinh của bộ mặt kinh tế - xã hội Đàng Trong vào thế kỷ XVII, 
đầu thế kỷ XVIII. Trong thành công này, những thái độ và hành 
động đúng đắn của các chúa Nguyễn cần được ghi nhận. 


Vào thế kỷ XVIII, tuy có chậm hơn Đàng Ngoài chút ít nhưng 
Đàng Trong cũng gặp phải những bước khủng hoảng. Chế độ sở 
hữu tư nhân về ruộng đất là một đặc trưng của xứ Đàng Trong, 
đặc biệt là vùng Nam bộ do cơ chế khai thác đất đai ở đây là 
khẩn hoang đến đâu thì biến thành đất tư đến đó, lực lượng địa 
chủ giàu có thường chiếm hết phần đất khai thác được. Nhưng vì 
muốn kích thích quá trình khai phá đất đai ở đây nên các chúa 
Nguyễn hầu như không có một biện pháp nào để cải thiện tình 
hình trên. Thậm chí, các chúa Nguyễn còn khuyến khích khai 
hoang làm ruộng tư và cho tự do mua bán ruộng đất, càng làm 
cho quá trình tích tụ ruộng đất ở đây diễn ra ngày càng mạnh mẽ 
hơn. Thực tế ở Nam bộ đất hoang còn nhiều nên khi bị chiếm mất 
đất người dân lại tiếp tục bỏ đi khai phá những vùng đất khác, vì 
vậy mà những mâu thuẫn xã hội ở đây chưa đến nỗi gay gắt như 
Đàng Ngoài. Nhưng ở vùng Thuận Hóa thì vấn đề lại khác, rưộng 
đất ít, lại khó canh tác. Nạn kiêm tính ruộng đất ở đây đã đẩy 
người dân vào cuộc sống khốn khổ, những mâu thuẫn xã hội dần 
phát sinh và ngày càng nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, chính sách thuế khóa của chính quyền Đàng 
Trong vốn đã khá nặng nề và phức tạp như trong Phủ biên tạp 
lục Lê Quý Đôn có ghi nhận: “Thuế khóa xứ Thuận Hóa, pháp lệnh 
rất phiền phức, nhân viên thu thuế rất nhiều nên dân cùng nhà 
nghèo thường khố về nộp gấp bội, mà trong thì ty lại, ngoài thì 
quan bản đường bớt xén không thể kiểm xét được”!. Thuế khóa 
chẳng những phiền phức mà còn nhiều loại khác nhau, ngoài tô 
ruộng, dân dinh và các chức sắc cày ruộng công đều phải nộp 


1 Lë Quý Đôn (1977), Toàn tập, tập 1: Phủ biên tạp lục, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
tr. 134. 


thêm tiền sai dư, tiền gạo cước, thuyền thường tân, tiền tiết liệu, 
tiền mua cót tre, tiền và gạo đầu mẫu,.. theo một quy định rất 
phức tạp. Điều đó gây ảnh hưởng rất tiêu cực đối với sản xuất 
nông nghiệp. 


Cũng như Đàng Ngoài, vào thế kỷ XVIII, tình hình thương 
mại quốc tế và khu vực ở Đàng Trong có những sa sút đáng kể. 
Nhưng các chúa Nguyễn vẫn có những thái độ rất tích cực đối với 
người phương Tây và vẫn còn thấy được những vai trò tích cực 
của họ. Ngoài việc chấp nhận sự hiện diện của các thừa sai dòng 
Tên trên vùng đất của mình để được súng đạn, chúa Nguyễn còn 
sử dụng những thừa sai này vào các việc khác. Năm 1686, chúa 
Hiền đã bắt Bartholomêo da Costa, bác sĩ của chúa đang chuẩn 
bị về lại châu Âu, phải từ Macao trở lại Đàng Trong để tiếp tục 
chăm sóc sức khỏe cho chúa. Chúa Nguyễn Phúc Chu đã dùng 
Antonio de Arnedo năm 1704 và De Lima năm 1724 để dạy ông 
toán và thiên văn học. Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát cũng đã 
dùng Neugebaeur và Sienert, và sau khi những người này qua 
đời, năm 1745 đã dùng Slamenski và Koffler thế chỗ của họ. Năm 
1752, chúa sử dụng thừa sai dòng Tên Xavier de Moterio, là nhà 
hình học và Jean de Loureira là bác sĩ. Việc người phương Tây 
chính thức làm quan tại triều đình, dù chỉ với tính cách là bác sĩ 
nhưng cũng là một sự kiện hoàn toàn mới mẻ, không mang tính 
truyền thống đối với Việt Nam’. Trước đó, chúa Nguyễn đã từng 
dùng một người lai Bồ Đào Nha là Joan da Cruz để hỗ trợ kỹ thuật 
ở Phường Đúc. Điều đó cho thấy rằng, các chúa Nguyễn cũng đã 
phần nào nhận thức được vai trò của khoa học kỹ thuật từ người 
phương Tây và bước đầu tận dụng nó trong công cuộc phát triển, 
tuy nhiên thái độ còn có sự dè dặt nhất định và những hành động 
trên còn chưa được phổ biến, chỉ phục vụ cho nhu cầu của lớp 
trên (các chúa) mà thôi. 


1 Li Tana (1999), Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII, 
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 108. 
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Các hoạt động thuong mai trong thời kỳ này có bước thụt 
lùi so với thế kỷ trước do những điều kiện khác nhau, trong 
đó có những chính sách thuế khóa nặng nề và sự sách nhiễu 
phiền hà của quan lại thuộc chính quyền Đàng Trong. Đến giữa 
thế kỷ XVIII, tàu buôn các nước vào buôn bán tại các cảng thị 
Đàng Trong thưa thớt dần, các thương cảng sầm uất trước kia 
giờ đây trở nên tiêu điều. Cũng phải công nhận rằng, giống như 
các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, sau khi cuộc phân tranh kết thúc, 
các chúa Nguyễn cũng không còn mặn mà lắm với các hoạt động 
thương mại và với người Tây phương. Cuối năm 1749, thương 
nhân kiêm giáo sĩ Poivre đến gặp chúa Nguyễn xin được thông 
thương, chúa Nguyễn tiếp nhận bản thỉnh cầu với đầy thiện ý, 
nhưng sau một thời gian suy nghĩ chúa lại từ chối!. Việc “chiến 
tranh hóa” nền thương mại trước kia giờ đây không còn là động 
lực khi chiến tranh kết thúc. Tình hình buôn bán trong nước và 
các hoạt động thủ công nghiệp cũng không còn khởi sắc nữa, 
nguyên nhân từ phía chính quyền, đây là nhận định của Pierre 
Poivre: “Chế độ nhà nước, tình hình cai trị tệ lậu, sự dốt nát và tính 
keo bẩn của nhà vua là những mối trở ngại lớn cho sự phát triển 
của thương mại. Để lấy của dân, nhà vua dùng những thủ đoạn bề 
ngoài xem có vẻ lợi ích, nhưng thực ra rất nguy hại cho dân; người 
ta còn thấy nhà vua chiếm đoạt trắng trợn những đồ vật quý hiếm 
của dân. Bọn quan lại bắt chước nhà vua. Vì thế mà nhân dân làm 
ra vẻ nghèo nàn hơn sự thực, sống trong cảnh tối tăm, chôn cất 
tiền của và những đồ vật quý giá để khỏi bị hành ha”. 

Trong quá trình xác lập và khẳng định chủ quyền ở vùng đất 
Nam Bộ, các chúa Nguyễn cũng gặp phải một thế lực mới đang 
lên, đó là vương quốc Xiêm, hay các chính quyền Chân Lạp dưới 
sự bảo trợ của Xiêm. Trước những nguy cơ đó, các chúa Nguyễn đã 
hết sức cảnh giác và kiên quyết bảo vệ chủ quyền trên vùng đất 


1 Lê Nguyễn (2004), Xã hội Đại Việt (qua bút ký của người nước ngoài), Nxb. Văn Nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 71 - 72. 


2 C. Maybon, Histoire morderne des Pays dAnnam. Dẫn theo Viện Sử học (2007), Lịch sử 
Việt Nam, tập IV, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 356. 
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сїн mình. Bên canh đó, những hoạt động thương mại xen lẫn với 
cá mưu đồ thực dân cũng là một nguy cơ lớn và chính quyền 
Вар Trong cũng có những hành động ngăn chặn. Năm 1702, 
Alen Catchpole, Giám đốc công ty Đông Ấn của Anh đã mộ 200 
quản Mã Lai đến chiếm đóng đảo Côn Lôn, xây thành đắp lũy tại 
dê với ý định chiếm vùng đất này thành một vị trí chiến lược của 
chíng nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Năm 1703, 
chia Nguyễn cử quan trấn thủ ở Trấn Biên là Trương Phúc Phan 
tìn cách chiếm lại đảo và đã chiếm lại được. 

Nhận thức và hành động của các chúa Nguyễn đối với giáo 
sĩzà đạo Thiên Chúa rất khác nhau, không nhất quán, thường 
th dựa theo tình cảm cá nhân, tùy hứng. Nửa đầu thế kỷ XVIII, 
ở )àng Trong giáo hội được yên ổn, việc giảng đạo tự do. Năm 
1700, chúa Minh Vương xuống lệnh cấm đạo, mấy giáo sĩ người 
Áu và nhiều tín đồ bị bắt giam. Nhưng đến năm 1704, lệnh cấm 
bibãi bỏ. Chúa Minh Vương (1724 - 1737) dung nạp đạo Thiên 
Clúa, giáo đường dựng lên ở nhiều nơi. Chúa Võ Vương lên ngôi 
nàn 1738, cũng rộng lượng với đạo ấy,.. nhưng đến năm 1750 
th chúa đổi thái độ: phá bỏ giáo đường, bắt đuổi các giáo sĩ Âu về 
M:cao!. Những hành động trên cho thấy sự hạn chế trong nhận 
thrc và thái độ của các chúa Nguyễn đối với các sản phẩm đến từ 
plương Tây là chưa rõ ràng. 

Năm 1771, phong trào nông dân Tây Sơn nổi lên. Sự lớn 
minh của phong trào này đã đánh dạt chính quyền chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong. Cơ nghiệp mà các chúa Nguyễn gầy dựng 
hm 200 năm đã bị phá tan tành. Người nối dõi dòng họ Nguyễn 
b giờ là Nguyễn Ánh phải sống lưu vong ở nhiều nơi và bất 
clấp mọi kế sách để làm sao giành lại quyền lực và tái thiết lại 
chnh quyền đã mất. 


Trong điều kiện vô cùng khó khăn như vậy, lực lượng vốn 
cécủa bản thân lại không phải là đối thủ của Tây Sơn nên không 
th nào giành lại chính quyền được, Nguyễn Ánh đã dựa vào lực 


1 han Khoang (1961), Việt Nam Pháp thuộc sử, 514, tr. 43. 
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lượng địa chú giàu có ở Nam kỳ, ưu ái những thuong nhân người 
Hoa để từ đó tích lũy lực lượng và “chống Tây Sơn”. Việc cầu 
ngoại viện cũng là phương sách mà Nguyễn Ánh đã sử dụng tới. 
Năm vạn quân Xiêm mà Nguyễn Ánh dắt về đã bị Tây Sơn đánh 
cho tan tác, thế lực của Xiêm không đem lại kết quả gì khả quan 
cho Nguyễn Ánh. Sau đó, ông gặp giám mục Pigneau de Béhaine 
(Bá Đa Lộc), người này sau trở thành quân sư cho ông. Hiệp ước 
Versailles (1787) là điểm cao nhất trong quá trình vận động của 
Bá Đa Lộc để giúp Nguyễn Ánh. Nhưng hiệp ước không được thi 
hành, sau đó vị giám mục này tự đi vận động được một lực lượng 
người Pháp sang giúp Nguyễn Ánh. Tuy không lớn lắm nhưng 
nó cũng đã góp phần vào thắng lợi của Nguyễn Ánh sau này. Vốn 
không có mấy thiện cảm với người giáo sĩ nhưng trong tình thế 
không còn gì để mất, Nguyễn Ánh đã phải nhờ vào thế lực từ Tây 
phương. Nhờ những ưu đãi có được, các giáo sĩ có những thời 
gian hoạt động thuận lợi ở Việt Nam. 


Pigneau de Behaine (Bá Đa Lộc) 
và Tượng đồng ông cùng Hoàng tử Cảnh, 
Sài Gòn xưa. Ảnh: Nguyễn Tấn Lộc 
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Ành chup bút tích сйа Pigneau de Bahaine 
biên soạn từ điển Annamite - Latin năm 1773 
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Chữ ký của Bá tước Montmorin và Bá Đa Lộc trên văn bản Hiệp ước Versailles 
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Những việc làm đó của Nguyễn Ánh không phải xuất phát 
từ nhận thức về vai trò và sự cần thiết của việc hội nhập và giao 
lưu với thế giới phương Tây, mà xuất phát từ quyền lợi của 
cá nhân và dòng họ, cần có thế lực mạnh để giành lại quyền lợi 
của mình vừa bị chiếm mất (bởi phong trào Tây Sơn). Mặt khác, 
những hành động trên còn làm cho nguy cơ về sự xâm nhập của 
chủ nghĩa thực dân vào Việt Nam ngày một cao hơn. Tuy vậy, 
trong quá trình gây dựng lại lực lượng ở Nam kỳ, Nguyễn Ánh đã 
có những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế ở đây. 


1.3. Thái độ của vương triều Tây Sơn 


Chính quyền Tây Sơn là hệ thống quyền lực nhà nước được 
dựng nên sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Cuộc khởi 
nghĩa nổ ra vào năm 1771 ở Đàng Trong. Nó vừa phản ánh một 
sự phản ứng mạnh mẽ của nhân dân trước sự khủng hoảng của 
đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Đàng Trong vào nửa sau thế ky 
XVIII, vừa là một biện pháp hy vọng sẽ giải quyết tình trạng chia 
cắt và khủng hoảng toàn diện của đất nước. Đây là một cuộc khởi 
nghĩa nông dân tiêu biểu nhất dưới chế độ phong kiến Việt Nam 
và nó có những đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc. 


Từ một phong trào nổi dậy chống chính quyền mục nát ở 
Đàng Trong mà tiêu biểu là quyền thần Trương Phúc Loan, cuộc 
khởi nghĩa đã mở rộng ra giải quyết được một số yêu cầu của lịch 
sử vào lúc này. Khởi nghĩa Tây Sơn đã đập tan hai tập đoàn phong 
kiến cát cứ chia cắt đất nước là chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong và chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài. Từ những thắng 

`101 to lớn đó, nó đã tạo ra những tiền đề rất cơ bản cho công cuộc 
thống nhất đất nước. Đặc biệt phong trào đã hoàn thành vẻ vang 
công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân 
tộc với hai chiến công oanh liệt đánh tan 5 vạn quân Xiêm ở phía 
Nam và 29 vạn quân Thanh ở phía Bắc. Nhưng do những hạn chế 
lịch sử vào cuối thế kỷ XVIII, những lãnh tụ của phong trào nông 
dân trong khi đang đảm đương nhiệm vụ đã nảy sinh những mối 
bất hòa làm tổn hại đến thành quả của phong trào. Ba lãnh tụ cao 
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nhất của phong trào đồng thời là ba anh em ruột thịt đã phân 
chia quyền lực hình thành nên những vương triều quản lý từng 
vùng đất, đi ngược lại sự nghiệp thống nhất quốc gia. Ở họ có 
những thái độ chính trị khác nhau và có những đóng góp không 
giống nhau đối với lịch sử dân tộc. 

Khi hai chính quyền Đàng Trong và Đàng Ngoài bị triệt hạ, 
quân Xiêm bị đánh tan thì vùng Gia Định do Nguyễn Lữ cai quản. 
Chịu trách nhiệm trấn trị một vùng Gia Định rộng lớn, giàu có 
và đầy tiềm năng nhưng Nguyễn Lữ tỏ ra là một người bất lực. 
Ông không hề có một hành động nào để ổn định tình hình nơi 
đây, một vùng mà cơ sở của Tây Sơn rất yếu kém, trong khi lực 
lượng của Nguyễn Ánh ở đây khá vững. Ông chỉ biết thu mình, 
đóng quân trong thành Gia Định và cử một ít tướng lĩnh trông 
coi một số thành lũy quan trọng khác. Một Nguyễn Lữ như vậy 
không phải là đối thủ của Nguyễn Ánh, một người đang chuẩn bị 
ráo riết để khôi phục lại quyền lực. Như vậy, Nguyễn Lữ không có 
việc làm gì đáng kể cho vương triều Tây Sơn cũng như cho lịch sử 
dân tộc, và việc Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định chỉ còn là vấn đề 
thời gian, đến năm 1788 Nguyễn Ánh đã thành công. 


Còn Nguyễn Nhạc, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa Tây 
Sơn buổi ban đầu nhưng ông đã sớm thể hiện thái độ thỏa mãn, 
hưởng thụ, và chính điều đó đã gây không ít khó khăn cho sự phát 
triển của phong trào. Sau khi đã chiếm được Quảng Nam, đánh 
bại được quân Nguyễn ở Gia Định, đầu năm 1776, Nguyễn Nhạc 
tự xưng là Tây Sơn Vương, phong cho Nguyễn Lữ làm Thiếu phó, 
Nguyễn Huệ làm Phụ chính!. Hai năm sau (1778), Nguyễn Nhạc 
lại tự xưng làm hoàng đế, đặt niên hiệu là Thái Đức, gọi thành 
Đồ Bàn là Thành Hoàng Đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Tiết chế, 
Nguyễn Huệ làm Long Nhượng tướng quân. Mặc dù vậy, chế độ 
mà Nguyễn Nhạc dựng lên ở đây chỉ là một bộ chỉ huy của cuộc 
khởi nghĩa mang màu sắc đế vương chứ chưa thành một chính 
thể quân chủ thực sự. 


1 Quốc sử quán triều Nguyễn (2002), Đại Nam thực lục, tiền biên, tập 1, Sdd, tr. 186. 
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Nguyễn Nhạc còn là một người có tư tưởng hep hài và cái 
nhìn thiển cận. Năm 1786, khi nghe tin Nguyễn Huệ đã dẹp được 
Thăng Long thì trong lòng ông thấy lo sợ. Sách Lê Quý kỷ sự chép: 
“Được tin Huệ dẹp yên Thăng Long, Nhạc cả sợ vì cho rằng Huệ 
vốn tính mạnh tợn, ngang ngược, một khi cầm quân ở ngoài, làm 
xong chuyện lớn thì không phải là chuyện có thể dùng mảnh giấy 
mà gọi về được. Nhạc bèn chính mình đem toán thân quân, gấp 
đường tiến ra, nói là đi ứng tiếp cho Huệ, thực ra cốt để giám sát 
và kiềm chế Huệ không được dông dài”. Chính thái độ “hơn thua” 
hẹp hòi với anh em này đã gây tổn hại lớn cho phong trào. Sau đó 
còn có những cuộc “phân tranh” của hai anh em Nhạc và Huệ, gây 
nhiều đau thương cho nhân dân và tổn thất nhiều lực lượng, làm 
suy yếu phong trào. Trong khi đó, Nguyễn Nhạc lại không hề có 
thái độ “hơn thua” như vậy đối với Nguyễn Ánh, thậm chí không 
có nổi một hành động liên thủ với Nguyễn Lữ để ngăn chặn sự 
quay lại của Nguyễn Ánh, một yêu cầu trước mắt và cấp bách đe 
dọa quyền lực của Tây Sơn thời bấy giờ. Những điều trên cho 
thấy Nguyễn Nhạc không hề có một nhận thức rõ ràng về những 
yêu cầu lịch sử của chính “triều đại” mình, còn những yêu cầu của 
dân tộc thì có vẻ quá xa vời với ông. 


Nguyễn Nhạc đã quá sớm tỏ ra bằng lòng và thỏa mãn với uy 
quyền “Đế vương” tự phong của mình mà không hề có một tầm 
nhìn chiến lược của một vương giả trong cuộc kiến thiết đất nước 
trước hoàn cảnh thù trong giặc ngoài đang nhòm ngó. Điều này 
cũng đã được Nguyễn Huệ cho biết: “Ngoài có thù nước (Nguyễn 
Ánh) ở Gia Định, Thái Đức (Nguyễn Nhạc) thì tuổi già, nhàn rỗi vui 
chơi cầu yên, không mưu tính đến lo sau”?. 

Với thái độ hưởng thụ quá sớm và không có những hành 
động nổi bật, có hiệu quả trong công cuộc tái thiết đất nước, 
Nguyễn Nhạc chỉ bó mình vào cái danh hoàng đế tự xưng, khép 


1 Nguyễn Thu, Lê Quý kỷ sự. Dẫn theo Viện Sử học (2007), Lịch sử Việt Nam, tập IV, Sđd, 
tr. 407. 

2 Quốc sử quán triều Nguyễn (1993), Đại Nam liệt truyện, chính biên, tập 2, Nxb. Thuận 
Hóa, Huế, tr. 528. 
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mình ở Bình Binh để nhìn lịch sử và thời cuộc đã vượt qua minh 
quá xa, thậm chí ông còn không nhận ra. Vai trò lịch sử của Nguyễn 
Nhạc sớm kết thúc do những hạn chế cá nhân của ông. 


Trong khi đó, Nguyễn Huệ từ một nhân vật dưới trướng của 
Nguyễn Nhạc khi phong trào Tây Sơn mới nổ ra đã dần vươn lên 
trở thành một lãnh tụ chân chính, không những của phong trào 
Tây Sơn mà của cả dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XVIII với tài 
năng và đức độ của bản thân mình. Ông là người có công lao lớn 
nhất đưa đến thắng lợi cuối cùng của phong trào nông dân Tây 
Sơn. Tên tuổi của ông gắn với liền với những chiến công đánh 
Nam dẹp Bắc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ông đã vượt qua những 
hạn chế của hai người anh mình là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ 
để lập nên những chiến công to lớn, giải quyết những yêu cầu 
của lịch sử đặt ra, đó là tiêu diệt hai tập đoàn phong kiến đang 
khủng hoảng là họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng 
Ngoài, đặt những nền tảng vững chắc cho công cuộc thống nhất 
quốc gia. 


Đặc biệt, đóng góp to lớn nhất của Nguyễn Huệ đối với lịch sử 
dân tộc là đánh tan hai đạo quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ 
nền độc lập dân tộc. 


Trong ba chính quyền bị phân chia của cuộc khởi nghĩa Tây 
Sơn thì chính quyền của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ là làm 
được nhiều việc nhất và để lại những dấu ấn đậm nét nhất trong 
lịch sử. Đầu tiên là việc ông muốn ổn định tình hình chính trị 
trong nước (thực chất chính quyền cai quản của Quang Trung 
chỉ từ Quảng Nam trở ra Bắc), tiến hành xây dựng lại bộ máy nhà 
nước. Tuy tài liệu để lại chưa đầy đủ nhưng về cơ bản đó là một 
tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ tập trung quan liêu. Phần 
lớn quan lại bao gồm các tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa trước 
đó nên nền hành chính của vương triều Quang Trung mang nặng 
tính quân sự. Để hạn chế khuyết điểm trên và xây dựng bộ máy 
chính quyền tốt hơn, vua Quang Trung đẩy mạnh khuyến học, 
tổ chức trường học và thi cử đào tạo nhân tài bên cạnh các hình 
thức tiến cử và cầu hiền. Khoa cử đã được vua Quang Trung cải tổ 
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và nâng lên thành một phương thức đào tạo quan lại quan trong 
cho chính quyền. Ngoài ra vua còn sử dụng đội ngũ các sĩ phu của 
chính quyền cũ trong hệ thống hành chính của mình. 


Một việc làm tốn rất nhiều thì giờ và công sức của vua Quang 
Trung và cả bộ máy hành chính là việc xây dựng Phượng Hoàng 
Trung Đô và dời đô từ Phú Xuân ra Nghệ An. Công việc được bàn 
đi bàn lại nhiều lần nhưng hiệu quả của nó thì chỉ là con số không, 
trong khi đó đất nước còn biết bao công việc quan trọng cần phải 
làm. Nói về việc “dời đô” thì Nguyễn Huệ giải thích: “Nay kinh đô 
Phú Xuân thì hình thế cách trở. Ở xa Bắc Hà, sự thế rất khó khăn. 
Theo đình thần nghị rằng: chỉ đóng đô ở Nghệ An là độ đường 
vừa cân, vừa có thể khống chế được trong Nam ngoài Bắc, và sẽ 
làm cho người tứ phương, đến kêu kiện tiện việc đi về"!. Cái “độ 
đường vừa cân” thì Nghệ An ông chọn là thích hợp với khu vực 
mà ông cai quản từ Quảng Nam ra Bắc. Điều đó cho thấy thái độ 
của Quang Trung với vấn đề thống nhất những phần còn lại của 
quốc gia chưa hiện rõ. Ông còn giải thích thêm đó là nơi có “hình 
thế rộng rãi, khí tượng tươi sáng, có thể chọn để xây kinh đô mới. 
Thực là chỗ đất đẹp dë dë đóng đô уйу”. Nhưng Nghệ An không 
thể đạt tới một địa điểm thích hợp để đặt kinh đô trong thời buổi 
của sự mở cửa và hội nhập. Đây là một địa điểm có tính hướng 
nội sâu sắc, không có những thương cảng quan trọng để giao tiếp 
với thế giới bên ngoài qua mặt biển. Do vậy, trong tư duy của vua 
Quang Trung vẫn chưa hình thành một quan niệm đầy đủ về sự 
cần thiết của cuộc tiếp xúc Đông - Tây. 

Trước tình trạng sa sút của nền kinh tế thì yêu cầu phục hồi 
sản xuất, ổn định đời sống nhân dân là rất cần thiết. Khi cuộc 
chiến tranh vừa kết thúc, Quang Trung đã bắt tay vào phục hồi 
nền kinh tế đất nước, đầu tiên là vấn đề nông nghiệp. Năm 1789, 
Quang Trung đã ban bố “Chiếu khuyến nông” kêu gọi nhân dân 
khai khẩn ruộng nương, kêu gọi người dân du thủ du thực trở 


1,2 Hoàng Xuân Hãn (2003), La Sơn Phu Tử, Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 568, 569. 
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vë làm ruộng. Đây là một vấn đề không mới trong lịch sử Việt 
Nam, nhưng trong điều kiện đất nước sau một thời gian dài chiến 
tranh loạn lạc, nền nông nghiệp bị đình trệ thì chính sách trên đã 
đáp ứng được nhu cầu của nhân dân lúc này. Nó đã góp phần giải 
quyết được tình trạng bỏ hoang, tạo điều kiện cho nhân dân có 
cơ hội làm ăn, nền nông nghiệp dần được phục hồi. 


Triều đình Quang Trung rất quan tâm tới việc ổn định và phát 
triển nền công thương nghiệp sau một thời kỳ dài bị đình trệ. Vua 
muốn xây dựng mọi ngành sản xuất theo tinh thần độc lập tự chủ. 
Có lần vua nói với Nguyễn Thiếp: “Tôi muốn khí dụng gì cũng 
chẳng phải mua của nước Tàu"'. Để tập trung vào ổn định và phát 
triển nền kinh tế công thương của đất nước, vua Quang Trung đã 
bãi bỏ chính sách “ức thương” mà chính quyền Lê - Trịnh đã từng 
làm rồi từng bước thực hiện chính sách phát triển mua bán với 
bên ngoài. Nhờ vậy, dưới thời Quang Trung, nền công thương 
nghiệp có những bước tiến đáng kể. 


Vua Quang Trung đã sớm ý thức phát triển văn hóa. Việc 
coi trọng chữ Nôm và mở rộng hệ thống trường học cấp địa 
phương là hai chính sách về văn hóa - giáo dục thời Quang 
Trung còn để lại dấu ấn trong lịch sử phát triển văn hóa - giáo 
dục của nước nhà. Vua đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng sử 
dụng chữ Nôm trong cả nước. Chữ Nôm được chính thức đưa 
vào khoa cử. Quang Trung quy định, trong các kì thi, đề thi phải 
duoc ra bằng chữ Nôm và đến kỳ tam trường, thí sinh phải làm 
thơ hú bằng văn Nôm. Vua đặt ra Viện Sùng Chính năm 1791 
do Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng, để tăng cường việc phổ biến 
chữ Nôm. Chữ Nôm được chọn làm “quốc ngữ” của nước ta là 
mộtviệc mới nhưng tiếc rằng việc sử dụng chữ Nôm không đem 
lại các yếu tố mới cho dân tộc. Vì nó chỉ được dùng để dịch 
nghña hay giảng giải các sách kinh điển của Nho gia như Tứ thư, 
Ngũ kinh,... 


1 Hoing Xuân Hàn (2003), La Sơn Phu Tử, Sdd, tr. 575. 
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Quang Trung chú ý phát triển giáo dục và đề cao vai trò của 
giáo dục trong đời sống xã hội. Vua đã ban hành “Chiếu lập học” 
và mở rộng hệ thống trường học xuống tận xã mà từ trước tới giờ 
chưa thời nào làm được. Nội dung học tập cũng như chế độ khoa 
cử từ đây được chấn chỉnh lại cho phù hợp với tình hình mới. 
Lối học từ chương sáo rỗng của kẻ sĩ đã trở nên quá lạc hậu. Cả 
Nguyễn Thiếp và vua Quang Trung đều nhận ra rằng: “Nước Việt 
ta, từ khi lập quốc cho tới bây giờ, chính học lâu ngày mất. Người 
ta chỉ tranh nhau đua tập việc học từ chương, cầu công lợi và quên 
bẵng cái giáo tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, tôi ninh 
hót. Quốc phá gia phong; những tệ kia đều ở đó mà га". Và са 
hai đều nhất trí rằng: “Phép dạy, nhất định theo Chu Tủ”. Về học 
thì “Trước học tiểu học để bồi bổ lấy gốc. Tuần tự tiến lên, rồi đến 
Tứ thư, Ngũ kinh, Chu sử”?. Rõ ràng, vua Quang Trung đã nhận 
ra những khuyết tật của giáo dục thời trước nhưng không đề ra 
được một giải pháp nào mới mà vẫn hoài cổ về một nền giáo dục 
theo Chu Tử, một xã hội bình dị cổ điển. Nội dung giáo dục vẫn 
không mang lại những yếu tố mới. Nhà vua không nhận ra rằng, 
chính những cái đó đã dẫn đến những khuyết tật của nền giáo 
dục mà ông đã nhận ra. Vậy là vua Quang Trung chỉ thấy được 
phần ngọn chứ chưa nhận ra được gốc rễ của vấn đề. 


Vương triều Quang Trung còn mở rộng quan hệ ngoại giao 
với các quốc gia láng giềng và các nước lân cận, trong đó đặc 
biệt quan hệ với Trung Quốc. Vấn đề quan hệ ngoại giao với nhà 
Thanh đã chiếm một khối lượng lớn trong hệ thống các chính 
sách của Quang Trung, còn mối quan hệ với các nước phương 
Tây để lại dấu ấn rất mờ nhạt. 


Bên cạnh những chính sách văn hóa nhằm ổn định tình hình 
đất nước mang tính tiến bộ so với thời kỳ trước, Quang Trung còn 
có thái độ khoan dung đối với các tín ngưỡng khác nhau trong 
nhân dân, trong khi Nho giáo vẫn được tôn trọng. Vua cũng có 
thái độ rộng lượng hơn với Thiên Chúa giáo. Xét toàn bộ thái độ 


1,2 Hoàng Xuân Hàn (2003), La Sơn Phu Tử, Sdd, tr. 592. 
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của những thủ lĩnh phong trào Tây Sơn ta thấy rằng, lúc đầu ho 
cũng có ý muốn dùng lực lượng giáo sĩ và thương nhân phương 
Tây để đối phó với Nguyễn Ánh. Nhưng sau này, khi những lực 
lượng trên cộng tác với Nguyễn Ánh thì Tây Sơn bắt đầu thay đổi 
thái độ và có những hành động xa lánh họ. 


Tóm lại, sau khi khởi nghĩa thắng lợi, những thủ lĩnh Tây Sơn 
bắt đầu tiến hành xây dựng vương triều mới, nhưng do những 
mối bất hòa mà họ chia nhau khu vực cai trị. Trong ba chính 
quyền của Tây Sơn thì chỉ có chính quyền của Quang Trung là có 
thái độ tích cực trong việc giải quyết một số yêu cầu của lịch sử 
đang đặt ra cho đất nước ta, nhưng cũng chỉ mới bắt đầu và sớm 
kết thúc vào năm 1792 khi Quang Trung qua đời. 


1.4. Thái độ của vương triều Nguyễn 


Triều Nguyễn được thành lập từ năm 1802 bằng sự thắng 
lợi của Nguyễn Ánh trước vương triều Tây Sơn đang bị khủng 
hoảng và chia rẽ sâu sắc. Được dựng lên trong bối cảnh chế độ 
phong kiến Việt Nam đang ở trong giai đoạn khủng hoảng và 
những mầm móng của chủ nghĩa tư bản đã nảy sinh trong lòng 
xã hội Việt Nam, bên cạnh đó là cuộc tiếp xúc Đông - Tây đang 
diễn ra mạnh mẽ, nguy cơ từ sự xâm nhập của chủ nghĩa thực 
dân ngày càng rõ nét thì những yêu cầu đặt ra đối với vương 
triều Nguyễn là rất lớn và cấp thiết đòi hỏi các vua Nguyễn phải 
có thái độ đúng đắn và tích cực để giải quyết những vấn đề lịch 
sử đang đặt ra. 

Trải qua hàng chục năm chiến tranh, tình trạng chiếm đoạt 
và tập trung ruộng đất của địa chủ, cường hào cùng nạn ruộng đất 
bỏ hoang và nông dân lưu tán trong những năm cuối thế kỷ XVIII 
lại diễn ra tương tự những năm trước khi nổ ra khởi nghĩa Tây 
Sơn và còn có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Một trong những 
vấn đề cấp bách đặt ra cho triều Nguyễn là phải nhanh chóng đưa 
nông dân trở về với ruộng đất, ngăn chặn nạn cướp đoạt ruộng 
đất của địa chủ và cường hào. Triều đình nhà Nguyễn dường như 
bất lực trước tình trạng nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất. Mặt 
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khác, chính sách ban cáp ruóng dát сйа nhà nuóc сбп làm cho 
ruộng đất công ngày một thu hep. Tuy nhiên, bën cạnh đó nhà 
nước cũng tỏ thái độ duy trì, bảo vệ và mở rộng ruộng đất công 
làng xã. Năm 1838, tổng đốc Bình - Phú Vũ Xuân Cẩn tâu lên vua 
Minh Mạng tình trạng ruộng đất tư ở đây và cho biết: “Các ruộng 
tư đều bị bọn hào phú chiếm cả, người nghèo không nhờ cạnh ді” 
và ông đề nghị những người có ruộng tư chỉ được để lại 5 mẫu, 
còn bao nhiêu đều sung làm ruộng công!. 


Để giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, các vua Nguyễn 
đầu rất quan tâm đến vấn đề khai khẩn đất hoang và xem đây 
là một chính sách lớn của nhà nước. Năm 1803, nhà vua sai các 
quan trấn ở Gia Định chiêu tập dân nghèo, cấp thóc gạo cho 
đi khẩn hoang, hoặc cho khôi phục ruộng đất phế canh bằng 
cách chiêu tập dân phiêu tán và đưa tù phạm đi lập trại ấp khẩn 
hoang ven rừng ven biển?. Ngoài ra, nhà nước vẫn tiếp tục tuyển 
mộ các hạng dân thường đi khai khẩn đồn điền, mở ruộng lập 
vườn ở vùng Gia Định và mở thêm đồn điền mới ở vùng trung 
du các trấn miền Trung và miền Bắc. Dưới triều Nguyễn, việc 
khai khẩn đất hoang đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhưng 
quá trình khẩn hoang lại đi cùng với việc tư hữu hóa ruộng đất 
nên việc giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân không mấy 
hiệu quả. 


Ngoài ra, các vua Nguyễn còn ban hành chính sách quân điền 
nhưng hiệu quả không lớn mà còn làm cho số ruộng đất cấp cho 
các hạng dân thường càng ngày bị thu hẹp hơn, do đó họ càng 
bị lệ thuộc vào ruộng đất của quan lại, địa chủ mà họ lĩnh canh 
thêm. Mặt khác, chế độ quân điền của triều Nguyễn còn làm trói 
buộc người nông dân vào các tổ chức thôn xã để thực hiện những 
nghĩa vụ tô thuế, lao dịch, binh dịch đối với nhà nước. 


1 Dẫn theo Trương Hữu Quýnh, Đỗ Bang (CB, 1997), Tình hình ruộng đất nông nghiệp và 
đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr. 259. 


2_ Nguyễn Phan Quang (2002), Việt Nam thế kỷ XIX (1802 - 1884), Nxb. Tổng hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh, tr. 53. 
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Dưới triều Nguyễn, thiên tai hạn hán, lũ lụt, mất mùa,... diễn ra 
nghiêm trọng, nhất là các trấn ở phía Bắc nên các vua Nguyễn rất 
quan tâm đến vấn đề trị thủy. Năm 1803, theo lời tâu của quan lại 
Bắc Thành: “Thế nước Nhị Hà rất mạnh, đê Sơn Tây, Sơn Nam nhiều 
chỗ bị vỡ ló” và “thủy đạo nhiều nơi ú tắc, xin khơi vét, vua Gia Long 
lập tức cho lấy tiền kho thuê người đắp 7 đoạn đê ở Nại Tử Châu 
(Yên Lạc), Kinh Xá (Yên Lãng), Thổ Khối (Gia Lâm), Tảo Nha, Phú 
Xuyên, Thủ Trì (Sơn Nam Thượng), Mễ Trường (Thạch Liêm). Năm 
1833, nước to đê vỡ, Minh Mạng phải ra lời dụ: “Năm nay nhiều lần 
báo nạn lụt, các tỉnh Bắc kỳ nhiều đê bị tràn vỡ, lúa ruộng người 
vật bị thương, xem tờ tâu khôn xiết đau lòng, rơi lệ,.. Nay thiết tha 
hiểu dụ, tất cả bề tôi trong ngoài rằng: nếu có phương pháp trị thủy 
như thế nào, có thể để cho nước lớn thuận dòng, đề phòng mãi mãi 
không hại dân chuẩn cho đều được làm tập tâu bày,.."!. Xem vậy, ta 
thấy các vua Nguyễn rất lo cho tình hình thiên tai, lũ lụt,.. Nhưng 
tại sao tình hình vẫn không được cải thiện? Ở đây, các vua Nguyễn 
đã không biết cách tận dụng những kinh nghiệm trị thủy lâu đời 
của nhân dân để vấn đề được giải quyết tốt hơn. 


Về thủ công nghiệp, triều Nguyễn đã đầu tư mở rộng quy mô 
các công xưởng thủ công ở kinh đô Huế, Hà Nội và các tỉnh lớn 
nhằm sản xuất đáp ứng các nhu cầu của cung đình, bảo vệ và kiến 
thiết quốc gia. Thủ công nghiệp dân gian bao gồm các nghề phụ 
và làng nghề cũng rộng khắp, có cơ hội trao đổi sản phẩm trên 
thị trường rộng lớn toàn quốc. Nhưng trong các chính sách cho 
các hoạt động thủ công nghiệp và công nghiệp, các vua Nguyễn 
không tránh được nhiều sai lầm làm hạn chế sự phát triển của 
những ngành trọng yếu trong thời buổi hội nhập. 

Nhà nước thi hành chế độ công tượng nhằm trưng dụng 
những thợ giỏi theo một hệ thống chặt chẽ và thống nhất trong 
cả nước để tham gia sản xuất phục vụ cho nhà nước. Chính sách 
đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thủ công nghiệp. 


1 Dẫn theo Trương Hữu Quýnh, Đỗ Bang (CB, 1997), Tình hình ruộng đất nông nghiệp và 
đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr. 105. 
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Thân phận người sản xuất cũng nhu phuong thức kinh doanh bị 
trói chặt vào mục đích phục vụ nhu cầu của triều đình. Ngoài ra, 
nhà nước còn thi hành chế độ thuế biệt nạp đánh vào các thợ thủ 
công chuyên nghiệp, thường là theo thôn phường chuyên nghề 
thủ công. Theo chính sách này, mỗi năm thợ thủ công phải nộp 
cho nhà nước một lượng sản phẩm nhất định (có khi nộp thay 
bằng tiền). Bên cạnh việc nộp thuế sản phẩm, các thợ thủ công 
còn phải chịu thêm gánh nặng do lệ tiến cống và thu mua của nhà 
nước. Nhìn chung, các chính sách cơ bản của triều Nguyễn là lợi 
dụng các hoạt động thủ công nghiệp để tăng cường thu thuế làm 
hạn chế rất nhiều sự phát triển của thủ công nghiệp. 


Trên lĩnh vực thương nghiệp, một lĩnh vực quan trọng bậc 
nhất trong các cuộc tiếp xúc Đông - Tây thời bấy giờ gặp rất nhiều 
khó khăn dưới chế độ cai trị của triều đình nhà Nguyễn. Triều 
đình thực hiện chính sách “ức thương”, nó không chỉ là quan 
niệm thông thường trong xã hội phong kiến “tứ dân”, là thái độ 
của giai cấp thống trị mà là một chủ trương nhất quán của nhà 
Nguyễn, ngay cả việc quy định đánh thuế vào lưu thông, buôn 
bán. Các vua triều Nguyễn khẳng định mục tiêu này, Minh Mạng 
cho rằng: “Việc đặt thuế quan tân là để trọng nông ức thương, 
không thể bỏ được”. Còn Thiệu Trị thì phân tích: “Những việc 
tuần ty hay bến đò, sở dĩ đặt ra là nguyên vì tiểu dân hay bỏ việc 
gốc theo việc ngọn, cho là nên định ra phép thuế quan để đảm bảo 
cho dân hạn chế việc buôn mà trọng việc làm ruộng”?. Rõ ràng các 
vua Nguyễn chỉ chú trọng phát triển nông nghiệp cái họ cho là 
“gốc” mà bỏ quên và hạn chế phát triển thương nghiệp, cái mà họ 
cho là “việc ngọn”. Các ông vua nhà Nguyễn không thấy rằng thời 
thế đã thay đổi, cuộc tiếp xúc Đông - Tây đã diễn ra rất mạnh mẽ, 
xã hội xoay vần, thời cuộc nay đã khác trước, thương nghiệp hiện 
giờ mới là cái “gốc”, là cái phương tiện trọng yếu để hội nhập với 
thế giới, học hỏi khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, tránh nguy 
cơ tụt hậu và mất nước. 


1 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, chính biên, đệ nhất kỷ, tập 9, tr. 143. 
2 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, chính biên, đệ tứ kỷ, tập 24, tr. 335. 
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Gia Long là một trong những người có kinh nghiệm cộng 
tác với người phương Tây nhiều hơn hết trong số các nguyên 
thủ phương Đông thời bấy giờ, nên vào đầu triều Nguyễn, chính 
sách đối với người phương Tây khá cởi mở nhưng còn dè dặt. 
Vua Gia Long đã nhận ra được nguy cơ của chủ nghĩa thực dân, 
cái nguy cơ mà chính ông đã làm cho nó tăng thêm trong quá 
trình “chống” Tây Sơn. Gia Long đã sử dụng một số người Pháp 
trong bộ máy nhà nước để coi như đây là một hành động “trả ơn” 
đối với người Pháp. Ông chọn Minh Mạng kế vị thay vì chọn cháu 
đích tôn, con của Hoàng tử Cảnh, một người công giáo và thân 
phương Tây, cho thấy ông muốn tìm người giải quyết dứt điểm 
“món nợ” mà ông đã trót vay của người Pháp. 


Các vua Nguyễn đứng trong một tình thế với rất nhiều tư liệu 
có tính chất trái ngược nhau để đi đến một kết luận trong việc 
giải quyết vấn đề về mối quan hệ với các nước phương Tây. Một 
mặt là vấn đề “gốc” và “ngọn” trong nền kinh tế như đã phân tích 
ở trên. Một mặt, các vua Nguyễn mà hơn ai hết là vua Gia Long đã 
thấy được sức mạnh về khoa học kỹ thuật của phương Tây, một 
trong những sức mạnh làm nên thắng lợi của Nguyễn Ánh - Gia 
Long. Sau là cuộc chiến tranh nha phiến mà người Anh đã đánh 
bại “thần tượng” “thiên triều” Mãn Thanh. Nhưng nếu mở cửa 
về ngoại giao và thương mại để học hỏi kỹ thương thì nguy cơ 
của chủ nghĩa thực dân đang rình rập, thậm chí theo sát hoặc ẩn 
nấp trong các thuyền buôn. Mặt khác, các vua Nguyễn muốn hòa 
hiếu với Thiên Chúa giáo và các giáo sĩ để không tạo tình hình 
căng thẳng với các nước phương Tây nhưng “vấn đề nghỉ lễ”, yêu 
cầu bảo vệ truyền thống dân tộc và cái nhìn không thiện cảm về 
“tà đạo”, “dị giáo” trên quan điểm của Nho giáo đã làm cho các 
vua Nguyễn vô cùng lúng túng qua nhiều đời vua khác nhau mà 
không thể nào thoát ra được. 

Cũng phải nhận thấy rằng, triều Nguyễn đã mở tất cả các 
cánh cửa cho thuyền buôn các nước trong khu vực đến mua bán 
và dành nhiều đặc ân cho thương nhân người Hoa. Từ thời Gia 
Long đến Tự Đức, triều đình đã mở cửa Đà Nẵng cho tàu thuyền 
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phương Тау đến thông thuong và nếu đảm bào thủ tục ngoai giao 
sẽ được ra hội thương tại triều đình Huế và được tặng thưởng 
của nhà vua!. Nhưng nhìn chung, thái độ có tính nhất quán của 
triều đình Nguyễn là từng bước xa lánh người phương Tây, vua 
đã dùng nhiều cách giải thích khác nhau. Dưới thời Minh Mạng, 
tàu Anh đến cửa Thị Nại, vua yêu cầu đi Đà Nẵng. Năm 1847 vua 
Tự Đức có dụ rằng: “Công việc hai tỉnh (Nam - Ngãi) không nhiều 
lắm, duy có cửa biển Đà Nẵng là nơi tàu thuyền của người Tây 
đi lại, người nên tùy cơ ứng biến, không nên tự gây hấn ra, cũng 
không nên một chiều co lùi về, các người trong nước theo tôn giáo 
Gia tô càng nên phòng cấm, nhất thiết không cho họ đi lại buôn 
bán với người phương Tây”. 


Rõ ràng triều đình Huế không hoàn toàn “bế quan tỏa cảng”, 
vấn đề buôn bán với phương Tây không bị triều đình Huế ngăn 
cấm, nhưng vì lý do an ninh, vấn đề truyền giáo nên triều đình 
Huế chỉ “quy hoạch” để cho người phương Tây mua bán ở cửa 
biển Đà Nẵng. Nhưng thái độ trịch thượng, coi thường và nghi 
ngờ đối với các nước phương Tây là thái độ nhất quán của các 
vua Nguyễn, nó trở thành phương thức trị nước: cấm đạo, hạn 
thương và phương sách đối ngoại dè dặt, ngăn ngừa, cấm đoán 
việc chính thức đặt quan hệ ngoại giao và ngoại thương đối với 
các nước phương Tây. 


Vào năm 1825, Minh Mạng có gửi một bức thư cho viên khâm 
sứ Anh ở Tân Java mời đến buôn bán ở các thương khẩu Việt 
Nam. Điều đó cho thấy rằng nhãn quan quốc tế hóa bắt đầu đã 
hình thành trong tầng lớp cai trị ở triều đình Huế, có tác dụng làm 
hiện đại hóa ngành đóng tàu, chế tạo vũ khí, xây dựng thành lũy,... 
nhưng chỉ bó hẹp trong nội dung kinh thành và nhà nước mà 
không trở thành một cuộc cách mạng công nghệ của các ngành 
sản xuất trong phạm vi toàn quốc. Bỏ mất cơ hội canh tân đất 
1 Dó Bang (1997), Kinh tế thương nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn, Nxb. Thuận Hóa, 

Huế, tr. 40. 
2 Quốc sử quán triều Nguyễn (1973), Đại Nam thực lục, chính biên, tập 27, tr. 44. 


3 Dẫn theo Đỗ Bang (1997), Kinh tế thương nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn, Sdd, 
tr. 44. 


nước giàu mạnh, không phải do nhàn quan chính trị, tầm nhìn 
hạn chế mà do các biện pháp đối ngoại của các vua triều Nguyễn. 
Hậu quả của sự “mở cửa nửa vời” đó là giam hãm nhân dân trong 
vòng tối tăm, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu. 


Sai lầm của các vua Nguyễn là từ việc quy vào bản chất các nước 
phương Tây thời cận đại là đi xâm lược chiếm thuộc địa, mở rộng 
thị trường mà đi đến ngộ nhận thương nhân, giáo sĩ là những điệp 
viên, tình báo, là những người lính tiên phong đáng tin cậy của chủ 
nghĩa thực dân nhằm xâm nhập, móc nối với giáo dân và thương 
nhân trong nước làm rối loạn tình hình an ninh, đảo lộn phong 
hóa, mở đường cho can thiệp bằng binh lực của phương Tây. 


Cũng phải khách quan để thừa nhận rằng chính Minh Mạng 
là vị vua rất quan tâm chế tạo tàu viễn dương để buôn bán với 
nước ngoài. Năm 1838, Bộ Hộ tâu cử Đào Trí Phú, Nguyễn Văn 
Chương đi Giang Lưu Ba (Jakarta) để học cách chế tạo thuyền máy, 
xin chọn một thương nhân thợ rèn đi cùng và vua Minh Mạng đã 
phái Trần Hiển đi theo. Từ đó, ngoài Jakarta và Singapore, thuyền 
nước ta đi nhiều nơi khác như Pénang, Bornéo, Tambelan, Tiểu 
Tây Dương, Manila, Malacca,... mở đầu cho kỷ nguyên khai phóng 
ra bên ngoài của Việt Nam. 

Dưới triều Nguyễn đã diễn ra một cuộc cải cách hành chính 
rộng lớn do vua Minh Mạng khởi xướng và tiến hành. Cuộc cải cách 
đã đưa nước ta vào một cơ chế quản lý chung, thống nhất từ biên 
giới Việt - Trung đến vịnh Thái Lan. Nhưng cuộc cải cách cũng chỉ 
là một sự điều chỉnh để tập trung quyền lực của nhà vua, tăng tính 
chuyên chế của bộ máy nhà nước mà thôi, hoàn toàn nằm trong 
khuôn khổ của cơ chế cũ, chế độ quân chủ trung ương tập quyền. 


Về văn hóa - giáo dục, các vua triều Nguyễn đã tiến hành chính 
sách độc tôn Nho học, đưa Nho giáo lên làm “quốc giáo”, lấy đó 
làm bệ đỡ cho chế độ quân chủ trung ương tập quyền mang tính 
chuyên chế của nhà Nguyễn. Nhưng Nho giáo thời kỳ này đã quá 
mùa, lỗi thời, lạc hậu. Triều đình cũng rất quan tâm chăm lo cho 
sự phát triển của giáo dục, coi đó là phương sách quan trọng để 
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tuyển chọn nhân tài. Nhà Nguyễn đã chinh sửa lại hệ thống giáo 
dục và khoa cử. Nhưng nội dung giáo dục thì không có gì mới, 
vẫn là các nội dung kinh điển của Nho giáo dựa trên lối học vẹt từ 
chương lỗi thời, lạc hậu. Sự bảo thủ và độc tôn của hệ tư tưởng 
Nho giáo cùng với nền giáo dục kiểu mẫu của nó đã tạo nên sự 
cản trở rất lớn đến việc hấp thu các yếu tố mới phục vụ cho sự 
phát triển của dân tộc trong một thế giới phát triển nhanh chóng 
và cuộc giao tiếp Đông - Tây diễn ra mạnh mẽ. 


2. THÁI ĐỘ CỦA SĨ PHU VIỆT NAM TRƯỚC SỰ XÂM NHẬP 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN PHƯƠNG TÂY 


2.1. Thái độ của sĩ phu Bắc Hà 


Nho giáo ở Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh từ khi vương 
triều Lý tổ chức dạy học và thi cử. Nho giáo đi từ địa hạt giáo dục 
đến địa hạt chính trị tư tưởng. Đến thế kỷ XV, Nho giáo bước lên 
bục cao nhất trong các ý thức hệ chính trị - tư tưởng ở Việt Nam. 
Người chuyên chở những nội dung của Nho giáo là những nhà 
nho, những vị sĩ phu Nho học. Từ khi Nho giáo chiếm lĩnh hoàn 
toàn địa hạt chính trị tư tưởng thì phong độ của sĩ phu bắt đầu có 
dấu hiệu chuyển biến theo hướng tiêu cực. Lê Quý Đôn cho rằng 
từ triều đại Lê sơ, phong độ sĩ phu đại khái có ba lần biến đổi: 

“Hồi Lê sơ, vì sau khi loạn lạc, Nho sĩ thưa thớt. Người đem 
thân chầu trực trong triều đình như Nguyễn Thiên Tích, Bùi Cầm 
Hồ phần nhiều bộc lộ chí khí sáng suốt, có những lời nói quả cảm, 
còn những người ngao du nơi sông núi như Lý Tử Cấu, Nguyễn 
Thì Trung giữ tiết tháo, trong trắng, không mơ tưởng đến giàu 
sang. Рау là một thời kỳ thay đổi. 


- _ Khoảng giữa niên hiệu Hồng Đức, mở rộng khoa cử, tuyển 
nhiều nhân tài, sĩ tử tập lối văn bóng bẩy, đục gọt từng câu, mong 
sao được đỗ để làm quan. Nay muốn tìm lấy hạng người khí tiết 
trong thời này xem ra có phần thưa thớt. Nhưng con đường bổng 
lộc đã mở ra thì phương pháp thi cử cũng nghiêm ngặt, người 
điềm tĩnh được tiến lên, người cầu may bị sàng sảy, cho nên người 
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tại chức ít thói cầu canh mà trong nước biết quý danh nghĩa. Đấy 
là một thời kỳ thay đổi. 

- Từ năm Đoan Khánh trở về sau, lời bàn luận sáng suốt bằng 
đi, thói cầu cạnh mỗi ngày một thịnh, người có chức vị ít giữ được 
phong độ thanh liêm, nhún nhường, trong triều đình không nghe 
có lời can gián, gặp có việc thì rụt rè cẩu thả, thấy lúc nguy thì bán 
nước để toàn thân, dầu người gọi là bậc danh nho, cũng đều yên 
tâm nhận sủng vinh phi nghĩa, rồi nào thơ nào ca trao đổi, khoe 
khoang tán tụng lẫn nhau, tập tục sĩ phu thối nát đến thế là cùng, 
tệ hại biến đối lần này, không thể nào nói cho xiết được”!. 


Sự nhìn nhận trên đây của Lê Quý Đôn hoàn toàn không 
phóng đại, không bi quan mà là một nhận định chân thực, khách 
quan về sự đi xuống của “nho phong sĩ khí” của giới trí thức nho 
học kể từ khi nó bước lên vị trí của một ý thức hệ chi phối. 

Sự khủng hoảng về chính trị theo chế độ “lưỡng đầu” của 
chính quyền Lê - Trịnh “đã có vua lại có chúa” cùng với sự suy vi 
của ý thức hệ phong kiến, của hệ tư tưởng Nho giáo đã tác động 
không nhỏ tới thái độ của sĩ phu vào lúc này. Những vị sĩ phu 
chân chính lúc này tập trung sự quan tâm vào việc “chấn hưng” 
học thuyết của mình. Một khuynh hướng thực học của sĩ phu Việt 
Nam bắt đầu nảy sinh. Gọi là khuynh hướng thực học nhưng “thật 
ra là sự đối phó học thuật trong cuộc đấu tranh không cân sức với 
bộ phận phong kiến quân phiệt của một bộ phận nho sĩ quan liêu 
Đàng Ngoài thế kỷ XVIII"?. Đó là việc các sĩ phu Việt Nam tìm đến 
kinh học, khảo chứng văn bản và bình giảng nghĩa lý, tóm tắt, 
tiết yếu, dịch Nôm, diễn ca các tác phẩm kinh điển của Nho học. 
Trong đó có Lê Quý Đôn viết Kinh Thư diễn nghĩa, Kinh Dịch phu 
thuyết, Tứ thư ước giải, Xuân Thu lược luận; Ngô Thì Nhậm có 
Xuân Thu quản kiến, Nguyễn Huy Oánh có Tính lý toản yếu, Tứ 
thư ngũ kinh toản yếu; Phạm Nguyễn Du có Chu huấn toản yếu,... 


1 Lë Quý Đôn (1977), Toàn tập, tập 11: Kiến Văn Tiếu Lục, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
tr. 259 - 260. 


2 Cao Tự Thanh (2006), Nho giáo với lịch sử Việt Nam, In trong Nho giáo ở Việt Nam, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 313. 
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Các nhà kinh học trên không 
có nhiều ý kiến khác với Trình Chu. 
Họ chỉ làm công việc tuyển chọn 
theo cách đơn giản hóa, bản địa 
hóa, Việt hóa các kinh điển Nho 
giáo. Họ chỉ chọn lọc trong các kinh 
điển Nho gia đồ sộ những thành tố 
cần thiết chủ yếu là trị đạo, đáp ứng 
những đòi hỏi thực tiễn quản lý xã 
hội chứ không phải là tiếp nhận 
toàn bộ phần “tư liệu” phong phú, 
phức tạp của học thuyết Tống Nho!. 
Điều đáng nói ở Lê Quý Đôn là ở 
chỗ, ông là người chịu ảnh hưởng 
sâu sắc nền văn minh Trung Hoa và 
đánh giá rất cao nền văn minh này 
nhưng không hề tự ty dân tộc, mà 
ngược lại rất tự hào về văn hóa của 
dân tộc và có nhiều đóng góp cho 
nền văn hóa dân tộc. Ông dày công nghiên cứu về các chế độ, lễ 
nghi, phong tục, tập quán, văn hóa nghệ thuật của đất nước qua 
các triều đại phong kiến để từ đó lên tiếng phê phán những người 
đương thời chỉ biết quý trọng những sản vật của nước ngoài, nhất 
là của phương Bắc, mà xem thường những sản vật của chính quê 
hương mình. Trong Vân Đài loại ngữ ông xem họ là những người 
“chán gà nhà mà đi chuốc có nội” (Phẩm vật). 


Tượng đài học giả Lê Quý Đôn 


Lê Quý Đôn không chỉ hiểu biết sâu sắc về văn hóa Trung Hoa 
mà còn rất chú ý đến văn minh phương Tây. Đây là một điều đặc 
biệt, bởi lẽ vào thế kỷ XVIII, đất nước ta vẫn là một xã hội khép kín, 
không mấy ai đã có một cái nhìn như ông, cho dù bấy giờ cuộc tiếp 
xúc Đông - Tây đã diễn ra mạnh mẽ ngay trên đất nước ta. Có thể 
nói, trong các “nhà thực học” thế kỷ XVIII thì Lê Quý Đôn nổi bật 


1 Phan Đại Doãn (2005), “Về một khuynh hướng thực học ở Việt Nam thế kỷ XVIII”, Tạp 
chí Xưa và Nay, số 243 (tháng 9.2005), tr. 29 - 30. 


hon cà. Ở ông thể hiện những nét cá biệt khá lớn so với các nhà 
nho cùng thời không những về kiến thức sâu rộng, số lượng tác 
phẩm đồ sộ mà còn ở những quan điểm bước đầu thể hiện tính 
đột phá của ông. Nghiên cứu sự du nhập của văn minh phương 
Tây vào Trung Hoa, ông viết: “Tôi xét các nước Đại Tây Dương từ 
đời Tống, Nguyên trở về trước, chưa giao thông với Trung Quốc. 


Trong khoảng năm Vĩnh Lạc nhà Minh (1403 - 1404), (Đời vua 
Thành Tổ), mới có nước vượt biển vào cống. Năm Vạn Lịch thứ 
30 (1692) (Minh Thành Tông), có người ở nước nào đấy tên là Ly 
Mã Đậu (Matteo Rici) cùng bọn là Nam Hoài Nhân (Fernandus 
Verbiest), Ngải Nho Lược (Giuleo Aleni), Hùng Tam Bạt và Cao 
Nhất Chí. Bọn họ năm sáu người vào đất Mân qua Kim Lăng (tức 
Nam Kinh) tự xưng là người Âu Lạp Ba (Europe), đường xa mười 
vạn dặm, vượt biển chín năm mới đến đây được" (Vân Đài loại ngữ)1. 

Những nhân vật mà Lê Quý Đôn nêu tên trên đây vừa là giáo 
sĩ vừa là nhà buôn. Dù họ đến phương Đông với mục đích gì, thì 
về khách quan, cũng đã tạo cơ hội cho sự hòa nhập văn hóa Đông - 
Tây. Bản thân ông đánh giá cao tri thức khoa học của phương 
Tây và chấp nhận được những kiến thức mới về toán học, thiên 
văn học như phép đo lường vòng tròn, kinh tuyến, vĩ tuyến, xích 
đạo, đại lục, quả đất tròn,... mà không xem đó là “dị đoan”, là “tà 
thuyết”. Điều đó cho thấy những tri thức hiện đại của phương 
Tây không phải là chưa được đưa đến vùng Viễn Đông. Nhưng 
những việc trên cũng không hẳn là phi truyền thống đối với Tống 
Nho mà thực tế chỉ là sự mở rộng, bổ sung tri thức và phương 
diện học thuật của chính ông. Hơn thế nữa, Lê Quý Đôn còn cho 
rằng những học thuyết của phương Tây chẳng qua cũng chỉ hình 
thành trên cơ sở những học thuyết truyền thống của Trung Hoa, 
ông viết: “Ta nghe đức Khổng Tử nói: đạo trời tròn, đạo đất vuông 
(chua thêm: đó là đạo vuông tròn, chứ không phải hình tượng 
vuông tròn). 


1 Dẫn theo Hà Thúc Minh (1998), Lê Quý Đôn, nhà tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII, Nxb. 
Giáo dục, tr. 50. 
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Ta nhận thấy Khổng Tử tuy không nói rõ hình đất tròn, nhưng 
xem một câu nói: Tứ giác chi bất yếm (bốn góc không che kín) thì 
đã biết được đại ý. Vậy lời bàn về đất tròn của người Tây Dương 
thật không phải là mới lạ" (Vân Đài loại ngữ)!. Hay “chiếc đồng 
hồ của phương Tây tuy tỉnh xảo nhưng nó cũng chẳng khác gì hỗn 
thiên nghỉ ngày xưa. Bởi vì hỗn thiên nghi ngày xưa “chẳng qua 
cũng như thế” (Phủ biên tạp luc). 


Tuy có những hạn chế trong cách nhìn nhận văn minh 
phương Tây, song không thể phủ nhận rằng Lê Quý Đôn đã trở 
thành người đi tiên phong trong xu hướng đổi mới thời bấy giờ, 
điều mà ông nghè Lê Trọng Thứ, cha ông hay Hoàng giáp Bùi Sĩ 
Tiêm, Tiến sĩ Vũ Công Trấn, Tiến sĩ Nguyễn Công Hãng,.. là các 
bậc tiền bối, đầu thế kỷ XVIII, cũng chỉ phê phán, can ngắn việc 
ăn chơi của chúa Trịnh, khuyên Chúa nên xa lánh bọn a dua nịnh 
hót để đỡ khốn khổ cho dân, để rồi “Thuyết đáo nhân tình kiếm 
dục mình" (Kë tới tình đời gươm muốn thét) như các cụ đời xưa 
từng nói. Và rồi, các vị cũng chẳng làm gì được hơn thế nữa đành 
treo áo mão về quê mở trường dạy học. 

Một trong những khuynh hướng nữa để “chấn hưng” Nho 
giáo trong thế kỷ này là việc hội nhập tam giáo do các nhà Nho, 
là những chủ thể tiến hành. Khi mới trên con đường bước vào địa 
hạt chính trị - tư tưởng, Nho giáo tiến hành bài xích và kích bác các 
ý thức hệ khác. Giờ đây khi đã gặp khủng hoảng và bế tắc trên con 
đường phát triển thì Nho giáo chủ động “điều đình” để bổ sung 
cho những học thuyết của mình. Theo hướng này, một số nhà nho 
thảo luận về một số vấn đề rất cơ bản của lý luận Phật giáo, thông 
qua những phạm trù, những khái niệm của Nho gia. Lê Quý Đôn 
tôn sùng Trình Chu nhưng trong ông, Trình Chu không phải là tối 
thượng. Ông chấp nhận việc dung hợp Nho với Phật, Đạo, đôi khi 
ông còn bênh vực Phật và Đạo, cho rằng lấy Phật, Đạo tách khỏi 
tư tưởng con người không khác gì lấy dao chém xuống nước. Ngô 
Thì Nhậm viết Đại chân viên giác thanh, không đem phần vũ trụ 


1,2 Dẫn theo Hà Thúc Minh (1998), Lê Quý Đôn, nhà tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII, Sđd, 
tr. 53, 54. 


luận của Phật, Lão, trung dung hop thành các phạm trù của mình 
mà chỉ sử dụng các phạm trù mà Tống Nho đã tạo dựng như Tâm, 
Tính, Lý, Dục để giải thích trở lại các quan điểm triết học của Phật 
giáo. Hội nhập tam giáo thể hiện sự biến thiên, điều chỉnh của tư 
tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII. Nó chứng tỏ Nho giáo chính thống 
được chấp nhận ồ ạt ở thế kỷ XV chưa phải là lời giải đúng nhất 
cho xã hội Việt Nam. Khả năng chấp nhận của Việt Nam không 
thiên về một cực mà cần sự dung hòa, bổ sung. Nó chứng tỏ cái tư 
tưởng duy lý của Nho gia trong thời loạn không đủ sức chế ước 
nhân tâm. Con đường của Phật, Đạo có thể bổ sung cho mục đích 
bình ón nhân tâm cho nên nhà nho lựa chọn. 


Nhưng những khuynh hướng trên chỉ là vấn đề nội bộ của 
Nho giáo mà các nhà nho là người tiến hành. Nó cũng chưa phải 
là những yếu tố quá mới mang tính đột phá mà xã hội Việt Nam 
đang cần. Đó chỉ là những cách thức mà các sĩ phu cố gắng thực 
hiện để “gia cố” cho ý thức hệ của mình đang trên đường suy vi 
mà thôi. Sau đây sẽ khảo sát thái độ của các vị trong một nền 
chính trị khủng hoảng sâu sắc ở thế kỷ XVIII này. 


Đến thế kỷ XVIII, thuyết chính danh và trật tự cương thường 
ngày càng bị phá hoại nghiêm trọng. Mô hình thiết chế chính trị 
quân chủ tập quyền cũ và hệ tư tưởng Nho giáo chính thống bị đem 
ra thử thách và chao đảo trước thực tế sinh động và khắc nghiệt 
của cuộc sống với nhiều chuyển biến mới, nhưng vẫn không bị 
giải thể. Xã hội xuất hiện những tình cảnh “quý chúa không bằng 
quý thân”. Nguyễn Thiếp phải than thở: “Dao thánh nhân lâu nay 
bí lu mò”. Phạm Đình Hổ thì kêu lên: “Đồi suy thói tệ, thế đạo ngày 
một sút kém, danh phận lung tung” (Vũ trung tùy bút). Còn Tiến 
sĩ Phạm Công Thế, người tham gia cuộc khởi nghĩa Lê Duy Mật bị 
bắt, khi được các đình thần của triều Lê - Trịnh hỏi, ông nói rằng: 
“Người khoa giáp sao lại theo giặc”. Phạm Công Thế đã lấy tính 
mạng mình mà trả cược cho cái nhận định “Danh phận không rõ 
từ lâu, thuận nghịch lấy gì mà phân biệt được"”!. Tất cả những lý 
tưởng, đạo lý, kỷ cương, những điều trước nay vẫn được coi là 
“khuôn vàng thước ngọc” đến lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. 


1 Theo Viện Sử học (2007), Lịch sử Việt Nam, tập IV, Sđd, tr. 541. 
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Sĩ khí suy kém, thói cầu an xu ninh tràn lan, thị phi lẫn lộn, 
chân ngụy khó phân, điều đó đã phản ánh một sự phân hóa sâu 
sắc về nhân cách trong giới Nho sĩ - quan liêu Bắc Hà thời Lê - 
Trịnh!, Trên cơ sở của sự khủng hoảng ấy mà sĩ phu bộc lộ thái 
độ chính trị của mình. 


Trước những yêu cầu đặt ra của đất nước, có một lực lượng 
sĩ phu thể hiện thái độ khá tích cực, cố gắng cống hiến những 
kế sách để cải thiện tình hình đất nước đó là trường hợp của 
hai Tham tụng Lê Anh Tuấn và Nguyễn Công Hãng. Họ là những 
người có thực tài, khí phách, cùng đồng thời giữ chức quan đầu 
triều, hai ông khi nắm quyền bính đã cho thi hành nhiều biện 
pháp chấn chỉnh, cải cách về chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục. 
Hai ông cũng đã được chúa Trịnh Cương thăng thưởng nhiều lần, 
Nguyễn Công Hãng lại được chúa tín nhiệm giao cho việc dạy dỗ 
thế tử. Nhưng có lẽ chính sự nổi tiếng quá mức đó lại là nguyên 
nhân gây ra tai họa. Thế rồi bi kịch cũng xảy ra với hai ông. Những 
lời nói gièm pha độc ác đã gây ra hai cái chết thương tâm, kết 
thúc cuộc đời của những người có tâm huyết cống hiến. 

Nhân vật nổi bật hơn trong xu hướng này là Bùi Sĩ Tiêm, người 
có “tính tình khẳng khái, cứng cổ" (chữ dùng của Phan Huy Chú), 
với tinh thần “kiến nghĩa bất vi vô dũng da”, đã dâng lên chúa Trịnh 
Giang một tờ khải rất dài gồm 10 điều, mang tính chất một bức 
tâm thư thỉnh nguyện. Trong đó, một phần là đề nghị, phần lớn 
là những lời phê phán gay gắt chính sự đương thời. Trịnh Giang 
nhận “Khải” của Bùi Sĩ Tiêm cho là ngạo mạn, phạm thượng bèn 
bắt tống giam, đoạt hết quan chức, sau đuổi về quê. Ngán cảnh 
nhân tình thế thái, chán cảnh quan trường sâu mọt, ông cáo quan 
về quê, trả nghĩa cho dân bằng cách mở trường dạy học nâng đỡ 
mọi người. Ông thể hiện rõ chí khí của một sĩ phu khẳng khái, 
khẳng định về tâm niệm của người làm quan rằng: Phải nghiêm 
khắc đối với mình, giữ vững đức thanh liêm và phẩm chất trong 
trắng, làm quan trong triều phải chính trực, trung hậu và đem đạo 


1 Nguyễn Thừa Hy (2008), “Về nhân cách của người Nho sĩ quan liêu thời Lê - Trịnh”, Báo 
cáo Hội thảo quốc tế Việt Nam lần thứ III tại Hà Nội. 
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đức nhân nghĩa giúp vua,.. Nếu lòng thay, dạ đổi, lời nói và việc 
làm không ăn khớp với nhau, chỉ nghĩ đến danh tước, tiền của, 
mưu tính về quyền lợi còn hay mất, hơn hay thiệt, bề ngoài vuông 
mà bë trong tròn, việc làm trái với điều đã học và xa rời đạo lý, 
bôi nhọ danh tiết, bôi xấu sĩ phong thì mọi người sẽ chỉ vào tên 
mà chê trách; dư luận rất nghiêm, nghìn năm rõ rệt, có đáng sợ 
không,... Quan điểm của ông có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với 
những người có ý chí cải cách đương thời. Cuối cùng thì ngẫm sự 
đời mà ngao ngán, buồn sự đời đến lâm bệnh mà chết. 

Lê Quý Đôn cũng đã từng chứng kiến cảnh làm ăn buôn bán 
của người nước ngoài trên đất nước ta. Năm Giáp Tuất (1754), 
nhân gặp Lê Hữu Trác ở Thăng Long, hai người đã cùng nhau đi 
xem hiệu buôn của người Hà Lan ở phường Hà Khẩu, ông cũng 
đã chứng kiến cảnh phố xá đô hội với các hiệu buôn của người 
Anh, Hà Lan, Pháp ở Thăng Long và Phố Hiến. Khi vào Phú Xuân, 
Lê Quý Đôn từng đến Hội An và nhận thấy cảnh làm ăn của người 
Trung Hoa, Nhật Bản và các nước phương Tây ở đây nhộn nhịp 
hơn, sầm uất hơn nhiều. Ông đã nghe kể nhiều về việc cấm đạo 
Hà Lan (đạo Thiên Chúa) và tìm gặp những thương nhân người 
Hoa và cả người Tây Dương để tìm hiểu về tôn giáo này; đồng 
thời chứng kiến được những gì mà người Hà Lan giúp các chúa 
Nguyễn trong việc chế tạo vũ khí, vận dụng những kỹ thuật tiên 
tiến của người phương Tây,.. Những thực tế mà ông “mục sở thị” 
đã tạo nên trong ông một cái nhìn mới mẻ về thời cuộc để từ đó 
có những tư tưởng cải cách, tuy chưa được mạnh mẽ lắm, như 
ông đã trình bày trong Phủ biên tạp lục. 


Không bằng lòng với những đồi bại của nền chính trị hiện 
tại, những sĩ phu đương thời thể hiện mạnh mẽ sự chống đối của 
mình. Trong đó, nhà nho Nguyễn Hữu Cầu thực sự là một “con 
chim dám phá lồng”, dám vượt qua quan niệm trung quân chật 
hẹp của Nho giáo chính thống. Ông đã chọn một con đường rất 
chông gai là lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa với danh hiệu “Bảo 
dân đại tướng quân". Ông đã dùng bạo động vũ trang để tỏ thái độ 
bất hợp tác mạnh mẽ với một thiết chế chính trị mục nát và thể 
hiện chí khí của người sĩ phu. 
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Cùng thuộc những hang sĩ phu chống đối bằng cách không 
hợp tác với giới cầm quyền sa đọa là những người chọn con 
đường “ẩn sĩ”. Với họ, một khi đạo đã mất thì tốt nhất là hãy xa 
lánh cuộc đời trần tục, tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc để sống 
đời ẩn dật, vui thú cùng thiên nhiên. Trường hợp “ông lười” Lê 
Hữu Trác khác hơn, biếng nhác công danh nhưng lại chăm chỉ 
chữa bệnh cứu người, noi theo phương châm sống “Phàm con 
người ta đi ở ẩn thì phải giữ gìn được đạo, ra làm quan thì phải 
cứu giúp cho đời" (Thượng kinh ký sự). Hay như La Sơn Phu Tử 
Nguyễn Thiếp thờ ơ với khoa hoạn, mang tâm sự của một con 
người giác ngộ sớm biết thoái thân “đã trót lên đèo phải xuống 
đèo” (Cảm đề), nhưng vẫn đầy tâm huyết với sự nghiệp dạy dỗ, 
trồng người giúp đời!. 


Còn có những sĩ phu chọn con đường bất hợp tác mạnh 
mẽ với chế độ nhưng không đi con đường “bạo động”, cũng không 
theo con đường ẩn dật để vui thú an nhàn mà họ chống chế độ 
bằng chính ngòi bút của mình. Đó là trường hợp của Đặng Trần 
Côn, Nguyễn Gia Thiều,... là những “ẩn sĩ nơi thành thị”. Họ vẫn 
sống giữa đời thường nhưng biết tìm tự do bằng cách tự thoát 
mình khỏi cái lồng cũi của ý thức hệ và nếp sống lề thói cũ mòn, 
náu mình trong một góc suy tư, cảm xúc phóng khoáng của riêng 
mình, họ “ẩn sĩ trong tư tưởng”. Những tác phẩm văn học phản 
ánh một cách gay gắt sự bóc lột của giai cấp thống trị cùng sự 
phẫn nộ của quần chúng nhân dân. Tác phẩm Chính phụ ngâm 
của Đặng Trần Côn cùng hàng loạt các bản dịch của Đoàn Thị 
Điểm, Phan Huy Ích đã lên án gay gắt cuộc chiến tranh phi nghĩa 
làm chia rẽ hạnh phúc lứa đôi cùng sự chán ghét chiến tranh 
của quân đội và triều đình. Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia 
Thiều cũng đứng ra bênh vực người phụ nữ, lên án chế độ đa thê 
vô nhân đạo do bọn vua chúa gây ra. Những lời đả kích thể hiện 
bằng văn chương đã gây được những tiếng vang rất lớn trong 
nhân dân, giúp người dân có thể nhận thấy được thực chất thối 
nát của xã hội đương thời. 


1 Nguyễn Thừa Hy (2008), “Về nhân cách của người Nho sĩ quan liêu thời Lê - Trịnh”, Bđd. 


Có những sĩ phu lợi dụng thời thế, xã hội suy đồi mà đánh 
tráo thực danh, đánh mất nhân cách (mà đúng ra là chưa từng 
có nhân cách). Nói bật cho những sĩ phu có thái độ quá tiêu cực 
như vậy là vị Tri Quốc tử giám, Tham tụng Quận công, Thái phó 
Quốc lão Nguyễn Hoãn (1713 - 1791). Trong một thời thế đảo lộn 
như vậy ông đã từng bước leo lên đến tột đỉnh của bậc thang danh 
vọng và quyền lực, một đại triều thần kiêm đại trí thức. Nguyễn 
Hoãn từng đỗ đầu kỳ thi Hương và thi Hội nhưng tài thực học của 
ông đã khiến cho nhiều người đương thời nghi ngờ. Là vị nho sĩ 
đại khoa, ngồi ở chiếu trên điều khiển cuộc bình văn trong nhà 
Giám mà ông không hề bình, “trước sau nín lặng, không nói câu 
nào, thỉnh thoảng chỉ cười hi hi” (Vü trung tùy bút). Trong vai trò 
là Quốc lão đại thần, khi ở triều đình phủ chúa, ông cũng “chỉ y a 
dựa theo ý của vua chúa, mà không có ý kiến riêng gì, cốt để củng 
cố quyền vị của mình” (Đăng khoa bị khảo). Gặp buổi chính trị đổi 
thay, ông sẵn sàng lần lượt bỏ rơi cả chúa Trịnh lẫn vua Lê, một 
mình tìm cách lẩn trốn thoát thân, lại còn giả bộ khóc lóc, làm 
cho Nguyễn Huệ cũng có mặt ở đó phải phá lên cười khinh bỉ (Lê 
sử toản yếu)!. Đây là dạng sĩ phu góp phần làm cho xã hội khủng 
hoảng trầm trọng hơn, mau chóng suy đồi hơn. 


Ở một khía cạnh khác, cũng có những Nho sĩ phái thủ cựu đã 
kiên quyết bảo vệ nhân cách của mình, dám hy sinh cả đến tính 
mạng vì lòng trung thành với vị quân vương mà mình thờ phụng. 
Về khuynh hướng này, nếu đặt trong một hoàn cảnh xã hội khác 
thì vấn đề sẽ nổi rõ hơn. Đó là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, một biến 
động xã hội to lớn của lịch sử Việt Nam ở nửa sau thế ký XVIII. 
Nó thể hiện một phong trào chính trị và tư tưởng tiến bộ của xã 
hội bấy giờ, có thể coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá thái độ 
chính trị của giới sĩ phu Bắc Hà. Có một số ít những sĩ phu được 
gọi là tiến bộ đã đứng về hàng ngũ của Tây Sơn, hàng ngũ của 
nhân dân. Họ đứng về phía nhân dân để nhìn nhận thực tế lịch 
sử, gạn lọc lấy những yếu tố tiến bộ nhất của Nho giáo để xử thế, 
họ biết rõ sức mạnh vĩ đại “nước lật đổ thuyền” của quần chúng 


1 Ngiyễn Thừa Hy (2008), “Về nhân cách của người Nho sĩ quan liêu thời Lê - Trịnh”, Bđd. 
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nhân dân, cũng như vai trò lãnh đạo to lớn của anh hùng Quang 
Trung - Nguyễn Huệ. Đó là trường hợp của Ngô Thì Nhậm, Phan 
Huy Ích. Bên cạnh đó cũng có những người chọn con đường ở ẩn 
như trường hợp của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nhưng sau đó 
với lòng nhiệt thành của Quang Trung thì ông cũng quyết định ra 
“trợ thủ”. 


Có những người tuy kiên trung, dũng cảm về nhân cách và 
khí tiết nhưng lại là những người “ngu trung” cực đoan, cố chấp, 
không thức thời. Trước đó có Lý Trần Quán, hối hận vì không 
cứu được chúa Trịnh Khải trên đường lánh nạn, đã sai người đào 
huyệt đặt quan chôn sống mình để cùng đi theo chúa. Sau này lại 
có Lê Quýnh, người tháp tùng vua Lê Chiêu Thống sang Trung 
Quốc cầu viện, bị triều đình nhà Thanh lừa, đã cương quyết không 
chịu nhục, thà phải ngồi ngục chứ nhất định không gióc tóc, thay 
áo, để lại câu nói nổi tiếng: “Đầu có thế chặt, tóc không thể gióc; 
da có thể lột, áo không thể dó”. 

Nhìn chung, dù biểu hiện thái độ chính trị như thế nào đi nữa 
thì giới sĩ phu vẫn còn nằm trong một khuôn khổ truyền thống 
chứ chưa có quan điểm gì mới mẻ trong điều kiện dẫu trong nước 
khủng hoảng và lạc hậu nhưng ở bên ngoài các quốc gia phương 
Tây đã phát triển rầm rộ, hàng loạt các cuộc cách mạng đã diễn 
ra và họ đang tăng cường, mở rộng cuộc giao tiếp Đông - Tây. 
Mà Việt Nam cũng không lạ gì cái biến động đó, và chính Việt 
Nam, cả hai miền Nam Bắc đã tích cực tham gia vào quá trình đó 
từ cuối thế kỷ XVI. Trong đó Lê Quý Đôn được xem là người có 
những kiến thức mới về địa lý hiện đại, nhưng thực ra, điều đó 
cũng chưa trở thành mối quan tâm của ông và những sĩ phu cùng 
thời. Hay những sĩ phu làm nhiệm vụ “cố vấn” cho chính quyền 
Quang Trung cũng chỉ có được những điều chỉnh qua loa. Những 
cố vấn của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp hay của Ngô Thì Nhậm 
cho Quang Trung cũng chưa mang lại những luồng sinh khí mới 
mà Việt Nam đang cần. Cả triều đình chỉ loay hoay bàn chuyện 
đời đô về Nghệ An mà tính “mở” về địa lý và xã hội vào thời buổi 


1 Nguyễn Thừa Hy (2008), Về nhân cách của người Nho sĩ quan liêu thời Lê - Trịnh, Bđd. 


này khóng cao. Giáo duc duoc cài cách theo Chu Tú thi chính nó 
đã và đang bi bẻ cong và đi vào con đường lạc hậu, lỗi thời. Tóm 
lại vào lúc này, những sĩ phu Bắc Hà vẫn chưa thể hiện một thái 
độ tích cực và rõ ràng đối với người phương Tây, về cuộc tiếp xúc 
Đông - Tây đã và đang diễn ra. 


2.2. Thái độ của sĩ phu Nam Hà 


Đầu thế kỷ XVII, khi cuộc tiếp xúc Đông - Tây diễn ra mạnh 
mẽ, Nguyễn Hoàng đã quyết định “chia tay” với “người anh em” 
họ Trịnh ở phía Bắc và quyết tâm xây dựng vùng đất Thuận Quảng 
thành cơ nghiệp riêng. Thế là âm mưu của Trịnh Kiểm, đặc biệt 
là Trịnh Tùng trong việc “mượn beo giết hổ” không thành, “nhốt 
hùm vào cũi” cũng không xong. Nguyễn Hoàng đã vỗ yên dân 
chúng vùng Thuận Quảng và chuẩn bị lực lượng đối phó với các 
cuộc tấn công của họ Trịnh mà theo ông là không thể tránh khỏi. 
Nguyễn Phúc Nguyên kế nghiệp cha ra sức đẩy mạnh công cuộc 
củng cố, mở rộng và phát triển vùng đất phía Nam. Chúa Sãi Phúc 
Nguyên đã có được một “quân sư” Lộc Khê hầu Đào Duy Từ đắc 
lực, góp phần đẩy lùi những cuộc tấn công từ phía Bắc. 


Đào Duy Từ không phải là một nhà khoa bảng (chỉ vì xuất 
thân từ tầng lớp “xướng ca vô loài”'), nhưng là người học rộng, 
biết nhiều. Năm 1625, tìm vào Thuận Quảng và được chúa 
Nguyễn tin dùng, ông đã giúp chúa Nguyễn đổi mới xã hội trên 
mọi mặt. Trước hết là đạo diễn đồng thời là người thi công để 
Thuân Quảng dứt khoát với thân phận phiên thần đối với vua 
Lê - chúa Trịnh. Ông hiến kế cho chúa Sãi trong việc tăng cường 
lực lượng quân sự, xây dựng hệ thống phòng tuyến ngăn chặn 
sức tấn công của quân Trịnh, đặc biệt là lũy Trường Dục. Đào Duy 
Từ còn nhận thức rất rõ rằng việc tăng cường kinh tế là vấn đề 
trọng yếu của bất kỳ một quốc gia, vùng lãnh thổ nào. Ông chỉ ra 
rằng, một mặt phải tăng cường tài chính để đảm bảo cho việc vận 
1 Năm 1592, Đào Duy Từ dự thi nhưng vì bố là kép hát, bị xếp vào “xướng ca vô loài” nên 

bị xóa bỏ tên không cho thi. Sau hơn 20 năm trăn trở, suy ngẫm, tìm tòi chân chúa, năm 


1625 ông vào Nam, được Trần Đức Hòa tiến cử và được Nguyễn Phúc Nguyên tiếp đón 
trao cho chức Nha úy nội tán, tước Lộc Khê hầu. 
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hành bộ máy quốc gia và chi phí về quân lương; mặt khác cần đẩy 
mạnh công thương, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của nền 
kinh tế quốc dân!. 

Quan điểm trên đây có lẽ bắt đầu từ việc chứng kiến sự khởi 
sắc của nội thương lẫn ngoại thương ở cả ngoài Bắc trong Nam, 
nhất là việc ông đã “mục sở thị” cảnh thuyền buôn của thương 
gia Anh, của công ty Đông Ấn Hà Lan,.. tấp пар ở Kinh Kỳ, Phố 
Hiến khi chưa vào Nam, cũng như cảnh buôn bán sầm uất, nhộn 
nhịp ở phía Nam, nhất là cảng thị Hội An. Thực tế đó đã khiến 
ông băn khoăn về một thái độ cần có của chúa Nguyễn với các 
thương gia, các công ty nước ngoài đến giao thương buôn bán ở 
Đàng Trong. 


Đào Duy Từ còn có những cống hiến về văn hóa, khoa học 
trên vùng đất mới. Ở lĩnh vực nào ông cũng “quan tâm đổi mới, 
sáng tạo, chống trì trệ, rập khuôn”?. Tiếc rằng, Đào Duy Từ đến 
với chúa Nguyễn quá muộn (khi đã ngoài 50 tuổi) và chỉ giúp 
chúa được hơn 8 năm (1625 - 1634). Những gì mà ông mong 
muốn đang nằm phía trước. 


Sau khi Đào Duy Từ mất, một thời gian dài, các chúa Nguyễn 
không tìm thấy được một sự tư vấn nào đáng kể, ngõ hầu làm thay 
đổi tư duy cho mình để tạo nên một sự đột phá trong nhận thức. 


Một thực tế mà ai cũng biết là cho đến đầu thế kỷ XVIII, ở Nam 
Hà (Đàng Trong), số lượng sĩ phu rất thưa thớt và ảnh hưởng của 
Nho giáo rất mờ nhạt trong đời sống chính trị - xã hội ở đây. Trong 
suốt gần 200 năm mở mang đất đai và xây dựng chính quyền, các 
chúa Nguyễn chưa mở được một khoa thi Hội, thi Đình nào chính 
quy, việc tổ chức giáo dục và khoa cử cũng không có quy củ. Tình 
trạng này cũng đã được Lê Quý Đôn, viên quan của triều Lê - 
Trịnh phái vào làm việc ở Đàng Trong từ năm 1776, đã nhận xét 
trong tác phẩm Phủ biên tạp lục rằng: “Họ Nguyễn trước chuyên 


1 Theo Văn Tạo (2000), Sử học và hiện thực, Tập 2: Mười cuộc cải cách đối mới trong lịch 
sử Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 206. 


2 Văn Tạo, Sđd, tr. 211. 


giữ một phương chỉ mở thi Hương, song chuyên dùng lại tư, không 
chuộng văn học, ít thu lượm được người tuấn dị. Mỗi khi có khảo 
thí thì lấy học sinh Hoa văn nhiều gấp 5 lần Chính đồ và những nơi 
quan yếu thì ủy cho họ hàng coi giữ mà cho người đậu Hoa văn 
giúp việc. Người đậu thi Hương, bắt đầu bổ làm Tri phủ, Tri huyện, 
chỉ coi việc kiện tụng, thứ nữa là làm Ký lục thì chỉ giữ việc đòi thuế 
khóa, những kế lớn mưu lớn thì không hỏi han gì đến, còn bọn tiểu 
học hậu sinh thì cũng không thấy có sự nuôi dạy tác thành". Mãi 
tới sau này, một số trung tâm văn hóa mang dấu ấn Nho giáo mới 
xuất hiện như Văn miếu Trấn Biên (xây dựng năm 1715), nhóm 
Chiêu Anh Các ở Hà Tiên,.. Tới khi chúa Nguyễn Phước Thuần 
rút chạy vào Nam để trốn tránh Tây Sơn năm 1775, lực lượng trí 
thức ở vùng Gia Định mới bắt đầu có điều kiện để chính thức tách 
ra thành một tầng lớp riêng biệt, có những sinh hoạt văn hóa - xã 
hội độc lập”. 

Tình trạng đó cũng dễ hiểu cho một khu vực xa cách so với 
trung tâm của nền Nho học từ lâu đời ở phía Bắc, nơi mà sự chật 
hẹp về tư tưởng đã bó buộc cuộc sống con người. Đó cũng là một 
trong những nguyên nhân tác động đến quá trình “Nam tiến” của 
người Việt. Vì vậy, khi vào đến vùng đất này, không phải là Nho 
giáo mà chính Phật giáo đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống 
xã hội. Điều đó biểu hiện rất nhiều trong các sử liệu như việc 
Nguyễn Hoàng dựng chùa Thiên Mụ để “tụ khí thiên, bền long 
mạch” cho vương cơ quốc tộ Đàng Trong. Chưởng dinh tiết chế 
đạo Lưu Đồn Nguyễn Hữu Dật sau khi chết được nhân dân tỉnh 
Quảng Bình tôn hiệu là “Phật Bồ Tát, còn Đô đốc trấn Hà Tiên 
Mạc Thiên Tứ lúc sinh ra đã có “điềm lành” Kim thân Phật tượng 
xuất hiện ở sông Trũng Kë báo hiệu là bậc “Bồ tát” giáng trần,... б 
đây, “chính quyền họ Nguyễn đã mượn thuyền Bát Nhã để chở đạo 
cương thường - hầu như trên tất cả các địa phương Đàng Trong, 


1 Lê Quý Đôn (1977), Toàn tập, tập 1: Phủ biên tạp lục, Nxb. Khoa học xã hội, На Nội, 
tr. 242 - 243. 


2 Cao Tự Thanh (1988), Văn học Hán Nôm ở Gia Định. In trong Địa chí văn hóa Thành phố 
Hồ Chí Minh, tập II: Văn học, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 59 - 60. 
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Văn тїёи đều xuất hiện muộn hơn Thiền viện, thì mặt khác cũng vì 
Nho giáo không có một hệ thống thần linh nên họ phải thần thánh 
hóa vương quyền bằng Phật giáo, từ đó mới nảy sinh một cơ cấu 
ха hội - chính trị cũng như thiết chế văn hóa tư tưởng kiểu ‘Nho 
Thích song hành”. Cái tình trạng “Nho Thích song hành” đó diễn 
ra sớm hơn nhiều so với ở Bắc Hà. Nhưng với yêu cầu xây dựng 
và củng cố hệ thống chính trị của mình, các chúa Nguyễn vẫn phải 
sử dụng Nho giáo như một yêu cầu cấp thiết. Nho giáo ở Nam Hà 
cũng từng bước được hoàn thiện, có khả năng phát huy vai trò 
văn hóa - xã hội của nó một cách độc lập và toàn diện. Và với một 
“cơ chế thoáng” của các chúa Nguyễn, Nho giáo ở đây cũng có 
nhiều khả năng hội nhập và tác động tới đời sống trong quá trình 
mở đất phương Nam. 


Trong điều kiện như vậy, lực lượng sĩ phu ở đây xuất hiện 
rất muộn màng và yếu ớt, ngoại trừ khu vực Hà Tiên có hoạt động 
giao lưu kinh tế, văn hóa khá phát triển vào đầu thế kỷ XVIII đã 
dẫn tới sự hình thành của nhóm Chiêu Anh Các - trong đó phần 
đông là các văn nhân, trí thức Trung Hoa, ở Nam Hà nói chung và 
vùng Nam bộ nói riêng, thời bấy giờ chưa sản sinh ra được một 
lực lượng sĩ phu tại chỗ. 


Trong điều kiện mà hoạt động thực tiễn có vai trò rất cấp 
thiết, vừa phải lo chiến tranh ở mặt Bắc, vừa phải tiến hành khai 
phá phương Nam, vừa lo xây dựng và củng cố chính quyền nên 
lực lượng sĩ phu ở đây được “thực tiễn hóa” rất mạnh mẽ. Ở Nam 
Hà thế kỷ XVII - XVIII và ở Nam bộ thế kỷ XVIII - XIX hầu như 
không có loại nhà nho bác thông kinh sử theo kiểu chỉ giỏi việc 
tầm chương trích cú. Chính năng lực thực tiễn đã giúp các nhà 
nho - văn thần Nam Hà nắm bắt được xu thế của đời sống, rồi 
trên cơ sở đó có những ứng xử phù hợp. 


Khi những cuộc chiến khốc liệt kết thúc, trong hoàn cảnh 
không có chiến tranh đã tạo điều kiện cho văn hóa Thuận Quảng 
phát triển, đến giữa thế kỷ XVIII ở đây đã bắt đầu xuất hiện các 


1 Cao Tự Thanh (1996), Nho giáo ở Gia Định, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 27. 
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vong tóc уап thàn bën canh nhüng thé gia уб tuóng, nhu ho 
Nguyễn Đăng ở Thừa Thiên với anh em Đăng Trị - Đăng Đệ, Đăng 
Định - Đăng Tiến hay cha con Đăng Trị - Đăng Thịnh, Đăng Bë - 
Cư Trinh. Nó cho thấy Nho giáo ở Đàng Trong đã bước thêm một 
bước rất quan trọng vào khoảng năm 1751 - 1752. Với tác phẩm 
Sãi Vãi, Nguyễn Cư Trinh đã khẳng định lý tưởng của xã hội Nho 
gia qua hơn 100 năm thể nghiệm trên con đường Nam tiến. “Hễ 
đạo làm đế làm vương, thì phải tu thân, tu chính; tu quyền tu bính; 
tu kỷ tu cương. Trên thì tu Nghiêu Thuấn, Võ Thang. Dưới thì tu 
kinh luân thao lược! Cứ đâu đi bắt chước thày Sai mà tu trì". Qua 
đây, tư tưởng “tu thân, të gia, trị quốc, bình thiên hạ” của sĩ phu 
được bộc lộ. Mặt khác, tác phẩm còn chỉ trích những nhà sư là 
những kẻ phàm nhân thành thật ham mê những thú vui vật chất 
của đời thường, những nhà sư thiếu đạo hạnh và ít chân tu. Qua 
những nhận định như vậy của một nhà nho, thiết chế văn hóa - tư 
tưởng kiểu “Nho Thích song hành” đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. 


Đã có những sĩ phu cố gắng đem tài năng của mình phục 
vụ cho chính quyền chúa Nguyễn. Tổng binh trấn Hà Tiên Mạc 
Thiên Tứ bày tỏ ước nguyện đem tài thao lược để giữ gìn biên 
cương trong bài thơ Giang Thành dạ cổ: “Vũ lược thâm thừa 
anh chủ quyến/Nhật Nam cảnh vũ lại ai lao" (Thao lược đem 
đền ơn thánh chúa, Nam thùy mãi mãi tắt binh đao)?. Tuần phủ 
Quảng Ngãi Nguyễn Cư Trinh thiết tha xin triều đình bãi bỏ các 
thủ tục hành chính phiền hà và nghiêm trị những cá nhân quan 
liêu lại tiêu cực với điều tâm niệm: “Dân là gốc của nước, gốc 
không bền vững thì nước không yên. Ngày thường chẳng dùng 
ơn huệ mà cố kết lòng dân, tới khi có việc thì nương tựa vào 
đâu”. Các sĩ phu Nam Hà đã chứng minh được sự trung thành 
với tỉnh thần chính thống của trí thức Nho giáo bên cạnh khả 
năng vận dụng sáng tạo nó trong hoạt động thực tiễn chính trị - 
xã hội của mình. 

1 Dẫn theo Viện Sử học (2007), Lịch sử Việt Nam, tập IV, Sđd, tr. 600. 


2 Cao Tự Thanh (1996), 544, tr. 31. 
3 Quốc sử quán triều Nguyễn (2002), Đại Nam thực lục, tiền biên, tập 1, Sđd, tr. 156. 
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Vào cuối thế ky XVIII, cuộc nổi dậy của nông dân Tây Sơn, một 
sự biến chính trị - xã hội đã có tác động lớn đến thái độ chính 
trị của sĩ phu Nam Hà. Sự thừa nhận tính chính thống duy nhất 
của chính quyền họ Nguyễn đã có ý nghĩa như một chuẩn mực 
xã hội về chính trị, chuẩn mực này phù hợp với học thuyết Nho 
giáo và do đó cũng được đại diện bởi các đại biểu lý thuyết của 
nó - tầng lớp sĩ phu Nho học thời bấy giờ, phần lớn những sĩ phu 
Nam Hà vào lúc này đã theo phò Nguyễn Ánh để chống “loạn Tây 
Sơn”. Lâm Tấn lên ап Tây Sơn là loạn thần qua bài thơ đề ở đền 
thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Võ Trường Toản, người nhiệt thành tuyên 
truyền cho đạo nghĩa Nho gia qua bài Hoài cổ phú, mặc dù không 
ra làm quan. Tuy nhiên, khi Nguyễn Ánh đích thân tới mời, ông 
cũng tiến cử người học trò mình nuôi dạy là Nguyễn Khắc Thiệu 
ra làm quan cho chính quyền họ Nguyễn. Với những nhà nho 
chống Tây Sơn này, nội dung chính trị cụ thể của Nho giáo ở Nam 
Hà cuối thế kỷ XVIII đã nhanh chóng được xác định và Nho giáo 
được nắm lấy như vũ khí tư tưởng - lý luận để chống lại một đối 
phương vừa là kẻ thù giai cấp, vừa là đối thủ chính trị như Tây 
Sơn, Nguyễn Ánh cũng tìm thấy ở đây những nguyên tắc tổ chức 
chính quyền cũng như một học thuyết phát triển xã hội. Chức 
năng ấy của Nho giáo sẽ từng bước được xác định theo sự xuất 
hiện ngày càng nhiều của lực lượng sĩ phu ở Gia Định nói chung 
và chính quyền Nguyễn Ánh nói riêng. 


Trong cuộc chiến chống Tây Sơn, lực lượng của Nguyễn Ánh 
thu hút ngày càng nhiều sĩ phu Trung, Bắc có quan điểm tương 
tự tìm vào Gia Định cuối thế kỷ XVIII để “đầu quân” cho Nguyễn 
Vương. Bên cạnh những Trần Đại Thể, Võ Danh Sở theo Duệ Tông 
Phước Thuần chạy khỏi Phú Xuân còn có Tống Phước Đạm, Trần 
Văn Hòa đưa Đông cung Phước Dương trốn vào Gia Định, Nguyễn 
Tử Châu, Trần Văn Thái ly khai Tây Sơn, Lê Đại Nghĩa, Nguyễn 
Duy Hòa tôn phù chính thống, Bạch Doãn Triều, Nguyễn Đăng 
Trường, Đặng Đức Siêu vào Nam tìm cựu chủ, còn có cả những 
sĩ phu Bắc Hà như Nguyễn Duy Hàn, Đặng Trần Thường, Nguyễn 
Gia Cát vượt biển kiếm minh quân!. Ở đây gần như có cả một lực 


1 Cao Tự Thanh (1996), Sđd, tr. 60. 
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lượng phong kiến tập hợp lại để chóng nhau với phong trào nóng 
dân, nhưng phong trào đó từ lâu cũng đã bị phong kiến hóa. 


Những sĩ phu Nam Hà ở thời kỳ này cũng là người đại diện 
duy nhất của một trào lưu thống nhất đất nước. Chính quyền Lê - 
Trịnh ở phía Bắc không làm được, bị Tây Sơn đánh bại, vua Lê 
Chiêu Thống phải cầu viện “thiên triều” Trung Hoa, mấy anh em 
Tây Sơn lại bất hòa, chia vùng cai quản không cho phép phong trào 
này nhập thân trọn vẹn vào trào lưu thống nhất. Mặt khác, việc 
Quang Trung “học theo lối nhà Chu” phong cho các con theo đề 
nghị của những đầu óc kinh điển Bắc Hà như Ngô Thì Nhậm năm 
1788 cũng bắt đầu làm phân tán sức mạnh bộ phận mạnh nhất của 
Tây Sơn. Tình hình phân tán quyền lực chính trị trên lãnh thổ cùng 
với sự suy sụp tư tưởng trong quá trình phong kiến hóa đã làm cho 
phong trào (vương triều) Tây Sơn không còn là đại diện duy nhất 
cho trào lưu thống nhất đất nước nữa. Trong khi đó, việc thống nhất 
quốc gia phải dựa trên cơ sở một nền kinh tế năng động hơn và có 
năng lực tập hợp lực lượng tốt. Hơn nữa, việc đấu tranh thống nhất 
quốc gia dù theo định hướng chính trị hay ở mức độ nhận thức nào 
cũng đều phải bắt đầu trước hết từ điều kiện hoạt động, trong đó 
có sự thống nhất nội bộ của những lực lượng tham gia và nhìn từ 
khía cạnh này thì trào lưu thống nhất cuối thế kỷ XVIII ở Việt Nam 
với kích thước chính trị và khuôn khổ tư tưởng của nó là hoàn toàn 
phù hợp với truyền thống cũng như khả năng của sĩ phu Gia Định!. 


Những sĩ phu ở Nam Hà nhìn chung có cuộc sống dân dã. 
Nguyễn Khắc Thiệu vốn là con một người thầy thuốc; Phạm Đăng 
Hưng có cha là thầy đồ; Trịnh Hoài Đức là dòng dõi một thương 
nhân; Lê Quang Định mồ côi từ nhỏ phải lưu lạc vào Nam lo toan 
sinh kế,.. Nguồn gốc xuất thân cùng với không gian xã hội nói trên 
đã rèn luyện họ trở thành những trí thức đời thường, với năng lực 
và học vấn thường xuyên được cọ xát và kiểm nghiệm qua thực 
tiễn hoạt động. Mặc dù khi tham gia chính quyền Nguyễn Ánh, họ 
cũng ít nhiều bị phong kiến hóa, nhưng trên phương diện sinh 
hoạt cá nhân và đời sống tình cảm, những người này vẫn không 
bị suy thoái như thường thấy ở trí thức quan liêu nói chung. 


1 Cao Tự Thanh (1996), Sđd, tr. 67. 
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Sĩ phu ở Nam Hà cũng có cái nhìn thoáng hơn đối với việc phát 
triển thương mại. Trong khi những sĩ phu trước đó, mà tiêu biểu 
là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy hoảng sợ trước sự phát 
triển của thương nghiệp, kinh tế tiền tệ đe dọa đến trật tự phong 
kiến thì các sĩ phu ở Nam Hà, đặc biệt là Gia Định, có thể tiếp xúc 
với kinh tế hàng hóa cũng như sinh hoạt đô thị một cách thoải 
mái hơn. Trước khi tham gia chính quyền Nguyễn Ánh, Trịnh Hoài 
Đức từng là một thương nhân. Tuy nhiên, những trường hợp như 
vậy cũng chiếm tỷ lệ không lớn lắm, phần lớn là do môi trường tự 
nhiên và xã hội chi phối. Còn việc nhận thức về những vai trò to 
lớn của thương mại, nhất là thương mại quốc tế đối với vai trò của 
quốc gia dân tộc thì còn cả một đoạn đường dài mà vào lúc này 
chưa có biểu hiện nào cho ta thấy nó đã hình thành rõ nét. Chưa 
có những phát biểu, những tác phẩm, hay công trình nào nghiên 
cứu một cách cụ thể vấn đề trên. Đây là một thiếu sót lớn của sĩ 
phu Nam Hà cũng như của sĩ phu Việt Nam vào cùng thời điểm đó. 

Trong quá trình Nguyễn Ánh chống Tây Sơn còn có một lực 
lượng khác tham gia, đó là những giáo sĩ với các phương tiện kỹ 
thuật từ phương Tây do Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) 
tự thân vận động. Tuy lực lượng không lớn lắm nhưng cũng rất 
quan trọng đối với Nguyễn Ánh trong cuộc trung hưng của mình. 
Từ những “ân tình” ấy, Nguyễn Ánh tiến tới một chính sách sử 
dụng giáo sĩ để tranh thủ kỹ thuật quân sự phương Tây, đồng thời 
một số giáo sĩ tiến tới chỗ nhiệt tình đứng ra giúp đỡ “Vua xứ Nam 
Hà” với hy vọng mở rộng nước Chúa. Với vai trò to lớn của Nho sĩ 
và giáo sĩ, Nguyễn Ánh phải sử dụng cả hai lực lượng đó. 


Nhưng những con chiên của Chúa cũng không biết tự kiềm 
chế mình, họ công kích những tôn giáo và tín ngưỡng bản địa, 
bài xích tất cả, từ đạo Phật tới lễ kỳ yên cầu cho “quốc thái dân 
an”; từ tục thờ cúng tổ tiên trong dân gian tới việc tế tự Khổng 
Tử của triều đình và Nho sĩ. Năm 1794, chính quyền Nguyễn Ánh 
cho trùng tu Văn miếu Trấn Biên thì các Nho sĩ cử Hồ Văn Nghị và 
Jacques Liot vào tâu rằng giáo dân sẵn sàng đóng góp cho quốc 
gia, nhưng xin đừng buộc họ phải phục vụ Khổng Tử. Lời đề nghị 
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bị Nguyễn Ánh bác bỏ, song các giáo sĩ đi khắp nơi xúi giục con 
chiên, kiên quyết không nộp tiền. 


Những vấn đề trên dẫn đến các quyết định “cấm đạo” của 
các chính quyền ở Việt Nam thời bấy giờ, đó là “vấn đề nghi lễ” 
Thái độ công kích đối với các sĩ phu là một sự xúc phạm uy thế 
tinh thần, đồng thời thách thức lý tưởng xã hội của họ. Từ đó các 
sĩ phu nhìn thấy ở Thiên Chúa giáo trước hết là một hệ thống 
quan niệm chống lại tổ chức xã hội mà họ gầy dựng, một chuẩn 
mực lối sống phủ nhận các quan hệ xã hội mà họ đề cao. Dó đó 
các giáo sĩ gặp phải sự chống đối của các Nho sĩ. Nhất là vào năm 
1795, mười chín viên quan, trong đó có hai người có vai vế cao 
trong hoàng tộc đã hùa nhau đề nghị Nguyễn Ánh phải lập tức cắt 
đứt mối quan hệ giữa Pigneau với Đông cung Cảnh và họ tuyên 
bố sẽ “tống cổ” Thầy Cả đi nếu đề nghị này không được Nguyễn 
Ánh chuẩn y. Điều đó cho thấy sự phản kháng của giới sĩ phu với 
“ngoại đạo”. Hơn nữa từ năm 1792, những tin tức về cuộc cách 
mạng tư sản Pháp năm 1789 lần lượt theo các tàu buôn đến Sài 
Gòn đã làm thay đổi rất lớn quan điểm của Nguyễn Ánh đối với 
các giáo sĩ. Không chỉ về “vấn đề nghi lễ” mà cả những nguy cơ 
xâm thực Việt Nam của phương Tây đã làm cho Nguyễn Ánh có 
xu hướng ngả về tầng lớp sĩ phu. 


Cùng trong lực lượng của Ngyễn Ánh, sĩ phu Nam Hà có điều 
kiện “cọ xát” với các lực lượng đến từ phương Tây, trong đó đặc 
biệt là các giáo sĩ. Nhưng các vị sĩ phu lúc này có cái nhìn khá cực 
đoan, họ chỉ thấy cái nguy cơ từ phía các giáo sĩ mà không thấy 
được những cơ hội, có thể tranh thủ trong việc tiếp cận với nền 
thương mại phát triển ở trình độ cao và khoa học kỹ thuật tiên 
tiến từ các nước phương Tây, những gì họ đã thấy khi các lực 
lượng do Giám mục Bá Đa Lộc vận động sang giúp “minh chủ” 
của họ, thậm chí còn sớm hơn rất nhiều, từ các cuộc tiếp biến 
thương mại và văn hóa từ thế kỷ XVI - XVII. Nó làm cho các vị 
không mở ra được vấn đề mà càng đóng khung trong một hệ tư 
tưởng “chính thống”, làm chật hẹp về tư duy và lối sống, đánh mất 
cơ hội tiếp xúc mạnh mẽ với phương Tây trong thời gian sau đó. 
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2.3. Thái độ của sĩ phu dưới triều Nguyễn 


Năm 1802 vương triều Nguyễn thành lập, công cuộc thống 
nhất đất nước đã hoàn thành. Do nhu cầu xây dựng chính quyền 
trung ương tập quyền, thống nhất trên cả nước sau thời gian dài 
bị chia cắt, các vua triều Nguyễn cố gắng bằng mọi cách phục hồi 
Nho giáo đang ở trong tình trạng khủng hoảng và mục ruỗng. Đó 
cũng là nhu cầu của nhà nước trong việc đào tạo quan lại phục vụ 
cho triều đình phong kiến. 


Nho giáo được phục hồi, giáo dục và khoa cử theo nội dung 
và phương pháp của Nho giáo được triều đình đề cao. Nhà nước 
cho sửa đổi lại hệ thống các học vị một cách có hệ thống hơn, siết 
chặt hệ thống thi cử, lần lượt thanh lọc hệ thống nho sĩ. Nho giáo 
được đề cao, tất nhiên những người đại diện cho nó, các nho sĩ 
cũng được triều đình coi trọng. Sự phục hồi nho giáo và giáo dục 
Nho học cũng là niềm mong mỏi của các nhà nho. Vì vậy, dưới 
triều Nguyễn, những nho sinh hăm hở tham gia thi cử để được 
làm quan trong triều đình. 


Tiếc là lúc này Nho giáo không còn đủ khả năng đáp ứng 
những yêu cầu của xã hội mới nữa. Sự khủng hoảng đạo đức 
xã hội mà đặc biệt là đạo đức nhà nho, ở thế kỷ XVIII đã thể hiện 
rõ sự bất lực của Nho giáo trong việc đưa xã hội Việt Nam tiến lên. 
Trong khi đó, các cuộc tiếp xúc Đông - Tây diễn ra ngày càng mạnh 
mẽ càng cho ta thấy sự bất lực của họ trước các yêu cầu lịch sử. 

Gia Long là người đặt những nền tảng vững chắc cho triều đại 
mới, triều đại nhà Nguyễn cả về hệ thống hành chính lẫn hệ tư 
tưởng. Nhưng lịch sử cho thấy rằng, chính vua Gia Long, trước đây 
là Nguyễn Ánh đã có một thời gian cộng tác với người Pháp và là 
người có kinh nghiệm giao lưu với thế giới phương Tây bậc nhất 
trong số các nguyên thủ ở các nước phương Đông. “Nếu đem so với 
Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản cùng thời kỳ, nước Việt Nam 
của Gia Long có nhiều kinh nghiệm cộng tác với người Tây Dương, 
nhất là người Pháp. Và đã áp dụng nhiều kỹ thuật của Tây phương", 
đến nỗi “Những công binh xưởng và quân cảng của ông (Nguyễn 
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Ánh) làm cho người nước ngoài phải ngưỡng mó và làm cho khắp 
Âu châu phải ngợi khen nếu Âu châu được chứng kiến tận mắt". 
Đối với vấn đề tôn giáo và ý thức hệ, nếu như trước đây Gia 
Long cố gắng đứng ngoài việc chống đối đạo, ông muốn “làm 
người trọng tài, không thiên vị để lấy lòng cả giáo sĩ lẫn nho sĩ”? 
thì giờ đây vua Gia Long đã chính thức đứng về phía nho sĩ. Vì, 
theo tư duy của ông, sự phát triển mạnh mẽ về kỹ thuật và các 
hoạt động truyền giáo của Người phương Tây sẽ đe dọa đến nền 
an ninh quốc gia. Ông cho rằng, “Pháp bước chân vào đất Việt 
Nam đã đủ nguy rồi, nếu nhiều nước khác cũng theo gót Pháp, 
nước Việt Nam khỏi sao thành một miếng thịt cho trăm dao xâu 
xé. Đã thuận ngoại giao với Pháp mà từ chối Anh, Hà Lan,... cũng sẽ 
chẳng khỏi có nhiều tai họa"3. Vì lẽ đó, kể từ vua Gia Long đã định 
hình một thái độ “lạnh nhạt” với người phương Tây. Đó cũng là 
suy nghĩ chung của sĩ phu dưới triều Nguyễn. 


Lối học khoa cử từ chương được phục hồi đúng theo nguyện 
vọng của sĩ phu và đây là điều kiện tốt cho họ ra hoạt động. Nhưng 
lối học theo Nho giáo được triều đình và giới sĩ phu nâng đỡ và đề 
cao đặt trong khung cảnh của một thời đại mới, thời mở cửa và 
giao lưu với các nước, đặc biệt là các nước phương Tây cùng với 
những nguy cơ của chủ nghĩa thực dân đang rình rập, đã không 
còn đáp ứng được nhu cầu. Chương trình học cũ rích theo lối mòn 
của Nho gia đã không còn thích hợp, “nó không mở một cánh cửa 
nào ra cho đời sống thực tại"*. Điều đó dẫn tới những hệ lyy rất 
nguy hiểm khi “chế độ, phép tắc học và thi rất khắt khe, thủ tiêu 
các cá tính, những sắc thái độc đáo của nhân tài”°. Nó không mở 


1 Yoshiharu Tsuboi (1990), Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Ban Khoa học 
xã hội Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 50. 


Cao Tự Thanh (1996), Sđd, tr. 93. 

Phạm Văn Sơn, Việt sử tân biên. Dẫn theo Trần Nam Tiến (2006), Ngoại giao giữa Việt 
Nam và các nước phương Tây dưới triều Nguyễn (1802 - 1858), Nxb. Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 79 - 80. 

Nguyễn Thế Anh (2008), $44, tr. 63. 

Dẫn theo Nguyễn Thế Anh (2008), Kinh tế xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, 
Sđd, tr. 63. 
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ra một con đường mới trong tư tưởng và nhận thức của các sĩ 
phu triều Nguyễn. Nhưng không phải các vua Nguyễn không nhận 
ra vấn đề này. Vua Minh Mạng từng nói: “Lâu nay khoa cử làm 
cho người ta sai lầm. Trẫm nghĩ vốn văn chương không có quy củ 
nhất định, mà nay những văn cử nghiệp chỉ câu nệ cái hủ sáo, khoe 
khoang lẫn nhau, biệt lập mỗi nhà một lối, nhân phẩm cao hay thấp 
do tự đó, khoa tràng lấy hay bỏ cũng do tự đó. Học như thế thì trách 
nào mà nhân tài chẳng mỗi ngày một kém đi"!. Nhưng đó là cái học 
chủ yếu dưới triều Nguyễn mà các sĩ phu tiếp nhận được, cái đã 
thành thông lệ cho nên không sao thay đổi được. 


Cũng phải thừa nhận rằng, giáo dục dưới triều Nguyễn đã 
được tổ chức quy mô hơn về cả nội dung lẫn hình thức, và cũng 
đã đào tạo được một đội ngũ đông đảo các nhà nho để phụng sự 
chế độ, phụng sự đất nước và góp phần xây dựng một nền văn hóa 
Việt Nam với những thành tựu đáng kể so với các triều đại trước 
đó. Trong đó có những nhân tài kiệt xuất như Nguyễn Công Trứ, 
một đại danh nho, một nhà thơ lớn, một nhà doanh điền nổi tiếng 
ở nước ta. Ông đã xuất phát từ thực tế của xã hội mà có những 
kiến nghị với triều đình để ban hành chính sách nhằm chỉnh 
sửa cho phù hợp với tình hình mới. Từ năm 1828 đến 1842 ông 
gửi lên triều đình những “tấu sớ” kiến nghị những vấn đề như: 
1. Nghiêm pháp luật để trừ giặc cướp; 2. Thưởng phạt nghiêm 
minh để khuyên răn quan lại; 3. Khai khẩn đất hoang để giảm đói 
khổ cho dân nghèo; 4. Nghiêm trị bọn cường hào xã thôn; 5. Đặt 
nhà học và cấp học điền ở thôn xóm; 6. Lập các hội nghĩa thương 
để giúp dân khi gặp thiên tai; 7. Đảm bảo an ninh, tổ chức bảo vệ 
xóm làng, xóa bỏ tệ nạn nhà giàu trốn lính hoặc thuê người thay 
mình làm nghĩa vụ quân sự;...?. Qua đó ta thấy được phần nào sự 
tâm huyết của sĩ phu Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nhưng tiếc là 
không có một kiến nghị nào về vấn đề công thương nghiệp, về sự 
phát triển của thương mại và giao lưu với thế giới bên ngoài. 

1 Trần Trọng Kim (2005), Việt Nam sử lược, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 
tr. 427 - 428. 


2 Lê Sỹ Thắng (1997), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 
tr. 53 - 54. 
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Dë “bào vë дао”, bào vë tràt tu phong Кїёп trën khuón khó 
chật hẹp của Nho giáo trong lúc các giáo sĩ truyền đạo ở Việt 
Nam, ngoài việc ban hành các chiếu “cấm đạo”!, Minh Mạng còn 
cho ban hành “Thập điều huấn dụ” (mười điều dạy bảo) vào ngày 
15.7.1834, trong đó nhà vua nhấn mạnh: “Đạo làm người không 
gì cốt yếu bằng luân lý được trong sáng (...) sách Trung Kinh có nói 
rằng: “Người quân tử giữ đạo, là để giữ phúc lâu dài" (...) Tâm là 
gốc của con người. Tâm mà ngay thẳng, thì muôn điều lành do đấy 
sinh ra; tâm mà bất chính, thì trăm điều ác đều theo đó mà gây nên 
(...) Phong tục có quan hệ với người ta không phải là nhỏ. Thói tốt, 
tục hay thì có thể bỏ được hình luật và thôi được việc binh, trong 
bốn biển sẽ có âm thanh thái bình. Ta mong các ngươi, sĩ, thứ, quân 
nhân, cùng trông nhau làm điều thiện, dắt nhau đi đường chính 
đạo”?. “Thập điều huấn dụ” của vua Minh Mạng có tính chất như 
một “cương lĩnh về tư tưởng” của vương triều Nguyễn đặt trên 
nền tảng của Nho gia, chính điều đó đã được giới sĩ phu hưởng 
ứng. Qua đây ta thấy hệ tư tưởng Nho giáo cổ hủ, lạc hậu được hệ 
thống chính trị triều Nguyễn không ngừng gia cố. 


Với sự hạn hẹp của hệ tư tưởng Nho giáo trong một thế giới 
mở rộng hơn rất nhiều, những nhà nho vẫn cứ khư khư cho rằng 
chỉ cần tinh thông Nho học là có thể giải thích được mọi hiện 
tượng trên thế giới. Ngoài ra họ không cần phải học gì thêm vì 
nghĩ rằng có thể tìm trong Nho giáo sự giải đáp mọi chuyện, từ 
những hiện tượng thiên văn địa lý tới các vấn đề xã hội. Dưới 
nhãn quan của Nho giáo, các sĩ phu Việt Nam coi những nghỉ lễ 
rứa tội và giáng đạo như những trò nực cười, chính vì vậy mà họ 
không hề có cái hiểu đúng về Thiên Chúa giáo, tri thức của sĩ phu 
về Thiên Chúa giáo quá sơ sài. Trong bài đối sách của Thám hoa 
Phan Dưỡng Hiệu (khoa Đinh Mùi, năm Thiệu Trị thứ 7) có viết: 
“Đến thời cận đại thì tà thuyết Gia tô phát sinh ở các nước Tây 
Dương. Giáo nghĩa rất là thiển cận, đúng lẽ không mê hoặc được 
lòng dân. Chỉ vì từ lúc nhà Lê suy đến đời ngụy Tây (tức Tây Sơn), 
1 Vua Minh Mạng cho ban hành các chiếu “cấm đạo” vào các năm như: 6.1.1833, 

25.1.1836, 18.1.1839. 
2 Quốc sử quán triều Nguyễn (2002), Đại Nam thực lục, chính biên, tập 4, Sđd, tr. 232 - 234. 
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sự dạy dỗ và sự cảm hóa của bề trên không được đôn đốc, cho nên 
những chuyện thiên đường, nước thánh, chữ thập, Nhi Nhu (tức 
Jesus) mới được truyền rộng ra..."!. Các nhà nho vẫn cứ nhắm mắt 
coi khinh, coi rẻ tư tưởng của Thiên Chúa giáo, cho là không có 
gì cả. Như thế tuyệt nhiên cả giới sĩ phu và triều đình không thể 
nhìn nhận sự truyền bá Thiên Chúa giáo như một điều kiện giao 
lưu văn hóa, tư tưởng Đông - Tây, làm phong phú thêm cho nền 
văn hóa nước nhà mà e ngại sự lan rộng ra của Thiên Chúa giáo 
ảnh hưởng tới chuẩn mực của Nho giáo, tới thuần phong mỹ tục 
truyền thống của dân chúng. Trong khi đó giới sĩ phu cũng không 
nhận thức được rằng, chính họ với việc bảo vệ “lập trường” chống 
“tà đạo”, bảo vệ “chính đạo” lại là những người dễ mất “gốc” và 
truyền thống dân tộc trước hết. Sĩ phu sử dụng chữ Nho, đội khăn 
xếp theo kiểu Trung Hoa, sống trong những ngôi nhà được thiết 
kế theo kiến trúc Trung Hoa. Họ sống như những “người Hoa” 
trên quê hương Đông Nam Á của mình, trong khi đại bộ phận 
dân chúng, đồng bào ta lại không biết chữ, chịu ảnh hưởng ít hơn 
của văn hóa Trung Hoa?. Chính lúc Nho giáo được đề cao và bảo 
vệ hơn hết thì cũng là lúc nguy cơ của sự “Hán hóa” xã hội Việt 
Nam nhiều hơn hết mà người gieo mầm mống đó không ai khác 
lại chính là các sĩ phu nho học. 


Tính đến giữa thế kỷ XIX thì Việt Nam đã có hơn hai thế kỷ 
tiếp xúc với phương Tây, nhưng những người “có học” ở Việt 
Nam chưa có công trình nào nghiên cứu về người phương Tây, 
những tư tưởng cũng như lối sống và văn hóa của họ. Trong khi 
đó ở những thời điểm này, người phương Tây khi đến Việt Nam 
họ đã có những ghi chép rất cụ thể về thiên nhiên, đất nước, con 
người Việt Nam với nội dung vô cùng đa dạng và phong phú. 
Ngoài tác phẩm “Chư gia Thiên Chúa giáo bị khảo" của Phương 
Đình Nguyễn Văn Siêu, sĩ phu nước ta không hề có một tác phẩm 
nào bàn về Thiên Chúa giáo. Nguyễn Văn Siêu không những là 
1 Chương Thâu (2007), Góp phần tìm hiếu Nho giáo, Nho sĩ, trí thức Việt Nam trước năm 

1945, Nxb. Văn hóa thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội, tr. 73. 


2 Nguyễn Quang Hưng (2009), Công giáo Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802 - 1883), Sđd, 
tr. 196. 
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nhà văn nổi tiếng mà còn là một học giả uyên bác. Ông đã lưu tâm 
khảo sát Thiên Chúa giáo một cách tương đối nghiêm chỉnh và 
thận trọng, khảo sát nhiều nguồn tài liệu và có những kiến giải 
về các thuyết của Thiên Chúa giáo như: hành trạng của Gia tô, 
thuyết Cứu thế thập tự, thuyết Thục tội, thuyết Thiên đường,.. 
trong đó Nguyễn Văn Siêu có xét về phương pháp và chế độ giáo 
dục của đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, ông đã đưa ra những nhận 
định không thỏa đáng khi cho rằng: “Như thế thì tình hình không 
khác gì trình tự giáo dục của Nho gia cả: cái thuyết thiên đường, 
địa ngục của họ chỉ bỏ đi một nửa cái giáo lý của nhà Phật mà 
lại nói theo thuyết nhân quả nghiệp duyên để hiệu triệu ngu phu 
ngu phụ. Tuy nhiên họ lại cực lực bài xích Phật giáo, cho là hoang 
đường quái đản và họ ra vẻ gần gũi với thái cực và thượng đế của 
nhà nho chúng ta”. 


NGUYÊN VAN SIFI 


MENO DINA 


DU DIA CHÍ . 


Bìa sách 

Phương Đình Dư địa chí 
của Nguyễn văn Siêu 
Nguồn: vinabook.com 


1 Chương Thâu (2007), Góp phần tìm hiếu Nho giáo, Nho sĩ, trí thức Việt Nam trước năm 
1945, Nxb. Văn hóa thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội, tr. 75. 
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Chính vi khóng có thái dó 
càu thi, chiu khó hoc hói 
và tiếp thu những yếu tố mới 
“phi Nho giáo” mà các sĩ phu 
tìm cách xa lánh, thậm chí 
đi đến bài xích Thiên Chúa 
giáo nặng nề như những lời 
tâu sau của Nguyễn Văn Siêu: 
“Kính nay Hoàng thượng 
thằng tay ức chế Phật giáo, 
ngăn đức Dương giáo (tức 
Thiên Chúa giáo) vì cái thuyết 
hư vô của họ sinh tệ mà thành 
ra cô tức (nhu nhược), cái 
thuật kỹ xảo của họ sinh tệ mà 
thành cơ trí”! Thái độ của sĩ 
phu đối với những thành tố 
của cuộc giao lưu tiếp biến 


với phương Tây (ở đây là tôn 


Thủ bút của Cao Bá Quát 3 Ио 
giáo) là гає tiëu cuc. 


Nguón: vinabook.com 


Nguyễn Văn Siêu là nhà nho tiêu biểu của Nho học Việt Nam 
thế kỷ XIX. Ông là một nhà nghiên cứu đọc rộng, hiểu nhiều, viết 
khỏe, đề cập đến nhiều lĩnh vực như: tư tưởng, sử học, văn học, 
tôn giáo, chính trị, giáo dục,... Ông có ý hướng muốn xây dựng một 
nền học thuật riêng, nhưng tiếc rằng nó vẫn nằm trong khuôn 
khổ của kinh điển Nho gia. Ông phê phán Chu Trình của Tống 
Nho và muốn trở về với tư tưởng Khổng Mạnh. Ông nói: “Trước 
thời Hán, Đường nhà nho học kinh điển, đều dựa vào nguyên bản, 
đọc đi đọc lại cho thuộc, sau đó học nghĩa ý, gặp chỗ nào khó hiểu 
mới tìm rộng ra đến chú, sé nhằm tham khảo để hiểu chính văn...". 
Thế nhưng “năm Khang Hy nhà Thanh, về Kinh Dịch, Kinh Thi 
đều lấy lời giải nghĩa của Chu Tử làm chính; định ngày quy chế để 


1 Chương Thâu (2007), Góp phần tìm hiếu Nho giáo, Nhe sĩ, trí thức Việt Nam trước năm 
1945, Sđd, tr. 75. 
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thi học trò..."!, Như thế để thấy rằng, sĩ phu nước ta vào lúc này 
không thể nào thoát ra được cái “giới hạn” của Nho giáo. 


Cùng với Nguyễn Văn Siêu, tài năng của Cao Bá Quát cũng lỗi 
lạc không kém. Hai ông cùng với Tùng Thiện Vương Miên Thẩm 
và Tuy Lý Vương Miên Trinh là bốn nhà làm thơ nổi tiếng đương 
thời và được người đời truyền tụng: “Văn như Siêu, Quát, vô Tiền 
Hán; thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường” (Văn như văn của Siêu, 
Quát thì không còn nhà Tiền Hán; thơ đến thơ của Tùng, Tuy thì 
mất cả nhà thịnh Đường)?. Nhưng Сао Ва Quát chủ yếu là giỏi thơ 
văn. Ông bàn rất nhiều đến thơ, làm thơ, thơ hay,... và cũng là người 
“góp phần đặt nền móng cho lý luận thơ của Việt Nam”. Nhưng 
ông lại rất thờ ơ với sự phát triển công thương nghiệp và những 
kỹ thuật của phương Tây. Hầu hết các sĩ phu Nho học đều coi trọng 
nông nghiệp và coi khinh công thương nghiệp. Theo tư duy của họ, 
chỉ có thời Nghiêu Thuấn là phát triển, là văn minh, coi xưa hơn 
nay, chỉ cho mình là chính đạo, là văn minh. Họ coi Khổng Tử là 
thầy tiêu biểu của muôn đời, các giáo lý của đạo Nho và các phát 
minh từ thời thượng cổ là chân lý cuối cùng, còn khoa học kỹ thuật 
của phương Tây là “dâm xảo”, chỉ làm tổn hại cho đạo đức xã hội và 
con người,... Chính những điều đó đã ru ngủ các sĩ phu trong một 
thời gian dài, không thể có được sự đột phá trong nhận thức. 


Năm 1843, Cao Bá Quát có dịp xuất dương theo thuyền Long 
Nhương trong phái đoàn do Đào Trí Phú làm trưởng đoàn, Trần 
Tú Dĩnh làm phó đoàn”. Phái đoàn này đi với nhiệm vụ mua hàng 
hóa cho triều đình tại các nước Malaysia, Singapore, Indonésia,... 
đồng thời thăm dò thái độ của các nước phương Tây sau cuộc 
chiến tranh Nha phiến (1840 - 1842). Trong chuyến đi đó, Cao 
Bá Quát đã tận mắt trông thấy lối sống của người phương Tây, 
các phương tiện sinh hoạt của người Âu châu và Hoa kiều tại các 
1 Dẫn theo Lê Sỹ Thắng (1997), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, 

Hà Nội, tr. 60. 


2 Dương Quảng Hàm (1968), Việt Nam văn học sử yếu, Bộ Giáo dục, Trung tâm học liệu 
хи bản, Sài Gòn, tr. 357. 


Lê $ Thắng (1997), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 58. 
Vũ Khiêu (2006), Trí thức Việt Nam thời xưa, Nxb. Thuận Hóa, Huế, tr. 193. 
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nước ấy, cũng như sự phát triển về kỹ thuật của người phương 
Tây, nhưng ông hầu như không quan tâm nhiều tới điều đó. 
Cùng thời với Cao Bá Quát, một số trí thức quan chức cũng có 
dịp đến một số nước Đông Nam Á như Lý Văn Phúc đã đến Tân 
Java và Áo Môn, Đặng Văn Khải đến Jakarta, Thân Văn Huyền đến 
Philippines,.. Nhưng không một ai tỏ thái độ ghi nhận những kỹ 
thuật mới hay đạt đến tư tưởng canh tân. 


Nhìn chung, các sĩ phu dưới triều Nguyễn có thái độ bảo 
thủ nặng nề trước một trào lưu to lớn của thời cuộc, trào lưu của 
các cuộc tiếp xúc Đông - Tây. Trên tinh thần Nho giáo, đã xuất hiện 
những nhân vạt xuất sắc, nhưng họ không mở được tầm mắt để 
nhận thức những điều mới mẻ đang tạo nên sự biến chuyển cả thế 
giới trong đó có cuộc sống của chính bản thân và cái chế độ mà họ 
đang ra sức bảo vệ. Rõ ràng sự khước từ lẫn thờ ơ trước văn minh 
phương Tây đã khiến họ tự giam mình trong học thuyết Nho giáo 
cũ kỹ đang ngày càng lạc hậu trước thời cuộc và tất cả những điều 
đó tạo nên một sức ỳ khủng khiếp cho dân tộc Việt Nam. 


3. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA SĨ PHU VIỆT NAM 
TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX 


3.1. Sĩ phu Việt Nam trong những vấn đề lịch sử mang 
tính thời đại 


Nói một cách khái quát thì Sĩ là một danh từ chỉ người trí 
thức thời phong kiến là một trong bốn bậc thang xã hội của xã hội 
phong kiến (Sĩ - Nông - Công - Thương). Sĩ phu là người trí thức 
có danh tiếng trong xã hội phong kiến!. Nói như Nguyễn Trần 
Quý thì Việt Nam chúng ta có mẫu người “Kẻ sĩ” và “Sĩ phu” làm 
tiêu biểu và quan niệm “Kẻ sĩ” là những người học hành cao, hiểu 
biết rộng, và nhất là luôn hành xử đúng theo tiếng gọi của lương 
tri: lên tiếng bênh vực lẽ phải, chê trách sai trái. Nguyễn Công Trứ 
đã minh định vai trò của “Kẻ sĩ” như sau: 


1 Viện Ngôn ngữ học, Trung tâm Từ điển học, Hoàng Phê (CB, 1997), Từ điển Tiếng Việt, 
Nxb. Đà Nẵng. 
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“Cầm chính đạo để tịch tà, cự bí 
Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên” 


(Tạm dịch: Kẻ sĩ theo đường ngay nẻo chính, chống tà thuyết/ 
Ngăn sóng dữ để giữ trăm dòng sông). 


Cao hơn một bậc nữa, “Sĩ phu”, những “Kẻ sĩ” không màng 
danh lợi, hiến thân phục vụ đại nghĩa, sẵn sàng cống hiến sinh 
mạng cho quê hương, dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam, mẫu người 
“Kẻ sĩ”, “Sĩ phu” đã được bao thế hệ dân Việt tôn trọng và noi theo. 
Là một nước nhỏ, bị ngoại bang đô hộ hàng ngàn năm, lại bị chỉnh 
chiến triền miên, mà dân tộc Việt vẫn tồn tại, vẫn cố vươn lên, có 
thể là nhờ sự có mặt của những thế hệ “Kẻ sĩ”, “Sĩ phu” mà như 
Nguyễn Trãi đã từng viết trong Bình Ngô đại cáo rằng: Tuy mạnh 
yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có!. Không thể 
phủ nhận rằng, sĩ phu Việt Nam đã có những đóng góp lớn lao 
trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, cũng có lúc sĩ phu 
không những không hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt dân tộc mà 
thậm chí còn trở thành trở lực nặng nề đối với sự phát triển xã 
hội mỗi khi họ ngày càng trở nên lạc hậu trước thời cuộc, nhất là 
khi họ không thể hòa nhập với thế giới trong cuộc tiếp xúc Đông - 
Tây đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ ở nước ta. 


Kể từ khi các nước phương Tây tiến hành các cuộc phát kiến 
về địa lý, tìm con đường đi sang phương Đông, thế giới đã có 
những sự chuyển biến vô cùng to lớn. Các cuộc giao thương Đông - 
Tây trong thời đại mới đã mở ra. Trước những thời khắc chuyển 
giao quan trọng của tình hình quốc tế, các nước phương Đông 
còn đang ở vào thời kỳ “chìm đắm” trong chế độ phong kiến với 
nën tảng là một nền kinh tế tiểu nông khép kín, công thương 
nghiệp không có điều kiện phát triển. 

Việt Nam cũng thuộc trong số các nước đã từng có một nền 
văn hóa bản địa phát triển mạnh mẽ, nhưng cái thời vàng son đó 
đã qua. Từ thế kỷ XVI, Việt Nam bắt đầu bước vào thời loạn với 
các cuộc “tìm kiếm quyền lực” của các thế lực phong kiến cát cứ 
dẫn tới các cuộc phân tranh, nội chiến kéo dài hàng trăm năm. 


1 Nguyễn Trần Quý, Sĩ phu đất Việt, Center of Vietnamese Culture Website. 
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Còn với các nước phương Tây, việc tìm đường sang phương 
Đông là một tất yếu lịch sử. Các nước này đã từng có một truyền 
thống phát triển công thương nghiệp mạnh mẽ. Chính thương 
mại với các thành thị đã tô điểm cho những nền văn minh Hy Lạp, 
La Mã rực sáng. Nhưng sau một thời gian dài tồn tại và phát triển 
với cái gọi là “đêm trường trung cổ” đã kìm hãm sự phát triển của 
nó. Con đường giao lưu mua bán trước đây qua “thế giới phương 
Đông” đã bị khóa lại. Trước những thúc bách của lịch sử nên họ 
quyết tâm tìm ra con đường mới sang phương Đông bằng đường 
biển. Mặt khác, ngay trong lòng chế độ phong kiến phương Tây 
đã nảy sinh những mầm mống cho sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản mà trong đó, nhu cầu của nguồn nhân công, nguyên liệu, thị 
trường là những điều kiện cần có. Những nguồn cung cấp tại chỗ 
cho các yêu cầu trên không thể nào đáp ứng cho phương thức sản 
xuất mới thời bấy giờ. Vấn đề giao lưu và tiếp xúc Đông - Tây là 
một xu thế tất yếu của lịch sử, trước những yêu cầu phát triển của 
các nước phương Tây. 


Với các nước phương Đông, việc phát triển công nghiệp và 
thương mại cũng là một đòi hỏi cấp thiết của lịch sử. Công thương 
nghiệp phát triển góp phần to lớn vào việc xóa bỏ nền kinh tế 
tiểu nông truyền thống. Đối với Việt Nam cũng không phải là một 
ngoại lệ. Nhưng với những thiết chế hiện tại, các nước phương 
Đông nói chung, Việt Nam nói riêng không thể “tự thân vận động” 
để tạo nên một sự chuyển biến mang tính đột phá như vậy được. 


Nhưng với sự đón nhận một xu hướng mới, cả Đàng Trong lẫn 
Đàng Ngoài của Việt Nam đã chấp nhận con đường mở cửa và hội 
nhập, chủ động tham gia vào các cuộc tiếp xúc khi các quốc gia 
trên thế giới đến đây. Hai chính quyền trong thời nội chiến và chia 
cắt đất nước đã tham gia một cách tích cực vào con đường “hòa 
nhập” với thế giới. Charles B. Maybon, đầu thế kỷ XVII nói về thái 
độ đó của chúa Nguyễn: “Ngài gửi thư đến đại diện của công ty Hà 
Lan ở Patani và Ligor (bán đảo Malacca) để lôi kéo họ đến buôn 
bán trên đất nước của ngài,.. Ngày 6 tháng 3 [năm 1636] có hai 
chiếc tàu Hà Lan, chiếc Warmont và chiếc Gorl mà được viên quan 
ở Đà Nẵng đón tiếp tốt đã đi Hội An, nơi “nhà vua” cũng ân cần đón 
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tiếp ông, nói rằng đã chờ đợi ông từ Іди”. Một thương nhân kiêm 
giáo sĩ người Pháp Pierre Poivre cũng đề cập với nội dung tương 
tự khi đến Đàng Trong vào thế kỷ XVIII: “Họ thích thú thấy người 
ta tới buôn bán trong lãnh thổ của họ, không những từ những nước 
và tỉnh lân cận mà cả những xứ rất xa”?. Đó là những điểm đánh 
dấu sự chuyển đổi của tình hình trong nước và thế giới bước sang 
một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà 
Việt Nam đã tham gia vào, bỏ lại sau lưng cái cơ chế khép kín của 
nền kinh tế tiểu nông và nền chính trị quân chủ theo mô hình Nho 
giáo mà tư tưởng kinh tế chủ đạo là “trọng nông ức thương”. 


Những sự thay đổi đó của tình hình thế giới đã vượt ra ngoài 
nội dung của Nho giáo, vượt qua tầm kiến thức của những nhà 
nho, những người luôn đứng ra bảo vệ trật tự khép kín của chế 
độ phong kiến, cả về kinh tế lẫn chính trị. Vì thế mà các sĩ phu 
Việt Nam đã có những phản ứng nhất định. Ngay từ thế kỷ XVI, 
khi kinh tế hàng hóa và tiền tệ vừa mới manh nha ở Việt Nam 
thì một “đại trí thức” của nước ta thời đó, Trạng Trình Nguyễn 
Binh Khiêm đã bộc lộ sự “hoảng hốt”, hụt hãng: “Còn bạc còn tiền 
còn đệ tử/Hết cơm hết gạo hết ông tôi” hay “Đời này nhân nghĩa 
tựa vàng mười/Có của thì hơn hết mọi lời"). Sự phát triển của các 
cuộc giao tiếp với phương Tây, thương mại được đề cao là một 
sự đả kích mạnh mẽ vào trật tự của một xã hội tứ dân thời phong 
kiến “sĩ - nông - công - thương”. Đó là cái trật tự xã hội mà sĩ phu 
phải bảo vệ vì họ là lớp người xếp ở vị trí hàng đầu! 

Như vậy, trước những vấn đề mang tính thời đại như đã phân 
tích ở trên, nhiều vấn đề được đặt ra với đất nước nói chung 
và sĩ phu Việt Nam nói riêng. Họ phải loay hoay lựa chọn con 
đường nào cho phù hợp. Hoặc phải vượt qua cái khuôn khổ chật 
hẹp của ý thức hệ để tiếp nhận các yếu tố của thời đại mới, tức là 
theo dòng lịch sử. Đây có lẽ là một điều rất khó đối với các sĩ phu 
1 Charles В. Maybon (2006), Những người châu Âu ở nước An Nam, Nguyễn Thừa Hỷ 
dịch, Nxb. Thế giới, Hà Nội, tr. 35, 63. 

Pierre Poivre (1998), Hồi ký về xứ Cochinchine, in trong Nguyễn Phan Quang, Việt Nam 
cận đại, những sử liệu mới, tập 2, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 140. 

Trần Quốc Vượng (2003), Văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm, Nxb. Văn học, Hà Nội, 
tr. 842. 
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Việt Nam, những con người mà trong huyết quản mang dòng máu 
Nho học sâu đậm; hoặc là đứng ngoài thời cuộc, tỏ thái độ bàng 
quan, không hưởng ứng cũng chẳng phản đối (điều này đã thể 
hiện ở những sĩ phu ẩn dật, tìm thú điền viên, an nhàn với cảnh 
thiên nhiên), hay quay sang với lời kinh tiếng mõ. Hoặc là kiên 
quyết bảo vệ trật tự phong kiến, bảo vệ nền tảng ý thức hệ, kiên 
quyết bài trừ những yếu tố “lạ” “vô tình” lọt vào cái trật tự mà họ 
đang bảo vệ. Đó là những vấn đề hết sức cấp thiết. Thái độ của sĩ 
phu trước những vấn đề của thời cuộc là một trong những yếu tố 
quan trọng quy định chiều hướng phát triển của cả dân tộc. 


3.2. Những đóng góp của sĩ phu Việt Nam giai đoạn từ thế 
kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX 

Sĩ phu là những người có học thức cao trong xã hội, những 
kiến thức của họ góp phần to lớn trong việc xây dựng nền văn 
hóa dân tộc, nhất là văn hóa bác học. Những trước tác của các 
sĩ phu là những thành tựu văn hóa đặc sắc, tô điểm cho nền văn 
hóa truyền thống Việt Nam thêm rực rỡ. Ở điểm này các nhà nho 
là những nhà văn hóa. 


Trong thời đoạn lịch sử nước nhà với những cuộc chiến tranh, 
loạn lạc, xã hội ngày càng đi vào tình trạng khủng hoảng, nhưng 
những sĩ phu Việt Nam cũng đã sáng tác rất nhiều và để lại những 
thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn học, y học,... 
bằng cả chữ Hán lẫn chữ Nôm. Hàng loạt các tác phẩm và tác gia 
lớn của đất nước ở thời kỳ này có thể kể đến như: Nguyễn Đăng 
Đạo với Nguyễn trạng nguyên phụng sứ tập; Nguyễn Công Hãng 
với Tỉnh sài thi tập; Hồ Sĩ Đống với Hoa trình khiển ứng, Dao đình 
sứ tập; Ngô Thì Ức với Tuyết trai thi tập, Nam trình liên vịnh tập; 
Ngô Thì Sĩ với An Ngôn thi tập, Nghệ An tập, Tồn am văn tập, Lữ 
trung tạp thuyết, Việt sử tiêu án, Hải Dương chí lược; Bùi Huy Bích 
với Hoàng Việt văn tuyển; Mạc Thiên Tứ với Hà Tiên thập vịnh 
tập; Nguyễn Cư Trinh họa 12 bài Hà Tiên thập vịnh và có Đạm 
am văn tập, Sãi vãi; Vũ Phượng Đề với Công dư tiệp ký; Đoàn Thị 
Điểm với Tục truyền kỳ, Truyền kỳ tân phả; Nguyễn Dữ với Truyền 
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kỳ man lục; Lê Hữu Trác với Thượng kinh ký sự, Hải Thượng y 
tông tâm lĩnh; Nguyễn Nghiễm với Việt sử bị lãm; Phạm Xuân Ôn 
với Thiên Nam lịch triều liệt huyện, đăng khoa bị khảo; Nguyễn 
Bá Lân với Giai cảnh hứng tình phú, Ngã ba Hạc phú, Trương Lưu 
hầu phú; Nguyễn Hữu Chỉnh với Ngôn ẩn thi tập, Cung oán thi, 
Quách Tử Nghi phú; Nguyễn Gia Thiều với Cung oán ngâm khúc; 
Nguyễn Huy Tự với Hoa tiên truyện; Nguyễn Thiếp với Hạnh am 
thi cdo; Ngô Thì Nhậm nghiên cứu Phật học với Trúc Lâm tông chỉ 
nguyên thanh; Phạm Đình Hổ với Vũ trung tùy bút, Tang thương 
ngẫu lục (viết chung với Nguyễn Án);... 


Trong số những nhà văn hóa đó, Lê Quý Đôn nổi bật lên với 
số lượng trước tác phong phú và tài hiểu biết trên nhiều lĩnh vực, 
ông xứng đáng là một nhà bác học Việt Nam thời phong kiến. 
Tác phẩm của ông trải đều trên các lĩnh vực như các sách giảng 
về kinh thuyết (Dịch kinh phu thuyết, Thư kinh diễn nghĩa), sách 
khảo cứu về cổ thư (Quần thư khảo biện, Thánh mô hiền phạm lục, 
Vân đài loại ngữ), sách sưu tập thi văn (Toàn Việt thi lục, Hoàng 
Việt văn hải), sách khảo về sử ký, địa chí (Đại Việt thông sử, Đế kỷ, 
Nghệ văn chí, Liệt truyện, Phủ biên tạp lục, Bắc sứ thông lục, Kiến 
văn tiểu lục), thơ văn (Quế Đường thi tập, Quế Đường văn tập, 
Liên Châu thi tập),... Đặc biệt thái độ của ông trong việc tiếp nhận 
những kiến thức mới về địa lý đáng cho ta học hỏi. Ông biết đến 
các kiến thức về địa cầu, trái đất, châu lục,.. nhưng không cho là 
“dị đoan” mà còn cho rằng đó là điều “phải”, chỉ tiếc là ông không 
đi sâu vào những vấn đề đó. Ông không có cái nhìn cực đoan về 
các tôn giáo khác mà thậm chí còn có lúc bênh vực cả Phật giáo, 
ông có cái nhìn “đa nguyên” về các tôn giáo khác biệt. Lê Quý Đôn 
là một trường hợp cá biệt khá hiếm trong lịch sử Việt Nam. Đóng 
góp của ông cho nền văn hóa Việt Nam là không nhỏ. 


Dưới triều Nguyễn, văn hóa bác học của những vị sĩ phu để 
lại một khối lượng đồ sộ không dễ gì liệt kê ra hết được. Trong đó 
nổi bật hơn cả là sử học và địa chí, cả công trình nhà nước và công 
trình tư nhân. Các công trình lịch sử của một quốc gia có cương 
vực rộng lớn hơn bao giờ hết là để làm cho cả triều đình và giới sĩ 
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phu tự hào vë non sóng рат vóc của dân tộc như: Đại Nam nhất 
thống chí của Quốc sử quán, Gia Định thành thông chí của Trịnh 
Hoài Đức, Bắc Thành dư địa chí của Nguyễn Văn Thành, Phương 
Đình dư địa chí của Nguyễn Văn Siêu,.. Tự hào về truyền thống 
của cha ông và dòng họ, triều đình nhà Nguyễn đã cho biên soạn 
Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục. Cũng 
có công trình “tổng hợp” đồ sộ về nhiều lĩnh vực của đất nước như 
Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú. Về mặt văn học 
cũng có những thành tựu lớn như Cao Bá Quát đặt nền tảng cho 
thơ ca Việt Nam hay Nguyễn Văn Siêu giỏi chữ. Nhưng nổi bật hơn 
hết là kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Tóm lại, triều 
Nguyễn đã có cống hiến lớn về mặt văn hóa cho lịch sử dân tộc, và 
công lao này trước hết phải kể đến vai trò của các sĩ phu. 


Nho giáo tham gia tích cực 
vào việc xây dựng một nền 
giáo dục Việt Nam, hình thành 
một truyền thống hiếu học 
trong lịch sử dân tộc. Những 
nhà nho đồng thời là những 
nhà giáo. Những sĩ phu Việt 
Nam thời này đã tham gia vào 
việc xây dựng nền giáo dục 
như: Võ Trường Toản, Nguyễn 
Văn Siêu,... Những sĩ phu - nhà 
giáo góp phần vào việc đào 
tạo những lực lượng kế tục. 
Thông qua các sĩ phu Việt 
Nam, những khái niệm nhìn 
chung là tốt đẹp như nhân, 
nghĩa,... đã được tiếp thu sao 
cho phù hợp với truyền thống 
dân tộc để góp vào việc xây Bàn thờ cụ Võ Trường Toản ở Bến Tre 
dựng nền đạo lý Việt Nam. Ảnh: Trần Thuận 
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Mộ cụ Võ Trường Toàn ở Bến Tre. Ảnh: Trần Thuận 


Đặc biệt, các sĩ phu là những vị quan trụ cột của triều đình, 
tham gia cùng triều đình xây dựng và phát triển đất nước. Họ 
cũng là người thi hành những quyết sách của nhà vua, đồng thời 
là người cố vấn đắc lực cho nhà vua trong quá trình đưa ra quyết 
sách. Vì vậy ảnh hưởng của sĩ phu trong bộ máy nhà nước là rất to 
lớn. Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích,... là những nhân 
vật góp công sức to lớn cho vua Quang Trung trong quá trình 
tái thiết lại đất nước. Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức,... có công 
lớn trong những thắng lợi của Nguyễn Ánh, sau đó là tham gia 
xây dựng chính quyền thời Gia Long. Nguyễn Công Trứ, Trương 
Đăng Quế, Phan Thanh Giản,... là những nhân vật đóng vai trò rất 
lớn trong việc xây dựng, tổ chức chính quyền và phát triển đất 
nước dưới triều Nguyễn. 

Khách quan có thể thấy rằng, mặc dù có những hạn chế nhất 
định, nhưng các sĩ phu Việt Nam khi tiếp thu Nho giáo đã có 
những đóng góp to lớn không chỉ cho bộ máy nhà nước đương 
thời mà còn để lại những giá trị lâu dài trong lịch sử dân tộc. 
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3.3. Những hạn chế của sĩ phu trong giai đoạn từ thế ky 
XVII đến giữa thế kỷ XIX 

Nếu đặt trong mẫu hình chung của Nho giáo thì các sĩ phu 
thời này đã có những đóng góp nhất định trong lịch sử dân tộc, 
nhất là sĩ phu thời Nguyễn. Những gì mà nền văn hóa Nho giáo 
thời kỳ này đạt được đã có những điểm vượt trội hơn so với thời 
kỳ trước đó. Nhưng nếu chỉ so sánh với quá khứ của mình thì đất 
nước khó có thể phát triển đi lên. Mặt khác hoàn cảnh lịch sử lúc 
này đã khác trước rất nhiều, một thế giới phương Tây phát triển 
mạnh mẽ và năng động đã chủ động tìm đến Việt Nam, yêu cầu 
tiếp xúc ngay từ đầu thế kỷ XVI và cuộc giao tiếp của Việt Nam 
với thế giới mạnh mẽ trong thế kỷ XVII. Trước những đòi hỏi 
của lịch sử khác trước và cao hơn trước nhiều, bởi vậy, tiêu chí 
để đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của giới sĩ phu cũng 
phải khác nhau. 


Hạn chế trước tiên là sự coi nhẹ, thậm chí coi khinh những 
tiến bộ về khoa học kỹ thuật của phương Tây. Ở thế kỷ XVIII, Lê 
Quý Đôn đã từng biết đến những kiến thức địa lý hiện đại. Cái 
tích cực của ông là khi tiếp cận với những kiến thức mới đó, ông 
không khinh rẻ hay bài trừ nó mà xem đó là một kiến thức khoa 
học đúng đắn. Điều đáng tiếc là ông đã không quan tâm tìm hiểu 
hay phát triển nó để soi sáng nhận thức cho mình và cho xã hội. 
Trong những trước tác đồ sộ của ông không thấy bàn luận cho 
cặn kẽ về những kiến thức “mới lạ” nói trên. 

Các sĩ phu khác cũng không có sự lưu tâm tới những vấn đề 
khoa học hiện đại mà những người phương Tây đang phô diễn 
trong xã hội nước ta, trước mắt các vị sĩ phu. Họ chỉ mang trong 
mình lối tư duy là học những kinh điển của Nho giáo thì đã đủ giải 
thích mọi vấn đề tự nhiên cũng như xã hội. Cho nên vào những 
năm 1820, một bậc danh Nho của Gia Định là Trịnh Hoài Đức đã 
giải thích những hiện tượng tự nhiên nghe có vẻ quá “hoài cổ”. Về 
sấm sét ông cho rằng, “Khí nước Việt nóng mà đất thấp và ẩm, tích 
tụ thành âm hỏa, khi hơi biển xông mạnh phần nhiều va chạm làm 
thành sấm sét”, còn hiện tượng tán sắc của ánh sáng do độ ẩm cao 
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trong không khí gây ra thì ông giải thích rằng: “Gia Định thường 
hiện nhiều mây đỏ, đều là khí hỏa ở cung Ly phát ға". 


Năm 1831, Lý Văn Phúc đi phái bộ sang Minh Ca (Magalay), 
một trấn thực dân của Anh, ông quan sát chế độ văn vật, học 
thuật, phong tục của người Anh một cách nghiêm cẩn. Những sự 
vật như: tàu chạy bằng hơi nước, máy dẫn thủy, kính thiên văn, 
cột thu lôi,... đều là những cái có sức kích thích và hấp dẫn đối 
với ông. Về cột thu lôi, Lý Văn Phúc giải thích: “Thường thấy dọc 
đường và trên nóc nhà của họ, có dựng một cái roi bằng sắt, chu vi 
một tấc, cao chừng vài mươi thước. Hỏi thì nói rằng đó là một thứ 
sắt đã chế luyện theo phép dùng để thu hút sấm sét. Xứ này nhiều 
gió và sấm. Mỗi khi có sét thì nhà nào có roi sắt này thì sẽ bị hút 
vào đó và mắc chặt không nổ ra được, do đó tránh được hại. Hỏi 
kỹ về cái phép ấy thì không ai chịu chỉ rõ mà họ chỉ nói rằng cây 
sắt này là chế tạo từ bên tổ quốc của họ mà đem sang. Lại đem hỏi 
người Đường (người Trung Quốc), thì họ nói rằng thứ sắt ấy được 
luyện bằng từ thạch, tức là dựa trên cái lý “từ thạch dẫn châm”, 
Việc này tuy hoang đường nhưng cũng tỏ rõ mánh khóe của bọn 
Phiên quỷ (chỉ người phương Tây)”?. Ở đây không những không 
tiếp nhận được những kiến thức mới mà còn tỏ ý khinh miệt, coi 
đó là “mánh khóe”! 

Còn vua Tự Đức, đồng thời cũng là một bậc túc nho thế kỷ XIX, 
giải thích về thuyết địa cầu như sau: “Cái thuyết địa cầu của họ có 
phải là độc sáng không và có thực nghiệm chắc chắn không? Trời 
vốn di chứa khí lại mà thành, làm sao mà biết được cái độ số của 
nó... sự toàn chuyển tả hữu của пб?”?. Rõ ràng là các sĩ phu triều 
Nguyễn không có một chút hiểu biết nào về những kiến thức mới, 
thậm chí không có một thái độ cầu thị và tiếp nhận mang tính tích 
cực, đã vậy lại còn chê bai, khinh bỉ. Càng giải thích ta càng thấy 


1 Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Dẫn theo Cao Tự Thanh (1996), Nho giáo ở 
Gia Định, Sdd, tr. 115. 

2, 3 Chương Thâu (2008), “Mấy nhận xét về Nho giáo thời Nguyễn”. In trong Kỷ yếu hội 
thảo khoa học “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ 
XVI đến thế kỷ XIX tại Thanh Hóa ngày 18 - 19.10.2008, tr. 686, 687. 


123 


được sự kém cỏi của nhà nho về những phát minh kỹ thuật mới. 
Cái hệ quả tai hại đó ngoài sự kìm kẹp của cái “vòng kim cô” của 
Nho giáo, còn là thái độ chủ quan “duy ngã độc tôn” mà không 


chịu thu nhận những kiến thức mới của sĩ phu Việt Nam. 


Các sĩ phu thời này cũng không ai bàn đến thương mại, không 
đặt vấn đề về sự phát triển và vai trò của công thương nghiệp, 
cái mà một thời ở Đàng Trong các chúa Nguyễn đã sử dụng để 
gây thế lực mà đối chọi với phía Bắc. Bài học để đời có từ thời 
của những người gây dựng thế lực cho dòng họ Nguyễn đến nay 
các vua Nguyễn vẫn chưa học thuộc và đem vào áp dụng. Các vị 
sĩ phu chỉ coi trọng nông nghiệp, nghề mà họ cho rằng đem lại sự 
ổn định và giàu sang phú quý cho xã hội. 
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Các уі соі khinh người phương Тау và gọi ho là “bạch диў”, 
“man di”, gọi tôn giáo của họ là “tà đạo”. Chỉ vì những sĩ phu chưa 
nghiên cứu cẩn trọng về vấn đề trên mà đánh giá dựa trên những 
nhận thức cảm tính, chủ quan qua lăng kính của Nho giáo. Những 
nho sĩ thời này, nhất là dưới triều Nguyễn, cứ khư khư ôm lấy cái 
Nho giáo lạc hậu với mục tiêu “bảo vệ đạo (Nho)” mà không chú 
ý tới thời cuộc. 

Xem ra những ảnh hưởng tiêu cực của Nho giáo đối với sĩ phu 
lúc này không nhỏ. Cái học theo tinh thần Nho giáo đã gây nên “Kiến 
văn hẹp hòi, tri thức khiếm khuyết, chỉ biết học sách Tùu, hiểu việc 
nước Tàu, còn ngoài ra, tình thế thiên hạ, lịch sử, địa dư, văn minh 
các nước khác trên hoàn cầu đều không rõ cả; chỉ chuyên về học văn 
chương, luân lý, miệt mài về lối cử nghiệp mà không hề nghiên cứu 
đến các khoa học thực dụng nên không biết rằng cơ khí, binh bị, kỹ 
nghệ, thương mai có quan hệ mật thiết đến sự giàu mạnh sinh tồn cả 
một dân tộc, một nước trong thế kỷ thứ XIX. Mà cái cớ khiến cho kiến 
văn hẹp hòi, học thức khiếm khuyết, thế là chính vì phép học, phép 
thi ở nước ta không hề thay 01". Những hạn chế đó làm cho Việt 
Nam kéo dài tình trạng lạc hậu, suy yếu, từ khi đất nước có dấu hiệu 
khủng hoảng (thế kỷ XVI) cho đến giữa thế ky XIX mà không mở ra 
một hướng mới nào, không có dấu hiệu nào của một cuộc cải cách. 


1 Dương Quảng Hàm (1968), Việt Nam văn học sử yếu, Sđd, tr. 343. 
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Chuong 8 
THÁI ĐỘ CÚA SĨ PHU VIỆT NAM 
TỪ GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẾN TRƯỚC 


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 


1. TÌNH HÌNH VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 
VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ ĐẶT RA 


1.1. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và 
cuộc kháng chiến của Việt Nam 


Ngày 1.9.1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha (chủ yếu là quân 
Pháp) nổ súng tấn công vào cửa biển Đà Nẵng, chính thức mở 
màn cuộc xâm lược Việt Nam sau một thời gian dài nhòm ngó với 
một vài cuộc đụng độ quân sự. Lịch sử Việt Nam sang trang mới 
và đứng trước những thử thách to lớn cho sự tồn vong của dân 
tộc. Trước làn sóng xâm lăng của chủ nghĩa thực dân phương Tây 
trên quy mô thế giới, Việt Nam phải đối diện với chủ nghĩa thực 
dân Pháp. Do sự chống cự quyết liệt của quân dân ở chiến trường 
Đà Nẵng nên sau 5 tháng tấn công, liên quân xâm lược hầu như 
vẫn giậm chân tại chỗ. 


Tháng 2.1859, quân Pháp chuyển hướng tấn công vào 
Gia Định, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bị phá sản. Ngày 
17.2.1859, quân Pháp tấn công và đánh chiếm được thành Gia 
Định, nhưng không dám đóng quân trong thành mà phải rút 
xuống tàu để tránh bị tập kích. 


Ngày 31.8.1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của 
Trung tướng Rigault de Genouilly đã có mặt tại cửa Hàn (Đà Nẵng) chuẩn bị tấn công 
Nguồn: sachhiem.net 


—__- 


Quân Pháp đổ bộ bán đảo Sơn Trà mở đầu công cuộc xâm lược nước ta 
Nguồn: www.danang.gov.vn 


Tàu chiến Pháp - Tây Ban Nha đổ bộ vào Sài Gòn năm 1859 
Nguồn: www.shopkienthuc.net 


Quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định 17.2.1859 
Nguồn: www.shopkienthuc.net 


Cùng lúc này, quân đội Pháp bị vướng vào nhiều chiến trường 
khác nhau nên đề nghị nghị hòa với triều đình Huế. Thế nhưng 
cuộc hòa nghị bất thành do sự khước từ của nhà Nguyễn. Sau khi 
hòa ước Bắc Kinh được ký kết (25.10.1860), Pháp rảnh tay ở chiến 
trường Trung Hoa, tập trung lực lượng mạnh vào chiến trường 
Việt Nam. Đầu năm 1861, Pháp tấn công đánh chiếm Nam kỳ. Đại 
đồn Chí Hòa cùng hệ thống phòng thủ của chủ tướng Nguyễn Tri 
Phương và quan quân triều đình nhanh chóng bị phá vỡ. Thừa 
thắng, thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm được Định Tường 
(12.4.1861), Biên Hòa (16.12.1861), Vĩnh Long (23.3.1862). 

Bên cạnh lực lượng kháng chiến của quân đội triều đình, 
nhân dân Nam kỳ cũng kiên cường kháng chiến, quyết sống mái 
với quân xâm lược. Tiêu biểu như nghĩa quân của Trương Định, 
Đỗ Trình Thoại, Nguyễn Thông, Phan Văn Đạt, Hồ Huân Nghiệp, 
Trà Quý Bình, Nguyễn Thành Ý,.. ở Gò Công, Gia Định, Chợ Lớn, 
Tân An; Võ Duy Dương ở Đồng Tháp Mười; Nguyễn Trung Trực ở 
Tân An và Rạch Giá... Các phong trào kháng chiến này đã gây cho 
Pháp không ít khó khăn. 


Giữa lúc phong trào kháng chiến của nhân dân lên cao, triều 
đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất (5.6.1862) nhượng cho Pháp 3 
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tinh miën Dóng Nam ky và nhiëu diëu khoàn nàng në khác. Phàn 
ứng trước sự sai lầm về đường lối kháng chiến của triều đình, 
phong trào đấu tranh của nhân dân ngày càng mở rộng, nhất là 
các phong trào khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, 
Võ Duy Dương... 


Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp đại diện cho triều đình Huế 
ký Hiệp ước ngày 5.6.1862 


Trương Định nhận phong “Bình Tây đại nguyên soái” 
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Tượng thờ và Lăng mộ 
cụ Phan Thanh Giản 

ở Ba Tri, Bến Tre 

Ảnh: Trần Thuận 
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Tiếp tục thực hiện đường lối thỏa hiệp để giải quyết cuộc 
chiến tranh, tháng 6.1863, triều đình Huế cử một phái bộ do 
Phan Thanh Giản dẫn đầu sang Pháp nhằm đàm phán xin sửa lại 
hòa ước Nhâm Tuất và chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ nhưng 
cuối cùng cuộc điều đình cũng thất bại. 


Sau khi gây áp lực buộc nhà nước phong kiến Cao Miên chấp nhận 
sự bảo hộ của mình (3.1863), Pháp nỗ lực mở rộng đánh chiếm các 
tỉnh còn lại của Nam kỳ. Việc chiếm 3 tỉnh còn lại của Nam kỳ được 
quân Pháp tiến hành một cách nhanh chóng trong khoảng 4 ngày cuối 
tháng 6.1867. Toàn bộ đất Nam kỳ rơi vào tay quân Pháp. Thành Vĩnh 
Long mất vào tay Pháp, Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự vẫn. 


Phong trào đấu tranh của nhân dân bùng phát ngày càng mạnh 
mẽ. Con trai Trương Định là Trương Quyền tiếp nối chí cha, quyết 
tâm chống giặc. Hai người con của Phan Thanh Giản là Phan Tôn 
và Phan Liêm đứng đầu phong trào đấu tranh ở vùng giữa hai dòng 
sông Tiền - sông Hậu, Nguyễn Trung Trực mở rộng và phát triển 
căn cứ ở Rạch Giá, Nguyễn Hữu Huân sau khi từ hải đảo trở về tiếp 
tục khởi nghĩa ở vùng Tân An, Mỹ Tho,... Các phong trào đấu tranh 
đã giương cao truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc. 


Sau khi chiếm xong và củng cố bộ máy cai trị ở Nam kỳ, thực 
dân Pháp bắt đầu kế hoạch đánh chiếm Bắc kỳ để tiến thêm bước 
nữa trong việc thực hiện tham vọng cai trị và đô hộ toàn cõi Việt 
Nam. Ngày 5.11.1873, quân đội Pháp đã có mặt ở Hà Nội và khiêu 
khích quan quân triều đình. Đến ngày 20.11.1873, Pháp cho quân 
đánh chiếm thành Hà Nội, chủ tướng của triều đình Nguyễn Tri 
Phương bị thương, rơi vào tay giặc, khước từ mọi sự chăm sóc và 
dụ dỗ của Pháp, tuyệt thực mà chết. Thừa thắng, thực dân Pháp 
mở rộng đánh chiếm một số tỉnh khác của Bắc kỳ như Hưng Yên 
(23.11.1873), Phủ Lý (26.11.1873), Hải Dương (3.12.1873), Ninh 
Bình (5.12.1873), Nam Định (12.12.1873). Tuy nhiên, quân và 
dân ta đã tố chức trận phục kích ở Cầu Giấy giết được viên chỉ huy 
quân đội Pháp trong trận đánh Bắc kỳ lần này là Đại úy hải quân 
Francis Garnier làm cho thực dân Pháp không khỏi hoang mang. 
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Nhưng rồi, triều đình Huế lại tiếp tục đường lối hòa hoãn 
bằng việc ký với Pháp hòa ước Giáp Tuất (15.3.1874) chính thức 
công nhận chủ quyền của Pháp trên toàn bộ Nam kỳ, công nhận 
quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát, điều tra tình hình Việt Nam của 
thực dân Pháp. 


Bước sang những năm 70 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa đế quốc 
ngày càng phát triển ở Pháp, nhu cầu khai thác thuộc địa ngày 
càng cấp thiết. Thực dân Pháp tranh thủ khai thác những vùng 
đất đã chiếm được và ráo riết chuẩn bị đánh chiếm Bắc kỳ lần 
nữa để nhanh chóng chiếm toàn bộ Việt Nam, hoàn thành cuộc 
chiến tranh xâm lược. 


Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, thực dân Pháp 
cho quân tăng viện ở Bắc kỳ, đến sáng ngày 25.4.1882, Pháp gửi 
tối hậu thư buộc giao thành Hà Nội cho chúng. Ngay sau đó, Pháp 
tấn công vào thành, quân đội triều đình đã chiến đấu quyết liệt 
nhưng không ngăn nổi bước tiến của địch, thành Hà Nội thất thủ, 
Tổng đốc Hoàng Diệu treo cổ tự vẫn. Thực dân Pháp mở rộng 
đánh chiếm ra những tỉnh thành khác ở Bắc kỳ. Triều đình Huế 
hoang mang, vội cầu cứu nhà Thanh, nhưng chính quyền nhà 
Thanh cũng đang mục ruỗng, lực bất tòng tâm. 


Chiến hạm Pháp đánh chiếm thành Hà Nội năm 1873 
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Người dân Bác kỳ (Tonkinese) sup lay các binh sĩ Pháp năm 1884. 
Tranh vë trong cuón La guerre du Tonkin (phát hành tai Paris, 1887) cüa L. Huard 
Nguồn: “Chiến tranh Pháp - Đại Nam” - www.wikipedia 


Việc mở rộng đánh chiếm các tỉnh thành ở Bắc kỳ của thực 
dân Pháp cũng gặp phải phong trào kháng chiến quyết liệt của 
quân dân ta. Lần này, quân Cờ Реп của Lưu Vĩnh Phúc tiếp tục 
lập công ở trận Cầu Giấy (lần hai), giết được viên Tổng chỉ huy 
quân viễn chinh Pháp ở Bắc kỳ là Đại tá hải quân Henri Rivière. 
Trong lúc tình hình dầu sôi lửa bỏng thì vua Tự Đức băng hà 
làm cho triều đình thêm hoang mang. Thực tế này đã đem đến 
những cơ hội cho quân xâm lược. Cả triều đình tập trung tổ 
chức lễ tang cho vua Tự Đức. Cơ hội mà Pháp chờ đợi bấy lâu 
nay đã đến. Chúng liền cho quân tấn công vào cửa biển Thuận 
An (Huế) để uy hiếp triều đình. Nhà nước phong kiến lại tiếp 
tục đi sâu hơn nữa trên con đường “chủ hòa” bằng việc ký với 
Pháp Hiệp ước Harmand (25.8.1883) thừa nhận sự bảo hộ của 
Pháp ở Việt Nam. Với Hiệp ước này, đất nước ta bị chia làm ba 
kỳ với ba chính sách cai trị khác nhau của thực dân Pháp: Nam 
kỳ là thuộc địa, Bắc kỳ là xứ bảo hộ và Trung kỳ là xứ nửa bảo 
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hộ của Pháp. Các hoạt động nội trị và ngoai giao của đất nước 
đều do thực dân Pháp nắm giữ. Cuộc kháng chiến chống xâm 
lược Pháp của triều đình nhà Nguyễn đến đây coi như thất bại. 


Phong trào chống Pháp của nhân dân Bắc kỳ vẫn tiếp tục diễn 
ra và gây nhiều khó khăn cho quân xâm lược. Tiếp đó, Chính phủ 
Pháp đã cử Patenôtre (6.6.1884) ký với triều đình Huế một hiệp 
ước mới trên cơ sở những điều khoản của Hiệp ước Harmand, chỉ 
có một số thay đổi nhỏ về địa giới của 3 kỳ. Hiệp ước Patenôtre 
đặt cơ sở lâu dài cho nền đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Cuộc xâm 
lược Việt Nam của thực dân Pháp đến đây coi như hoàn tất. 


1.2. Phong trào Cần vương chống Pháp và công cuộc bình 
định Việt Nam của thực dân Pháp 


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thất bại đánh dấu 
sự sụp đổ của nhà nước phong kiến độc lập ở Việt Nam. Từ lâu, 
triều đình Tự Đức đã phân hóa thành nhiều lực lượng với các xu 
hướng khác nhau. Phe chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết 
ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng, chờ đợi thời cơ để tiếp tục phát 
động phong trào chống Pháp. Chính các cuộc nổi dậy chống Pháp 
diễn ra ở các địa phương là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho lực lượng 
chủ chiến trong triều đình nuôi chí hành động. 


Tôn Thất Thuyết bấy giờ là Thượng thư Bộ Binh, nắm trong tay 
mọi binh quyền, được cử làm một trong ba Phụ chính đại thần của 
triều đình. Sau khi vua Tự Đức mất, ông bí mật chuẩn bị các cơ sở 
kháng chiến. Một hệ thống những sơn phòng dọc theo sườn đông 
của dãy Trường Sơn được xây dựng dùng làm căn cứ cho cuộc 
kháng chiến về sau. Ông chiêu tập lực lượng, tổ chức vận chuyển 
vũ khí lên các sơn phòng chờ ngày phát động cuộc kháng chiến. 


Ở triều đình, Tôn Thất Thuyết là người kiên quyết đứng ra 
phế truất những vị vua bộc lộ tư tưởng thân Pháp như Dục Đức, 
Hiệp Hòa, Kiến Phúc để cuối cùng đưa Hàm Nghi lên ngôi. Những 
bộ phận khác của triều đình phong kiến thiếu tinh thần chống 
Pháp cũng bị Tôn Thất Thuyết thẳng tay loại bỏ, kể cả Trần Tiễn 
Thành, một trong ba Phụ chính đại thần triều Tự Đức. 
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Thực dân Pháp muốn nhanh chóng loại bỏ phe chủ chiến để 
triều đình Huế ngoan ngoãn trở thành công cụ cho cuộc “bình 
định” của chúng nên đã tăng cường lực lượng quân Pháp ở Huế. 
Biết được âm mưu của giặc, phe chủ chiến lên kế hoạch hành 
động trước để giành thế chủ động. 


Đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5.7.1885, phe chủ chiến đã tổ 
chức cuộc tấn công vào hai căn cứ của thực dân Pháp tại Huế 
là tòa Khâm sứ Trung kỳ dưới chân cầu Tràng Tiền, phía nam 
kinh thành Huế và đồn Mang Cá ở góc đông bắc kinh thành. Cuộc 
phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi cùng 
đoàn tùy tùng rời khỏi kinh thành Huế chạy ra sơn phòng Tân Sở 
(Quảng Trị) đã được chuẩn bị từ trước. Tại đây, ngày 13.7.1885, 
với danh nghĩa vua Hàm Nghi, dụ Cần vương được ban ra, kêu 
gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên giúp vua đánh 
giặc, cứu nước. Sau đó đoàn tùy tùng của Hàm Nghi và triều đình 
tiếp tục lánh ra sơn phòng Ấu Sơn (Hà Tĩnh) và ngày 20.9.1885, 
Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương!. Ở kinh thành Huế, Pháp đưa 


1 Theo Trần Xuân An, có đến 5 văn bản liên quan đến “Chiếu Cần vương”: 

1. Văn bản thứ nhất (tiếu mục 1.): “Thông báo cho thiên hạ cần vương” (Cáo dụ Cần 
vương), 23.5 Ất Dậu (5.7.1885), tại Văn Xá, Thừa Thiên. 

2. Văn bản thứ hai (tiếu mục 2.): “Lệnh dụ Thiên hạ cần vương” (Dụ Cần vương), 2.6 
Ất Dậu (13.7.1885), tại Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị. 

3. Văn bản thứ ba (tiểu mục 3.): “Sắc [du] cho tỉnh Hà Tĩnh” (về việc vận lương, mở 
đường, rước vua), 20.7 Ất Dậu (29.8.1885), tại Hàm Thao, Quảng Bình. 

4. Văn bản thứ tư (tiểu mục 5.): Lời kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ hưởng ứng Dụ Cần vương 
(có thế là Dụ hoặc Hịch sĩ dân Bắc Kỳ), không xác định được ngày, vào tháng 9 Ất Dậu 
(R10 - 6.11.1885), tại Sơn phòng, Hà Tĩnh. 

5. Văn bản thứ năm (tiểu mục 6.): “Chiếu chỉ triệu thân hào hạt Hà Tĩnh, chia đặt quan 
lại, đóng chặn chỗ xung yếu, làm kế đóng trường kì”, không xác định được ngày, tháng 9 
Ất Dậu (8.10 - 6.11.1885), tại Sơn phòng, Hà Tĩnh. 

Trong 5 văn bản trên, cho đến nay, chúng ta chỉ có duy nhất một văn bản tìm được ở 
bộ “Trung - Pháp - Việt chiến tranh tư liệu”, theo học giả Hoàng Xuân Hãn, hiện còn lưu 
trữ tại Bộ Ngoại giao Đài Loan; các nhà nghiên cứu trong Nam ngoài Bắc đều đã biết 
và đã dịch ra tiếng Việt (bản dịch của Lê Thước, Chu Thiên Hoàng Minh Giám...). Tuy 
nhiên, qua “Đại Nam thực lục, chính biên” với những câu tóm lược (theo nguyên tắc và 
luật pháp bấy giờ, Quốc sử quán không thể xuyên tạc) chúng ta cũng biết được chính 
xác nội dung của 4 văn bản còn lại. 

Còn “Chiếu Cần vương - Gosselin - 19.9.1885” và “Chiếu Cần vương - DArgenlieu - 
3.7.1889” chỉ là hai văn bản giả mạo nhằm li gián Nguyễn Văn Tường với phong trào Cần 
vương, triệt hạ uy tín của ông sau khi đã lưu đày ông, và vì những mục đích xấu xa khác. 
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Đồng Khánh lên ngôi vua để dễ dàng thao túng trong việc ổn dinh 
tình hình và trấn áp các lực lượng yêu nước. 


Hưởng ứng dụ Cần vương, phong trào đấu tranh chống thực 
dân Pháp bùng lên mạnh mẽ trong cả nước dưới sự lãnh đạo của 
các sĩ phu, văn thân. Các phong trào khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, 
trong đó có nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, có sức chiến đấu mạnh mẽ 
và gây được tiếng vang như khởi nghĩa của Tạ Hiện ở Thái Bình, 
Nam Định; Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên, Hải Dương; Phạm 
Bành, Đinh Công Tráng ở Thanh Hóa; Lê Ninh, Phan Đình Phùng 
ở Hà Tĩnh; Nguyễn Quang Bích ở vùng Tây Bắc. 


Đến tháng 11.1888, vua Hàm Nghi bị giặc bắt, nhưng không 
vì thế mà phong trào đấu tranh giảm đi. Các cuộc đấu tranh có 
sự tập trung về địa bàn, mở rộng căn cứ, hình thành những trung 
tâm kháng chiến lớn hơn như: khởi nghĩa Bãi Sậy (1885 - 1892) 
của Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên, Hải Dương; khởi nghĩa 
Hùng Lĩnh của Tống Duy Tân, Cao Điển ở Thanh Hóa,.. Cuộc khởi 
nghĩa lớn nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp là khởi 
nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng và Cao Thắng lãnh đạo. 
Cuộc khởi nghĩa có địa bàn trải rộng trên 4 tỉnh Hưng Yên, Hải 
Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Cuộc khởi nghĩa đã diễn 
ra xuyên suốt trong phong trào Cần vương và sự kết thúc của nó 
(1896) cũng đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn hơn 12 năm 
cả nước hưởng ứng chiếu Cần vương giúp vua diệt giặc, cứu nước. 

Về phía thực dân Pháp, sau khi hoàn thành quá trình xâm 
lược Việt Nam, chúng tiến hành khai thác thuộc địa để bù lại 
những khoản chi phí đã chi cho cuộc chiến và phục vụ sự phát 
triển của chính quốc. Nhưng do sự bùng phát của phong trào Cần 
vương đã khiến cho Pháp chưa thể bắt tay ngay vào khai thác 
được mà cần phải tập trung thêm lực lượng mạnh để đàn áp các 
phong trào đấu tranh. Cuộc khai thác thuộc địa trên quy mô lớn 
vì thế cũng bị chậm lại hơn 10 năm. 


Cùng với phong trào Cần vương, phong trào nông dân Yên 
Thế do Đề Nắm (Lương Văn Nắm) và sau là Đề Thám (Hoàng Hoa 
Thám) lãnh đạo chống Pháp cũng nổi lên ở vùng trung du và miền 
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núi Вас kỳ. Phong trào diễn ra từ năm 1884 và kéo dài cho đến 
năm 1913 mới bị dập tắt. Khởi nghĩa Yên Thế đã gây cho Pháp 
không ít khó khăn trong việc bình định và khai thác Việt Nam. 


1.3. Chương trình khai thác thuộc địa của Pháp và những 
biin đổi trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam 

Khi tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp chủ trương 
đánh chiếm đến đâu tranh thủ vơ vét đến đó để bù đắp vào 
những khoản chi phí đã thiệt hại. Để việc khai thác và bóc lột đạt 
hiệu quả, thực dân Pháp cho tiến hành thiết lập bộ máy cai trị 
trên những vùng đất thuộc quyền cai quản của họ. Sau khi chiếm 
được Nam kỳ, Pháp đặt vùng đất này vào quy chế “thuộc địa”, trực 
thuộc Bộ Hải quân và Thuộc địa. Đứng đầu xứ thuộc địa là một 
chức quan “toàn quyền” chịu trách nhiệm cả về quân sự lẫn dân 
sự. Ban đầu là chế độ “võ quan”, tồn tại đến tháng 7.1879 thì được 
thay thế bằng chế độ “văn quan”. Đứng đầu chế độ cai trị ở Nam 
kỳ là viên Thống đốc. Từ sau hiệp ước Patenôtre, chính quyền 
thực dân đã thiết lập được ở 3 cấp: cấp trung ương, cấp kì và cấp 
tỉnh. Đứng đầu ở cấp trung ương là một viên quan Tổng trú sứ 
chung cho cả địa bàn Bắc kỳ và Trung kỳ (còn gọi là Toàn quyền 
lưỡng kỳ hay Toàn quyền Trung Bắc kỳ). Đến ngày 17.10.1887, 
Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập Liên bang Đông Dương 
theo một cơ chế thống nhất. Khi mới thành lập, Liên bang Đông 
Dương chỉ bao gồm Việt Nam (gồm ba xứ Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam 
kỳ) và Campuchia, sau thêm Lào và Quảng Châu Loan. Xét về thể 
chế chính trị, Liên bang Đông Dương gồm ba loại hình: thuộc địa, 
áp dụng cho Nam kỳ; bảo hộ, áp dụng cho Bắc kỳ, Campuchia, 
Lào; Trung kỳ hưởng cơ chế nửa thuộc địa với sự tồn tại của triều 
đình Huế; riêng lãnh địa thuế, áp dụng cho Quảng Châu Loan. 
Toàn bộ Liên bang Đông Dương đều trực thuộc Bộ Hải quân và 
Thuộc địa!. Liên bang Đông Dương là bộ máy cai trị trong suốt 
thời gian thực dân Pháp đô hộ Đông Dương. 
1 Đứng đầu Liên bang Đông Dương là viên Toàn quyền người Pháp, bên dưới là Thống 


đốc Nam kỳ, Thống sứ Bắc kỳ và Khâm sứ ở Trung kỳ, Campuchia, Lào. Cơ quan quyền 
lực cao nhất là Hội đồng tối cao Đông Dương do Toàn quyền làm Chủ tịch Hội đồng. 
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Cüng уб1 viëc thiét lap bó máy cai tri, chính sách khai thác 
cũng bắt đầu được thực hiện. Khi mới chiếm được miền Đông sau 
là cả Nam kỳ, thực dân Pháp cho mở cảng Sài Gòn, vơ vét và xuất 
cảng lúa gạo. Thực dân Pháp cũng tiến hành bao chiếm ruộng đất, 
đào và nạo vét các con kênh để phục vụ cho khai thác nông nghiệp 
và giao thông. Các nhà máy, xí nghiệp hình thành và phát triển. 
Hệ thống đường sá được xây dựng, chế độ giáo dục theo mô hình 
thực dân phương Tây được áp dụng. Báo chí ra đời và đã có bước 
phát triển. Các đô thị, nhất là đô thị Sài Gòn với những cơ sở vật 
chất hiện đại đã hình thành,.. Qua những chính sách khai thác 
thuộc địa của Pháp, đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đã bắt đầu 
có những chuyến biến đáng Кё. 


Tuy nhiên đó mới chỉ là những khai thác bước đầu, chính sách 
và biện pháp khai thác chưa đi vào hệ thống do những cản trở từ 
phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam và việc khai thác 
của chủ nghĩa thực dân Pháp còn đang trong quá trình thăm dò. 


Sau khi dập tắt được phong trào Cần vương, công cuộc bình 
định về mặt quân sự của Pháp đã cơ bản hoàn thành và qua thời 
gian khai thác bước đầu, người Pháp có điều kiện tốt để tiến 
hành công cuộc thực dân một cách quy mô từ thời Toàn quyền 
Paul Doumer với mục đích biến Đông Dương thành một thuộc 
địa khai thác tốt nhất, đảm bảo siêu lợi nhuận cho đế quốc Pháp. 


Ngoài chính sách chia để trị, đàn áp và khủng bố đối với 
những cuộc đấu tranh của nhân dân ta bằng các hệ thống cảnh 
sát, tòa án, nhà tù,... những chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục 
của Pháp cũng đã làm cho đời sống xã hội Việt Nam có những 
chuyển biến rất căn bản. 


Trong công cuộc khai thác ở giai đoạn đầu, thực dân Pháp tập 
trung đầu tư mạnh vào việc xây dựng các công trình công chính 
và khai mỏ. Các ngành công nghiệp cũng hình thành và phát triển, 
nhất là công nghiệp chế biến, các trung tâm công nghiệp hình 
thành. Chính sách độc quyền thương mại và tập trung xuất cảng 
thu lợi nhuận của thực dân Pháp cũng đã làm cho nền thương 
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nghiệp của Việt Nam có bước phát triển dáng kể. Tuy nhiên, với 
chính sách vừa khai thác vừa kìm hãm của chủ nghĩa thực dân đã 
làm cho nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc ngày càng chặt chẽ vào 
nền kinh tế của đế quốc Pháp. 


Chính sách cướp đoạt ruộng đất trong nông nghiệp của tư 
bản Pháp đã làm cho người nông dân Việt Nam vốn đã cơ cực nay 
còn khốn khổ hơn. Cùng với đó là chính sách thuế khóa nặng nề, 
việc cướp đoạt ruộng đất đặt người dân Việt Nam vào thế ngày 
càng bị bần cùng hóa. 


Bên cạnh đó, chính sách văn hóa, giáo dục nô dịch cổ súy 
cho tư tưởng thân Pháp, vong bản của chủ nghĩa thực dân thì 
hệ thống giáo dục Việt Nam cũng có những biến đổi. Giáo dục 
Nho học vẫn được duy trì nhưng giáo dục Tây học đã dần được 
áp dụng vào Việt Nam, các trường đại học, cao đẳng ra đời góp 
phần hình thành nên những lớp trí thức Tây học đầu tiên. Báo 
chí và văn học với nhiều thể loại mới ra đời và phát triển góp 
phần tạo nên những chuyển biến trong đời sống văn hóa Việt 
Nam. Điều kiện của cuộc giao lưu tiếp xúc Đông - Tây ngày càng 
thuận lợi. 


Với những chính sách khai thác như trên của thực dân Pháp đã 
làm cho xã hội Việt Nam có những chuyển biến to lớn, các giai cấp, 
tầng lớp xã hội mới hình thành, các giai cấp cũ có sự phân hóa. 

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Việt Nam là địa 
chủ và nông dân. Tầng lớp địa chủ phong kiến được sự dung 
dưỡng của Pháp đã ra sức chiếm đoạt và tích tụ ruộng đất, càng 
ngày càng gắn chặt quyền lợi với chủ nghĩa thực dân, kết hợp với 
thực dân bóc lột nhân dân ta nặng nề. Bộ phận địa chủ vừa và nhỏ 
bị thực dân chèn ép, một số bị biến thành bần cố nông, một số 
ra thành thị làm ăn dần mở rộng ra rồi trở lại bóc lột công nhân. 
Giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội. 
Chính sách chiếm đoạt ruộng đất của thực dân và địa chủ đã làm 
cho giai cấp nông dân dần bị bần cùng hóa nghiêm trọng. Người 
nông dân phải đi lĩnh canh đất của địa chủ để canh tác và trở 
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thành người tá điền hay trở thành những người nóng dân trong 
các đồn điền trồng lúa, trồng cao su,... hoặc ra thành thị làm công 
nhân, cuộc sống do bị chèn ép nên vô cùng khốn khó. 


Các giai cấp, tầng lớp mới trong xã hội Việt Nam cũng đã ra 
đời dưới tác động của công cuộc khai thác thuộc địa. Giai cấp 
công nhân Việt Nam ra đời sớm, từ những ngày đầu Pháp xây 
dựng các cơ sở công nghiệp, đồn điền. Số lượng công nhân tăng 
lên nhanh chóng và ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng 
của xã hội. Điều kiện làm việc và sinh hoạt của công nhân Việt 
Nam vô cùng thiếu thốn, họ bị bóc lột sức lao động nặng nề với 
đồng lương rẻ mạt, cuộc sống khó khăn, bị bần cùng hóa nhanh 
chóng với số lượng lớn. 

Trong công cuộc thực dân của Pháp, lực lượng tiểu tư sản 
Việt Nam hình thành với thành phần khá đa dạng như thợ thủ 
công, tiểu chủ, công chức, học sinh, sinh viên, trí thức, công chức, 
thị dân sống bằng nghề tự do,... Lực lượng này không đồng nhất 
và có xu hướng chính trị rất khác nhau. Họ có điều kiện tiếp thu 
những tri thức mới, nhất là lực lượng trí thức, học sinh, sinh 
viên,... nên tư tưởng có nhiều chuyển biến mới mẻ. Cùng với sự 
phát triển của nền giáo dục Tân học, sự phát triển của đô thị 
hóa,... tầng lớp tiểu tư sản ngày càng phát triển và có thế đứng 
độc lập của mình. Tầng lớp tư sản Việt Nam từng bước hình 
thành, ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và tham gia vào 
các hoạt động kinh tế - xã hội nhưng chịu sự chèn ép nặng nề của 
tư bản nước ngoài. 

Giáo dục Tây học có tác dụng rất lớn trong việc đưa nền cựu 
học (Nho học) vào hậu trường. Giáo dục Việt Nam được tiếp cận 
với mô hình giáo dục tiên tiến, đương nhiên là có sự khúc xạ qua 
lăng kính của chủ nghĩa thực dân nhưng nó cũng có một vai trò 
to lớn làm xoay chuyển trong nhận thức của xã hội. Giáo dục có 
những bước tiến triển đáng kể, các môn học mới với những nội 
dung kiến thức mới, có khả năng ứng dụng cao được giảng dạy 
ở các trường học, góp phần vào việc đào tạo những con người 
có khả năng hoạt động kinh tế - xã hội cao hơn. Thông qua giáo 
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dục mới và tiếp cận với những nền văn hóa mới, những luồng tư 
tưởng mới từng bước được du nhập vào nước ta, làm cho nền 
văn hóa - tư tưởng Việt Nam ngày càng phong phú và đa dạng. 


1.4. Tình hình thế giới và những ảnh hưởng của nó đến 
đời sống chính trị - xã hội Việt Nam 


Bước sang những năm đầu thế kỷ XX, tình hình thế giới và 
khu vực có những chuyển biến to lớn và có tác động mạnh mẽ 
đến xã hội Việt Nam. Các nước tư bản Âu - Mỹ vào cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX đã chuyển dần sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 
với nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. Nhu cầu 
về nguyên liệu, nhân công, thị trường cũng ngày càng tăng nên 
chúng ráo riết tìm kiếm, xâm lược và xác lập nền cai trị, bóc lột 
các nước thuộc địa. Do sự phát triển không đồng đều của các 
nước tư bản này nên đã xảy ra sự tranh chấp quyết liệt thậm chí 
gây chiến tranh với nhau để giành giật thuộc địa. 


Các nước vùng Á Đông là một trong những mục tiêu xâm 
lược của các đế quốc phương Tây. Thế nhưng đứng trước những 
nguy cơ xâm lược thì mỗi nước lại có những cách ứng xử rất 
khác nhau. Trung Quốc là một trong những miếng mồi béo bở 
và đã trở thành nơi xâu xé của hầu hết các nước đế quốc chủ 
nghĩa. Vào cuối thế kỷ XIX, ở Trung Quốc đã xuất hiện các trào 
lưu canh tân đất nước với các nhân vật khởi xướng như Khang 
Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng,... Các nhà canh tân đã 
xúc tiến nhiều hoạt động tiến bộ đó là thành lập các cơ quan 
xuất bản, báo chí như: Vạn quốc công báo, Cường học báo, Thời 
vụ báo,... để truyền bá tư tưởng duy tân. Đây là một trong số các 
tân văn, tân thư đã có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với giới sĩ phu 
yêu nước ở Việt Nam. Họ còn thành lập các học hội, thương hội 
như Cường học hội, Nam học hội,.. để khuếch trương thương 
mại, thực hiện cải cách văn hóa, giáo dục,... Lực lượng cải cách 
đượ: vua Quang Tự ủng hộ nhưng khi những tư tưởng cải cách 
này đem thực hiện như những chính sách của triều đình thì bị 
thế ực thủ cựu do Từ Hy Thái Hậu đứng đầu kiên quyết chống 
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đối, do đó cuộc cải cách thất bai, nhà vua bị tống ngục, các nhà 
cải cách phải sống lưu vong sang Nhật. Cho đến đầu thế kỷ XX thì 
Trung Quốc đã trở thành một nước nửa thuộc địa, bị các nước 
phương Tây xâu xé. 


Tuy cuộc cải cách ở Trung Quốc thất bại nhưng những tư 
tưởng của nó lại có ảnh hưởng rất to lớn đối với sĩ phu Việt Nam. 
Thông qua các tác phẩm của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, tư 
tưởng dân chủ tư sản phương Tây của các nhà Khai sáng Lư Thoa 
(J.J. Rousseau), Mạnh Đức Tư Сии (Montesquieu),.. được giới 
thiệu vào Việt Nam. 


Đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa thực dân, Nhật Bản đã 
khôn khéo tiến hành cải cách đất nước theo con đường Tây 
phương hóa. Dưới sự điều hành của một vị vua Minh Trị, có tư 
tưởng tiến bộ, Nhật Bản đã tiến hành đổi mới toàn diện nền kinh 
tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của đất nước và đang tiến nhanh 
theo con đường tư bản chủ nghĩa. 


Nhật Bản đã nhanh chóng sánh vai cùng các nước đế quốc 
khác trong quá trình phát triển đất nước và giành giật thuộc địa. 
Năm 1874, Nhật Bản chiếm đảo Đài Loan. Năm 1875 dùng vũ 
lực can thiệp sâu vào Triều Tiên. Năm 1879 sáp nhập Lưu Cầu 
vào lãnh thổ Nhật Bản. Năm 1894 giành chiến thắng trong cuộc 
chiến tranh với Trung Quốc. Đặc biệt là chiến thắng của Nhật Bản 
trước chủ nghĩa đế quốc Nga đã gây nên tiếng vang rất lớn, có 
ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các dân tộc châu Á. Từ đó, xu hướng 
thân Nhật hình thành và phát triển mạnh ở các nước Trung Quốc, 
Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ап Độ,... 


Bên cạnh đó, Xiêm cũng đã khôn khéo tận dụng vị thế của 
một vùng đệm, một khu vực “hoãn xung” của Anh và Pháp để 
giữ độc lập tương đối về chính trị. Còn lại hầu hết các quốc gia 
Á Đông đều chịu sự xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. 
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2. THÁI DÓ CÚA SÍ PHU VIËT NAM 
2.1. Thái độ của sĩ phu Việt Nam giai đoạn 1858 - 1884 


2.1.1. Thái độ của triều đình phong kiến Việt Nam trước 
cuộc xâm lược của thực dân Pháp 


Ngay từ những ngày đầu Pháp nổ súng xâm lược nước ta, 
quân đội nhà Nguyễn đã kiên quyết kháng chiến. Triều đình vội 
cử tướng Nguyễn Tri Phương làm tổng chỉ huy mặt trận Quảng 
Nam - Đà Nẵng để lo việc chống giặc. 


Nguyễn Tri Phương đã tổ chức những phòng tuyến ngăn 
chặn địch ngoài mé biển, không cho chúng tiến sâu hơn vào nội 
địa. Chiến thuật này đã giữ chân quân Pháp ở Đà Nẵng hơn 5 
tháng, kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của quân đội thực 
dân thất bại. 


Tháng 2.1859, quân Pháp chuyển hướng tấn công vào Gia 
Định với ý đồ khống chế vựa lúa ở Nam kỳ vừa để dễ dàng dùng 
chiến tranh nuôi chiến tranh, vừa ngăn chặn sự vận chuyển lúa 
gạo ra Huế và những khu vực khác của cả nước. Mặt khác, Pháp 
còn có ý đồ đưa quân đội ngược dòng sông Mékong để xâm lược 
Campuchia, Lào và kiểm soát toàn bộ Đông Dương. Vua Tự Đức 
một mặt hô hào lập các đội nghĩa dũng tại chỗ để tổ chức kháng 
chiến, mặt khác lại cử tướng Nguyễn Tri Phương làm Thống chế 
mặt trận Gia Định để tiếp tục tổ chức cuộc kháng chiến chống 
xâm lược. Ngay sau khi thực dân Pháp tấn công vào Gia Định 
(2.1859), triều đình đã hạ lệnh cho các tỉnh Nam kỳ được phép 
tiếp nhận những người tình nguyện gia nhập quân đội chính quy 
để chống Pháp, cho phép nhân dân Nam kỳ chế tạo, rèn đúc vũ 
khí và tổ chức các đoàn hương dõng để tự bảo vệ nhà cửa, làng 
xã; cho phép sĩ phu Nam kỳ chiêu mộ nghĩa quân riêng hoặc theo 
quân thứ của triều đình để đánh giặc'. 


1. Dương Kinh Quốc (2006), Việt Nam - Những sự kiện lịch sử (tái bản lần thứ tư), Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, tr. 13 - 14. 


143 


Tháng 4.1859, thuc dân Pháp do phải phân tán lực lượng 
trên nhiều mặt trận nên không thể tiếp viện cho quân đội đánh 
chiếm Việt Nam và tình trạng “thiếu người thiếu của” của đội 
quân xâm lược ngày càng trầm trọng nên đã đề nghị giảng hòa. 
Nhưng do thái độ không dứt khoát của triều đình Huế nên cuộc 
nghị hòa bất thành. 


Trước sự tấn công xâm lược của thực dân Pháp, ngoài việc 
cử người tổ chức kháng chiến, triều đình Huế cũng đã tổ chức 
những cuộc nghị bàn để chuẩn bị cho một đối sách lâu dài. Qua 
các cuộc bàn luận của triều đình cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ 
của bộ phận sĩ phu, là những quan lại cao cấp trong bộ máy nhà 
nước triều Nguyễn. Điều này cũng có tác động không nhỏ đến 
những quyết sách của vua Tự Đức, và thực sự nhà vua rất lúng 
túng, không thể có được những quyết sách nhất quán trong việc 
“chiến”, “thủ” hay “hòa”. 

Tháng 6.1859, Tự Đức tổ chức cuộc hội nghị giữa các đình 
thần trong triều để bàn về phương lược chống giặc Pháp. Nhiều ý 
kiến đã được đưa ra bàn thảo, tựu trung có ba nhóm ý kiến chính. 
Nhóm thứ nhất là các quan trong Cơ Mật viện của triều đình như 
Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, Lưu Lượng, chủ trương nên 
lấy thế thủ làm trọng, với lý lẽ: “Chiến không bằng hòa, nhưng phải 
cố thủ rồi sau mới thương nghị. Kẻ địch vốn cậy thuyền bền súng 
mạnh làm sở trường; họ ở ngoài sóng gió mặt bể, thế ta khó tranh 
thắng với họ. Thượng kế bây giờ nên lấy thủ làm chính; giữ vững 
rồi sau mới có thế nói đánh, cũng có thế nói đến hòa. Bằng không 
trước lo việc giữ thì đánh không được mà hòa cũng không được”. 
Các đình thần Trần Văn Trung, Trương Quốc Dụng, Chu Phúc 
Minh, Lâm Duy Hiệp,... ủng hộ chủ trương này, cho rằng nên lấy kế 
giữ lâu dài làm chính. Họ nói: “Nước Tây Dương kia cùng ta không 
phải là nước láng giềng để có thể thôn tính nhau được. Chuyến này 
chúng đến chẳng qua là cầu lợi mà thói”. Trần Văn Trung, Trương 


1 Dẫn theo Trần Văn Giàu (1955), “Thái độ của các tầng lớp phong kiến đối với thực dân 
Pháp”, Tập san Đại học sư phạm số 4, tháng 11, 12.1955, tr. 13. 
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Quóc Dung con tàu thëm: “Thuyën tàu, súng dan dëu là cái só 
trường của chúng (chi thực dân Pháp)... Nay ta muốn thi đua với 
cái sở trường của chúng, đánh nhau với chúng, mong cho chúng 
chóng lui. Chưa thấy có cơ tất thắng. Mà lỡ ra có sa sẩy, lại thêm 
gió thói chim kêu cũng sợ hãi”!. Phan Thanh Giản cũng đã thể hiện 
thái độ bất lực và thất vọng trước các cuộc vũ trang kháng chiến 
chống Pháp, ông cho rằng, “Người ta cũng có thể tưởng tượng ra 
nhiều cách phòng ngự, nhưng sự thực là chúng ta không thể chống 
nổi với những cuộc tấn công của Tây phương”°. Rõ ràng ở đây, các 
quan trong triều đã thấy được sức mạnh tàu sắt, đạn đồng của Tây 
phương và tỏ vẻ sợ sệt, lo rằng không đánh lại chúng. Nhưng họ 
lại tỏ ra rất “ngây thơ” trước âm mưu và quyết tâm chiếm nước ta 
của Pháp. Thực tế này cho thấy ngay từ đầu tư tưởng chiến lược 
của triều đình đã không đúng đắn, nếu không nói là quá sai lầm. 
“Tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng”, cổ nhân dạy rất chí lý. Triều 
đình Huế đã không biết mình, cũng chẳng biết người thì làm sao 
thắng được. Đó là điều hiển nhiên. Nguyễn Bá Nghi, một vị tướng 
cầm quân của triều đình Huế ở Nam kỳ cho rằng, “Bấy lâu nay ta 
lạnh nhạt với họ (ý nói thực dân Pháp), họ bị các nước láng giềng 
chê cười nên đem quân đánh ta để được hòa” thì quả là quá ngây 
thơ và mơ hồ về chủ nghĩa thực dân Pháp. 


Nhóm thứ hai gồm Tô Trân, Phan Hữu Nghị, Trần Văn Vi, Lê 
Hiển Hữu, Nguyễn Đăng Điền, Hồ Sĩ Thuần,... chủ trương sách 
lược “công thủ”. Họ cho rằng, “Quảng Nam, Gia Định địa thế và 
địch tình đại đồng mà tiểu dị; địch ở ngoài xa khơi thì khó đánh, 
địch ở vào nội địa thì càng dễ đánh. Phải công thủ, thủ để công, thủ 
bằng công mà tiêu diệt địch. Nếu ta hòa với họ, họ sẽ bắt ta bỏ cấm 
và mở thông thương, họ đòi xây nhà thờ, và lập phố xá, rồi trăm 


m. 


Đại Nam thực lục, Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Lê Hữu Phước (1989), Khởi nghĩa 
Trương Định, Sdd, tr. 86 - 87. 
Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Lê Hữu Phước (1989), Khởi nghĩa Trương Định, Sđd, 
tr. 87. 
3 Dương sự thủy mat, Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Lê Hữu Phước (1989), Khởi nghĩa 
Trương Định, Såd, tr. 86. 
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sự giáo quyệt đều do một chữ hòa mà ra cå”. Y kiến này phần nào 
thể hiện sự gần gũi và phù hợp với phong trào kháng chiến đang 
phát triển mạnh mẽ trong quần chúng và những sĩ phu ở các địa 
phương, đặc biệt là ở Nam kỳ. Thế nhưng tư tưởng của các vị 
quan này lại tỏ ra rất lạc hậu trong bối cảnh của sự giao lưu và 
tiếp xúc Đông - Tây với những tư tưởng, tri thức mới đang diễn 
ra và đó là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam tự cường nhằm có một 
nội lực mạnh mẽ trong cuộc kháng chiến chống thực dân. Những 
quan lại thuộc nhóm này có hai điểm yếu, một là sách lược “công 
thủ” xem ra không thể phù hợp trong tình thế và tương quan lực 
lượng giữa ta và Pháp lúc này; hai là không “thức thời”, không 
hiểu được giá trị của chữ “hòa” trong bối cảnh chung của thế giới 
và cũng như nhóm thứ nhất, họ không “tri kỷ”, cũng chẳng “tri 
bỉ”! Chính vì những tư tưởng này chi phối nên triều đình Huế 
không thể tranh thủ được thời gian hòa hoãn (cả trước và trong 
chiến tranh) để mở rộng giao lưu (cả về kinh tế và văn hóa), tiếp 
nhận những tri thức khoa học mới mẻ, phát triển đất nước để hội 
nhập vào trào lưu phát triển mà nhiều nước phương Tây đang 
tiến hành. 


Nhóm thứ ba được xem là nhóm “chủ hòa”, gồm những đại 
biểu như Lê Chí Tín, Đoàn Thọ, Tôn Thất Thường, Tôn Thất Giao, 
Nguyễn Hào,... chủ trương nên hòa ngay. Họ nghĩ, “Рао dùng binh 
lấy thư nhàn đợi kẻ nhọc... Công thủ là việc khó; hòa tuy là hạ sách 
nhưng ngày nay chính là lúc để cho dân nghỉ ngơi, bằng ngược lại 
thì sợ cái lo ngoài ý nghĩ. Nay kẻ kia muốn cầu hòa, quyền nghi 
cũng có thể cứu lại”?. Những suy nghĩ như vậy trước họa xâm 
lăng đối với cả dân tộc là quá tiêu cực và thiếu trách nhiệm. Đất 
nước đang đứng trước thử thách nghiệt ngã như vậy, trong lúc 
nhân dân đang kháng chiến quyết liệt mà họ lại bàn đến việc “thư 
nhàn”. “Hòa” chỉ là sách lược của Pháp trong tình hình nguy nan 


е. и 


của họ, còn âm mưu xâm lược lâu dài thì không thay đổi. “Hòa” 


1,2 Trần Văn Giàu (1955), “Thái độ của các tầng lớp phong kiến đối với thực dân Pháp”, 
Båd, tr. 13, 14. 
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như nhóm này chủ trương là một sự buông xuôi trước chủ nghĩa 
thực dân. Nhóm này tuy không chiếm được ưu thế trong triều 
nhưng cũng không phải không có người ủng hộ. 


Những ý kiến khác nhau đó đã làm cho vua Tự Đức không 
khỏi lúng túng và chưa đưa ra được một đối sách rõ ràng trong 
việc đối phó với thực dân Pháp. Tuy nhiên, với một ông vua không 
mấy bản lĩnh như Tự Đức, xu hướng hòa hoãn đã chi phối nhiều 
và ảnh hưởng không nhỏ đến những quyết sách của nhà vua. 


Đầu năm 1860, Page - Đô đốc quân đội Pháp, tổng chỉ huy lực 
lượng viễn chinh Pháp - Tây Ban Nha, một mặt chuẩn bị ráo riết 
để chờ cơ hội tấn công, mặt khác lại đề nghị nhà Nguyễn giảng 
hòa lần nữa, bản dự thảo 11 điều khoản được đưa ra. Lần này 
triều đình Huế cũng chưa có một quyết sách nào cụ thể, chỉ huy 
quân thứ Gia Định chỉ chấp nhận 8 điều khoản, kiên quyết bác bỏ 
3 điều khoản còn lại và tạm thời chấp thuận lập biên bản giao cho 
phái viên Pháp mang về. Thấy vậy, Page ra lệnh mở rộng đánh 
chiếm ở Nam kỳ. 


Thái độ không nhất quán thể hiện sự lúng túng, hoang mang 
của vua Tự Đức cũng làm cho cuộc kháng chiến chống xâm lược 
của triều đình và nhân dân gặp không ít khó khăn. Giữa năm 
1861, Tự Đức xuống dụ quở trách Nguyễn Bá Nghi “chỉ thấy 
chủ ý giảng hòa để đến nỗi càng thêm khó làm mà thôi", chỉ một 
tháng sau, ý của nhà vua lại khác: “Chuẩn cho sai hỏi Nguyễn 
Bá Nghỉ tự liệu có thể giảng hòa cho xong công việc để đỡ sự lo 
lắng cho bình dân được sớm thì cứ việc tiến hành cho sớm thành 
công”. Có lúc tư tưởng chủ hòa của vua đã rõ hơn nhưng khó mà 
thực hiện vì tham vọng xâm lược của thực dân Pháp ngày càng 
lớn. Tự Đức chỉ đạo: “Cần phải cùng nhau ra sức, làm giấy tờ đi 
lại, biện bác vặn bẻ, lấy lòng thành mà cảm hóa, lấy lẽ phải mà bẻ 
bác đi, cốt cho điều gì họ cũng nghe theo”. 


1 Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, Lê Hữu Phước (1989), Khởi nghĩa Trương Định, Sdd, tr. 
88 - 89. 
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Trong lúc đó, triều đình Huế sợ tình trạng bất ón của đất nước 
hơn là sự đe dọa từ phía thực dân Pháp!: mất 3 tỉnh miền Đông 
Nam kỳ, vựa lúa của miền Nam rơi vào tay giặc, đường vận chuyển 
lúa gạo dọc ven biển cũng bị phong tỏa, loạn Lê Duy Phụng ở miền 
Bắc, triều đình Huế nghiêng theo lối hòa nghị, thực hiện đàm phán 
và ký hòa ước với Pháp. Giữa lúc phong trào kháng chiến của nhân 
dân đang dâng cao khiến cho Pháp không ít khó khăn thì triều 
đình Huế lại chấp nhận đàm phán và ký với thực dân Pháp hòa 
ước Nhâm Tuất (5.6.1862) với những điều khoản hết sức nặng 
nề: chấp nhận nhượng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ: Biên 
Hòa, Gia Định, Định Tường; mở các cửa biển Quảng Yên, Ba Lạt, 
Đà Nẵng cho Pháp thông thương, bồi thường cho Pháp một khoản 
chiến phí 20 triệu quan (ước tính 280 vạn lạng bạc),... 


Mất vùng đất khởi nghiệp của vương triều, là vùng đất thuộc 
họ ngoại của nhà vua bằng một hiệp ước bất bình đẳng với 
những điều khoản hết sức nặng nề lại gặp sự chống đối gay gắt 
của quần chúng nhân dân, triều đình Huế tiếp tục đi theo đường 
lối thỏa hiệp. Vua Tự Đức đã cử một phái đoàn ngoại giao của 
triều đình do Phan Thanh Giản dẫn đầu. Tháng 6.1862, một sứ 
bộ gồm Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Ngụy Khắc Đản qua 
Pháp và Tây Ban Nha với danh nghĩa là thăm viếng ngoại giao 
nhưng về thực chất là điều đình để chỉnh sửa lại những điều 
khoản của hiệp ước Nhâm Tuất. Cuộc hòa nghị của sứ bộ đã có 
những thuận lợi nhất định nhưng do sự phá hoại của giới thực 
dân hiếu chiến nên những khoản điều chỉnh không được tiến 
hành. Hiệp ước Nhâm Tuất tiếp tục được thực hiện và thực dân 
Pháp ráo riết mở rộng đánh chiếm Việt Nam. Để thể hiện “thiện 
chí” trong việc thi hành hiệp ước, triều đình Huế cho đàn áp 
các phong trào chống đối của nhân dân. Nhưng để phản đối lại 
đường lối hòa nghị của triều đình, phong trào kháng chiến của 
nhân dân lại bùng phát mạnh hơn. 


1 Tsuboi, Yoshiharu (2008), Chính trị và Nho giáo ở Việt Nam thế kỷ XIX trường hợp triều 
vua Tự Đức (1847 - 1883), Người dịch: Nguyễn Thị Dương, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 
số 11 + 12(391 + 392), tr. 38. 
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Triều đình Huế ngày càng lún sâu vào đường lối thỏa hiệp 
trong việc đối phó với cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Tháng 
2.1865, vua Tự Đức còn hạ lệnh cho nhân dân ba tỉnh Vĩnh Long, 
An Giang, Hà Tiên không ai được chiêu mộ nghĩa binh chống 
Pháp nữa. Thậm chí tháng 11.1865, nhà vua còn mật bàn với 
hai đại thần Đoàn Thọ và Trần Tiễn Thành định đem 3 tỉnh Vĩnh 
Long, An Giang, Hà Tiên cho Pháp để đổi lấy 3 tỉnh Gia Định, Biên 
Hòa, Định Tường. Nếu thực dân Pháp còn chưa chịu thì sẵn sàng 
giao thêm cả Định Tường nữa!. Nhưng rất may hai vị đại thần 
không dám ủng hộ chủ trương trên vì sợ phong trào nổi dậy của 
nhân dân, nếu không, việc mất toàn bộ Nam kỳ còn diễn ra nhanh 
chóng hơn nữa. Cũng vào năm này triều đình còn cử Phan Thanh 
Giản làm Kinh lược sứ 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên để giải 
quyết toàn bộ những vấn đề Nam kỳ với thực dân Pháp. Lâm Duy 
Hiệp được cử đi cai quản vùng Thuận Khánh. Việc hai đại thần ký 
với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (1862) đã từng bị vua Tự Đức lên 
án nặng nề lại được cử đi trấn nhậm các địa phương xung quanh 
vùng đất đã nhượng cho Pháp, đủ cho thấy ý chí chủ hòa của triều 
đình Huế trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân. 


Giữa năm 1867, thực dân Pháp bất ngờ cho quân đánh chiếm 
3 tỉnh miền Tây Nam kỳ. Do ở vào thế bị động đối phó, lại có tư 
tưởng giải quyết vấn đề bằng thương lượng nên vị Kinh lược sứ 
Phan Thanh Giản đang trấn thủ Vĩnh Long không có hành động 
đối phó quyết liệt. Sau một hồi đàm phán, Phan Thanh Giản đã để 
mất Vĩnh Long vào tay Pháp và còn hạ lệnh cho hai tỉnh An Giang 
và Hà Tiên giao thành cho Pháp đế “tránh khói sự đố máu vô ích”. 
Toàn bộ Nam kỳ đã rơi vào tay thực dân Pháp. 


Chiếm được Nam kỳ, Pháp liền ráo riết chuẩn bị cho việc 
mở rộng đánh chiếm toàn bộ Việt Nam, trước tiên là Bắc kỳ. Về 
phía triều đình Huế, mặc dù bác bỏ đề nghị của các tỉnh Bắc kỳ 
cho đào hào, đắp thành, tuyển thêm quân, tăng cường phòng bị 
nhưng triều đình cũng đã củng cố lực lượng ở nơi đây bằng việc 
cử Nguyễn Tri Phương giữ chức Thượng thư Bộ Binh, kiêm Kinh 


1 Dương Kinh Quốc (2006), Việt Nam - Những sự kiện lịch sử, Såd, tr. 54. 
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kỳ Hải Phong chánh sứ, và bó sung vào Viện Cơ mật. Đầu tháng 
11.1873, đội quân xâm lược của Pháp đã có mặt ở Hà Nội. Nguyễn 
Tri Phương thể hiện hành động cương quyết của mình trước sự 
gây hấn của Pháp. Ông ra lời hiệu triệu cho toàn dân Hà Nội kiên 
quyết chống Pháp. Quân đội triều đình đã anh dũng chiến đấu 
nhưng không chặn nổi thế mạnh của giặc. Hà Nội thất thủ ngày 
20.11.1873, chủ tướng mặt trận Nguyễn Tri Phương bị thương 
và bị giặc bắt, kiên quyết không chấp nhận bất kỳ hành động cứu 
chữa nào của Pháp, tuyệt thực mà chết. Trên đà thắng lợi, thực 
dân Pháp mở rộng đánh chiếm ra nhiều tỉnh khác của Bắc kỳ. Tuy 
nhiên, trong cuộc đánh chiếm Bắc kỳ lần này của Pháp, chúng đã 
bị quân dân ta đánh bại tại trận Cầu Giấy (Hà Nội), chỉ huy quân 
đội Pháp, Thiếu tá hải quân Francis Garnier đã bị giết chết tại trận. 
Chiến thắng trên đã làm cho Pháp tổn thất và hoang mang. Trong 
khi phong trào kháng chiến của nhân dân dâng cao thì triều đình 
Huế lại chấp nhận hòa nghị với thực dân Pháp. Một hiệp ước nữa 
được ký kết ngày 15.3.1874 mang tên “Hiệp ước hòa bình và liên 
minh”. Triều đình Huế chấp nhận giao toàn bộ Nam kỳ cho Pháp 
cùng nhiều điều khoản nặng nề khác. Hành động trên của triều 
đình đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của quần chúng nhân 
dân, trong đó nổi bật là phong trào của văn thân Nghệ - Tĩnh. Vua 
Tự Đức đã ra một tờ dụ cho các sĩ phu, trong đó đã bào chữa cho 
thái độ nhu nhược của triều đình trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp, khẳng định đường lối chủ hòa đã trở thành “quốc kế” của 
triều đình. Vua dụ rằng: “Người phá giặc Ân là Đống Thiên Vương 
đến nay đã vắng, người bắt giặc Nguyên ở sông Bach Đằng là Trần 
Hưng Đạo, bây giờ còn đâu. Thánh Tản Viên không còn nữa, ai vì 
tạ mà hát khúc khải hoàn? Nữ thần Cát Bà cũng vắng biệt, ai vì 
ta dâng cáo bình Ngô? Ví bằng đánh mà không thể thắng được, 
chẳng thà không đánh còn hơn. Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, các đại thần 
trong triều, họ Trần [Tiễn Thành], họ Ngụy [Khắc Đản] chỉ mưu, 
họ Hoàng [Kế Viêm], họ Phạm [Văn Tuấn] bàn phụ. Trẫm tính, chữ 


xn 


“hòa “có thế là “quốc kế” của ta йшос”\. Hon thế nữa, Tự Đức còn 


1 Theo Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Sđd, tr. 471. 
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tuyên bố ràng, “bàn hòa là người có công, bàn chiến là kẻ có tội, 
pháp luật thực là đúng đắn"!. Vậy là đường lối chủ hòa của triều 
đình Huế đã được khẳng định một cách dứt khoát. Trong tình thế 
của cuộc chiến lúc bấy giờ “chủ hòa” là đồng nghĩa với “chủ bại”. 


Đầu tháng 4.1882 quân Pháp đã có mặt ở Hà Nội và cuối tháng 
4, Pháp nổ súng tấn công vào thành. Chỉ huy lực lượng quân sự 
của triều đình ở Hà Nội lúc này là Hoàng Diệu, đã cùng quân dân 
Hà Nội chiến đấu quyết liệt với quân xâm lược. Trước thế mạnh 
của giặc, thành Hà Nội rơi vào tay Pháp, chủ tướng Hoàng Diệu 
treo cổ tự vẫn. Pháp được thế mở rộng đánh chiếm ra các tỉnh 
khác của Bắc kỳ. 

Lập lại chiến công trong lần tấn công Bắc kỳ lần trước, lần này 
quân dân ta lại tiếp tục có trận phục kích và giành chiến thắng 
trong trận Cầu Giấy ngày 19.5.1883, chỉ huy quân đội Pháp, Đại 
tá hải quân Henri Rivière tử trận. Trong lúc chiến trường Bắc 
kỳ đang diễn ra cuộc chiến ác liệt thì vua Tự Đức băng hà ngày 
17.7.1883 đã làm cho triều đình Huế rối loạn. Lợi dụng cơ hội 
đó, thực dân Pháp tập trung lực lượng tấn công vào cửa biển 
Thuận An, uy hiếp kinh thành Huế. Trong tình thế đó, triều đình 
phải chấp nhận ký với Pháp hiệp ước Harmand ngày 25.8.1883. 
Theo hiệp ước trên thì triều đình Huế đã chấp nhận sự bảo hộ 
của Pháp trên cả nước Việt Nam, các hoạt động nội trị và ngoại 
giao đều do Pháp nắm,... Tiếp theo đó, hiệp ước Patenôtre cũng 
đã được ký kết vào ngày 6.6.1884 với nội dung về cơ bản tương 
tự như hiệp ước Harmand, chỉ có một số điều chỉnh về ranh giới 
của ba kỳ. Đến đây, cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp của 
triều đình Huế đã thất bại hoàn toàn. Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam 
đã rơi vào tay thực dân Pháp, đất nước bị chia cắt thành ba kỳ với 
ba chính sách cai trị khác nhau. Đường lối kháng chiến sai lầm, 
ngày càng lún sâu vào đường lối chủ hòa, thỏa hiệp của triều đình 
phong kiến đã thất bại hoàn toàn trước cuộc xâm lược của chủ 
nghĩa thực dân. 


1 Thơ văn yêu nước nửa sau thế Ку XIX (1858 - 1900), Sdd, tr. 472. 
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Tuy nhiên, trong khi tiến hành cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược, trước những điều trần và dự án cải cách của 
các quan lại và sĩ phu, trong một chừng mực nào đó, triều đình 
Huế cũng đã tiến hành một vài chính sách cải cách nhưng do tầm 
nhìn hạn hẹp, thiếu kiên quyết trong việc thực hiện cải cách và 
do tình thế khó khăn của cuộc chiến, những cải cách nhỏ giọt của 
triều đình Huế đã không mang lại hiệu quả tốt đẹp. 


Những điều trần và đề nghị cải cách của Đặng Huy Trứ, Phạm 
Phú Thứ, Nguyễn Trường Tó, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện,.. đã 
không được triều đình chú ý thực hiện một cách nghiêm túc và 
triệt để. “Triều đình khăng khăng một thái độ thủ cựu, hẹp hòi, các 
quan đại thần đều chống đối các sự canh tân theo gương phương 
Tây, thường chỉ trích các dự án cải cách, nhà vua, tính tình đã sẵn 
hay do dự và tù túng trong tỉnh thần câu nệ, cuối cùng đã bác bỏ 
các dự án này”. 


Một số cải cách mà triều Nguyễn đã tiến hành, như về ngoại 
giao đã cử các phái bộ đi Xiêm, Hồng Kông, Hạ Châu, Pháp,... 
trong đó đặc biệt là chuyến đi Mỹ của Bùi Viện. Triều đình cũng 
đã phái một số thuyền buôn ra nước ngoài buôn bán và thăm dò 
tình thế. Nhà Nguyễn cũng có những cố gắng trong việc đào tạo 
và cải tiến kỹ thuật. Tháng 12.1864, triều đình cho Thủy sư và Vũ 
khố tuyển chọn 8 người phái đi theo tàu thủy của Pháp để học lái 
và sửa chữa. Một năm sau đó triều đình cho lập Nhà Thủy học để 
đào tạo người lái thuyền đi biển theo lời đề nghị của Phạm Phú 
Thứ. Tháng 9.1866, triều đình phái Nguyễn Trường Tó và Nguyễn 
Điều theo giám mục Pháp sang Pháp để mua máy móc và thuê 
thợ. Công việc hiện đại hóa lực lượng quân sự là yêu cầu cấp thiết 
trong bối cảnh của cuộc kháng chiến nên triều đình Huế đã đi 
mua các tàu bọc đồng của các nước phương Tây, lập công trường 
giả thuốc súng chạy bằng sức nước, cho đúc thêm vũ khí, dịch 
một số sách về kỹ thuật quân sự phương Tây. Về giáo dục, triều 
đình yêu cầu các địa phương đề cử những đoàn học sinh vào Sài 
Gòn học tiếng Pháp. Năm 1879, vua Tự Đức cho in và phổ biến 


1 Nguyễn Thế Anh (2008), Việt Nam thời Pháp đô hộ, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 65. 
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các sách vë tri thức mới của Phạm Phú Thú',... Một trong những 
tư tưởng cải cách rất đáng chú ý của triều đình Huế là đã biết 
đến báo chí và nhận ra vai trò của báo chí trong công luận. Trong 
lúc các sĩ phu Nam kỳ dùng bút để chống giặc, Viện Cơ mật đã đề 
xuất ý kiến và được vua Tự Đức chuẩn y là nên khuyến khích các 
sĩ phu Nam kỳ viết nhiều thơ văn lên án thực dân Pháp để làm 
tài liệu tuyên truyền ra nước ngoài về tình hình đất nước nhằm 
cải thiện uy thế của Việt Nam trong các cuộc thương lượng với 
thực dân Pháp: “Các nước ở phương Tây đều lập nhà công luận; 
phàm những việc không cứ công hay tư đều in vào giấy để truyền 
báo, người nước Anh gọi là báo Tân văn, người nước Pháp gọi là 
Nhật báo. Nay sĩ dân ở trong Nam kỳ nhiều người mang lòng giận 
làm loạn mà tướng nước Pháp lại báo về nước ấy là yên tĩnh để 
lấy tiếng khen; xin cho những người mộ nghĩa ở các tỉnh Gia Định, 
Định Tường đem những việc tướng Pháp mới làm gần đây, dân 
tình không thuận, dân không chịu nổi, đưa khắp các nhà công luận 
ở các nước Lạc Mã (Ý), Lãng Sa (Pháp), Y Pha Nho (Tây Ban Nha), 
Anh Cát Lợi (Anh), Quảng Đông, Hương Cảng để tuyên bố cho họ 
khỏi ôm ấp giúp nhau, cũng để cho tướng nước Pháp hoặc sợ công 
nghị mà bỏ mưu ấy đi”?. Đây là một trong những ý tưởng khá mới 
mẻ vào lúc ấy. 

Với Thiên Chúa giáo, thái độ của triều đình Huế không ổn 
định và không nhất quán. Thái độ này đã thể hiện từ trước khi 
thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, trong bối cảnh của 
cuộc kháng chiến, thái độ với Thiên Chúa giáo cũng như giáo dân 
lại chịu tác động từ những kế sách giải quyết cuộc chiến tranh. 

Vua Tự Đức cho rằng: “Dân binh theo đạo Gia tô, làm lòng dạ 
cho giặc. Chúng thấy sự động tĩnh của quân ta thì lập tức báo cho 
giặc, việc gì chúng cũng dự bị trước là một điều hại”. Vì vậy mà 
1 Xin xem thêm Nguyễn Quang Trung Tiến, “Triều đình Huế với trào lưu canh tân đất 


nước nửa sau thế ký XIX”, In trong Tư tưởng canh tân đất nước dưới triều Nguyễn, Nxb. 
Thuận Hóa, Huế, 1 999. 


Dẫn theo Dương Kinh Quốc (2006), Việt Nam - Những sự kiện lịch sử, Sđd, tr. 64 - 65. 


Đại Nam thực lục chính biên, Dẫn theo Nguyễn Quang Hưng (2009), Công giáo Việt Nam 
thời kỳ triều Nguyễn (1802 - 1883), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 312. 
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trong năm 1859, triều đình đã ban hành nhiều chỉ dụ để đối phó 
lại việc nhiều thừa sai và giáo dân hợp tác với quân xâm lược. Vua 
còn cho xử phạt nghiêm những người tuyên truyền sức mạnh 
quân sự của Pháp, kích động gây tâm lý hoang mang trong dân 
chúng. Sau khi Sài Gòn thất thủ, Tự Đức cũng đã ban hành thêm 
những chỉ dụ cấm đạo “Định rõ lại điều cấm quan lại theo đạo 
Gia tô”. Khi cuộc đánh chiếm của thực dân Pháp ngày càng lan 
rộng thì lập trường cấm đạo của triều đình Tự Đức vẫn tiếp tục 
được thực hiện. Cho đến tháng 4.1862, tức là trước khi hòa ước 
Nhâm Tuất được ký kết, thái độ của triều đình vẫn không thay 
đổi. “Vua phê bảo rằng: về khoản đạo giáo công hành, quyết không 
thể được”. Sau khi hòa ước được ký kết, triều đình bắt buộc phải 
nhượng bộ Công giáo để thực hiện đường lối thỏa hiệp của mình. 
Tháng 7.1862, triều đình ra lệnh tha cho những giáo dân đã bị 
giam giữ hoặc đưa đi an trí và trả lại tài sản, ruộng vườn, riêng 
những người còn thông đồng với Pháp thì quan lại địa phương có 
trách nhiệm tra xét, trị tội. Đến tháng 10.1864, triều đình cởi mở 
hơn, cho bãi bỏ lệnh cưỡng bức giáo dân bỏ đạo, tha cho giáo dân 
bị tù đày, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa lương dân và giáo dân 
trong vấn đề thuế khóa và ruộng đất!. 


Thái độ thỏa hiệp với Công giáo của triều đình gây sự bất 
bình trong giới sĩ phu kiên quyết theo lập trường chống Pháp, 
chống đạo Gia tô. Triều đình cũng đã thể hiện thái độ bất bình 
trước tình trạng trên: “Sao các ngươi ghét Gia tô quá đến thế? 
Nghe nói chỗ họ ở phá hủy gần hết, giết chóc chẳng còn người nào. 
Sao mà tàn nhẫn quá đến thế?”?. Cho đến cuối đời, vua Tự Рис đã 
chấp nhận sự nhượng bộ đến mức tối đa đối với Công giáo. Các 
thừa sai châu Âu hầu như có thể đi giảng đạo bất cứ nơi nào họ 
muốn mà không gặp trở ngại từ phía triều đình3. 


1 Dương Kinh Quốc (2006), Việt Nam - Những sự kiện lịch sử, Sđd, tr. 33, 43. 
2 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 1900), Sđd, tr. 473. 


3 Nguyễn Quang Hưng (2009), Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn (1802 - 1883), 
Såd, tr. 340. 
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2.1.2. Thái độ của sĩ phu trước cuộc xâm lược của thực 
dân Pháp 


Trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp, sĩ phu Việt Nam 
cũng đã thể hiện mối quan tâm cũng như trách nhiệm của mình 
đối với đất nước. Phan Thanh Giản, trong hành trình đi sứ sang 
phương Tây năm 1863, mặc dù là đi công cán cho triều đình 
nhưng cũng đã thể hiện nỗi niềm của mình trước tình cảnh đất 
nước đang bị thực dân xâm lược: 


Lo nỗi nước kia cơn phiến biến 
Thương bề dân nọ cuộc giao chinh 


Rước đưa mừng rỡ việc hòa bình'. 


Ông mong sao đất nước sẽ sớm được trở lại hòa bình. Tiếc 
rằng, đường lối thỏa hiệp của triều đình đã đi ngược lại phong 
trào kháng chiến vũ trang đang phát triển mạnh mẽ trong quần 
chúng nhân dân lúc bấy giờ. Chính vì vậy mà sau khi để mất ba 
tỉnh miền Tây Nam kỳ vào tay thực dân Pháp (1867), Phan Thanh 
Giản đã phải uống thuộc độc tự vẫn để “đền nợ nước”. 

Nhà Nho Trần Tấn, một trong những sĩ phu lãnh đạo phong 
trào văn thân ở Nghệ - Tĩnh, kiên quyết chống Pháp cũng đã chỉ 
ra hoàn cảnh đau thương của đất nước trước họa ngoại xâm và 
kêu gọi nhân dân đứng lên kháng chiến: 

Trời cao thăm thẳm đất lâu dài, 
Trăm năm nghĩ lại cuộc này mà đau. 
Tây dương phiến loạn vì đâu, 

Cho dân trăm họ âu sầu đòi phen?. 


1 Việt Chung (2006), Lương Khê Pham Thanh Giản với văn học Nam bộ, In trong Thế kỷ 
XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản, Tạp chí Xưa và Nay, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 213 - 21⁄4. 

2 Trần Tấn, Bài kêu gọi dân chúng khởởi nghĩa, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 
XIX (1858 - 1900), 5да, tr. 163. 
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Tấm lòng xả thân vì nước của sĩ phu Việt Nam đã thể hiện một 
cách rõ nét. Trong bài văn tế đưa tiễn Trương Định - người anh 
hùng đã lãnh đạo nhân dân tổ chức một phong trào khởi nghĩa 
chống Pháp rộng lớn, các sĩ phu đã tuyên bố: 


Vì nước tấm thân đã gửi, còn mất cũng cam; 
Giúp đời cái nghĩa đáng làm, nên hư nào nại 


Trước quân xâm lược, sĩ phu nước ta quyết tâm đứng lên 
chống giặc, ý chí đã quyết thì sợ gì cái chết, miễn sao đất nước 
được yên bình. Sĩ phu Hoàng Đạt Bật hạ quyết tâm: 


Cố ý cứu sinh ư phục Việt 

Cam tâm thệ tử bất thần Tây 
Nghĩa là: 

Chí cứu muôn dân nên phục Việt 

Lòng thề một chết chẳng hàng Tây. 


Phan Văn Trị cũng mượn hình ảnh “cái cối xay” để thể hiện 
trách nhiệm của mình đối với đất nước: 


Mon răng nợ chủ lòng trông trả 
Trặc họng khen ai khéo đặt bày 
Bảo quản thớt trên mòn thớt dưới 
Hiềm vì còn giặc phải ra tay? 


Trước lúc bị hành hình, Hồ Huân Nghiệp vẫn đau đáu trong 
lòng về trách nhiệm của bản thân đối với đất nước: 


Thấy nghĩa lòng đâu dám hững hờ 
Làm trai ngay thảo quyết tôn thờ? 


Văn tế Trương Định, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Nxb. 
Văn học, Hà Nội, 1976, tr. 25. 
Phan Văn Trị, Cái cối xay, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), 
Sđd, tr. 80. 
“Kiến nghĩa bất ninh cam dũng vi/ Toàn bằng trung hiếu tác nam nhi”. Hồ Huân Nghiệp, 
Lâm hình thời tác, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 1900), Sđd, 
tr. 132. 


hà _ 


оз 
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Tướng Hoàng Diệu, Tổng đốc thành Hà Nội tổ chức cuộc 
kháng chiến chống xâm lược Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ 
hai cũng cho rằng, sống phải làm tròn trách nhiệm của mình đối 
với đất nước thì mới đáng sống. Ông trần tình rằng: “Nơi trung 
thổ trở nên đất địch, sống then cùng nhân sĩ Bắc Hà, lòng cô trung 
thề với thành Long, chết theo Nguyễn Tri Phương dưới айе". 


Sĩ phu Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX không chỉ tâm sự nỗi niềm 
của mình đối với đất nước bằng những áng thơ văn mà họ còn 
chứng minh một cách hùng hồn trách nhiệm của người trí thức đối 
với hiện tình đất nước đang bị xâm lăng. Đó là sự tiếp nối truyền 
thống đánh giặc giữ nước kiên cường của dân tộc bằng những 
cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm bùng phát một cách mạnh mẽ 
và rộng khắp từ Bắc chí Nam dưới sự lãnh đạo của những người 
trí thức nho học. Ngay khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước 
ta, quan Đốc học Nam Định Phạm Văn Nghị đã chiêu mộ được 
300 “thân biền binh dũng” gồm toàn những nho sĩ khỏe mạnh xin 
được vào chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng giết giặc, vào đến 
Huế thì hay tin giặc đã chuyển hướng đánh vào Gia Định, xin đi 
tiếp vào Gia Định đánh giặc nhưng triều đình không chuẩn y, bắt 
quay ra Bắc. Tấm lòng vì nước vì dân thật đáng khâm phục. Các sĩ 
phu lãnh đạo khởi nghĩa chống Pháp, tiêu biểu như Trương Định, 
Đỗ Trình Thoại, Nguyễn Thông, Phan Văn Đạt, Hồ Huân Nghiệp, 
Trà Quý Bình, Trịnh Quang Nghị, Lưu Tấn Thiện, Lê Cao Dõng, 
Nguyễn Thành Ý, Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Phan Văn 
Trị,... ở Nghệ Tĩnh có cuộc nổi dậy do hai nhà nho Trần Tấn, Đặng 
Như Mai lãnh đạo,... Các phong trào đấu tranh của sĩ phu nổi lên 
từ những ngày đầu thực dân Pháp nổ súng xâm lược và càng phát 
triển mạnh mẽ hơn ngay cả khi triều đình phong kiến đã sa lầy 
vào đường lối chủ hòa và thỏa hiệp với chủ nghĩa thực dân. Không 
chỉ kháng chiến bằng gươm giáo, bằng những cuộc khởi nghĩa, sĩ 
phu Việt Nam còn “kháng chiến bằng ngòi bút” với những áng thơ 
văn chĩa mũi nhọn vào thực dân Pháp và cả những kẻ làm tay sai 


1 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 1900), Sdd, tr. 29. 
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cho quân xâm lược, mà họ coi là những “thằng gian”. Các phong 
trào kháng chiến không những gây cho Pháp nhiều khó khăn và 
tổn thất trong công cuộc xâm lược Việt Nam mà còn làm cho triều 
đình phong kiến nhu nhược cũng phải khiếp sợ. 


Mặt khác, một bộ phận sĩ phu thức thời qua việc tiếp thu 
những tri thức mới, với tư duy mới và cởi mở hơn đã thể hiện 
trách nhiệm của mình đối với đất nước bằng hàng loạt những 
điều trần với những dự án canh tân đất nước đầy tâm huyết. Họ 
mong muốn đưa đất nước nhanh chóng phát triển để sánh vai 
cùng các quốc gia tiến bộ khác. Những điều trần đó hợp thành 
những dự án canh tân đất nước rất mới mẻ và tiến bộ so với 
bối cảnh tư tưởng và tri thức Việt Nam lúc bấy giờ. Tiêu biểu 
cho xu hướng này như: Phạm Phú Thứ, Đặng Huy Trứ, Nguyễn 
Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện,... Trong đó Đặng Huy Trứ 
với việc thực hiện ngay những cải cách trong điều kiện cho phép 
của mình với tư cách một vị quan triều đình, đặc biệt là việc mở 
rộng, phát triển thương mại. Phạm Phú Thứ nổi bật với việc biên 
soạn và truyền bá nhiều tri thức mới vào Việt Nam bằng những 
bộ sách khoa học có tính thực dụng cao. Nguyễn Trường Tộ dâng 
lên triều đình hơn 58 bản điều trần hợp thành một dự án cải cách 
với nhiều tiến bộ trên hầu khắp các lĩnh vực. Bùi Viện với những 
cải cách quân đội và ngoại giao rất tiến bộ, đặc biệt là hai chuyến 
công cán sang tận Hoa Kỳ nhằm tranh thủ thiết lập quan hệ ngoại 
giao. Nguyễn Lộ Trạch với những đối sách thích hợp trong những 
điều kiện lịch sử cụ thể thông qua việc nắm rõ tình hình trong 
nước và thế giới, những tư tưởng cải cách của ông thể hiện một 
tầm nhìn sâu rộng và có ảnh hưởng lâu dài,.. Những tư tưởng 
canh tân đất nước của những sĩ phu đó đã đóng góp vào việc hình 
thành một xu hướng canh tân đất nước ở Việt Nam vào nửa cuối 
thế kỷ XIX. 

Qua đó ta thấy, đại bộ phận những người trí thức Nho học ở 
Việt Nam không thờ ơ và đứng ngoài cuộc trước họa ngoại xâm 
của dân tộc. Bằng nhiều hình thức khác nhau, họ đã thể hiện tốt 
trách nhiệm của mình đối với non sông, đất nước. 
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Trong bối cảnh cuộc thuc dân của Pháp diễn ra manh mẽ và 
cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta rất quyết liệt, 
sĩ phu Việt Nam nhanh chóng bị phân hóa. Ngoài bộ phận sĩ phu 
đứng lên vũ trang kháng chiến chống xâm lược và bộ phận sĩ phu 
có tư tưởng canh tân đất nước để tự cường dân tộc, đưa Việt Nam 
sánh vai với các nước phát triển trên thế giới như đã nói ở trên 
thì cũng có một bộ phận sĩ phu Việt Nam ra làm việc cho Pháp và 
trong số họ, có người đã trở thành tay sai đắc lực cho Pháp trong 
công cuộc xâm lược và cai trị Việt Nam, tiêu biểu như Tôn Thọ 
Tường, Huỳnh Công Tấn, Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phương, Nguyễn 
Tường Уап... 


s* Bộ phận sĩ phu kiên quyết chống Pháp 


Với những sĩ phu kiên quyết kháng chiến thì bên cạnh hình 
thức vũ trang kháng Pháp với các phong trào rộng khắp trên cả 
nước thì vào nửa cuối thế kỷ XIX, trước cuộc xâm lược của thực 
dân Pháp, sĩ phu Việt Nam còn chiến đấu bằng ngòi bút, dùng 
thơ văn để lên án quân xâm lược và những người hợp tác với 
Pháp. Hình thức đấu tranh này đã được Nguyễn Đình Chiểu, một 
sĩ phu “kháng chiến” rất tiêu biểu và quyết liệt tuyên bố một cách 
rõ ràng: 


“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm 
Рат mấy thằng gian bút chẳng tà”. 


Thơ văn yêu nước kháng Pháp đã thể hiện thái độ lên án chủ 
nghĩa thực dân rất nặng nề, xem thực dân Pháp là “bạch quy” và 
chính quân xâm lược đã gieo rắc những tai họa cho nhân dân ta: 


“Trời xuống nàn quỷ trắng mấy năm 
Người uống giận suối vàng lắm bực ”. 


1 Nguyễn Đình Chiểu, Than đạo, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 
1900), Sdd, tr. 76. 


2 Văn tếnghĩa sĩ trận vong lục tỉnh, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 
1900), Sđd, tr. 71. 
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Không chỉ thuc dân cướp nước bị lên án mà người đi theo 
Pháp, phản bội quyền lợi dân tộc cũng bị phê phán một cách nặng 
nề, tiêu biểu là cuộc bút chiến của sĩ phu Nam kỳ với Tôn Thọ 
Tường, người ra giúp việc cho Pháp, trong đó tiêu biểu hơn hết là 
cuộc bút chiến của Phan Văn Trị. Ông đã vạch ra thái độ tiêu cực 
của Tôn Thọ Tường cũng như của những sĩ phu đã đi ngược lại 
quyền lợi dân tộc mà đứng ra làm tay sai cho chủ nghĩa thực dân. 
Phan Văn Trị phê phán Tôn Thọ Tường “làm ngơ” trước tình cảnh 
của nước nhà, không làm tròn nghĩa vụ “đền nợ nước” của người 
sĩ phu nên đã đánh mất “thân danh” của mình: 


“Chưa trả thù nhà đền nợ nước 
Dám đâu mặt lấp lại tai ngơ 


Thân có ắt danh tua phải có; 
Khuyên người hãy trọng cái thân danh”. 


Với tỉnh thần yêu nước thiết tha, xả thân cứu nước, người sĩ 
phu Việt Nam đã có thái độ lên án gay gắt đến mức miệt thị một 
cách nặng nề. “Các nhà nho yêu nước với nhận thức luận Nho gia 
của họ đã không nhìn nhận được bản chất xã hội và động cơ kinh 
tế của kẻ xâm lược từ phương Tây, nên chỉ khái quát được về kẻ 
thù của cả dân tộc Việt Nam lẫn lý tưởng Nho gia này bằng các 
phạm trù lịch sử quan Nho giáo. Đối với họ, thực dân Pháp với 
những khác biệt văn hóa trong đó có cả những ưu thế về quân sự 
chỉ là một thứ Man Di, Nhung Địch..."?. 


Nguyễn Đình Chiểu thể hiện thái độ căm thù giặc, xem thực 
dân Pháp là “man di”: 


“Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng vinh 
Hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khổ”. 


1 Phan Văn Trị, Họa vần mười bài liên hoàn “tự thuật” của Tôn Thọ Tường. 
2 Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, Sdd, tr. 252. 


3 Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 
‚ XIX (1858 - 1900), Sdd, tr. 54. 
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Mạc Văn Đông định nghĩa kẻ xâm lăng là Tây Di, bach quy 
“khác loài”: 


“Cớ chỉ một góc Tây Di, khác lòng trâu ngựa, Quen những mấy 
năm Đông Việt, mông dạ sài lang. 

.. Quỷ trắng đâu vùng vẫy dưới trời, Dân đen xảy bùn bôi 
trên đất. 

Ánh sáng nghiệp mấy tòa kim cốc, đống tro tàn vì một mũi 
xung tiêu, Lũ phấn chỉ mấy mặt xuân phong, mùi tanh khét há 
chung hơi di loai”. 


Hồ Huân Nghiệp coi việc xâm lược của thực dân Pháp như 
hành động của đám man di “bội nghịch”: 


“Nước Nam là một mối Xuân Thu, Giặc Tây thật ba loài di địch 
Chúng nó toan lòng bội nghịch, Dân ta gặp thuở ly loàn. 
.. Vå xưa kia Tây đã cúi đầu, Đến nay lại Tây nào trở mặt”. 


Phan Văn Đạt, Trịnh Quang Nghi lên án thực dân Pháp là “đàn 
ong kiến”, “lũ chó heo”: 


“Cõi trời đất còn niềm quân phụ, há dung đàn ong kiến lăng loan. 
Cuộc giang sơn nói tiếng thần linh, đâu để lũ chó heo trây nhớt”. 


Lên án thực dân Pháp một cách thậm tệ như vậy, thế nhưng 
nhận thức về chủ nghĩa thực dân Pháp cũng như sự chuyển 
biến của tình thế thời bấy giờ của giới sĩ phu kháng chiến này 
lại rất mờ nhạt dựa trên những nhận thức hạn hẹp của nhà nho 
trong bối cánh mà tri thức và tư tưởng trên thế giới da có bước 
phát triển mạnh mẽ và chủ nghĩa thực dân đang ráo riết bành 
trướng sang các nước thuộc địa. Nguyễn Thông coi việc xuất 
hiện của quân xâm lược Pháp như là kết quả của sự thay đổi về 
“khí vận”: 


1 Dẫn theo Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, Sđd, tr. 252. 


2 Hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây, Dẫn theo Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, 
Sđd, tr. 253. Xem thêm Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 1900), 5да, tr. 423. 


3 Dẫn theo Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, Sđd, tr. 205. 
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Bàn thờ Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri, Bến Tre 
Ảnh: Trần Thuận 


Khí vận đối thay người lạ hiện 

Tâm tư khéo léo đủ muôn đường. 

Xem sao, đo nước, chống thần sét, 
Vượt bế, qua non, đuối ánh dương 
(Khí vận tương khai dị nhân xuất, 
Tượng tâm độc tháo huyền minh tang. 
Chiêm tinh trắc thủy địch lôi hỏa, 
Thê sơn hàng hải y thiên quang') 


Nguyễn Đình Chiểu xem cuộc xâm lược của thực dân Pháp 
vào nước ta là một “nạn trời”: 


“Từ thuở Tây qua cướp đất, xưng “tân trào” gây nợ oán cừu; 
Chẳng qua dân mắc nạn trời, hoài cựu chúa mang lời phản trắc 2. 


1 Nguyễn Thông, Tống Nguyễn Thiện Quang trì tiết Gia Định kiêm lãnh sự, Cao Tự Thanh, 
Đoàn Lê Giang (1984), Tác phấm Nguyễn Thông, Sở Văn hóa Thông tin Long An xuất 
bản, tr. 162. 

2 Nguyễn Đình Chiểu, Văn tế nghĩa sĩ trận vong lục tỉnh, In trong Thơ văn yêu nước nửa 
sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Sđd, tr. 66. 
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Nhà lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri, Bến Tre. Ảnh: Trần Thuận 


Một bộ phận lớn sĩ phu Việt Nam có thái độ chống Pháp quyết 
liệt dẫn đến sự ác cảm với đạo Thiên Chúa. Trong nhận thức của 
những nhà nho này, Thiên Chúa giáo được xem như là “tả đạo” 
với hệ thống tín ngưỡng khác xa với truyền thống dân tộc, truyền 
thống của Nho giáo: “Sống làm chỉ theo quân tả đạo, quăng vùa 
hương, xô bàn độc, thấy lại thêm buồn". Nguyễn Đình Chiểu mia 
mai đạo Thiên Chúa vì đạo này không thờ cúng ông bà tổ tiên 
như truyền thống lâu đời của dân tộc: 


“Dù đui mà giữ đạo nhà 
Còn hơn có mắt ông cha không thờ”?. 


Do nhận thức đạo Thiên Chúa và giáo dân là những phần tử 
làm nội ứng cho cuộc xâm lược của thực dân Pháp: “Gia tô nội 


1 Nguyễn Đình Chiếu, Văn tế nghĩa Cần Giuộc, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 
XIX (1858 - 1900), Sdd, tr. 54. 


2 Nguyễn Đình Chiểu, Thà dui mà giữ đạo nhà, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 
XIX (1858 - 1900), Sđd, tr. 76. 


163 


ứng ghê thay/Giúp đem lương thực chẳng ngày nào khóng”!, nên 
bộ phận sĩ phu vừa vũ trang chống Pháp quyết liệt vừa chống 
luôn cả đạo Thiên Chúa. 


Nhân khoa thi năm 1864, các sĩ tử đã yêu cầu vua Tự Đức 
giết giáo sĩ và những người Tây, họ còn đe dọa sẽ tẩy chay các kỳ 
thi nếu các sự việc không được thay đổi như ghi chép của giáo sĩ 
Bernard: “Các nhân sĩ gửi cho Hoàng đế một thỉnh nguyện thư mô 
tả sự bất hạnh của đất nước và họ quy lỗi cho giáo dân và người 
ngoại quốc. Đã đến lúc phải diệt trừ tận gốc sự đau khổ bằng cách 
giết hết bọn ấy: dù chỉ đặt một chút niềm tin vào người Âu Tây 
cũng là một sự điên rồ và nếu phải giao hảo với họ thì thà chết 
còn hơn chịu những ô nhục mà họ vừa đưa đến cho bản thân nhà 
vua và thần dân. Sau cùng họ tố cáo ba viên sứ thần sang Pháp và 
các viên quan đã ký hòa ước với ông Aubaret là đã bán mình cho 
người Pháp, đồng lòng với người Pháp chúng ta và giáo dân; họ 
tuyên bố rằng nếu các sự việc không thay đổi, họ từ chối tham dự 
bất cứ kỳ thi nào. Họ còn làm hơn nữa: họ túa ngay trong khắp 3 
tỉnh để kêu gọi dân chúng và giáo dân chống thằng nhà vua”. 


Giám mục Jeantet, đại diện Tông tòa giáo khu Tây Đàng Ngoài 
cũng mô tả tương tự về thái độ chống Thiên Chúa giáo của sĩ phu 
Nam Định: “Sự cố nổi nhất của năm 1864 là sự âm mưu của nhân sĩ 
Năm ngàn nhân sĩ từ các tỉnh kéo về Nam Định, thỉnh các người tuẫn 
đạo, kiên quyết yêu cầu các đại thần phải tiêu diệt các giáo dân”). 

Phong trào đấu tranh của văn thân và nhân dân Nghệ An diễn 
ra tháng 2.1874 do hai nhà nho Trần Tấn và Đặng Như Mai lành 
đạo đã đề ra khẩu hiệu chống Thiên Chúa giáo một cách quyết 
liệt. Bài Hịch kêu gọi khởi nghĩa của văn thân đã thể hiện rõ thái 
độ đó của họ: 


1 Đoàn Hữu Trưng, Trung nghĩa ca, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế Ку ХІХ (1858 - 
1900), Sđd, tr. 154. 

2 Trích bức thư của R. P. Bernard gởi Mgr Sohier. Dẫn theo Yoshiharu Tsuboi (1990), 

Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Ban Khoa học Xã hội Thành ủy Thành 

phố Hồ Chí Minh, tr. 233. 

Dẫn theo Yoshiharu Tsuboi (1990), Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Sđủ, 

tr. 234. 
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“Than ôi! Mối đạo giả dối của Gia tô đã vào nước chúng ta. 

Kinh cầu nguyện của chúng chiêm ngưỡng Chúa và các vị Thánh. 

Bọn đui! Bọn điếc! Bọn ngu! 

Cả chủ thuyết của chúng dạy rằng không có cha cũng không có 

vua trên đời này. 

Bọn chó! Bọn dê cừu! 

Lời biện bác của chúng đều vô lý và xuyên tạc 

Thái độ của chúng khiêu khích và phách lối” 

Các sĩ phu kêu gọi tiêu diệt Thiên Chúa giáo và tuyên bố: “Để 
chống lại nguy cơ, phải nhổ càng sớm càng tốt những mầm xấu 
có thể sản sinh sau này không ít kẻ thù. Nếu chúng ta mở cửa cho 
kẻ thù, tất cả sẽ mất hết. Vậy nên phải tận diệt chúng để khỏi mối 
hận vë sau”, 

Không phủ nhận rằng có một bộ phận giáo sĩ Thiên Chúa 
giáo đã “dọn đường” cho công cuộc xâm lược Việt Nam của thực 
dân Pháp. Song phải thấy rằng, có không ít những giáo dân đã 
kế thừa được truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc, sẵn 
sàng đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 


Lê Di Trung, một chức sắc Thiên Chúa giáo kêu gọi giáo dân 
thực hiện một chuẩn mực lối sống tuân thủ cả luật đạo lẫn luật 
đời với một ý hướng “kính Chúa yêu nước”: 

“Thìn giữ lòng đạo cho bền, 

Chớ quên bảy mối chớ quên mười điều. 

Mặc ai thù oán khích khiêu, 

Chỉ thờ một Chúa chỉ yêu mọi người. 

Mặc ai ghen ghét ở đời, 

Miễn là sau đặng xuân đài vào ra. 

Vương thần vương thố một nhà, 

Con dân một nước chớ pha hai lòng. 

Hiệp nhau trọn ngãi trọn trung, 

Sao cho cố địa ngoài trong phục hài”. 

1 Hich kêu gọi khởi nghĩa của văn thân, Dẫn theo Yoshiharu Tsuboi (1990), Nước Đại 
Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, Sdd, tr. 242. 


2 Nghĩa khuyến giáo dân tân cựu ca, Dẫn theo Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, 
(tái bản), Nxb. Văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 215. 
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Trong đó có cả những giáo dân sẵn sàng hy sinh để bào vë 
nền độc lập dân tộc. Sau khi thành Gia Định thất thủ, ở Quảng 
Nam đã có những giáo dân phản đối sự đánh đồng đạo Thiên 
Chúa với quân xâm lược và quan Án sát Quảng Nam là Lê Văn Phổ 
đã tuyên bố rằng nếu triều đình cho phép thì giáo dân sẵn sàng 
đứng lên chống Pháp để đền ơn nước và xóa bỏ những ngờ vực 
của dân lương: 


“Phải mà trên xuống chiếu ban, 

Truyền cho bổn đạo tùng đoàn cự Tây. 

Cam lòng lều thác bỏ thây, 

Ơn vua đặng trả lòng này mới ưng. 

Kẻo rằng: trở mặt sắp lưng, 

Ở trong vương thổ trông chừng Tây Dương”. 


Giáo dân Nam kỳ cũng có những người hợp tác với triều đình 
đứng lên chống giặc. Một tài liệu Châu bản triều Tự Đức đã ghi 
nhận điều này: “Lê Hữu Hương và Võ Phạm Châu báo cáo tình 
hình quan chức bị lưu lạc sau khi Biên Hòa thất thủ, tình hình dân 
theo đạo Gia tô: có người của ta làm tri phủ, tri huyện cho giặc, 
nhưng cũng có người yêu nước, tổ chức quyên tiền để chờ quân 
đội của triều đình trở lại, kêu gọi những người lầm đường theo 
giặc trở у". 


Do vậy, việc các nhà nho kháng chiến quy chụp và lên án toàn 
bộ hệ thống tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo và giáo dân chẳng 
những thế hiện sự “dị ứng” nặng nề với một hệ tư tưởng lạ mà 
còn làm chia rë tỉnh thần đoàn kết dân tộc trong công cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 


Một hình thức kháng chiến chống Pháp cũng không kém phần 
quyết liệt mà các sĩ phu Nam kỳ tiến hành vào nửa cuối thế kỷ 


1 Chúng nhon ca (lúc dán Yết thị quan Án sát). Dẫn theo Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo 
ở Gia Định, Sđd, tr. 213. 


2. Dẫn theo Nguyễn Quang Hưng (2009), Công giáo Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn 
(1802 - 1883), Såd, tr. 325. 
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XIX đó là phong trào ty địa. Khi Pháp đánh và chiếm được ba tỉnh 
miền Đông Nam kỳ, những sĩ phu như: Phan Văn Trị, Nguyễn Đình 
Chiểu, Nguyễn Thông,... dời về các tỉnh miền Tây. Chẳng những 
người sống đi ty địa mà người chết cũng “ty địa”. Không để người 
thầy yêu quý Võ Trường Toản của giới sĩ phu Nam kỳ nằm trên 
vùng đất đã bị Pháp chiếm, những sĩ phu như Phan Thanh Giản, 
Nguyễn Thông,.. cho bốc phần mộ thầy Võ Trường Toản về cải 
táng trên đất miền Tây Nam kỳ. Các sĩ phu cũng cho dời trường thi 
hương từ Gia Định về An Giang năm 1864 và xây dựng Văn thánh 
miču ở Vĩnh Long vào những năm 1866 - 1867,... Điều đó cho thấy 
có sự “dịch chuyển” của trung tâm Nho giáo từ các tỉnh miền Đông 
về các tỉnh miền Tây Nam kỳ cùng với phong trào ty địa của các 
sĩ phu. Năm 1867, miền Tây Nam kỳ tiếp tục rơi vào tay thực dân 
Pháp, Nguyễn Thông cùng nhiều sĩ phu Nam kỳ khác tiếp tục ty 
địa ra vùng Bình Thuận. Nguyễn Thông chủ xướng việc xây dựng 
“Đồng Châu xã” thành nơi sinh hoạt tinh thần của dân lưu ngụ 
Nam kỳ. Các sĩ phu ty địa tiếp tục ôm ấp ý đồ xây dựng căn cứ, tiếp 
tục kháng chiến!. 

Phong trào ty địa là một phong trào đấu tranh khá quyết liệt 
về mặt tư tưởng, xuất phát từ nhận thức “không đội trời chung 
với quân thù”. Đó cũng là một hành động giữ khí tiết của nhà nho, 
nhưng trước một “đối thủ lạ” như thực dân Pháp với những tiến 
bộ vượt bậc về kinh tế, kỹ thuật thì phản ứng trên của các sĩ phu 
là khá tiêu cực. Họ chưa có sự hiểu biết đầy đủ cũng như thái độ 
tìm hiểu nghiêm túc về kẻ thù cũng như sự phát triển vượt bậc 
của các nước phương Tây và sự chuyển biến của thời cuộc. 

Có thể thấy rằng, các sĩ phu kháng chiến vào nửa cuối thế 
kỷ XIX vẫn bị chi phối nặng nề bởi tư tưởng Nho giáo. Tinh thần 
đánh giặc vì vua vẫn còn đóng vai trò chủ đạo đối với các sĩ phu. 
Trung thành với chế độ quân chủ hiện tại, trong “Hịch kêu gọi 
nghĩa binh đánh Tây” Hồ Huân Nghiệp đã tôn vinh vua Tự Đức: 


1 Ca Văn Thinh, Bảo Định Giang (1984), Nguyễn Thông - con người và tác phẩm, Nxb. 
Tống hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 21. 
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“Xưa nay ai mạnh qua trời, đâu đó vật thời có chủ 
Kinh Phú Xuân ấy là nơi thiên phủ, vua Tự Đúc ta thật đấng 
thánh thông”. 


Tinh thần “sống nhờ vua, thác cũng nhờ vua” của các nghĩa 
sĩ Cần Giuộc đã được Nguyễn Đình Chiểu ghi nhận: “.. Trước 
đánh giặc sau cũng đánh giặc, xin vong hồn theo giúp, các cơ binh 
nguyện trả thù kia. Sống nhờ vua thác cũng nhờ vua, lời dụ đã 
rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó”?. 


Bảo vệ đạo Khổng là một trong những động lực thôi thúc các 
sĩ phu đấu tranh. Việc chống Thiên Chúa giáo quyết liệt cũng là 
một trong những biểu hiện của thái độ đó. Lên án Thiên Chúa 
giáo, bảo vệ Nho giáo cũng là tỉnh thần trong bài “Hịch kêu gọi 
văn thân” của sĩ phu vùng Nghệ An: “Chúng (chỉ Thiên Chúa 
giáo - TG) làm nhục đạo đức Khổng giáo. Chủ thuyết của chúng 
đặt lợi ích trên hêt”. 


Sau khi chiếm được Nam kỳ, thực dân Pháp đã xây dựng ở 
nơi đây một thiết chế thuộc địa. Sự phát triển của kinh tế - xã hội 
đã nảy sinh những khác biệt về phong tục và lối sống, thẩm mỹ 
và đạo đức cổ truyền của dân tộc. Các sĩ phu vừa phản ánh, vừa 
phê phán cái xã hội đó. Lê Quang Chiểu ngao ngán trước một Sài 
Gòn - Chợ Lớn phồn hoa với tập quán ứng xử, giao tiếp xã hội xây 
dựng trên “chuẩn mực” đồng tiền: 


“Lên chơi Bến Nghé bấy nhiêu ngày, 
Xe ngựa chen đời bụi cát bay... 

Hiền ngu ngoảnh lại hiềm chưa biện, 
Nhắm lỏng hầu bao dạ đổi dời”. 


m. 


Dẫn theo Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, Sdd, tr. 201. 
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, In trong Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), 
Sđd, tr. 55. 
Hịch kêu gọi khởi nghĩa của văn thân, Dẫn theo Yoshiharu Tsuboi (1990), Nước Đại 
Nam đối diện với Pháp và Trung Ноа, Sdd, tr. 243. 
Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, Såd, tr. 277. 
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Nguyễn Hữu Huân phủ nhận toàn bộ xã hội Sài Gòn - Chợ 
Lớn buổi kim thời với lối sống phổ biến vì tiền và đứng trên lập 
trường của nhà Nho: 


“Bạc tiền chẳng có 
Văn chương đầy bụng cũng là không 
Khách mắt xanh 
Chàng mày trắng 
Đất ấy phải đâu là nước cũ 
Ai hiểu mà ta mãi thở than 
Vũ trụ mắt nhìn đã khắp 
Bày hàng với cỏ 
Uổng sinh làm lan” 
(Văn chương mãn phúc, 
Bất như tiền mất nang. 
Thanh nhãn khách, 
Bạch mi lang. 
Thử xứ hựu phi ngô cố bang, 
Tượng đài Thủ Khoa Huân Thùy tri kỷ huống dã vĩnh than (thán) 
Vũ trụ trùng lai cựu đại quan, 
Dữ chúng thảo ngũ. 
Uổng sinh vi lan)!. 


Hạn chế của họ là quá cứng nhắc theo học thuyết Nho giáo 
đã quá lỗi thời ở thời buổi thế giới phương Tây đang phát triển 
mạnh mẽ và những thành tựu của nó cũng đã dần được hiện diện 
ra nhiều nơi trên thế giới bằng nhiều hình thức khác nhau. Các sĩ 
phu đã không nhận ra được quy luật phát triển của xã hội và tất 
nhiên cũng không biết rằng sự chuyển biến kinh tế - xã hội - lối 
sống của Nam kỳ dưới chế độ thuộc địa là một sản phẩm tất yếu 
và khách quan của sự phát triển một nền kinh tế hàng hóa kiểu 
tư bản chủ nghĩa. 


1 Hồ khoan ca, Dẫn theo Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo ở Gia Định, Sdd, tr. 279. 
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Và có thể tiêu cực như thái độ “chống Pháp tới cùng” của 
Nguyễn Đình Chiểu, chống cả những thành tựu của văn minh kỹ 
thuật phương Tây. Ông kiên quyết không hợp tác với giặc đã đành, 
ông còn không học chữ Pháp, không dùng đồ hàng của phương 
Tây (không dùng xà phòng mà chỉ dùng nước gio và bồ hòn để 
giặt quần áo)1, không đi trên đường do Pháp làm,... thậm chí ông 
nhất định không cho con đi học trường của Pháp, không cho con 
được cắt búi tóc,... Ta có thể chia sẻ và cảm thông với khí tiết của 
nhà nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu với lòng căm thù giặc sâu 
sắc đến mức cực đoan. Tuy nhiên đây cũng là xu thế chung của 
một bộ phận trí thức Nho học đương thời trước cuộc đối diện với 
chủ nghĩa thực dân phương Tây. Sự cố chấp này một phần do sự 
hạn chế của lớp trí thức thời trước, đã không tạo được điều kiện 
cho một nhận thức mới hình thành. 


< Bô phận sĩ phu cải cách 


Vào nửa sau thế kỷ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện một xu hướng 
cải cách với sự xuất hiện của các sĩ phu có tư tưởng cải cách và 
những đề án canh tân đất nước của họ. Tiêu biểu cho xu hướng 
này như: Đặng Huy Trứ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Bùi 
Viện, Nguyễn Lộ Trạch,... 


Các sĩ phu này bằng nhiều cách thức khác nhau đã có điều 
kiện tiếp cận với những tri thức mới và sự phát triển mạnh mẽ 
của các nước phương Tây, nhưng trên hết là ở họ đã có tầm nhìn 
và tư duy cách tân. Họ đều dựa vào triều đình phong kiến nhà 
Nguyễn đế thực hiện những dự án canh tân đất nước của mình, 
trước là để đối phó với cuộc xâm lược của thực dân Pháp, sau là 
tự cường dân tộc, phát triển đất nước để sánh vai với các nước 
tiến bộ trên thế giới. 

Việc tiếp nhận cái mới của những sĩ phu có tỉnh thần cải cách 
được thể hiện một cách tích cực hơn. Qua những chuyến công 
cán của triều đình, Đặng Huy Trứ, Phạm Phú Thứ đã được chứng 


1 Vũ Khiêu, Nguyễn Đức Sự (1982), Nguyễn Đình Chiếu - Ngôi sao sáng của người trí thức 
Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 95. 
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kiến sự phát triển của các nước phương Tây, trong đó có sự hiện 
diện của nền văn minh kỹ thuật phương Tây ở những vùng lãnh 
thổ phương Đông như: Hongkong, Ma Cao, Hạ Châu,... từ đó hình 
thành nên những tư tưởng cải cách. Nguyễn Trường Tộ là một 
người theo đạo Thiên Chúa, đã có điều kiện theo học với những 
linh mục từ nhỏ nên đã sớm biết đến nền văn minh phương Tây, 
muốn đem sở học của mình mà góp vào canh tân đất nước bằng 
những bản điều trần gửi lên triều đình. Nguyễn Lộ Trạch tuy ở 
trong nước nhưng kế thừa một cách xuất sắc những tư tưởng cải 
cách của các sĩ phu đi trước, với tinh thần đổi mới và tầm nhìn 
sâu rộng nên đã đề xuất những ý tưởng canh tân vừa thiết thực, 
vừa có tầm chiến lược lâu dài,... 


Với tầm nhìn và thái độ tiếp thu tích cực, chuyến đi sứ sang 
phương Tây năm 1863 đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với 
sĩ phu nước ta. Họ đã được tiếp xúc trực tiếp với văn hóa và văn 
minh kỹ thuật hiện đại của phương Tây thời bấy giờ. Chuyến 
hành trình của phái đoàn với các hoạt động ngoại giao và các 
cuộc thăm viếng những xưởng chế tạo, các nhà máy sản xuất của 
nước Pháp đã được Phạm Phú Thứ mô tả một cách chỉ tiết trong 
bản Tây hành nhật ký (Nhật ký đi Tây)! dâng lên vua Tự Đức năm 
1864. Bản tường trình không những ghi chép các hoạt động ngoại 
giao của phái đoàn triều đình Huế ở Pháp và Tây Ban Nha mà còn 
miêu tả được những hoạt động kinh tế - xã hội sôi động của các 
nước phương Tây, giúp cho những sĩ phu trong phái đoàn được 
mở rộng tri thức của mình lên rất nhiều. 


Vị quan đứng đầu phái đoàn ngoại giao Phan Thanh Giản 
không giấu được sự kinh ngạc của mình trước sự phát triển rất 
mạnh mẽ của các nước tư bản phương Tây: 

“Từ ngày đi sứ tới Tây kinh 
Thấy việc Âu châu phải giật minh”. 


1 Phạm Phú Thứ (1999), Nhật ký đi Tây, Quang Uyển dịch, Nxb. Đà Nẵng. 
2 Dẫn theo Nguyễn Duy Oanh (1974), Chân dung Phan Thanh Giản, Sài Gòn, tr. 187. 
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Truong Vinh Ky, mót thóng ngón cúa phái doàn cüng tám 
sự: “Riêng về phần tôi, điều đáng quý báu nhất là được tháp tùng 
nhà vua sang Pháp, cơ hội này đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui 
sướng vô cùng tận. 


Vì trong dịp đó tôi sẽ thấy lại thành phố Paris với nguồn sung 
sướng bất tận, thành phố uy nghi nhất thế giới mà vào năm 1863 
tôi đã tiếp xúc với nhiều nhà bác học, danh sĩ về văn chương và 
khoa học. 


Sau khi trở ra trường học quý báu đó, tôi đã thâu nhặt được 
nhiều kinh nghiệm và nhiều kiến thức tốt дер". 


Tôn Thọ Tường, một sĩ phu Nam kỳ cộng tác với Pháp, là 
người cùng đi trong phái đoàn đã có những ấn tượng sâu sắc 
trong chuyến hành trình đến phương Tây. Trong bài thơ Tây phù 
nhật ký, ông nói về những tiện lợi của xe lửa mà chính ông đã 
được “trải nghiệm”: 


“Hồng mao người thiệt rất hay 

Lập ra xe lửa nên tay cao cường 

Những là phú khách quý thương 

Cùng người lữ khách mượn đường tiện thay 
Chim bay ngựa chạy nào tày 

Đường năm ngàn dặm một ngày tới nơi”. 


Chuyến đi phương Tây năm (1863) đầy ấn tượng đó đã mở 
ra trong đầu óc các sĩ phu những cảm nhận về một nền văn minh 
mới mẻ. Chính những thực tế sinh động đó khiến cho các vị “абі 
mới tư duy”, làm cơ sở cho việc hình thành những ý tưởng cải 
cách đất nước. 


Thư Pétrus Ký gởi bác sĩ Chavanne, ngày 8.4.1887. Nguyễn Văn Trấn (1993), Trương 
Vĩnh Ký - con người và sự thật, Ban Khoa học Xã hội Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, 
tr. 157. 

“Tây phù nhật ký”, In trong Nguyễn Bá Thế (1957), Tôn Thọ Tường (1825 - 1877) - Danh 
sĩ Đồng Nai chủ trương nhóm “Bạch Mai thi xã”, Tủ sách Những mảnh gương Tân Việt, 
Sài Gòn, tr. 88 - 89. 
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Trong số các nhà cải cách cuối thế ky XIX, có lẽ Nguyễn Trường 
Tộ là người đã đưa ra nhiều điều trần nhất. Với 58 bản điều trần 
gửi đến vua Tự Đức, ông đã đề nghị canh tân đất nước trên tất 
cả các lĩnh vực và cả những phương pháp khá cụ thể. Có thể nói, 
những nội dung canh tân mà Nguyễn Trường Tộ đề xuất rất tiến 
bộ so với nước ta lúc bấy giờ, nó có thể tạo được sự chuyển biến 
sâu sắc trong đời sống xã hội, tăng cường nội lực quốc gia. Chính 
vì thế nên nhiều nhà nghiên cứu đã đánh giá rất cao, GS. Hoàng 
Kỳ cho rằng, Nguyễn Trường Tộ là người có “tấm lòng ưu dân, ái 
quốc”, học giả Lê Thước viết: “..Nguyễn Trường Tộ là nhà khoa 
học, nhà chính trị và cũng là nhà tân học nước ta xưa. Tư tưởng 
và kiến thức của tiên sinh hơn người đồng thời muôn nghìn", cao 
hơn nữa, có người còn xem Nguyễn Trường Tộ là nhà thiết kế 
tư tưởng Việt Nam thế kỷ XIX,.. Nguyễn Trọng Thuật trong bài 
Nguyễn Tràng Tộ trên lịch sử Việt Nam đăng ở Nam Phong tạp 
chí số 180 tháng 1.1933, gọi Nguyễn Trường Tộ là bậc vĩ nhân. 
Còn Từ Ngọc Nguyễn Lân trong cuốn Nguyễn Trường Tộ, xuất bản 
tại Huế năm 1941 có lời ca ngợi như sau: “Viết cuốn sách nhỏ 
nầy về Nguyễn Trường Tộ tiên sinh tôi không dám có cao vọng 
khảo cứu tường tận về học thức tài hoa, sự nghiệp của bậc vĩ nhân 
đệ nhất của nước Nam. Một người như thế đáng cả quốc dân tôn 
sùng; tượng đồng bia đá, kể cũng còn là ít..". Tuy nhiên, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau mà những điều trần của ông không được 
Tự Đức và triều đình nhà Nguyễn triển khai thực hiện. Trong tất 
cả, nối lên hai lý do cơ bản: 

Một là về nhân thân', ngày 16.10.1858, tức là sau khi thực 
dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta và đang chiếm đóng bán 


1 Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1828, ở làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, 
trong một gia đình theo đạo Công giáo. Ông học thông tứ thư ngũ kinh của Nho giáo. 
Năm 27 tuổi, ông được giám mục Gauthier (Cố Hậu hay Ngô Gia Hậu) mời vào chủng 
viện Tân Ấp, thuộc xứ Xã Đoài để dạy chữ Hán và được giám mục dạy lại tiếng Pháp 
cùng các kiến thức khoa học châu Âu. Năm 30 tuổi (1858), ông được giám mục Gauthier 
đưa qua Hương Cảng, Singapore, Thụy Sĩ. Trên đường đi ông có ghé Roma yết kiến Giáo 
hoàng rồi cuối cùng sang Paris theo học trong gần 2 năm. 
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đảo Sơn Trà, Nguyễn Trường Tó cùng với giám mục Gauthier (Cố 
Hậu) đến cửa Mành Sơn, Đà Nẵng. Ở đó, đã có “Các giáo sĩ Pháp 
tập trung khá đông đảo, đứng đầu là Giám mục Pellerin, đã cùng 
nhau làm áp lực để quân Pháp chiếm đánh thằng Huế cho chóng 
dứt điểm. Nhưng bộ chỉ huy quân sự Pháp đánh giá là không thë dễ 
dàng tiến đánh Huế mà phải chuyến hướng về Sài gòn. Do đó trước 
khi đem quân vào Sài gòn, Đô Đốc Rigault de Genouilly đã tìm cách 
bắt buộc các giáo sĩ Pháp, hoặc trở về nhiệm sở hoặc đi tạm lánh 
ở Hồng Kông. Giám mục Gauthier cùng với Nguyễn Trường Tộ và 
những người tháp tùng đã đi sang Hồng Kông trong những điều 
kiện như thế vào đầu năm 1859”. Năm 1861, từ Hongkong, ông 
cùng với giám mục Gauthier và Phó Đô đốc Léonard Charner về 
lại Việt Nam, ông được chọn làm thư ký cho Tổng hành dinh của 
quân thực dân Pháp để mở rộng vùng chiếm đóng!,.. Minh Mạng 
(ông nội Tự Đức) và Thiệu Trị (cha Tự Đức) đã từng cấm đạo, 
thậm chí sát đạo. Nguyễn Trường Tộ là một người theo “tả đạo”, 
lại luôn bên cạnh những giám mục mà bấy giờ được xem là gián 
điệp, rồi lại làm việc cho các cố đạo йб... vào thời điểm Pháp đã 
đánh chiếm nước ta,... thì làm sao Tự Đức có thể tin và chấp nhận 
ngay sự hợp tác của ông, chưa nói ông thật sự có “tấm lòng ưu 
dân, ái quốc” hay không. 


Hai là, quan điểm của ông trong các bản điều trần có điều bất 
ổn. Ngay từ đầu khi viết Thiên hạ đại thế luận, Nguyễn Trường 
Tộ đã tạo nên một “cú sốc” trong nhận thức, khiến Tự Đức và 
không ít người bàng hoàng khi ông cho rằng, “Trộm nghĩ trong 
thiên hạ chỉ có chữ thế mà thôi. Chữ thế" là nói bao gồm cả 
thiên thời nhân sự. Cho nên người biết rõ ‘thë’ thì không trái trời, 
không mất thời, không hại người, không hỏng việc”?, và ông dùng 
thuyết Ngũ hành để lý giải cái “thế” của nước ta bấy giờ. Theo 
ông thì, “Hãy nói về thiên đạo trước. Khí đất là từ Bắc đến Nam, 
vận trời từ Tây sang Đông, theo Hà đồ thì thủy ở về phương Bắc, 


1 Trương Bá Cần (2002), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo (tái bản), Nxb. Tổng 
hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 22, 23, 24. 
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hỏa ở về phương Nam, kim ở vë phương Tây, móc ở vë phương 
Đông. Thủy thì diệt hỏa, kim diệt mộc, ấy là lē tự nhiên của trời 
đất luôn luôn như váy”! và kết luận: “Ó trên lục địa, tất cả những 
chỗ nào có xe thuyền đi đến, con người đi qua, mặt trời mặt trăng 
soi chiếu, sương mù thấm đọng thì người Âu đều đặt chân tới, 
như tằm ăn cá nuốt, ở đâu thuận với họ thì phúc, chỗ nào trái 
với họ thì họa; ai hòa với họ thì được yên, ai cự lại thì dùng binh 
lực giao tranh; trong thiên hạ không ai dám kháng cự lại họ. 
Như thế, nếu đó không phải là ý trời định, địa thế xoay vần, thì 
sao không lấy số đông của bốn đại châu mà kháng cự lại người 
phương Tây? Huống hồ người Việt ta là một nước nhỏ, tại sao lại 
muốn trái đạo trời mà làm những việc thiên hạ khó làm được”. 
Điều đó có nghĩa là việc Pháp chiếm nước ta, ta mất nước âu 
cũng là hợp “thiên đạo”, là một tất yếu lịch sử (!). Cứ nghĩ đơn 
giản rằng, thực tế Pháp đã chiếm ba tỉnh miền Đông Nam kỳ, 
sau khi ký hiệp ước Nhâm Tuất (5.6.1862), Tự Đức đang loay 
hoay tìm cách để “sửa sai”, để khôi phục lại phần lãnh thổ đã 
mất, nhân dân đang ra sức chống Pháp và Pháp cũng đang ra 
sức mở rộng việc chiếm đóng nước ta,.. Cái Tự Đức cần lúc ấy 
là làm sao có được cái “thế” vững chắc để lấy lại đất đai đã mất 
và giữ vững phần lãnh thổ còn lại của đất nước bằng những kế 
sách hữu hiệu, chứ không phải là sự “buông xuôi theo mệnh 
trời”. Những lập luận của Nguyễn Trường Tộ trong Thiên hạ đại 
thế luận, dù với tinh thần nào đi nữa thì khách quan cũng tạo ra 
sự nghỉ hoặc ngay từ đầu, khiến Tự Đức (và có thể cả triều thần) 
khó lòng có được một thiện cảm cần thiết để tiếp nhận và cân 
nhắc những bản điều trần của ông. 


у Л 


Cũng nói về “thế”, nhưng Nguyễn Lộ Trạch có cái nhìn sâu sắc 
hơn, theo ông, sự thay đối của xã hội là do “thế” thay đổi: “Việc 
thiên hạ không thế ra ngoài cái thế. Cái thế ngày nay khác với cái 


1 TrươngBáCần(1998),Nguyễn Trường Tộ- Con người và dithảo,Nxb.Tốnghợp Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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thế ngày xưa"!. Tình thế thay đổi thì xã hội xoay vần. Nguyễn Lộ 
Trạch muốn mọi người phải nắm rõ tình thế để có những cải cách 
thích hợp và kịp thời. Cái nhìn về sự thay đổi của xã hội theo Ngũ 
hành xem ra đã không còn phù hợp. 


Đối với chủ nghĩa thực dân Pháp, những nhà cải cách đã 
có nhận thức ngày càng rõ hơn, biết học tập những tiến bộ của 
phương Tây nhưng cũng không coi thường ý đồ xâm lược Việt 
Nam của họ. Theo chân những giáo sĩ Thiên Chúa giáo học tập 
từ sớm nên cái nhìn của Nguyễn Trường Tộ về âm mưu sâu xa 
của chủ nghĩa thực dân có phần đơn giản hơn. Ông cho rằng, “... 
người Pháp đến đây, một là hỏi ta vì sao giết hại giáo sĩ, hai là hỏi 
vì sao không chịu giao thiệp, ba là xin ta cắt cho một vài chỗ để làm 
đường giao thương như các nước thường làm. Lúc đầu họ không 
có ý đi cướp nước người. Nếu những yêu sách của họ được thỏa 
mãn, họ sẽ chấm dứt những hành động gây hấn như đã ước định 
chứ đâu đến nỗi dây dưa lan rộng như thế.. Xưa nay chưa có ai 
buôn bán mà âm mưu chiếm nước ta bao giờ”?. Nguyễn Trường 
Tộ đã phớt lờ những âm mưu xâm chiếm nước ta của thực dân 
Pháp. Cái mà Nguyễn Trường Tộ đưa ra chỉ là cái cớ để Pháp dùng 
vũ lực tấn công Việt Nam mà thôi. 


Nguyễn Lộ Trạch có những nhận định rất xác thực về âm 
mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp. Cả 3 bài Thời vụ sách thượng, 
Thời vụ sách hạ, Thiên hạ đại thế luận ông đều nêu lên vấn đề 
này. Ông chỉ rõ: “Cái âm mưu xâm lược vốn đã ấp ủ từ mấy chục 
năm về trước mà việc lấy sáu tỉnh Nam kỳ chẳng qua là đến ngày 
nay mới thu được hiệu quả chút ít, thế mà bảo là chúng thỏa mãn 
sao được! Huống hồ bọn giặc lòng tham không đáy, khó mong 
chúng giữ được tín nghĩa..."°. “Chúng lòng tham không đáy như 
cá kình ngang ngược đã nuốt gọn xứ Đồng Nai, lại như tầm ăn 
dâu gặm dần đất Long Biên, chợt cướp chợt trả, tâm địa дідо 


1,3 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 138, 88. 


2 Trương Bá Cần (1998), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo, Sđd. 
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quyệt phơi bày quá rõ"!. “Những việc chúng làm hiện nay đều 
đã được trù tính ngay từ lúc mới mang tàu đến nước Nam, chứ 
không phải là vì vui mừng trước một lời nói mà chúng ký hòa 
khoản, chứ không phải vì giận dữ trước một việc mà dấy lên binh 
đao”?. Nhận định như vậy là không hề có chút mơ hồ về âm mưu 
thôn tính nước ta của thực dân Pháp. Đặng Huy Trứ, sau những 
chính sách cải cách trên cương vị của một quan lại triều đình, 
cũng đã theo đội quân của Hoàng Kế Viêm để tham gia cuộc 
kháng chiến chống Pháp. 


Để thực hiện những dự án cải cách đất nước, tranh thủ thời 
gian hòa hoãn là một việc rất cần thiết bởi điều kiện chiến tranh 
khó lòng mà thực hiện một cách tốt đẹp những ý tưởng đã nêu ra. 
Nhưng Nguyễn Trường Tộ lại kiên quyết: “Sự thế hiện nay chỉ có 
hòa. Hòa thì trên không cưỡng lại ý trời, dưới có thế làm cho dân 
khỏi khó, chấm dứt được sự dòm ngó của bọn gian nghịch, ngăn 
chặn được sự tranh giành của nước ngoài, thật là hay không thể kế 
xiết”3. Nguyễn Lộ Trạch cũng có ý kiến là nên hòa hoãn với Pháp 
nhưng là hòa tùy nghi, hòa chủ động để tranh thủ thời gian canh 
tân tự cường. Ông cho rằng, “Sự thế ngày nay không có cách gì hơn 
hòa nữa, nhưng lấy hòa làm quyền nghi nhất thời thì có thể được, 
chứ nếu trông cậy làm kế lâu dài thì tôi đây dầu rất ngu dại, cũng 
biết là không nên”*, có như vậy thì những ý tưởng canh tân mới dễ 
dàng thực hiện được. 


Những điều trần, những dự án canh tân đất nước của các sĩ 
phu theo xu hướng cải cách đã góp phần vạch ra được những hạn 
chế, yếu kém của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, đặt ra yêu cầu của 
công cuộc canh tân đất nước, đặc biệt là những nội dung canh tân 
được đề xuất trên nhiều lĩnh vực vừa thiết thực vừa có tầm chiến 
lược lâu dài. 


1,2,4 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Sđd, 
tr. 106, 142, 88 - 90. 


3 Trương Bá Cần (1998), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo, Sđd. 
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Việt Nam cuối thế ky XIX đối diện với chủ nghĩa thực dân 
Pháp lại là một đất nước đang bị khủng hoảng về nhiều mặt. Cuộc 
hội nhập thế giới của các nước tiên tiến càng đặt nước ta vào tình 
trạng khủng hoảng trầm trọng hơn, nguy cơ mất nước đến gần 
hơn. Nền học vấn cổ hủ càng làm cho đất nước trì trệ hơn trước 
thời cuộc. “Nhìn lại sự học của ta ngày nay, những điều thầy dạy, 
những cái học trò học, đều toàn những chuyện xa xưa. Tuy trong 
sách đôi chỗ có nói việc thực tế nhưng chẳng truyền dạy được, vì 
người xưa đã khuất không thể dựng mồ lên hỏi”. Tư tưởng “trọng 
quá khứ”, cứng nhắc và cố chấp đang chi phối giới sĩ phu trong 
nước khiến họ không thể nhận ra sự thay đổi mau chóng của tình 
hình trong nước và thế giới lúc bấy giờ, “Người thời nay phần 
nhiều không hiểu được sự thế xưa nay dòi đổi ra sao, cứ ca tụng 
thời xưa, cho rằng thời sau không thể nào bằng được. Liệu việc 
gì họ cũng đều muốn đi ngược lại theo xưa. Bọn Tống Nho sở dĩ 
làm hại đất nước, làm đất nước hèn yếu không phát đạt đều do tư 
tưởng này mà ra cả”. Sĩ phu Việt Nam lúc bấy giờ “có biết đâu thời 
thế đối thay, có nhiều cái của đời xưa không thể áp dụng cho đời 
nay được ”?. Nguyễn Lộ Trạch thì khái quát tình hình khủng hoảng 
của nước ta như một khối ung nhọt, “Tình thế nước ta hiện nay 
cũng như một khối ung nhot lớn уйу”. 


Trước tình thế đó, yêu cầu của cuộc cải cách đã được đặt ra. 
Cái “ung nhọt” nước ta cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. 
“Trị chăng? Trị thì không có cách! Không trị chăng? Không trị thì 
cũng không thể ôm bệnh mà ngồi được, (..) nhưng nếu so sánh 
giữa ngồi ôm bệnh với trị bệnh có hiệu quả tuy lâu một chút, thì 
kẻ nói chữa trị đã biết nên chọn đằng nào rồi”. Tức là phải chọn 
con đường “chữa tri”, đó là yêu cầu cấp thiết. “Việc chữa trị ung 
nhọt phải kịp thời, bằng thấy không đau đớn mà giấu bệnh sợ thầy 
thì cái ngày tự vỡ nhất định sẽ đến. Lúc ấy, ngay cả Hoa Đà cũng 


1,2 Trương Bá Cần (2002), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo, Sđd, tr. 288, 
159, 259. 


3 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Sđd, 
tr. 86. 
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chẳng làm gì được nữa. Ôi, sợ người ta nghi ngờ mà cam chịu yếu 
hèn thì lại càng thêm nguy hại hon”. 


Những sĩ phu có tư tưởng cải cách đã có những hiểu biết nhất 
định về tình hình thế giới cũng như sự tiến bộ về văn minh kỹ 
thuật của các nước phương Tây. 


Nguyễn Trường Tộ đã thấy được xu thế đi xâm lược thuộc địa 
của các nước tư bản thực dân “Ngày nay các nước phương Tây, đã 
bao chiếm suốt từ Tây Nam cho đến Đông Bắc, toàn lãnh thổ Châu 
Phi cho tới Thiên Phương, Thiên Trúc, Miến Điện, Xiêm La, Tô Môn 
Đáp Lạp, Trdo Oa, Lữ Tống, Cao Ly, Nhật Bản, Trung Quốc và các 
đảo ở ngoài biển, kể cả Tây châu, không đâu là không bị họ chẹm 
họng bám lưng 2. Trước tình trạng tranh giành thuộc địa như vậy 
thì sự mâu thuẫn giữa các nước là không thể tránh khỏi. Nguyễn 
Trường Tộ đã chỉ ra mâu thuẫn của Anh, Pháp và đề xuất ý kiến là 
nên lợi dụng mâu thuẫn này để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước 
trong việc canh tân, tự cường, “Người Anh tuy nói là cộng tác với 
Pháp nhưng chỉ vì lợi ích mà hợp tác thì làm sao lâu dài được? 
Gần đây, nước Anh lại sắm sửa binh thuyền gấp ba người Pháp 
trong ý luôn luôn muốn trả mối thù mất Hợp Chúng Quốc (...) Đấy 
là một mối lợi rất ёо”. Nguyễn Lộ Trạch mặc dù chưa hề được đi 
ra nước ngoài nhưng ông đã theo dõi kỹ càng tình hình các nước 
phương Tây và cũng nhận biết được những mâu thuẫn của các 
nước đế quốc đó “Trước kia, Anh với Pháp nhiều đời gây chuyện 
binh đao với nhau mà Mễ Lợi Kiên lập quốc. Pháp thực sự giúp sức 
Mễ Lợi Kiên, thế thì Pháp chắc chắn là kẻ thù của Anh. Phố cũng là 
kẻ thù của Pháp “+. Và ông đề xuất với triều đình những biện pháp 
khai thác những mâu thuẫn này để kiềm chế nước Pháp và tranh 
thủ vận động các nước mâu thuẫn với Pháp để hỗ trợ cho cuộc 
kháng chiến. 


1,4 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Sdd, 
tr. 86 - 91, 124. 


2, 3 Trương Bá Cần (2002), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo, Sđủ, tr. 122, 153. 
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Nhu dà nói, nhüng si phu có tu tuóng cài cách dëu nhàn tháy 
được sức mạnh của nền văn minh kỹ thuật phương Tây. Trong 
chuyến đi sứ sang phương Tây năm 1863, Phạm Phú Thứ đã có 
dịp quan sát và hiểu biết sâu sắc hơn về kinh tế, văn hóa, khoa 
học kỹ thuật của các nước phương Tây vào giữa thế kỷ XIX, ông 
đã ghi chép đầy đủ về những “thu hoạch” được trong cuộc hành 
trình. Qua những hiểu biết của mình, Nguyễn Lộ Trạch cũng nhận 
thấy được sức mạnh của người Pháp, nhất là ưu thế về quân sự. 
Nguyễn Lộ Trạch cho rằng, “Tây Dương là bọn giặc mạnh xưa nay 
chưa từng có. Chúng hành binh ở ngoài trùng dương bảy vạn dặm 
mà không phải mệt nhọc dầm mưa dãi nắng vận chuyển, có thể 
đảo lộn được thế khách - chủ, mà không bị người ta lôi kéo. Đến 
như coi việc đi được ngàn dặm chỉ trong chớp mắt, xem Biển Đông 
như cái ao... Vì vậy, nếu đem ra so sánh lực lượng thì thế ta 
quá yếu so với Pháp, “về tàu thì ta không bền chắc được như của 
chúng, về pháo thì không lợi hại được như của chúng, lại thêm 
quân đội và tài chính cả hai mặt đều khốn đốn, mà chiến - thủ phân 
vân, chỉ bàn việc binh trên mặt giấy”. Từ đó mà các sĩ phu cũng 
đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải canh tân đất nước. 


Những sĩ phu canh tân thời bấy giờ cũng có hiểu biết về cuộc 
canh tân đất nước của những quốc gia xung quanh và đã đề xuất 
là nên học tập các nước xung quanh trong việc “hiện đại hóa” đất 
nước. Đặng Huy Trứ nêu lên kinh nghiệm của Trung Quốc, Ba Tư, 
Cao Ly, Nhật Bản trong việc canh tân đất nước để tự cường, tự 
trị?. Cuộc Duy tân Minh Trị ở nước Nhật được các sĩ phu Việt Nam 
đặc biệt chú ý. Trong chuyến đi châu Âu vào năm 1867, Nguyễn 
Trường Tộ biết có một phái đoàn đang dự triển lãm quốc tế ở 
Pháp. Qua đó ông biết được một trong những việc canh tân của 
nước Nhật là đưa thanh niên sang du học ở các nước phương Tây. 
“Nhật Bản đã cho nhiều người sang phương Tây du học, đồng thời 


1,2 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Sđd, 
tr. 87, 88. 


3 Lê Sỹ Thắng (2001), Tư tưởng Đặng Huy Trý (1825 - 1874), In trong Đặng Huy Trú - tư 
tưởng và nhân cách, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 90. 
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để dò xét tinh hình. Hiện có một hoàng tử và 35 người cùng đi với 
một linh mục đến Ba Lê và thiết lập ở đó một Đại học xá để phái 
người sang học”. Gương canh tân của Nhật Bản thực sự đã gây 
được ấn tượng mạnh với Nguyễn Trường Tộ. Ông viết: “Lại xem 
Nhật Bản xưa vốn là một lũ người lùn, từ trung diệp nhà Minh mới 
bắt đầu giao hảo với Hà Lan, làm bạn với Bồ Đào Nha, kế đến mời 
Hợp Chủng Quốc vào việc nước, mở mắt nhìn rộng rãi thiên hạ 
mới có được chí hướng lớn như vậy. Từ đó họ đóng tàu bè, luyện 
tập võ bị, ưu tiên phát triển thương nghiệp, công nghiệp, đất nước 
mỗi ngày một mạnh, được khen với mỹ danh là Tiểu Tây và Trung 
Quốc khó bắt được Nhật Bản phải thần phục. Tuy gần đây Anh 
Pháp thường hay quấy nhiễu nhưng nhờ có nền nội trị ngoại giao 
vững vàng mà họ không chịu hạ mình. Như trước đây ba năm Anh 
Pháp đem binh thuyền đến toan đàn áp, nhưng nhờ có Hợp Chủng 
Quốc, Hà Lan phân giải mà việc đã không xảy ra. Đó không phải là 
công dụng của sự giúp đỡ của các nước hay sao? Còn như ngày nay 
nước ấy có những kế hoạch giao thiệp rộng rãi, những mưu cơ tân 
tiến thì đâu đâu người ta cũng nghe thấy rõ ràng, gương ấy không 
xa, không cần phải nêu ra па”. 


Nếu Nguyễn Trường Tộ nhận thấy được cuộc Duy tân Minh 
Trị ở giai đoạn đầu thì Nguyễn Lộ Trạch đã biết đến giai đoạn sau 
của cuộc Duy tân. Ông nhận thức rõ Nhật Bản đã trở thành cường 
quốc và tích cực tham gia vào quá trình tranh chấp ở Á Đông. 
Nguyễn Lộ Trạch nhận thấy, “Nhật Bản mỗi ngày một tiến lên mau 
chóng, thế nhưng Nhật Bản mạnh thì mối lo của Trung Quốc chẳng 
phải ở Tây Dương mà chính là ở đây vậy”*. Đây là một điều “tiên 
kiến” rất đúng của Nguyễn Lộ Trạch, ông đã vượt xa những người 
mang tư tưởng trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhật, trông chờ vào 
một nước “đồng chủng đồng văn” để sau này gặp phải thất bại. 


1,2 Trương Bá Cần (2002), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo, Sđd, tr. 264, 485. 
3. Nguyễn Tiến Lực (2010), Minh Trị Duy tân và Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 258. 


4 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Sdd, 
tr. 139. 
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Sai lầm của Nho giáo và hệ tư tưởng phong kiến Việt Nam 
là tư tưởng “bế quan tỏa cảng”. Tư tưởng đó đã được thể hiện 
bằng chính sách mang tầm quốc gia dưới thời trị vì của các vua 
nhà Nguyễn. Triều đình đã thực hiện chính sách “bế quan” cả về 
thương mại lẫn ngoại giao. Chính sai lầm đó đã dẫn Việt Nam vào 
con đường khủng hoảng và suy yếu, không kịp “hội nhập” với sự 
chuyển biến nhanh chóng của tình thế, lạc hậu rất xa so với các 
nước, đặc biệt là sự phát triển ngày càng nhanh chóng của chủ 
nghĩa tư bản ở phương Tây. Nhận thức được hạn chế này, các sĩ 
phu đề xuất việc mở rộng quan hệ ngoại giao và đẩy mạnh giao 
thương với các nước, nhất là đối với các nước phương Tây. 


Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Lộ Trạch đều có ý tưởng thiết 
lập quan hệ ngoại giao rộng rãi để tranh thủ học tập các nước 
và lợi dụng thế đối trọng của các nước đế quốc, đặc biệt là mâu 
thuẫn giữa Anh và Pháp trong việc đối phó với sự xâm lược Việt 
Nam của thực dân Pháp. Nguyễn Trường Tộ đã chỉ ra vai trò to 
lớn của ngoại giao trong cuộc Duy tân Minh Trị ở nước Nhật: 
“Hiện nay nước ấy (Nhật Bản - TG) nhờ ngoại giao mà được lợi 
ích, ngày một nhanh chóng trở nên giàu mạnh, nội loạn không 
sinh, kẻ địch ở bên ngoài không đến, thuyền buôn qua lại trên mặt 
biển như mắc cửi, quan chức phân bố khắp các nước, dần dần đã 
lập được cái thế con rêt trăm chân”. 


Nguyễn Lộ Trạch cũng thấy nước ta trước nay bị “nhốt kín”, 
ít giao thiệp với bên ngoài, giờ thì không thể giữ mãi cái thế đó 
được, phải thực hiện “ngoại giao rộng rãi để nhờ ủng hộ” như 
ông đã viết trong Thời vụ sách hạ: “.. người nước ta lâu nay bị 
nhốt kín bên trong biên giới, không thuộc đường sang Tây dương, 
nếu muốn giao thiệp xa thì không thể tự mình tới được. Ví bằng có 
được người trung nghĩa, gửi sang Hương Cảng ngầm giao thiệp 
với người Anh, người Phổ rồi theo tàu họ đến thủ đô nước họ, dò 
xét nông sâu, hư thực, rồi sau mới dùng đến sứ mệnh của triều 
đình sang". Ông còn đề xuất thêm: “хіп hãy chọn người nào biết 
giữ gìn tiết tháo và chưa từng vinh hiển, dùng danh nghĩa là người 


1 Trương Bá Cần (2002), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo, Sđd, tr. 485. 


182 


đi buôn, cấp nhiều tiền của để làm phí tổn cho việc giao du rộng 
rãi, nội trong một, hai năm tất phải có kết quả để báo mệnh triều 
dinh”). Bùi Viện cũng quyết tâm lặn lội đường xa hai lần sang tận 
nước Mỹ để mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao. 


Mặc dù còn có những tư tưởng cải cách mang âm hưởng của 
tư tưởng “trọng nông” như của Nguyễn Thông qua những bài thơ 
Khuyên đào mương, Khuyên trồng trọt,... nhưng nhìn chung, hầu 
hết những tư tưởng canh tân vào cuối thế kỷ XIX đều chú trọng 
vào phát triển công thương nghiệp. 


Đặng Huy Trứ là nhà khoa bảng thực sự, đã “lột xác” để kinh 
doanh buôn bán. Năm 1866, ông tâu xin thành lập Ty Bình Chuẩn 
đặt ở Hà Nội để lo việc kinh doanh, buôn bán, gây dựng tài chính 
cho quốc gia. Được giao đứng đầu Ty ấy, ông đã mở mang tại Hà 
Nội nhiều hiệu buôn, tổ chức việc giao lưu hàng hóa trong phạm 
vi cả nước. Năm 1869, ông mở hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường ở Hà 
Nội. Đây là hiệu ảnh đầu tiên ở nước ta. Cùng năm đó, ông mở hiệu 
sách và nhà in “Trí Trung Đường”. Để quảng bá cho thương hiệu 
của hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường, ông đã viết nên bài văn quảng cáo 
có một không hai trong di sản thơ văn Hán Nôm của dân tộc, ít 
ra là đến thế kỷ XIX: “Nay cửa hiệu chúng tôi mở ra trong nước,... 
chiêu hàng rộng rãi, quý khách nếu có ý thích, động lòng hiếu thảo, 
trẻ thưa trình với các vị tôn trưởng, con em bẩm lên các vị cha mẹ, 
một tấm chân dung mà tỏ lên tấm lòng ái mộ sâu đậm. Xin xem 
bảng kê giá tiền dưới đây, tùy sở thích không dám dối trẻ lừa già... 
Nay kính cáo..."?. Ông còn đặc biệt chú ý đến đạo đức trong kinh 
doanh, ông viết: “Tuy đo từng tấc, cân từng ly, nhưng đâu phải vì 
thế mà là kẻ trượng phu bần tiện trên thế gian này. Cân, đong, đo, 
đếm là phép tắc của người quân tử. Lỗ hay lãi, cái lẽ của việc làm 
ăn vốn không định trước được, nhưng dù sao cũng không vì lỗ lãi 
mà vượt qua sự ngay thẳng của lòng ta được... hãy để phúc lành 
cho vợ con”3. 


1 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Sđd, 
tr. 125 - 126. 


2,3 Dẫn theo Lê Sỹ Thắng (2001), Tư tưởng Đặng Huy Trú (1825 - 1874), Sđd, tr. 80, 83. 
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Nguyễn Trường Tó cũng cho rằng phát triển công thương 
nghiệp sẽ tạo ra nhiều của cải, đó là cách tốt nhất để làm cho 
nhân dân và đất nước nhanh chóng được giàu có. Ông viết: “Cách 
làm cho nước mạnh là ở chỗ tạo được nhiều của. Của cải nhiều 
thì lương thực đủ, khí giới tinh, thành trì vững, công quỹ dồi dào, 
các việc lợi ích do đấy sinh ra, các việc tai hại do đấy giảm bớt. 
Một khi có biến cố lớn xảy ra, chỉ cần lấy của cải trong kho nhà 
nước, khỏi phải phiền Іџу đến dân. Lợi ích không thể kế xiết"!. 
Theo Nguyễn Lộ Trạch thì “thông thương cũng là một phương 
kế làm giàu đất nước”, thông thương còn có vai trò “đò xét tình 
hình để bổ sung cái mà mình còn thiếu sót, điều ấy bổ ích không 
nhỏ đối với con đường phú cường của đất nước”. Trong lịch sử 
Việt Nam, thuở trước “giao thương” vốn rất ít được coi trọng, 
nhưng với Nguyễn Lộ Trạch thì giao thương cực kỳ quan trọng, 
nó góp phần vào việc tìm hiểu thế giới để bổ sung cho nguồn tri 
thức của mình. Ông cho rằng, nếu thực hiện tốt việc giao thương 
thì đó là một phương cách để làm giàu và phát huy nội lực của 
đất nước. 


Để khắc phục những hạn chế của nền giáo dục Nho học đã 
quá khủng hoảng và lạc hậu, các sĩ phu đề xuất một nền giáo 
dục mang tính thực dụng, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất 
nước. Nguyễn Trường Tộ quan niệm: “Học những gì thực tế thì sẽ 
có thực dụng, học những cái vụn vặt thì chỉ được cái vụn vặt, trồng 
đậu được đậu, đó là lẽ tự nhiên”, và ông đề xuất phương hướng cải 
cách giáo dục: “Xin cho các trường Quốc học, tính học, các trường 
tư và các bài thi Hương thi Hội đều chú trọng vào tình hình hiện 
tại, như luật lịch, binh quyền, các chính sự về công hình lại lễ, tất cả 
đều được nói thằng, không giấu giếm, có cái gì tệ hại, có cái gì hay 
ho, cái gì nên d€ lại, cái gì cần thay đi, những cái cần thiết trước 
mắt, những cái có thể phân tích tỉ mỉ, xác đáng, hợp thời, thì được 
coi là trúng cách, còn những chuyện cũ chỉ là thứ yéu”2. 


1,2 Trương Bá Cần (2002), Nguyễn Trường Tộ - con người và di thảo, Sđd, tr. 162, 224. 
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Nguyễn Lộ Trạch phê 
phán thái độ tiêu cực của 
triều đình cũng như giới sĩ 
phu trong việc học tập những 
tiến bộ kỹ thuật của phương 
Tây, thái độ “dị ứng” phương 
Tây trong giới quan lại và sĩ 
phu lúc bấy giờ: “Đối với việc 
học kỹ thuật, triều đình lại 
cho là loại “nghề thợ” mà coi 
khinh, khiến các bậc cao minh 
hổ thẹn, không ai chịu học”. 
Học kỹ thuật phương Tây là 
học cái sở trường của họ để 
nâng cao tiềm lực quốc gia 
từ đó mới có thể chống nhau 
với giặc. Ông nêu giả thuyết: Binh lính triều Nguyễn năm 1875 
“Nếu ta có thể học được cái 
sở trường của họ, suy nghĩ cho thế và lực ngang với họ, thì nay 
dẫu chưa thể chiến nhưng không phải không có cơ hội có thể chiến 
được”?. Ông đề xuất kế hoạch học tập kỹ thuật phương Tây bằng 
cách “chọn con em các quan đại thần, cùng các cử nhân, tú tài, đã 
làm quan hoặc chưa ra làm quan, sao cho được những người anh 
tài tuấn kiệt, rồi dùng lễ nhiều lương hậu, phái ra nước ngoài học 
tập, định kỳ hạn đi về cho nghiêm minh, khen thưởng cho đầy đủ thì 
người ta sẽ vui lòng vì được khuyến khích, chỉ mấy năm mà thành 
tài”?. Ngoài га ông còn thể hiện một tư duy “học tập mọi nơi” vì, 
“chuyện nghề kỹ thuật không phải chỉ riêng có nước Pháp, nếu ta 
không ngại tốn kém mà lễ nhiều để giao du rộng rãi thì đi đâu mà 
chẳng học được”*. 


1,2,3,4 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ Trạch - Điều trần và thơ văn, Sdd, 
tr. 121, 97, 122. 
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Pham Phú Thứ đã dụng công cho khắc in 5 bộ sách “tân hoc” 
giới thiệu về nền văn minh phương Tây gồm: Bác vật tân biên 
(nói về khoa học), Khai môi yếu pháp (nói về khai mỏ), Hàng hải 
kim châm (nói về cách đi biển), Tùng chính di quy (nói về kinh 
nghiệm đi làm quan), Vạn quốc công pháp (giao thiệp quốc tế). 
Các sách trên có tác dụng rất to lớn trong việc phổ biến những tri 
thức mới vào Việt Nam lúc bấy giờ. 

Với đạo Thiên Chúa, nhìn chung giới sĩ phu cải cách đã có một 
cách nhìn khá thiện cảm, không mang tư tưởng bài xích nặng nề 
như những người kiên quyết vũ trang kháng chiến. Trong cuộc 
tiếp xúc với một vị linh mục Công giáo tại Pháp, những sĩ phu 
trong phái đoàn ngoại giao của triều đình Huế cũng bày tỏ quan 
điểm rằng, “Đạo tuy khác phái, nhưng cốt là ở chỗ khuyến thiện, 
nên nói chung, hễ con người biết giữ luật nước thì mới gọi là tuân 
theo đạo”. 


Là tín đồ thuần thành của đạo Thiên Chúa nên Nguyễn 
Trường Tộ ra sức xiển dương cho tôn giáo này. Ông cho rằng giáo 
dân cũng là một bộ phận của dân tộc Việt Nam, “Giáo dân cũng 
do tạo vật sinh dưỡng và đạo giáo cũng do tạo vật bảo dưỡng, 
huống chi giáo dân cũng là một thành phần của nhân dân trong 
nước? Trong số đó nếu có kẻ bội nghịch chẳng qua cũng chỉ một 
phần nghìn phần trăm mà thôi, tại sao không minh xét, mà cứ đổ 
riết cho tất cả là nghịch?” Ông kêu gọi sự tự do tôn giáo và nêu rõ: 
“Bất kỳ trong đạo giáo nào, hễ ai phản nghịch loạn thường đều là 
người mắc tội trong tôn giáo, cứ áp dụng hình pháp không tha để 
cho đạo giáo được trong sạch. Còn ai yên phận tuân theo pháp luật 
thì để cho họ tự nhiên, có hại gì đâu? Đồng hành mà không nghịch 
nhau là được, cần gì bắt phải nhất të những cái không thể nhất të, 
cũng không cần thiết phải nhất të, để làm tổn thương hòa khí??. 


Nhìn chung, trong điều kiện tình hình chính trị bất ổn do cuộc 
xâm lược của thực dân Pháp, những ràng buộc của ý thức hệ, những 


1 Phạm Phú Thứ (1999), Nhật ký đi Tây, Quang Uyến dịch, Nxb. Đà Nẵng, tr. 260. 
2 Trương Bá Cần (2002), Nguyễn Trường Tó - Con người và di thảo, Sđd, tr. 136. 
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cản trở của triều đình phong kiến bảo thủ, đất nước thiếu những cơ 
sở vật chất xã hội để thực hiện các ý tưởng canh tân,... nên hầu hết 
những đề xuất canh tân cuối thế kỷ XIX không thực hiện được và 
cuộc cải cách của nước Việt Nam bất thành. 


Một trong những hạn chế của các sĩ phu cải cách là việc đặt 
niềm tin vào triều đình nhà Nguyễn quá cao. Mặc dù đây là một 
hạn chế khó tránh khỏi. Dẫu có muốn, các sĩ phu đương thời (và 
đời nào cũng thế) không thể tự mình tiến hành cải cách xã hội. 
Việc cải cách canh tân đất nước thuộc chức năng của các nhà 
lãnh đạo quốc gia. Mỗi khi nhà nước chưa có chủ trương, chính 
sách thì sự hô hào cải cách, nhất là với nội dung đi ngược lại 
những gì nhà nước đang ra sức bảo vệ ắt khó có thể vượt qua. 
Chính điều này cũng làm hạn chế luôn hoạt động của các sĩ phu, 
những hoạt động mà xem ra khả năng thực hiện đã có sẵn trong 
tầm tay của họ như quảng bá vai trò của thương mại, phổ biến 
kỹ thuật mới, mở trường tư dạy học theo lối thực dụng,... Đương 
nhiên là khó có thể đặt ra yêu cầu nhiều hơn cho những sĩ phu 
này nhưng chí ít là trong nhận thức cũng như trong hoạt động 
của họ không thấy nhiều những việc làm thiết thực như vậy dù là 
mới ở giai đoạn hình thành ý tưởng thực thi hay bước đầu triển 
khai thực hiện. 


2.2. Sĩ phu Việt Nam giai đoạn Cần vương chống Pháp 
2.2.1. Triều đình nhà Nguyễn với phong trào Cần vương 


Cuộc phản công ở kinh thành Huế vào rạng sáng ngày 
5.7.1885 do phe chủ chiến tiến hành bị thất bại, Tôn Thất Thuyết, 
Trần Xuân Soạn,... xa giá vua Hàm Nghi và triều đình Huế ra sơn 
phòng Tân Sở. Tại đây, vua Hàm Nghỉ và triều đình kháng chiến 
lưu vong đã ban dụ Cần vương kêu gọi nhân dân cả nước đứng 
lên giúp vua diệt giặc xâm lăng: “... mối luân thường quan hệ, trăm 
quan khanh sĩ không kể lớn nhỏ, chắc không nỡ xa bỏ trẫm, người 
trí giúp mưu, người dũng giúp sức, người giàu xuất của để giúp 
quân nhu, cùng nhau đoàn kết, chẳng ngại gian hiểm, làm cách gì 
mà có thể cứu nguy đỡ ngã, gỡ chỗ khó, giúp khi bí, thảy đều hết 
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Vua Hàm Nghi 


lòng hết sức”. Dó là trách nhiệm của 
nhân dân đối với nhà vua, với đất 
nước: “Nhược bằng lòng tiếc chết 
nặng hơn lòng thương vua, việc lo 
cho nhà chăm hơn việc lo cho nước, 
quan thì thác cớ lánh xa, lính thì bỏ 
ngũ lánh trốn, dân thì không biết vì 
nghĩa hăng hái với việc công, sĩ thì 
cam chịu bỏ nơi sáng đi vào nơi tối, 
như thế thì dù có sống sót ở đời thì 
thân tuy mặc áo đội mũ mà không 
khác loài chim muông, sao në làm 
như vậy cho đành”'. 


và nguyên văn tờ Dụ Cần vương ban ra ngày 13.7.1885 
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1 Phan Canh, Đào Đức Chương (1997), Thi ca Việt Nam thời Cần Vương (1885 - 1900), 


Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 16. 
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Để tránh sự lùng bắt của Pháp, Tôn Thất Thuyết tiếp tục đưa 
vua Hàm Nghi vượt qua đất Lào đến sơn phòng Ấu Sơn. Ở triều 
đình Huế, ngày 19.9.1885, thực dân Pháp đưa Ưng Đường lên 
làm vua, dựng nên triều đình Đồng Khánh thân Pháp. Như đã nói 
ở trên, ngày 20.9.1885, tại sơn phòng Áu Sơn, vua Hàm Nghi lại 
xuống chiếu Cần vương để tiếp tục kêu gọi nhân dân kháng chiến 
và nhằm khẳng định tính “chính thống” của mình trong việc kế 
nghiệp đế vương của dòng họ Nguyễn. Tờ chiếu đã tổng kết quá 
trình xâm lược Việt Nam, lên án hành động cướp nước của thực 
dân Pháp và cả những người Việt đã cộng tác với Pháp. Tờ chiếu 
tiếp tục kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên tiêu diệt giặc ngoại 
xâm: “Trẫm hy vọng rằng tất cả mọi người, quan lại, binh sĩ và 
thường dân, đều đồng tâm hiệp lực, như thế thì không còn nghi 
ngờ gì nữa, nước Nam vẫn cứ là của người Nam, mặc dù quân 
Pháp có mạnh, chúng cũng không thể chinh phục được ta"). 


Chân dung Tôn Thất Thuyết Phụ chính đại thần 
Nguyễn Văn Tường 


1 Vũ Văn Tỉnh (1971), “Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghỉ”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 
số 140 - 1971, tr. 56. 
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Thực hiện dụ và chiếu Cần vương, nhân dân ta ở khắp nơi đã 
sôi nổi đứng lên chống Pháp dưới sự lãnh đạo của các văn thân, 
sĩ phu yêu nước. 


Vua Đồng Khánh xuống dụ tước hết quan tước và tịch thu gia 
sản của Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn. 
Riêng với Tôn Thất Thuyết, Đồng Khánh còn ra lệnh xóa tên trong 
sổ Tôn nhân và bắt gọi đổi theo họ mẹ là Lê Thuyết. Ngoài ra còn 
xuống dụ cho quan lại địa phương phải ra sức truy lùng bằng 
được Thuyết và Soạn để xử chém ngay!. Đến cuối năm 1885, 
Đồng Khánh ra liên tiếp hai đạo dụ để kêu gọi văn thân các tỉnh 
Trung kỳ ra đầu thú, không nên theo tiếng gọi “Cần vương xướng 
nghĩa” của Hàm Nghỉ và lên án Tôn Thất Thuyết, kêu gọi sĩ dân 
Bắc kỳ không được ủng hộ Tôn Thất Thuyết. Đồng Khánh có một 
bản thông cáo “kể tội các tên Thuyết và Soạn”, những thủ lĩnh của 
phe chủ chiến: “Các ngươi phải gánh hết mọi trách nhiệm đã gieo 
họa cho nhân dân, họ sẽ nguyền rủa các ngươi muôn đời. Tội tày 
đình của các người sẽ không thế tha thứ được và không một nước 
xa xôi nào dung nạp được các người. Họa đang ở trong tay các 
ngươi, mong các ngươi nên tỉnh táo”?. Triều đình Huế đã phân 
chia thành hai bộ phận rõ rệt, vua Hàm Nghi kiên quyết chống 
Pháp và kêu gọi nhân dân đứng lên giết giặc, còn triều đình Đồng 
Khánh thì trở thành một bộ phận của thực dân Pháp trong công 
cuộc “bình định” Việt Nam. 


Năm 1886, trước những khó khăn của phong trào kháng 
chiến, Tôn Thất Thuyết đã giao lại nhiệm vụ cho các đình thần và 
hai người con trai là Tôn Thất Đàm và Tôn Thất Thiệp rồi sang 
Trung Quốc mưu cầu ngoại viện. Trước đó, vua Hàm Nghi cũng 
đã từng phái Nguyễn Quang Bích sang Bắc Kinh để cầu viện (гоз 
nhưng không đạt được kết quả. Việc cầu viện Trung Hoa của 


1 Dương Kinh Quốc (2006), Việt Nam - Những sự kiện lịch sử, Sđd, tr. 157. 


2 Dẫn theo Phạm Văn Sơn (1963), Việt Nam cách mạng cận sử Mũ ức Việt sử tân biên 
quyển V - tập trung), Sài Gòn, tr. 113. 


3 Phạm Văn Sơn (1963), Việt Nam cách mạng cận sử, Sđủ, tr. 47. 
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những người lãnh đạo phong trào Cần vương là một hành động 
sai lầm về mặt tư tưởng, tin vào “Thiên triều” một cách thái quá 
và thiếu cơ sở về mặt thực tiễn. Trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp dưới một triều đình tự chủ, khi thực dân Pháp tấn công Bắc 
kỳ lần thứ hai (5.1882), triều đình Huế cũng đã từng nhờ vào 
sự giúp đỡ của Trung Hoa, nhưng triều đình Mãn Thanh đang 
bị khủng hoảng trầm trọng, các nước đế quốc đang tranh nhau 
хаи xé. Vì sĩ điện của “Thiên triều” nên nhà Thanh cũng muốn 
can thiệp vào tình hình Việt Nam để chia phần với Pháp. Nhưng 
thực tế nhà Thanh không còn khả năng để gây sức ép với Pháp 
ở Việt Nam!. Và dù có muốn, nhà Thanh cũng khó có thể “viện 
trợ” cho Việt Nam chống Pháp do đó việc cầu viện của Tôn Thất 
Thuyết đương nhiên là không đạt được kết quả. Cuối cùng, với sự 
thỏa thuận Thanh - Pháp, ông bị đày đi Thiều Châu và Long Châu? 
rồi trở thành “Tả xet lũ” (Ông già chém đá) cho đến khi mất vào 
tháng 3.1913. 


Phong trào Cần vương bùng nổ cho đến tháng 11.1888 thì 
vua Hàm Nghi bị bắt. Đồng Khánh ra dụ cấm từ nay không được 
dùng hai chữ Hàm Nghi nữa mà chỉ được gọi là “Quận công Lịch”, 
cấm không ai được lợi dụng danh nghĩa Hàm Nghi để mưu việc 
chống lại triều đình. Sự kiện này gây không ít hoang mang cho 
giới sĩ phu trong các cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, không vì thế mà 
phong trào Cần vương bị dập tắt, các phong trào khởi nghĩa tiếp 
tục diễn ra cho đến năm 1896, khi cuộc khởi nghĩa Hương Khê do 
Phan Đình Phùng lãnh đạo bị đàn áp. 


2.2.2. Thái độ của sĩ phu 


Công cuộc bình định Việt Nam của thực dân Pháp và sự chia 
rẽ của triều đình nhà Nguyễn thành “triều đình” kháng chiến 


= 


Ngày 11.5.1884, nhà Thanh phải ký với Pháp quy ước Thiên Tân công nhận quyền bảo 
hộ của Pháp ở Việt Nam, chấp nhận rút quân khỏi Bắc kỳ. Đến tháng 6.1885, nhà Thanh 
còn phải ký với Pháp tại Thiên Tân “Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và thương mại” chấp 
nhận sự bảo hộ Việt Nam của Pháp, không được đưa quân đội vào Việt Nam, không 

` được cản trở công cuộc bình định Việt Nam của Pháp,... 


Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 1900), Sđd, tr. 171. 
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của vua Hàm Nghỉ và “triều đình” thân Pháp của vua Đồng 
Khánh có tác động không nhỏ tới thái độ của sĩ phu Việt Nam. 
Có một bộ phận sĩ phu Việt Nam cộng tác với chính quyền thuộc 
địa của Pháp và chính quyền tay sai của vua Đồng Khánh; một 
bộ phận sĩ phu bế tắc trước thời cuộc, lánh đời vì chưa chọn cho 
mình một con đường “phụng sự”; nhưng lòng chính của sĩ phu 
Việt Nam trong giai đoạn này là bày tỏ lòng yêu nước thiết tha 
của mình, hưởng ứng mạnh mẽ dụ Cần vương của Hàm Nghi 
và phong trào chống Pháp do phe chủ chiến khởi xướng, kiên 
quyết đứng lên diệt giặc, cứu nước!. Cuộc Cần vương kháng 
Pháp là thái độ chính yếu của sĩ phu Việt Nam trong giai đoạn 
1885 - 1896. 


Với sự ra đời của triều đình Đồng Khánh, thực dân Pháp đã 
khống chế bộ máy nhà nước của vương triều Nguyễn, biến bộ 
máy này thành công cụ cho cuộc bình định và cai trị Việt Nam. 
Với danh nghĩa triều đình Đồng Khánh và với sự chiêu dụ của 
thực dân Pháp, một bộ phận của sĩ phu Việt Nam đã ra làm việc 
cho triều đình và cộng tác với Pháp, biến mình thành tay sai của 
chủ nghĩa thực dân, đi ngược lại quyền lợi dân tộc, đàn áp các 
phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Tiêu 
biểu cho bộ phận này có Trần Bá Lộc, Nguyễn Thân, Hoàng Cao 
Khải,.. Theo nhận thức của họ, các phong trào văn thân kháng 
Pháp chỉ là những cuộc nổi loạn nhằm phản kháng lại công cuộc 
“bình định” của thực dân Pháp. Nguyễn Thân nghĩ rằng “Bọn văn 
thân hiệu triệu dân chúng, đồng thời nổi lên phản kháng, một mặt 
tàn sát dân đạo, một mặt chống cự người Pháp”. 


Các tác giả công trình Thi ca Việt Nam thời Cần Vương (1885 - 1900) chia thái độ của sĩ 
phu Việt Nam thời kỳ này thành 5 xu hướng chính: nhóm kháng chiến, nhóm đối kháng 
thời thế qua thơ văn, nhóm cảm tình Cần vương, nhóm thoát ly, nhóm hợp tác thân 
Pháp. Xem thêm Phan Canh, Đào Đức Chương (1997), Thi ca Việt Nam thời Cần Vương 
(1885 - 1900), Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 35. 

Thư Nguyễn Thân gửi nguyên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer năm 1902. Dẫn 
theo Đào Trinh Nhất (1957), Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1886 - 
1895) ở Nghệ Tĩnh (In lần thứ tư), Tủ sách Những mảnh gương, Tân Việt, Sài Gòn, tr. 224. 
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Trong số họ, Trần Bá Lộc “có công” lớn trong việc dàn áp các 
cuộc khởi nghĩa ở miền Nam Trung kỳ, nhất là phong trào khởi 
nghĩa do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo. Hoàng Cao Khải dốc hết 
sức mình trong việc chiêu dụ các sĩ phu khởi nghĩa, nhất là Phan 
Đình Phùng, người đồng hương với ông và là người lãnh đạo 
phong trào đấu tranh lớn, tiêu biểu nhất trong phong trào Cần 
vương. Thế nhưng, trước những lời lẽ biện bác chắc chắn và thái 
độ kiên quyết chống Pháp của mình, Phan Đình Phùng không để 
cho Hoàng Cao Khải được toại nguyện. Còn Nguyễn Thân hả hê 
kể về những “chiến công” của y trong cuộc đàn áp các cuộc khởi 
nghĩa. Sau khi dập tắt các phong trào khởi nghĩa ở vùng Quảng 
Nam, Nguyễn Thân đã được người Pháp ban thưởng “Bắc đẩu Bội 
tinh”, ông kể rằng: “Thưởng đền tấm lòng tận trung của tôi đối với 
công việc nước Pháp, Chính phủ cộng hòa lúc bấy giờ ban tặng Bắc 
айди Bội tinh ngũ hạng cho tôi”. Nguyễn Thân còn lập được “chiến 
công” lớn với thực dân Pháp qua những đóng góp trong việc đàn 
áp cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng và cũng 
được người Pháp ban thưởng phúc hậu, Thân đã tự nhận: “Nhân 
tôi có công lao như thế Chánh phủ Cộng hòa thưởng cho tôi Bắc 
đấu Bội tỉnh tam hạng và đức Hoàng đế vời tôi về kinh làm Phụ 
chính đại thần”. Những sĩ phu này đã phản bội lại quyền lợi dân 
tộc, bắt tay với kẻ xâm lược, biến mình thành tay sai của chúng 
và cũng góp phần không nhỏ vào cuộc “bình định” Việt Nam của 
thực dân Pháp. 

Trong giai đoạn này, giới sĩ phu Việt Nam cũng xuất hiện một 
bộ phận xa lánh với thời cuộc. Họ không cam tâm “phụng sự” 
cho triều đình tay sai của vua Đồng Khánh nhưng cũng không 
thể hưởng ứng chiếu Cần vương, đứng vào hàng ngũ những văn 
thân, sĩ phu đấu tranh chống Pháp. Họ rút lui khỏi đời sống chính 
trị, sống cuộc đời an nhàn như đoạn thơ sau đây của Dương Khuê 
(1839 - 1902) phản ánh: 


1 Dẫn theo Đào Trinh Nhất (1957), Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến 
(1886 - 1895) ở Nghệ Tĩnh, Sdd, tr. 226. 
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“Nằm КҺёпһ ngâm thơ cho vợ ngủ. 
Ngồi rù uống rượu với con chơi 

Mô phạm con ba đứa mũi chưa chùi. 
Tiêu khiển vẫn mấy cô đào nỏi. 
Ngoài tai ấy tha hồ ai gọi, 

Rằng ngựa trâu vâng cũng ngựa trâu”. 


Bối cảnh phức tạp của đời sống chính trị đương thời làm 
cho bộ phận sĩ phu này chưa thể chọn lựa được một thái độ 
chính trị dứt khoát. Nguyễn Khuyến (1835 - 1909) không hợp 
tác với giặc và cũng rút khỏi chốn quan trường, trở về cuộc sống 
dân dã sau khi thực dân Pháp thiết lập nền đô hộ Việt Nam. 
Trần Tế Xương (1870 - 1907), một nhà thơ có tài nhưng lận đận 
trên con đường khoa cử”, thì đi vào lối sống phóng túng, hưởng 
lạc nên đời sống gặp không ít khó khăn,... Thơ văn của họ phản 
ánh được một số vấn đề của cuộc sống nhưng cũng cho thấy sự 
bế tắc, bất lực của bộ phận sĩ phu theo xu hướng này. Nguyễn 
Khuyến phê phán lối học hành, khoa cử Nho học đã lỗi thời, lạc 
hậu, và theo ông, chính nền giáo dục này đã sản sinh ra những 
loại “Tiến sĩ giấy”: 


“Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai 
Cũng gọi ông nghè có kém ai 

Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng 
Nét soi điểm rõ mặt văn khôi 

Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ 

Cái giá công danh thế mới hời 

Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh chọe 
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ choii”. 


Tú Xương cũng đã nhận ra rằng cái học nhà nho không còn 
phù hợp nữa: 


Í Theo Phạm Thế Ngũ (1998), Việt Nam văn học sử giản ước tân biên (tập 3), Nxb. Đồng 
Tháp, tr. 43. 


2 Năm 15 tuổi (1885) đã lều chóng đi thi nhưng mãi đến 1894 mới đậu được tú tài. 
3 Nguyễn Khuyến - Tác phẩm, tr. 167. 


194 


“Cái hoc nhà nho đã hỏng rồi 
Mười người di học chín người thôi”. 


Nền giáo dục Nho giáo đã đến hồi mạt vận, không còn động 
lực để thúc đẩy xã hội phát triển nữa, người nho sĩ sinh ra từ nền 
giáo dục ấy không còn khả năng “tiến cùng thời đại” được nữa mà 
phải co rút trong cái vỏ bọc cũ rích của mình: 


“Nào có ra gì cái chữ Nho, 
Ông nghè, ông cống cũng nằm co. 
Sao bằng đi học làm thầy phán 
Tối rượu sâm banh sáng sữa bò”. 
Thế nhưng “học vần Tây” thì tác giả lại chưa thể tán đồng: 
“Mợ bảo vần Tây chẳng khó gì, 
Cho tiền đi học dé chờ thi. 
Thôi thôi lay mợ “xanh căng” lay 
Mả tố tôi không tán bút chì”. 


Đó chính là chỗ bế tắc của người sĩ phu trước thời cuộc, chẳng 
những bế tắc về chính trị mà còn bế tắc về cả trong văn hóa, giáo 
dục. Họ phần nào đã nhận ra những khiếm khuyết của nền văn 
hóa - giáo dục cũ nhưng lại chưa sẵn sàng đón nhận những tác 
động mới từ bên ngoài để làm giàu thêm nền văn hóa nước nhà 
và làm giàu thêm vốn tri thức của mình. Một mặt nào đó, những 
sĩ phu thuộc xu hướng này cũng đã có những đóng góp nhất định 
vào văn học sử và đời sống văn hóa Việt Nam những năm cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 

Phần lớn sĩ phu giai đoạn này nhiệt liệt hưởng ứng dụ Cần 
vương. Phong trào ứng nghĩa kháng chiến chống Pháp của văn 
thân, sĩ phu Việt Nam đã bùng nổ rộng khắp ngay từ những ngày 
Pháp mới nổ súng xâm lược. Trước phản ứng ngày càng tiêu cực 


1,2 Dẫn theo Trần Tế Xương - Về tác gia và tác phẩm (tái bản lần thứ 2), Nxb. Giáo dục, Hà 
Nội, 2007, tr. 80, 88. 


3 Theo Bảo Định Giang (1990), Những ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Nam Bộ nửa 
sau thế kỷ XIX, Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 329. 
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của triều dinh, đi từ vũ trang kháng chiến sang “công thú”, rồi 
dần đi vào con đường thỏa hiệp với giặc ngoại xâm, các phong 
trào kháng Pháp vẫn phát triển ngày càng mạnh mẽ với các khẩu 
hiệu “quyết đánh cả triều lẫn Tây”, “chẳng nghe thiên tử chiếu”,... 
Mặc dù vậy, tư tưởng “vì vua đánh giặc” không phải vì thế mà 
xóa sạch trong nhận thức của các sĩ phu lãnh đạo phong trào đấu 
tranh. Trước sức mạnh quân sự của Pháp và thái độ thỏa hiệp 
của triều đình, các cuộc ứng nghĩa chống Pháp dần cũng bị dập 
tắt. Triều Nguyễn đã không làm tròn nghĩa vụ lãnh đạo đất nước 
trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. 


Sau “Vụ biến kinh thành Ниё”, dụ Cần vương ban ra và nhanh 
chóng được truyền đi trong cả nước. Một tỉnh xa xôi như Cao Bằng 
cũng đã thể hiện sự hưởng ứng dụ Cần vương và có bản cáo thị: 
“Trước đã phụng Dụ trong lược kế quốc gia đa nạn, thần người phẫn 
uất, phàm ai có lòng căm thù giặc nước, là quan quân hay sĩ thứ, đều 
phải đến thành Cam Lộ hộ giá, hoặc khởi nghĩa tại địa phương để 
tiêu diệt giặc nước, tôn phù quốc tộ, cứ việc tùy tâm, tùy sức mà 
làm, triều đình sẽ có thành điển để định công ban thưởng. Nay gấp 
trích các lời trong dụ để mọi người biết mà hưởng ứng ngay” (Hàm 
Nghi đệ nhị niên, tháng 7 ngày 15, Cao Bằng hạ tỉnh phụng ѕао)!. 
Một triều đình kháng chiến được xác lập và chính thức kêu gọi 
nhân dân đứng lên diệt giặc cứu nước đã được sự hưởng ứng tích 
cực và sôi nổi của giới sĩ phu: [Khi nghe tin dụ Cần vương được 
ban xuống] “Những người nghe được tin đều rơi nước mắt. Đương 
khi nước nhà có việc, không phải là lúc thần tử yên vui. Bảo rằng: 
“Vua lo thì tôi phải nhục, vua nhục thì tôi phải chết”, chính là việc lúc 
này đây. Nếu không hăng hái đấy sức mạnh như hùm gấu thì lấy gì 
diệt trừ được dã tâm của giặc như sói lang. Tất cả nhân dân ta, ai 
là không nhiệt huyết, thấy việc nghĩa mà không làm, không phải là 
người dũng cảm. Cho nên ai nấy người có của, giúp của, kẻ có sức, 
giúp sức, cùng một lòng một đức, cùng nhau vượt bước khó khăn lúc 
này. Ché có bảo tay không mà cam ngồi chịu trói”?. 


1 Phạm Văn Sơn (1963), Việt Nam cách mạng cận sử, Sđủ, tr. 46. 
2 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Sđd, tr. 301 - 302. 
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Một lần nữa trách nhiệm của người trí thức được đánh thức. 
Tỉnh thần “vì vua vì nước” của sĩ phu có cơ hội được phát huy. 
Trước tình cảnh nước nhà bị thôn tính, triều đình kháng chiến phải 
lưu vong mà chiến đấu với kẻ thù, với trách nhiệm của kẻ sĩ, họ sẵn 
sàng cầm gươm để trở thành võ tướng xung phong giết giặc: 


“Áo khoác thư sinh, thân chiến sĩ, 

Mũ mang võ tướng, bậc nho phong. 
Mới hay căm giặc lòng như một, 

Xin chớ coi thường khách kiếm cung”. 


Nguyễn Xuân Ôn cũng quyết tâm thể hiện tinh thần “phò vua 
giúp nước” của mình trước sự xâm lược của thực dân Pháp: 


“Giặc bể lăm le chốn hải phòng 


Phò vua giữ nước quyết ra công”. 


Trần Quang Diệm cũng coi trách nhiệm của người trí thức 
trước tình cảnh của nước nhà lúc bấy giờ là “giữ lòng trung ái”, 
đứng lên tiêu diệt giặc ngoại xâm để “trả ơn vua, đền nợ nước”: 

“Khăng khăng giữ vững lòng trung ái 


Nợ nước, ơn vua dám phụ phàng ”. 


Trong những sĩ phu hưởng ứng Cần vương, Nguyễn Quang 
Bích đã thể hiện nhận thức một cách sâu sắc những âm mưu 
thâm độc và thủ đoạn chính trị lừa bịp của thực dân Pháp trong 
quá trình xâm lược Việt Nam, cũng như những thủ đoạn của 
Pháp trong cuộc “bình định” tiếp theo sau khi đã chiếm toàn bộ 
Việt Nam: “Khi quý quốc sang đây, một rằng hòa hiếu, hai rằng 
bảo hộ, để rồi chiếm thành trì chúng tôi, đuổi vua đuổi tướng 
chúng tôi, để rồi còn tự quyền lập vua Đồng Khánh, chẳng qua đó 
chỉ là cái kế bịt tai ăn trộm chuông thôi. Lợi quyền chính trị đều 
về tay quý quốc nắm cả. Văn thần võ tướng đều bị quý quốc câu 


1 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Sdd, tr. 287, 286, 301. 
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thúc trói buộc. Ôi còn lòng nào nữa? Gọi là bảo hộ, gọi là hòa hiếu 
mà lại có như thế ư?"!. Qua đây, sĩ phu Cần vương đã gián tiếp 
phủ nhận vai trò chính thống của triều đình Đồng Khánh do thực 
dân Pháp dựng nên và coi vua Hàm Nghi mới là vị vua kế thừa 
một cách chính thống của vương triều Nguyễn. Từ đó ông quyết 
tâm vì vua đánh giặc cứu nước để hoàn thành “đạo nghĩa vua 
tôi” một cách dứt khoát của mình, coi đó là con đường đúng đắn 
của người trí thức trước thời cuộc: “... Chúng tôi cũng không chịu 
bỏ cái thua kém của chúng tôi, rồi nếu mà thắng mà sống, thì là 
nghĩa sĩ của triều đình, còn chẳng may mà thua mà chết cũng là 
quỷ thiêng giết giặc. Thà chịu tội với quý quốc, quyết không chịu 
tội với nhà vua. Thà chịu tội với nhất thời, quyết không chịu tội 
với vạn thế, một chữ “thú” từ nay, xin quý quốc đừng có nhắc lại 
nữa, xin đừng còn khuyên bừa. Chúng tôi cam lòng chịu chết vì 
nghĩa vua tôi”. 


Vì thế, được triều đình kháng chiến chủ trương, họ sẵn sàng 
đứng ra chiêu tập lực lượng, phát động phong trào đấu tranh 
chống Pháp. Tuyên bố đã chuyển thành hành động, các cuộc khởi 
nghĩa hưởng ứng Cần vương chống Pháp dưới sự lãnh đạo của 
những văn thân, sĩ phu diễn ra trên khắp cả nước. Tiêu biểu như 
các phong trào ở Bình Định với cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân 
Thưởng, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Duy Cung,.. ở Quảng Nam 
có các cuộc khởi nghĩa của Trần Văn Dự, Nguyễn Duy Hiệu, Phan 
Thanh Phiến; ở Quảng Bình có khởi nghĩa của Lê Trực, Nguyễn 
Phạm Tuân; ở Hà Tĩnh có khởi nghĩa của Lê Ninh, Phan Đình 
Phùng, Cao Thắng; ở Nghệ An có khởi nghĩa của Nguyễn Xuân 
Ôn, Lê Doãn Nhạ; ở Thanh Hóa có các cuộc khởi nghĩa của Phạm 
Bành, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân, Cao Điển; các cuộc đấu 
tranh của Tạ Hiện, Nguyễn Thiện Thuật, Ngô Quang Bích, Nguyễn 
Đức Ngữ,... là tiêu biểu ở vùng đồng bằng và trung du miền núi 
phía Bắc,... 


1,2 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Sdd, tr. 207, 208. 
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Từ cuối nám 1888, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt nhưng không 
vì thế mà phong trào Cần vương tan rã. Thời gian sau đó các cuộc 
khởi nghĩa nổ ra có ít hơn nhưng lại tập trung vào một số căn 
cứ như Hương Sơn - Hương Kê ở Hà Tĩnh, Ba Đình - Hùng Lĩnh 
ở Thanh Hóa, Bãi Sậy - Hai Sông ở Hải Dương - Hưng Yên,... gây 
cho Pháp nhiều khó khăn. Khi việc cầu viện Trung Quốc của Tôn 
Thất Thuyết thất bại, vua Hàm Nghi bị giặc bắt, triều đình kháng 
chiến coi như không còn, nhưng phong trào Cần vương vẫn tiếp 
tục phát triển, càng về sau càng có xu hướng đi vào chiều sâu với 
các trung tâm kháng chiến lớn. Do vậy, tuy mang danh nghĩa “Cần 
vương”, “vì vua diệt giặc cứu nước” nhưng phong trào Cần vương 
do các văn thân sĩ phu lãnh đạo thực chất là những phong trào 
yêu nước, tiếp nối truyền thống đánh giặc từ ngàn xưa của dân 
tộc và tỉnh thần ứng nghĩa kháng chiến chống thực dân Pháp do 
các sĩ phu lãnh đạo từ khi Pháp nổ súng xâm lược nước ta. 


Giai đoạn này, vấn đề đặt ra trước mắt của các sĩ phu là tỉnh 
thần yêu nước, sự hưởng ứng dụ Cần vương, việc tổ chức các cuộc 
khởi nghĩa để tấn công vào thực dân xâm lược. Vì vậy những vấn 
đề kinh tế - xã hội của đất nước, vấn đề học tập, tiếp biến những 
thành tựu về văn hóa, kỹ thuật phương Tây chưa được các sĩ phu 
quan tâm. Tuy nhiên, qua thơ văn và hành động thực tế của các 
sĩ phu, có thể phần nào nhận ra được thái độ của họ trước những 
ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của văn minh, văn hóa phương 
Tây (qua chủ nghĩa thực dân Pháp) vào Việt Nam. 

Thái độ kiên quyết đứng lên khởi nghĩa, chẳng tiếc thân mình 
của các sĩ phu thể hiện sự lên án mạnh mẽ hành động xâm lược 
cũng như mọi hoạt động tổ chức nền cai trị của thực dân Pháp 
và cả triều đình Đồng Khánh do Pháp dựng nên. Đối với các sĩ 
phu, Hàm Nghỉ là chính thống của vương triều Nguyễn. Theo họ, 
những sĩ phu người Việt hợp tác với Pháp và triều đình Đồng 
Khánh tham gia đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta là 
đi ngược lại đạo nghĩa và truyền thống dân tộc, càng xa lạ với tư 
tưởng “trung quân ái quốc” của Nho giáo đang còn ảnh hưởng 
mạnh mẽ trong tư tưởng của sĩ phu Việt Nam giai đoạn này. 
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Tuy phần lớn phong trào đều tổ chức quân đội, trang bị kỹ thuật 
và tác chiến theo đường lối phong kiến, thể hiện sự yếu kém và lạc 
hậu trước các đội quân xâm lược và đàn áp của thực dân Pháp, 
nhưng cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng và Cao 
Thắng lãnh đạo đã biết sử dụng những phương tiện quân sự hiện 
đại trong cuộc kháng Pháp. Phan Đình Phùng rất chú ý học tập kỹ 
thuật phương Tây, ít nhất là trong việc trang bị những phương tiện 
kỹ thuật quân sự cho cuộc khởi nghĩa với sự hỗ trợ đắc lực của Cao 
Thắng. Cao Thắng đã giúp nghĩa quân của Phan Đình Phùng chế 
tạo được 200 khẩu súng vào buổi ban đầu. Sau đó ông quan sát và 
học tập cách chế tạo súng theo kiểu của Pháp, chế được thêm 350 
khẩu nữa!. Điều đó cho thấy thái độ tích cực của Phan Đình Phùng 
và cuộc khởi nghĩa do ông lãnh đạo trong việc tiếp thu kỹ thuật 
quân sự phương Tây. Рб là một trong những thành tố làm nên sức 
mạnh của cuộc khởi nghĩa, là cuộc khởi nghĩa mạnh nhất và kéo 
đài xuyên suốt cả phong trào Cần vương kháng Pháp. 

Tuy nhiên cũng có người thể hiện thái độ hoài cổ và tiêu cực, 
phủ nhận vai trò của việc học tập văn minh kỹ thuật phương Tây 
trong việc củng cố nội lực, phát triển đất nước, chẳng hạn Nguyễn 
Xuân Ôn cho rằng: 


“Trần, Lê từ trước đời hưng thịnh 
Kỹ thuật nào ai học Pháp đâu?”. 


Cái xã hội hưng thịnh thời Trần, Lê nay không còn nữa và cũng 
không thể nào lặp lại được vào cuối thế kỷ XIX này. Mặt khác, hoàn 
cảnh lịch sử lúc này cũng hoàn toàn khác biệt với thời thịnh trị 
của nhà Trần, nhà Lê khi chủ nghĩa thực dân phương Tây cùng 
với những hình thái văn minh kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản đang 
xâm nhập mạnh mẽ vào các xã hội Á Đông. Chính tư tưởng đó của 
tác giả đã làm hạn chế tầm nhìn cũng như ý thức tiếp nhận những 
ảnh hưởng mới mang tính tiến bộ nhằm mở rộng tư tưởng và tri 


1 Theo Đào Trinh Nhất (1957), Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến 
(1886 - 1895) ở Nghệ Tĩnh, Sđủ, tr. 99, 106. 


2 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ ХІХ (1858 - 1900), 501, tr. 281. 
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thúc cho giới sĩ phu cũng như xã hội Việt Nam để phát huy nội lực 
của dân tộc và đất nước trong công cuộc kháng Pháp và chuẩn bị 
cho một cuộc “hội nhập” lớn của Việt Nam vào thế giới tiến bộ. 
Bên cạnh đó, vai trò của thương mại trong việc làm giàu cho đất 
nước, phát huy nội lực và là một trong những phương tiện trong 
việc giao lưu với thế giới bên ngoài cũng chưa được Nguyễn Xuân 
Ôn chú ý. Tư tưởng “trọng nóng” trong truyền thống phong kiến và 
Nho giáo Việt Nam còn có dấu ấn rất đậm nét trong nhận thức của 
cụ, vì theo cụ: “Nếu nói dùng tàu thủy để buôn bán, làm cho nước 
giàu, thì từ xưa trăm nghề nông, trọng lúa gạo đều có thế làm giàu 
cho nước, chưa từng nghe lấy việc buôn bán làm giàu bao giờ”'. 


Với sự đánh đồng giữa chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược, 
cướp nước với những thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ của 
phương Tây: “Si ngốc những mong Tây giúp khéo/Ai ngờ kẻ địch 
chính là Tây!”? cũng làm hạn chế sự tiếp cận với những tri thức 
mới của một bộ phận sĩ phu Việt Nam đương thời. 


Một bộ phận sĩ phu vẫn còn có thái độ ác cảm đối với Thiên 
Chúa giáo nhưng không thiên về khía cạnh tôn giáo mà chủ yếu 
là vấn đề chính trị, họ xem giáo dân là những người làm nội gián 
cho Pháp, “Những nhà nho trả thù, tàn sát các người Thiên Chúa 
giáo, bị coi như những tên phản quốc, tay sai của quân Pháp". “Ó 
Quảng Nam cũng vậy, những nhà nho do Nguyễn Duy Hiếu cầm 
đầu nổi lên chiếm thành, nhưng bị những người Thiên Chúa giáo, 
do một giáo sĩ chỉ huy chống lại một cách có hiệu quả... Phong trào 
lan rộng ra đến Bình Định, là nơi không có quân Pháp. Sự căm thù 
tập trung vào những người Thiên Chúa giáo, và hàng ngàn người 
đã bị tàn sát một cách kinh khủng”3. Nguyễn Xuân Ôn thể hiện 
tinh thần trung quân ái quốc của người sĩ phu nhưng lại có thái 
độ xem thường đối với Thiên Chúa giáo: 


1 Dẫn theo Lê Thị Lan, Đặng Huy Trý, một trong những nhà cải cách đầu tiên, In trong 
Đặng Huy Trứ - Tư tưởng và nhân cách, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 121. 


2 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Sđd, tr. 284. 


3 Philippe Divillers (2006), Người Pháp và người An Nam bạn hay thù, Nxb. Tổng hợp 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 380. 
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“Răng nghiến, gan bầm trải mấy thu, 
Mặt nào lại nói học Gia tô? 

Ba sinh đã biết ơn vua nặng, 

Trăm chết khôn toan nợ thế bù”. 


Tuy vậy, cũng có những sĩ phu nhìn vấn đề Thiên Chúa giáo 
một cách cởi mở và thân thiện. Phan Đình Phùng phản đối ý kiến 
cho rằng giáo dân là “nội công” của người Pháp, cho là việc mất 
nước là ở tại sự yếu kém của nước ta: “Ду là vì nước mình hèn yếu, 
không có nhân tài, không có tàu bền, súng lớn, quân mạnh tướng 
giỏi, chớ lỗi chi ở giáo dân”?. Nhận thức của Phan Đình Phùng thể 
hiện tư tưởng tự do và “hòa đồng” giữa các tôn giáo rất đáng để 
học tập. Ông cho rằng: “Đạo Thiên chúa lấy Gia tô làm trời, cũng 
như Thích ca Mâu ni là trời của đạo Phật, hay Khổng phu tử là trời 
của nhà Nho. Hễ ai đã tín ngưỡng điều gì thì mình đừng xâm phạm 
đến sự tín ngưỡng của người ta. Thiên chúa cũng là một thứ tôn 
giáo, mặc ai tin thì theo”. Do vậy Phan Đình Phùng coi nhận thức 
của phần đông các sĩ phu thời này là sai lầm và cực đoan, dẫn đến 
cái nhìn sai lệch về Thiên Chúa giáo, gây nên những mâu thuẫn 
giữa những người Thiên Chúa giáo và những người ngoài đạo: 
“Bọn văn thân ta lúc đó cùng có một ý nghĩ chung, cùng ôm một mối 
thù chung; gặp đâu có nhà thờ thì đốt phá, gặp đâu có ông “mặc áo 
dài thâm” thì vặt râu, gọt đầu, bắt bước qua cây thánh giá, thích 
chữ vào mặt, rồi giết chết. Bởi các ông văn thân lầm tưởng phàm 
những người theo đạo Thiên chúa giáo đều là quân nội công của 
người Pháp và đạo Thiên chúa giáo là tả đạo. Áy là đời xưa, từ vua 
đến quan, từ quan đến dân đều tin tướng như thế cho nên đã gây 
nên không biết bao nhiêu việc lương giáo đánh giết nhau rắc rối 
lôi thôi mãi”*. Từ đó mà ông biết tập hợp lực lượng trong những 
người Thiên Chúa giáo để tiến hành công cuộc kháng Pháp, vừa 
giải quyết được mâu thuẫn lương - giáo, vừa phát huy được tinh 
thần đoàn kết dân tộc và tăng cường được sức mạnh của cuộc 


1 Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900), Sđd, tr. 281. 


2,3,4 Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1886 - 1895) 
ở Nghệ Tĩnh, Såd, tr. 19 - 20. 
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khởi nghĩa. Trong khởi nghĩa Hương Khê, Phan Đình Phùng đã 
biết vận động đến lực lượng giáo dân Việt Nam, ông kêu gọi 
“đoàn kết lương giáo”: “lương dân hay giáo dân đều là xích tử của 
triều đình, chớ nên vì lẽ gì mà hại lẫn nhau”. Cao Điển, một trong 
những lãnh tụ của phong trào Cần vương ở Thanh Hóa, trong 
một bức thư gửi cho binh sĩ người Việt ở đồn Thị Long của Pháp 
thuộc tỉnh Thanh Hóa vào ngày 14.3.1890 cũng kêu gọi đoàn kết 
lương giáo, mở lòng khoan dung cho những kẻ đã từ bỏ hàng ngũ 
giặc: “.. Tôi được lệnh đi tiễu trừ gian phi. Lương giáo chúng ta 
cùng chung một nước không nên sát hại nhau”. 


Với những vấn đề lịch sử đặt ra cho dân tộc Việt Nam lúc bấy 
giờ, Phan Đình Phùng đã có cái nhìn rất mới mẻ, thẳng thắn nhìn 
nhận những yếu kém của giới sĩ phu nước nhà. Ông cho rằng, “Sĩ 
phu thì tự đắc tự tin về những phép tắc Nghiêu Thuấn, Khống Mạnh, 
vì học thuật “Tử viết thi vân” ngoài ra cái gì khác lạ đều coi là dị 
địch... Việc nguy vong của quốc gia và thực lực của người Pháp sờ sờ 
trước mắt đó rồi, nhưng sĩ phu vẫn nghĩ mình là hay, là giỏi hơn". 
Do vậy, dưới cái nhìn của một nhà nho, Phan Đình Phùng cho rằng, 
giới sĩ phu nước nhà đã không làm tròn cái nghĩa vụ “phò vua giúp 
nước”, trong việc hoạch định kế sách canh tân đất nước, đưa đất 
nước phát triển để sánh vai cùng các nước hùng cường khác: “Nếu 
như gặp được nhiều đại thần phụ chính là hạng thức thời và có chí, 
vẽ cho ngài (ý chỉ vua Tự Đức - TG) về việc thời thế họa phúc, chỉ 
dẫn, giúp đỡ ngài trong việc cải cách duy tân, thì nước Pháp có lẽ 
đã sẵn lòng có thể giúp sức cho ngài có thể làm vua Minh Tri nước 
Nhật Bản, mà dân mình dẫu có hèn kém đi nữa, cũng tiến tới sớm 
hơn ít chục năm, có thua ai cũng không đến nỗi thua sút cho lắm... 
Đáng tiếc thay những người ở bên tả hữu nhà vua lúc bấy giờ đều 
là hạng tư tưởng cũ rích, thời thế mịt mù, họ gặp buối vận hội gian 
nan, quốc sự nguy biến là thế. mà vẫn cố chấp mơ màng không chịu 


1,3 Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1886 - 1895) ở 
Nghệ Tĩnh, Sđd, tr. 22, 51. 

2 Phan Canh, Đào Đức Chương (1997), Thi ca Việt Nam thời Cần Vương (1885 - 1900), 
Sđd, tr. 23. 


tỉnh ngộ, chính họ đã dối vua hại nước chứ ai"!. Ông đã nhận ra 
được yêu cầu của một cuộc canh tân đất nước cũng như vai trò của 
các sĩ phu tiến bộ trong công cuộc canh tân đó. 


Thế nhưng việc mất nước là trách nhiệm của cả nhà vua và 
giới sĩ phu, với tư tưởng cũ kỹ và lạc hậu của mình đã không nhận 
ra được những chuyển biến của thời thế mà canh tân và phát 
triển đất nước. Theo Phan Đình Phùng thì “Phải chi hồi trước mà 
vua mình cũng biết thời thế như vua Minh Trị nước Nhật Bản kia; 
bọn quan lại mình đừng có ươn hèn, khốn nạn quá, và lại có một 
số đông người thức thời chí sĩ như hạng Nguyễn Trường Tó, cố sức 
duy tân biến pháp thì làm gì đến nỗi mất nước”?. 


Tuy là một nhà nho trong thời buổi cả dân tộc đang chìm 
đắm trong những tư tưởng lạc hậu khó có thể vượt qua, nhưng 
Phan Đình Phùng đã phần nào thức thời, có nhận thức hết sức 
tỉnh táo về Nho giáo. Ông phản đối quan điểm cho rằng, Việt 
Nam mất nước là tại bởi Nho giáo mà tại do cách học, cách tiếp 
thu Nho giáo một cách thụ động, thiếu cảnh giác, rập khuôn Nho 
giáo một cách cực đoan của sĩ phu trong nước: “... Không phải tại 
ở Nho giáo mà tại nơi ta học Nho giáo không phải đường. Nho 
giáo gốc ở nước Tàu, mà chính nước Tàu cũng khốn đốn, ta theo 
nước Tàu cũng đắm đuối theo, là vì mình và nước Tàu chỉ ôm riết 
lấy Nho giáo theo phái Châu tử, cố chấp, bảo thủ quá, thành ra trì 
trệ mà không tiến hóa được. Đến khi người Pháp qua lấy đất nọ, 
phá thành kia lung tung mà sĩ phu mình còn chưa tỉnh пдб”?. Quả 
thật, Nho giáo có những hạn chế riêng của nó nhưng cái cơ bản 
làm cho Việt Nam càng học Nho giáo thì càng yếu đi vào nửa cuối 
thế kỷ XIX là thái độ cực đoan, cố chấp, bưng tay bịt mắt trước 
những chuyển biến của thời cuộc, đến khi “người Pháp qua” với 
biết bao biến động to lớn mà sĩ phu Việt Nam “còn chưa tỉnh 
ngộ”. Nhận định trên đây của nhà nho Phan Đình Phùng là hết 
sức chí lý. 


1,2,3 Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1886 - 1895) 
ở Nghệ Tĩnh, Sđủ, tr. 31, 114. 
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Trước sau Phan Đình Phùng nhiều lần nhắc đến vua Minh Trị 
và cuộc canh tân đất nước của Nhật Bản cho thấy cụ Phan đã có 
những tri thức phong phú về thế giới, biết tiếp thu những cái mới 
qua tấm gương duy tân của Nhật Bản. Qua bài học của nước Nhật, 
nếu Việt Nam biết học tập theo thì sẽ có lợi rất nhiều cho đất 
nước. Nhật Bản cũng là một quốc gia từng chịu ảnh hưởng của 
Nho giáo đó nhưng họ không cố chấp như Việt Nam mà biết tiếp 
thu một cách khôn ngoan để không dẫn đến “hại nước”. Gương 
nước Nhật được Phan Đình Phùng nhắc đến với một thái độ hết 
sức trân trọng: “Xem Nhật Bản kia, họ cũng theo Nho giáo đó chứ 
gì, nhưng họ được lợi hơn, vì họ biết cái học thuyết Vương Dương 
Minh phải tùy thời biến thống, cho nên khi tiếp xúc với phương Tây 
một chút là họ động lòng tri bỉ tri kỷ mà tự cường tấn hóa пдау..."!. 


Những phân tích trên đây mặc dù chưa đầy đủ nhưng cũng 
cho thấy Phan Đình Phùng là một trong những sĩ phu có tư tưởng 
tiến bộ trong số sĩ phu thuộc “thế hệ Cần vương”. Do điều kiện 
lịch sử của giai đoạn này mà sĩ phu ít có điều kiện chú tâm vào 
các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như triều đình độc 
lập tự chủ không còn nữa thì những đề án canh tân thể hiện một 
cách nhìn toàn cuộc về đất nước và những yêu cầu, nội dung cần 
canh tân đất nước cũng không có cơ sở để ra đời. 


Tóm lại, mặc dù có một bộ phận sĩ phu ra cộng tác với Pháp 
hoặc rút khỏi đời sống chính trị để sống an nhàn nhưng thái độ 
chính của sĩ phu Việt Nam giai đoạn này là hưởng ứng dụ Cần 
vương nổi lên phong trào khởi nghĩa chống Pháp. Dù còn mang 
danh nghĩa “vì vua” nhưng thực chất đây là phong trào yêu nước 
rộng lớn, tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Các sĩ phu 
thời kỳ này tuy vẫn còn mang dấu ấn của Nho giáo trong nhận 
thức và cũng chưa thể đặt ra yêu cầu về một cuộc “lột xác” mạnh 
mẽ để sĩ phu có thể phân biệt đâu là thực dân Pháp xâm lược, 
đâu là những thành tựu của văn minh kỹ thuật phương Tây cần 
phải tiếp xúc và tiếp biến để phát huy nội lực đất nước, nhưng các 


1 Đào Trinh Nhất (1957), Phan Đình Phùng - Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến (1886 - 
1895) ở Nghệ Tĩnh, Sdd, tr. 114 - 115. 
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cuộc đấu tranh kiên cường của họ đã kế thừa được truyền thống 
yêu nước của dân tộc, gây cho thực dân Pháp rất nhiều khó khăn 
trong công cuộc “bình định” Việt Nam của chúng. 


2.3. Sĩ phu Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX 


2.3.1. Bối cảnh lịch sử và sự xuất hiện của lớp sĩ phu cấp 
tiến đầu thế kỷ XX 


s» Sự thất bại của phong trào Cần vương kháng Pháp 


Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1896) cũng 
đánh dấu sự chấm dứt của phong trào kháng Pháp dưới danh 
nghĩa Cần vương. Lúc này, thực dân Pháp có thể lên giọng 
khoe khoang rằng: “Hiện nay tình hình chính trị toàn cõi Đông 
Dương không một nơi nào đáng lo ngại hay quá bi йаг". Thất 
bại đó cũng cho thấy sự thất bại của gần 40 năm (1858 - 1896) 
kháng chiến chống Pháp trên tinh thần Nho giáo, trên hệ ý thức 
phong kiến. 

Trước sự thất bại đó, không phải là không có những bi quan, 
chán nản trong một vài người, họ than rằng, “Việc lớn như thế là 
xong rồi vậy!" Tuy nhiên, truyền thống yêu nước, tinh thần đấu 
tranh chống ngoại xâm của đại bộ phận nhân dân ta cũng như 
của giới sĩ phu vẫn còn rất mạnh mẽ. Chính thực dân Pháp cũng 
đã công nhận điều này, trong một báo cáo về Paris, Toàn quyền 
Pháp ở Đông Dương Paul Doumer nói: “Nhân dân toàn xứ hầu 
như đã bị quật xuống dưới quyền thống trị của chúng ta nhưng họ 
chưa phải đã thấm nhuần tính chất vĩnh viễn của nền đô hộ Pháp 
và họ sẵn sàng nắm lấy một thời cơ thuận lợi hay một giây phút 
yếu đuối của chúng ta để lật nhào cái ách nặng trên сё”. 


1 Báo cáo của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer năm 1897. Dẫn theo Trần Văn Giàu 
(1993), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám, Tập 
2: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử, Nxb. Tổng hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh, tr. 12. 

2 Dẫn theo Trần Văn Giàu (1993), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ ХІХ đến 
Cách mạng tháng Tám, Sđd, tr. 12. 
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Tinh thần kháng Pháp vẫn còn được nung nấu trong giới sĩ 
phu và nhân dân nhưng con đường kháng chiến như trước đây 
đã lâm vào bế tắc, hệ tư tưởng phong kiến đã mất hết động lực. 
Sự thất bại của phong trào Cần vương chống Pháp đã đặt ra yêu 
cầu phải tìm ra hướng đi mới, con đường mới cho phong trào yêu 
nước Việt Nam. 


*% Công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và 
tình hình xã hội Việt Nam 


Cuộc khai thác thuộc địa quy mô lớn của thực dân Pháp vào 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã tạo những tiền đề kinh tế - xã 
hội quan trọng cho phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. 


Không phải đợi đến những năm cuối thế kỷ XIX thực dân Pháp 
mới tiến hành cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương mà họ đã 
thực hiện từ những ngày đầu đứng chân ở Nam kỳ để thực hiện 
chiến thuật “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Tuy nhiên, trong lúc 
hệ thống thuộc địa của Pháp còn chưa hoàn chỉnh, cuộc xâm lược 
và bình định của thực dân Pháp còn chưa hoàn thành nên các cuộc 
khai thác của Pháp chỉ thực hiện ở mức nhỏ giọt và những chuyển 
biến về kinh tế - xã hội trong giai đoạn đó cũng chưa sâu sắc. 


Đến năm 1896, khi cuộc khởi nghĩa Hương Khê - khởi nghĩa 
cuối cùng của phong trào Cần vương bị dập tắt thì công cuộc xâm 
lược và bình định của thực dân Pháp ở Đông Dương đã tiến triển 
thêm một bước. Thực dân Pháp đã có thời gian hơn để chú tâm 
vào công cuộc khai thác một cách quy mô và có hệ thống để đem 
lại nguồn lợi tối đa cho chính quốc. Người đặt được dấu ấn sâu 
đậm trong cuộc “Khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương” 
cũng như trong suốt toàn bộ công cuộc thực dân của người Pháp 
là toàn quyền Paul Doumer, người “đã đưa chế độ thuộc địa từ 
giai đoạn kinh nghiệm chủ nghĩa hầu như “thủ công” sang giai 
đoạn tó chức hệ thống. Chính ông đã tạo dựng bộ máy thống nhất 
về bóc lột tài chính và đàn áp chính trị trong thực tế sẽ được duy 
trì nguyên vẹn đến tận năm 1945”. Ngày 22.3.1897, ông gửi cho 


1 Đánh giá của Jean Chesneaux. Dẫn theo Đinh Xuân Lâm (СВ, 1998), Đại cương lịch sử 
Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 98. 
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Bộ trưởng Bộ Thuộc dia Pháp một dự án chương trình hành động 
gồm 7 điểm: “1) Tố chức một chính phủ chung cho toàn Đông 
Dương và tổ chức bộ máy cai trị hành chính riêng cho từng “xứ” 
thuộc Liên Bang. 2) Sửa đối lại chế độ tài chính, thiết lập một hệ 
thống thuế má mới sao cho phù hợp với yêu cầu của ngân sách, 
nhưng phải dựa trên cơ sở xã hội cụ thể, và chú ý khai thác những 
phong tục, tập quán của dân Đông Dương. 3) Chú ý xây dựng thiết 
bị lớn cho Đông Dương, như xây dựng hệ thống đường sắt, đường 
bộ, sông đào, bến cảng,... rất cần thiết cho công cuộc khai thác. 4) 
Đấy mạnh nền sản xuất và thương mại bằng việc đẩy mạnh công 
cuộc thực dân của người Pháp và lao động của người bản xứ. 5) 
Đảm bảo phòng thủ Đông Dương bằng việc thiết lập những căn 
cứ hải quân và phải tổ chức quân đội và hạm đội cho thật vững 
mạnh. 6) Hoàn thành công cuộc bình định xứ Bắc kỳ, bảo đảm an 
ninh vùng biên giới Bắc kỳ. 7) Khuếch trương ảnh hưởng của nước 
Pháp, mở rộng quyền lợi của nước Pháp ở vùng Viễn Đông, nhất là 
các nước lân cận”. Đó là một chương trình khai thác khá quy mô 
và toàn diện hứa hẹn đem lại những nguồn lợi khổng lồ và đảm 
bảo được nền cai trị lâu dài của thực dân Pháp ở Đông Dương. 
Chương trình khai thác quy mô và toàn diện đó được đảm bảo 
thực thi sẽ tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong đời sống 
kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 


Về chính trị, người Pháp cố gắng thu hẹp quyền lực của 
vua và triều đình nhà Nguyễn, tăng cường hơn nữa quyền lực 
của bộ máy cai trị thực dân. Ngoài Nam kỳ là đất thuộc địa của 
Pháp, Bắc kỳ và Trung kỳ là đất bảo hộ hoặc nửa bảo hộ, vẫn 
còn duy trì bộ máy quan lại của triều đình Huế nhưng chỉ đóng 
vai trò bù nhìn. Cùng với chính quyền thực dân, bộ máy quan 
lại này là một bộ phận tham gia vào việc bóc lột nhân dân ta. Ở 
địa phương, từ năm 1904, thực dân Pháp tiến hành “cải lương 
hương chính” nhằm sắp xếp lại bộ máy chính quyền ở cơ sở. Để 
duy trì nën cai trị của Pháp, hệ thống quân đội, cảnh sát, nhà tù 
luôn được tăng cường. 


1 Dẫn theo Đinh Xuân Lâm (CB, 1998), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2, Sđd, tr. 97 - 98. 
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Vë kinh tế, thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào việc xây dung 
cơ sở hạ tầng và mở mang công thương nghiệp. Hệ thống giao 
thông đường sắt, đường bộ được thực dân Pháp chú ý xây dựng 
để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa trong cuộc khai thác. 
Cá: nhà máy, xí nghiệp được xây dựng cùng với các cơ sở khai thác 
то. Việc đầu tư vào công thương nghiệp và kết cấu hạ tầng của 
Pháp đã góp phần hình thành một số trung tâm công nghiệp lớn ở 
Việt Nam như: Hải Phòng, Hòn Gai, Hà Nội, Nam Định, Vinh - Bến 
Thủy, Đà Nẵng. Riêng Sài Gòn đã trở thành một trung tâm công 
nghiệp chế biến và thương mại quan trọng của thực dân Pháp. 


Nông nghiệp là ngành chỉ cần đầu tư ít vốn mà dễ dàng thu 
được lợi nhuận. Vì vậy, việc chiếm đoạt ruộng đất của nông dân 
với quy mô lớn với nhiều hình thức đã được thực dân Pháp chú 
ý ngay từ những năm cuối thế kỷ XIX, khi Pháp chưa bình định 
được Việt Nam. Số ruộng đất người Pháp chiếm đoạt của nông 
dân Việt Nam tăng lên nhanh chóng, người nông dân bị phá 
sản dẫn đến sự bần cùng hóa và vô sản hóa ở nông thôn. Ruộng 
đã: chiếm được của nông dân, người Pháp cho lập các đồn điền 
nhưng hình thức khai thác chủ yếu vẫn là phát canh thu tô lạc 
hậu, cơ giới hóa trong nông nghiệp chưa được chú trọng nên về 
cơ bản nền nông nghiệp nước ta còn hết sức lạc hậu. Thực dân 
Pháp cũng chú trọng xây dựng một số công trình thủy nông vừa 
phục vụ lưu thông vừa góp phần to lớn vào việc tăng diện tích 
canh tác. 

Chính sách thuế khóa được thực dân Pháp thực hiện một cách 
gắt gao và triệt để bao gồm thuế trực thu (thuế dinh và thuế điền) 
và gián thu (thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện,...) đã đem 
lại nguồn thu khổng lồ cho chính quyền thuộc địa. Ngân hàng 
Đông Dương được thành lập từ năm 1874 dần trở thành “con tim 
và khối óc của nền kinh tế Đông Dương", nắm quyền kiểm soát tài 
chinh toàn Đông Dương. 

Vë văn hóa - xã hội và giáo dục, thực dân Pháp cho nhập vào 
Việt Nam những kỹ thuật ấn loát, tạo điều kiện để văn minh 
phương Tây dần áp chế và loại bỏ nền Hán học. Các hình thức sinh 
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hoạt văn hóa mới theo lối phương Tây ra đời. Sinh hoat báo chí, 
xuất bản, văn học quốc ngữ xuất hiện và phát triển nhanh chóng. 
Các cơ sở nghiên cứu khoa học cũng đã được thành lập như Viện 
Vi trùng học ở Sài Gòn (1891), Nha Trang (1896), Hà Nội (1900); 
Viện Viễn Đông Bác Cổ (1898); Nha Khí tượng (1898); Sở Địa chất 
(1899),... Để đào tạo nên lớp trí thức Tây học phục vụ cho chính 
quyền thuộc địa, thực dân Pháp cho xây dựng các trường trung 
học, trường kỹ thuật, kể cả trường đại học. Tuy nhiên, không phải 
tất cả lớp trí thức được đào tạo trong các trường của Pháp đều 
phục vụ cho thực dân, mà ngay từ đầu thế kỷ XX, đã xuất hiện lớp 
trí thức yêu nước, có tinh thần dân tộc mạnh mẽ là đầu tàu cho 
cuộc tiếp xúc Đông - Tây ở Việt Nam!. 

Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam 
phân hóa nhanh chóng, xuất hiện những tầng lớp và giai cấp mới, 
đồng thời các giai cấp, tầng lớp cũ cũng có sự phân hóa. Trong 
giai cấp địa chủ phong kiến có một bộ phận đã cộng tác với chính 
quyền thực dân bóc lột nhân dân, nhưng phần đông trung và tiểu 
địa chủ vẫn còn giữ được truyền thống yêu nước, có tinh thần 
dân tộc. Nông dân vẫn là lực lượng chiếm đa số trong xã hội. Dưới 
chế độ thuộc địa, họ bị cướp đất, trở thành tá điền hoặc bị bần 
cùng hóa, một bộ phận đi vào các nhà máy xí nghiệp để trở thành 
công nhân, đời sống rất khó khăn. 


Xã hội Việt Nam qua cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã 
hình thành thêm những lực lượng mới, làm cho bức tranh xã hội 
có nhiều nét mới. Dưới sự độc quyền của tư bản Pháp trên lĩnh 
vực công thương nghiệp và sự cạnh tranh, chèn ép khốc liệt của 
tư sản ngoại kiều nên tư sản người Việt vẫn còn yếu ớt, chưa thể 
hình thành một giai cấp độc lập, vì vậy mà họ chưa thể đóng vai 
trò chủ đạo trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới (tư 
tưởng dân chủ tư sản) du nhập vào nước ta vào đầu thế kỷ XX để 
phát động các phong trào đấu tranh yêu nước. Vai trò này được 
lịch sử giao cho giới sĩ phu cấp tiến Việt Nam. Tuy nhiên, với sự 
phát triển của quá trình đô thị hóa, sự du nhập của văn minh 


1 Nguyễn Quang Ngọc (CB, 2002), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, tr. 22. 
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phương Tây vào nước ta với lối sinh hoạt theo kiểu Tây phương ở 
các đô thị đã tạo tiền đề cho tầng lớp tiểu tư sản thành thị ra đời, 
góp phần vào các phong trào đấu tranh yêu nước. Mặt khác, với 
sự phát triển của kỹ nghệ phương Tây qua cuộc khai thác thuộc 
địa và sự du nhập của trào lưu tư tưởng mới vào Việt Nam đã làm 
cho giới sĩ phu Nho học xuất thân từ “cửa Khổng sân Trình” mở 
mang về tri thức, thay đổi to lớn về nhận thức để đưa phong trào 
yêu nước Việt Nam theo hướng phát triển mới. 


* Cuộc Duy tân ở Trung Quốc, Nhật Bản 


Từ cuối thế kỷ XIX, Trung Quốc cũng là một trong những mục 
tiêu xâm lược của các nước đế quốc phương Tây. Đến những năm 
đầu thế kỷ XX, Trung Quốc đã trở thành một nước thuộc địa, bị 
chủ nghĩa thực dân xâu xé, hầu hết các nước đế quốc tư bản trên 
thế giới thời bấy giờ như: Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật,... đều có thị 
phần ở đây. Thế nhưng triều đình phong kiến Mãn Thanh vẫn còn 
tồn tại trên một đất nước khủng hoảng về đối nội, nhu nhược về 
đối ngoại. Tình hình đó đã bị Phan Bội Châu phê phán nặng nề 
rằng: “Mãn triều Trung Quốc và Nguyễn triều Việt Nam cũng một 
phường chó chết như nhau mà thói”. 


Cũng từ khi chủ nghĩa đế quốc xâm nhập vào Trung Quốc, tình 
hình kinh tế đã có một số chuyển biến căn bản. Với số vốn đầu tư 
lớn của tư bản nước ngoài, quá trình sản xuất được mở rộng, 
nhiều xí nghiệp được mở ra, ngành khai mỏ có bước phát triển, 
hạ tầng giao thông được xây dựng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 
các hiệp ước bất bình đẳng và sự chèn ép của chú nghĩa đế quốc 
và tư bản nước ngoài đã làm nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc 
nặng nề vào các nước thực dân, đế quốc. 


Sự chuyển biến trong đời sống kinh tế cũng dẫn đến những 
thay đổi trong đời sống xã hội. Xã hội Trung Quốc đã có sự phân 
hóa nhất định, tầng lớp công thương với tư tưởng duy tân xuất 
hiện từ những năm cuối thế kỷ XIX. Tuy họ không dám phản đối 
1 Phan Bội Châu (1957), Niên biểu, Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, tr. 52. Trong Tự Phán, Nxb. 


Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2000, tr. 57 viết: “Dưới triều đình chuyên chế, thiệt không có 
người, Mãn Thanh với triều đình mình, chẳng qua ma chồn một bọng mà thôi”. 


một cách kiên quyết sự xâm lược của thuc dân cũng như không 
dám chủ trương lật đổ nën thống trị đương thời nhưng cũng đã 
bắt đầu bày tỏ thái độ bực tức trong vòng kìm hãm của chế độ 
thực dân nửa phong kiến, yêu cầu tập đoàn thống trị sửa đổi về 
chính trị, loại bỏ chuyên chế và khoa cử, đề xướng hiến pháp. 


Trước những thất bại của Trung Quốc trong các cuộc đối đầu 
với các nước đế quốc, chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc trỗi dậy 
mạnh mẽ. Các nhà dân tộc cải lương chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
dân chủ tư sản từ phương Tây như: Khang Hữu Vi, Lương Khải 
Siêu, Đàm Tự Đồng, Nghiêm Phục,... rút bài học từ sự thành công 
của cuộc Duy tân ở Nhật, đã đề xướng phương án cải cách đất nước, 
tiến hành lập các học hội, học đường, viết sách, ra báo khắp nơi. 


Khang Hữu Уі nhiều lần gửi yêu cầu lên vua Quang Tự nêu 
lên nguy cơ mất nước đồng thời yêu cầu nhà vua thực hiện “biến 
pháp”. Phong trào đòi tiến hành biến Pháp lan rộng ở Trung Quốc, 
thu hút nhiều nhân sĩ tham gia. 


Bên cạnh những yêu cầu đối với triều đình, các nhà cải cách 
ở Trung Quốc đã tiến hành thực hiện canh tân xã hội. Năm 1895, 
Lương Khải Siêu ra tờ Van quốc công báo do ông làm chủ bút. Đồng 
thời, ông cùng với Khang Hữu Vi, Vân Đình Thức lập ra Cường học 
hội, một tổ chức mang tính giáo dục với một cơ quan xuất bản là 
Cường học thư cục và tờ Cường học báo làm cơ quan ngôn luận 
cho các tư tưởng duy tân. Năm 1896, Cường học hội cho ra tờ Thời 
vụ báo ở Thượng Hải do Lương Khải Siêu làm chủ bút. Năm 1897, 
Thời vụ học đường và Nam học hội ra đời ở Hồ Nam thu hút nhiều 
học viên đến học tập,... Những năm sau đó, các học đường, học hội, 
thư cục, báo chí tiến bộ được các nhà cải cách lập ra rộng khắp. 


Phong trào Duy tân ở Trung Quốc ngày một mạnh mẽ, các nhà 
cải cách được vua Quang Tự làm hậu thuẫn để thực hiện “biến 
pháp”. Tuy nhiên, phái thủ cựu do Từ Hy Thái hậu đứng đầu cũng 
là thế lực rất mạnh của chính quyền phong kiến Mãn Thanh. Ngày 
21.9.1898, vua Quang Tự bị truất ngôi và tống ngục; Khang Hữu 
Vi, Lương Khải Siêu bị truy nã phải trốn sang Nhật; Dương Thâm 
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Tú, Đàm Tự Đồng bị bắt và kết án tử hình; các thư cục, học đường, 
học hội đều bị giải tán'. 

Cuộc Duy tân ở Trung Quốc mặc dù thất bại nhưng phong trào 
đã thể hiện được tinh thần yêu nước, ý thức chống ngoại xâm và 
tinh thần dân chủ của các nhà dân tộc cải lương. Phong trào Duy 
tân ở Trung Quốc đã thể nghiệm được những ảnh hưởng của trào 
lưu tư tưởng văn hóa tiến bộ của phương Tây, mở đường cho tư 
tưởng dân chủ tư sản phát triển. 


Qua tỉnh thần của cuộc cải cách cùng với những sách báo 
được lưu truyền trong cuộc Duy tân ở Trung Quốc đã du nhập 
vào nước ta và hơn thế nữa là việc tiếp kiến với các nhà cải cách 
đã góp phần to lớn vào việc mở rộng tầm hiểu biết của sĩ phu Việt 
Nam với tình hình thế giới và tư tưởng dân chủ tư sản, làm thay 
đổi to lớn trong nhận thức của họ đối với thời cuộc. Đây là một 
trong những tác động góp phần hình thành nên lớp sĩ phu cấp 
tiến trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Các nhà cải cách của Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX đã biết 
được cuộc Duy tân ở nước Nhật. Họ đã đặt yêu cầu cải cách toàn 
diện để phát triển đất nước, tự cường dân tộc theo gương của 
nước Nhật. Thế nhưng do tình thế khó khăn của cuộc kháng chiến 
chống Pháp với tầm nhìn hạn hẹp của triều đình nhà Nguyễn, 
các yêu cầu cải cách đều không được thực hiện và dần rơi vào 
quên lãng, nước Việt Nam cũng không thể nối gót theo nước Nhật 
trong cuộc Duy tân tự cường vào cuối thế kỷ XIX. 

Sau cuộc Duy tân năm 1868, Nhật Bản tiến nhanh trên con 
đường tư bản chủ nghĩa, công thương nghiệp phát triển nhanh 
chóng, văn hóa, đặc biệt là giáo dục Nhật Bản đã được hiện đại 
hóa theo các nước tư bản phương Tây. Các nhà cải cách như Phúc 
Trạch Dụ Cát (Fukuzawa Yukichi), Cát Điền Tùng Lâm (Yoshida 
Shôin), Cao Sâm Tấn Tác (Takasugi Shinsaku),.. là những tấm 
gương tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nước Nhật. 


1 Đinh Xuân Lâm (CB, 2003), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
tr. 135. 


213 


Với thành công của cuộc cải cách, Nhật Bản nhanh chóng hòa 
mình vào hàng ngũ của các nước đế quốc tư bản, sẵn sàng xâm 
lược các nước để mở rộng thuộc địa. Năm 1879, Nhật sáp nhập 
Lưu Cầu vào lãnh thổ của mình, gây hấn với Triều Tiên những 
năm 1882 - 1884, tiến hành chiến tranh và xâm lược Trung Quốc 
(1894 - 1895). Trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc, “Nhật 
Bản muốn chứng minh cho liệt cường thấy rằng Nhật Bản tuy chỉ 
là một nước nhỏ ở Đông Á, nhưng trên thực tế chẳng những đã 
không lệ thuộc Trung Quốc mà còn thức thời hơn hẳn Trung Quốc 
trong việc tiếp thu văn minh hiện đại phương Tây”'. Điều đó là 
hợp logic với chủ trương “thoát Á” đã được các nhà cải cách ở 
Nhật khởi xướng vào cuối thế kỷ XIX. Sang đầu thế kỷ XX, Nhật 
Bản đã trở thành đế quốc mạnh ở châu Á, tham gia vào cuộc xâu 
xé thị trường Trung Quốc với các đế quốc phương Tây và nhòm 
ngó nhiều vị trí khác ở vùng Viễn Đông. 


Trong cuộc mở rộng thuộc địa, xâm chiếm Triều Tiên và thôn 
tính Mãn Châu, Nhật Bản đã đụng độ với đế quốc Nga cũng đang 
có tham vọng bành trướng lãnh thổ sang phương Đông. Trong 
lúc đó, Nhật Bản chủ trương gây chiến với Nga. Chiến tranh Nga - 
Nhật diễn ra từ năm 1904 đến năm 1905 với chiến thắng thuộc 
về nước Nhật. Với hiệp ước Portsmouth, đế quốc Nga chấp nhận 
nhượng bộ Nhật những quyền lợi đã chiếm ở Mãn Châu, thừa 
nhận “chủ quyền” của Nhật ở Triều Tiên và cắt cho Nhật miền 
Nam bán đảo Xakhalin. 


Chiến thắng của Nhật trong cuộc chiến với Nga có tiếng vang 
rất lớn trên trường quốc tế. Đối với các nước thuộc địa ở châu 
Á, Nhật Bản được coi như là “cứu tỉnh của các dân tộc da vàng”?. 
Sự kiện đó có tác động rất lớn đến tinh thần chống đế quốc ở các 
nước thuộc địa. Xu hướng thân Nhật, hướng về nước Nhật phát 
triển mạnh mẽ ở các nước Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Miến 
Điện, Ấn Độ,.. Đối với các nước đế quốc, chiến thắng của Nhật 
1 Vĩnh Sính (2000), Việt Nam và Nhật Bản - Giao lưu văn hóa, Trung tâm Nghiên cứu quốc 


học, Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 36. 
2 Đinh Xuân Lâm (СВ, 2003), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2, Sđd, tr. 137. 
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khẳng định sự vươn lên nhanh chóng của một nước tư bản non 
trẻ nhưng đã hòa mình vào hàng ngũ các nước đế quốc thực dân, 
trở thành một đối thủ nặng ký trong cuộc giành giật thuộc địa. 


s» Sự hình thành lớp sĩ phu cấp tiến đầu thế kỷ ХХ 
- - Nguồn gốc xuất thân của sĩ phu Việt Nam đầu thế kỷ XX 


Hầu hết các sĩ phu Việt Nam trong phong trào yêu nước đầu 
thế kỷ XX đều xuất thân từ những gia đình Nho học. Ngay từ buổi 
ban đầu họ cũng đã được đào tạo trên nền tảng Nho học đó. Họ 
sinh ra và lớn lên lúc thực dân Pháp đang xâm lược và bình định, 
dần thiết lập nền cai trị thực dân trên đất nước ta. Cũng vào lúc 
đó, phong trào yêu nước kháng Pháp của nhân dân và sĩ phu Việt 
Nam nổ ra rộng khắp mà ảnh hưởng sâu sắc nhất đó là phong 
trào Cần vương đang diễn ra. Phần lớn những sĩ phu này xuất 
thân trong những gia đình có liên hệ với phong trào Cần vương 
kháng Pháp. Thế nhưng, hơn ai hết họ chứng kiến sự thất bại và 
bất lực của các phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến 
hiện đang lỗi thời và lạc hậu. Với ảnh hưởng từ những tri thức và 
tư tưởng của các nhà canh tân thế hệ trước, cộng với sự tác động 
của tình hình thế giới đầu thế kỷ XX và làn sóng Tân văn, Tân thư 
ập vào nước ta, những sĩ phu này đã hồ hởi đón nhận và có sự 
chuyển biến to lớn trong nhận thức, tư tưởng. Những sĩ phu cấp 
tiến này đã lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam theo đường 
lối mới. 

Những sĩ phu cấp tiến đầu thế kỷ XX với mức độ khác nhau 
đều có những thành tích nhất định dưới chế độ khoa cử Nho học 
mặc dù truyền thống gia đình của họ không mấy giống nhau. 
Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp sinh ra trong những gia đình 
nông dân nghèo; Phan Bội Châu sinh ra trong một gia đình có 
truyền thống Nho học nhưng cũng không mấy khá giả; hoặc 
xuất thân trong những gia đình vọng tộc như Phan Châu Trinh, 
Nguyễn Thành!,.. Trong số họ có những người đỗ đạt cao như 


1 Cha của Phan Châu Trinh là Sơn phòng Quản cơ Phan Văn Bình; Cha của Nguyễn Thành 
là Bố chánh Kinh lược sứ Nguyễn Trường. 
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Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đỗ tiến sĩ (cùng khoa thi năm 
1904), Phan Châu Trinh đỗ Phó bảng,.. nhưng họ không xem đó 
như là một danh vị, dùng nó để tiến thân mà ngược lại, họ chỉ 
xem đó là “hư vị”, Phan Bội Châu gọi đó là “hư danh để che mắt 
đời”. Trực tiếp chứng kiến cảnh suy tàn của nước nhà trên nền 
tảng của nền Nho học mà họ đang tiếp nhận, với ảnh hưởng của 
những tri thức và tư tưởng mới, họ muốn tìm ra con đường đi 
mới cho dân tộc. Phan Châu Trinh làm Thừa biện Bộ Lễ trong 
triều đình nhưng vẫn đau đáu về hiện trạng nước nhà, từ quan về 
để khởi xướng cho cuộc Duy tân. Phan Bội Châu không mang cái 
danh “Giải nguyên” của mình để tiếp tục tiến thân, ông tích cực 
hoạt động cứu nước theo con đường riêng của mình. 

Truyền thống yêu nước được hun đúc rất sâu đậm vào tỉnh 
thần của các vị sĩ phu, nhất là trong bối cảnh của cuộc chống Pháp 
đang diễn ra rất sôi nổi. Một bộ phận sĩ phu có mối liên hệ với 
phong trào Cần vương chống Pháp đang diễn ra. Nguyễn Thành 
là một chiến tướng của phong trào Nghĩa hội ở Quảng Nam và là 
“một trong số các nhân vật quân sự kiệt hiệt nhất"!. Ông được Hội 
chủ Trần Văn Dư cử giữ chức Tán tương quân vụ nghĩa quân và 
lập được nhiều chiến công cho phong trào. Còn Phan Châu Trinh 
là con của Quản cơ Sơn phòng Phan Văn Bình, hưởng ứng phong 
trào Cần vương ở Quảng Nam (Phong trào Nghĩa hội) do Trần Văn 
Dư và Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo. Trong thời gian nghĩa quân lập 
căn cứ chống Pháp, Phan Châu Trinh có điều kiện học võ và góp 
sức mình vào công cuộc chống Pháp. Sau vì cái chết oan của cha 
mình nên Phan Châu Trinh có cái nhìn sắc sảo hơn về cái học cũ 
cũng như về chủ trương cứu nước theo đường lối đó. Nếu như 
Phan Châu Trinh, Nguyễn Thành xuất thân trong những gia đình 
có tham gia một cách trực tiếp vào phong trào Cần vương thì Phan 
Bội Châu mặc dù không tham gia trực tiếp phong trào nhưng cũng 
hưởng ứng nhiệt liệt ngay từ lúc còn rất trẻ bằng tấm lòng yêu 
nước thiết tha của mình. Năm 1885, lúc mới 19 tuổi, Phan Bội 


1 Nguyễn Q. Thắng (2006), Phong trào Duy tân - Các khuôn mặt tiêu biểu, Nxb. Văn hóa 
thông tin, Hà Nội, tr. 538. 
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Châu đã tổ chức nên “Sĩ tử Cần vương đội” hon 60 người để hưởng 
ứng phong trào Cần vương chống Pháp. Trước đó, năm 1882, khi 
thực dân Pháp đưa quân đánh chiếm Bắc kỳ (lần thứ hai), Phan 
Bội Châu đã thảo bài hich “Bình Tây thu Bắc” để thể hiện lòng yêu 
nước và tinh thần chống Pháp của mình, khi đó ông mới 16 tuổi. 

Đầu thế kỷ XX, sĩ phu Việt Nam, những người xuất thân từ 
nền giáo dục và khoa cử Nho học - bước đầu tiếp nhận những tri 
thức và tư tưởng mới, kế thừa truyền thống yêu nước của dân 
tộc và tinh thần kháng chiến chống thực dân Pháp của các thế 
hệ trước, họ đã lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam và đưa 
phong trào theo hướng phát triển mới. 


- SĨ phu Việt Nam tiếp thu tư tưởng canh tân đất nước cuối 
thế kỷ XIX 


Ngoài sự du nhập của làn sóng Tân thư từ bên ngoài mà chủ 
yếu là từ Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ XX, thì ngay tại 
Việt Nam lúc này cũng có những tân thư gây tác động không nhỏ 
đối với giới sĩ phu cấp tiến. Đó là những điều trần nhằm đặt ra 
yêu cầu canh tân đất nước của các nhà cải cách ở nước ta vào 
cuối thế kỷ XIX như: Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ, Phạm 
Phú Thứ,... đặc biệt là Nguyễn Lộ Trạch. Ngoài những bản điều 
trần, chính các sĩ phu thế hệ trước cũng là những tấm gương sáng 
về sự mở mang tri thức và tinh thần canh tân, đổi mới đất nước. 
Trong Việt Nam quốc sử khảo (viết năm 1908), Phan Bội Châu 
viết: “Những năm cuối thời Tự Đức bản triều, tân học chưa vào, 
đường biển chưa mở, nhưng đã có kẻ bàn về đại thế của thiên hạ, 
nói nên kết giao với Anh, Đức, không nên cứ ỷ lại vào Bắc triều; đã 
có người xin cử người xuất dương học binh pháp của người Tây 
Âu, xin mở thương cảng, thông thương với các nước, xin cử người 
học học thuật của Tây Âu như Thừa Thiên có Nguyễn Lộ Trạch, 
Đặng Huy Trứ; Quảng Ngãi có Nguyễn Đức Thuận; Nghệ An có 
Nguyễn Trường Tộ. Họ chính là những người đã trồng cái mầm 
khai hóa trước tiên”'. 

1 Dẫn theo Lý Tùng Hiếu (2005), Lương Văn Can và phong trào Duy Tân - Đông Du, Nxb. 


Văn hóa Sài Gòn, Tp. HCM, tr. 34. Xem trong: Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, Nxb. Thuận 
Hóa, Huế, 1990, tr. 383. 
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Nguyễn Thượng Hiền, bạn thân của Nguyễn Lộ Trạch, những 
năm 1897 - 1898 khi kết bạn với Phan Bội Châu ở Huế, ông đã đưa 
cụ Phan cuốn Thiên hạ đại thế luận của Nguyễn Lộ Trạch cùng với 
các sách như Trung Đông chiến kỷ, Phổ Pháp chiến kỷ của Lương 
Khải Siêu, Dinh hoàn chí lược của Từ Kế Dự và các tài liệu về Mậu 
Tuất chính biến của Trung Quốc được truyền vào nước ta như 
Mậu Tuất chính biến, Trung Quốc hồn, Tân Dân tùng báo. Chính 
qua cuộc tiếp xúc này và ảnh hưởng của những tài liệu trên đã 
làm thay đổi to lớn trong nhận thức của Phan Bội Châu về thời 
cuộc, từ đó tư tưởng của ông cũng đã có những thay đổi căn bản. 
Trong Niên biểu, Phan Bội Châu xác nhận rằng, “Tiên sinh [Nguyễn 
Thượng Hiền] có tàng trữ những văn chương của ông Kỳ Am 
Nguyễn Lộ Trạch, xưa nay chưa cho ai xem, bây giờ mới đưa cho tôi 
xem, tôi được đọc bài Thiên hạ đại thế luận của ông Kỳ Am mà hiện 
thế giới tư tưởng mới măng mầm từ lúc đó” và cái “tư tưởng phá 
củi sổ lồng"! cũng đã bắt đầu được gieo mầm nơi Phan Bội Châu. 


Tư tưởng canh tân của sĩ phu Việt Nam cuối thế kỷ XIX, mà 
đặc biệt là Nguyễn Lộ Trạch với bài Thiên hạ đại thế luận còn 
ảnh hưởng rất sâu sắc đến nhiều sĩ phu nước nhà đầu thế kỷ 
XX như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh,... Ấn tượng đó sâu 
sắc đến nỗi 40 năm sau Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn nhớ rõ nội 
dung cơ bản của bài “luận” đó và thuật lại trên báo Tiếng dân số 
424 ngày 3.10.1931? với bài viết “Điều tiên kiến của một học giả 
nước ta” nhân cuộc tấn công của nước Nhật đế quốc vào Trung 
Hoa, điều mà lúc ấy Nguyễn Lộ Trạch đã cảnh báo: “Nhật Bản thì 
mỗi ngày một tiến mau chóng, thế nhưng Nhật Bản mạnh thì mối 
lo của Trung Hoa lại chẳng phải ở Tây Dương mà ở đây vây”. 
Qua bài báo trên, Huỳnh Thúc Kháng đã nêu lên ý nghĩa của bài 
“luận”, cũng như xác nhận vai trò và ảnh hưởng to lớn của những 
tư tưởng canh tân của Nguyễn Lộ Trạch đối với giới sĩ phu Việt 
Nam đầu thế kỷ XX: “Độc giả thử nghĩ, 40 năm về trước mà học 
1 Phan Bội Châu (2000), Tự phán, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr. 28 - 29. 

2 Theo Lý Tùng Hiếu, Lương Văn Can và phong trào Duy Tân - Đông Du, Sdd, tr. 38. 


3 Thiên hạ đại thế luận, Dẫn theo Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang (1995), Nguyễn Lộ 
Trạch - Điều trần và thơ văn, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 139. 
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giới ta có người (Huỳnh Thúc Kháng vẫn gọi đại văn hào) có bài 
đại luận tình lý đã xác thực châu đáo mà văn thể cũng hùng kiện, 
không đáng gọi là Khang, Lương của nước ta sao? Chính Cụ Sào 
Nam, Cụ Tây Hồ và phần nhiều trong đám tiên thời nhân vật ở xứ 
ta sở đắc ảnh hưởng của bài ấy rất là sâu xa mật thiết, không kém 
gì sách Khang, Lương Кіа”. Những điều trần canh tân đất nước 
của Nguyễn Lộ Trạch (và những sĩ phu có ý chí canh tân vào cuối 
thế kỷ XIX) đã làm thay đổi trong nhận thức của sĩ phu đầu thế kỷ 
XX, góp thêm ý tưởng cho họ trong các hoạt động thực tiễn. Thế 
nên tác giả Nguyễn Văn Xuân đã coi Nguyễn Lộ Trạch là “người 
suýt đưa tư tưởng Duy Tân vượt khỏi lý thuyết để đi vào nẻo thực 
hành" và bài Thiên hạ đại thế luận của cụ Kỳ Am được coi như 
“Tuyên ngôn đầu tiên của phong trào Duy Tân Việt Мат”. 


Qua đánh giá của Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta nhận ra một 
điều là, bên cạnh những ảnh hưởng to lớn của tư tưởng dân chủ 
tư sản từ bên ngoài qua làn sóng Tân văn, Tân thư được du nhập 
vào nước ta và từ thực tế của các cuộc duy tân, cải cách của nước 
Nhật, Trung Hoa thì ảnh hưởng từ các bậc sĩ phu tiền bối cũng 
tác động rất sâu sắc đến tư tưởng và hoạt động yêu nước của sĩ 
phu nước nhà đầu thế kỷ XX, điều mà trước giờ chưa được nhiều 
người nhắc tới. 

- _ Sĩ phu Việt Nam với ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản 
qua làn sóng Tân văn, Tân thư 

Những năm đầu thế kỷ XX, làn sóng Tân văn, Tân thư dồn 
dập dội vào nước ta. Đó là những tài liệu phiên dịch, lược dịch 
Hán văn từ các công trình mang nội dung tư tưởng dân chủ tư 
sản của các nhà tư tưởng phương Tây cùng các tài liệu về phong 
trào Duy tân ở Nhật, về cuộc Chính biến ở Trung Quốc cũng 
như những sách báo được lưu truyền từ trong cuộc cải cách 
đó. Các sách báo mới này mang tỉnh thần dân chủ tư sản tiến 
bộ, nội dung rất phong phú, chứa đựng những kiến thức mới so 
với những sách vở của nền Nho học, đề cập đến nhiều vấn đề 


1 Dẫn theo Nguyễn Văn Xuân (2000), Phong trào Duy Tân, Nxb. Đà Nẵng (in lần thứ tư), 
tr.25. 
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của tinh hinh thế giới lúc bấy giờ, đặt ra yêu cầu cải cách chính 
trị, tó chức lại nền kinh tế, nền giáo dục theo lối phương Tây. 
Với ảnh hưởng mạnh mẽ của các cuộc duy tân, cải cách ở Nhật 
Bản, Trung Quốc, Tân văn, Tân thư được du nhập vào nước ta ngày 
càng nhiều. Những tài liệu được gọi là Tân văn được lưu truyền 
lúc bấy giờ có thể kể đến như Dân ước luận (Contrat Social) của 
Lư Thoa (Jean Jacques Rousseau); Vạn pháp tinh lý (Esprit des 
lois) của Mạnh Đức Tư Cưu (Montesquieu); Trung Đông chiến kỷ, 
Pháp Phổ chiến kỷ của Lương Khải Siêu; Dinh hoàn chí lược của 
Từ Kế Dự;... cùng các tài liệu được truyền sang nước ta sau cuộc 
Mậu Tuất chính biến (21.9.1898) ở Trung Quốc như Mậu Tuất 
chính biến, Trung Quốc hồn, Tân Dân tùng báo,... 


Các tài liệu này được truyền vào nước ta chủ yếu theo đường 
biển qua các hải cảng như Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn,... ở những 
nơi “có đông đảo Hoa kiều, có cả những đoàn thế cách mạng Trung 
Quốc”!. Những sách Tân thư này có thể mua một cách dễ dàng tại 
những nơi buôn bán của người Hoa ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở 
kinh đô Huế. Theo Nguyễn Văn Xuân thì “Sách vở thời ấy do những 
ghe lớn đưa theo hàng hóa rồi có những thuyền nhỏ buôn sách chèo 
lên đậu ở một bến nào đó như Phú Vân Lâu để chờ người tới chọn 
mua. Đó cũng là một trong những ngành thương mãi quan trọng 
của Trung Hoa ở Đế Đô (còn ở các tỉnh, kế cả Hội An, cũng ít phát 
đạt). Tân thư cũng theo đường ấy mà vào”?. Theo Đặng Thai Mai, có 
thân phụ là Đặng Nguyên Cẩn từng tham gia Đông Kinh nghĩa thục, 
thì tình hình phổ biến Tân thư ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX 
cũng khá rộng rãi, và ông cũng xác nhận vai trò của các hiệu buôn 
người Hoa trong việc du nhập tân thư: “Qua trung gian của các 
phố buôn Tàu ở Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Huế, có thể mua được 
khá nhiều báo chí, tân thư, sách dịch của nhóm Lương Khải Siêu 
xuất bản từ bên Nhật. Một dịp thuận lợi để các nhà Nho tìm hiểu 
tình hình chính trị, văn hóa các cường quốc Âu Mỹ, Nhật Bản". Qua 
1 Trần Văn Giàu (1993), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ ХІХ đến Cách 


mạng tháng Tám, Tập 2: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch 
sử, Nxb. Tống hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 23. 


Nguyễn Văn Xuân (2000), Phong trào Duy tân, Nxb. Đà Nẵng, tr. 30. 
Đặng Thai Mai (1985), Hồi ký, Nxb. Tác phẩm mới, tr. 64. 
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phân tích như trên, chúng ta thấy rằng, qua con đường thương 
mại với các hiệu buôn người Hoa, Tân văn, Tân thư đã được du 
nhập vào Việt Nam một cách thuận lợi. 


Nhiều tài liệu đã chứng minh ảnh hưởng mạnh mẽ của Tân 
thư đến tư tưởng và thái độ của sĩ phu Việt Nam vào đầu thế kỷ XX 
như trong Tự phán, Phan Bội Châu đã kể lại cuộc gặp với Nguyễn 
Thượng Hiền ở Huế năm 1897, qua đây ông đã được đọc Tân thư 
và có những thay đổi sâu sắc trong nhận thức của mình: “Tiên 
sinh [Nguyễn Thượng Hiền] cho tôi mượn mấy bộ sách, như Trung 
Đông chiến kỷ, Pháp Phổ chiến kỷ [trước tác của Lương Khải Siêu], 
Doanh hoàn chí lược [trước tác của Từ Kế Dự], tôi vì xem những 
pho sách ấy mới hiểu được tình trạng cạnh tranh ở trong hoàn hải, 
thảm trạng quốc vong chủng diệt càng kích thích trong óc sâu lắm"'. 


Phan Châu Trinh hồ hởi đón nhận và có sự thay đổi to lớn 
trong nhận thức của mình sau khi đọc Tân thư. Huỳnh Thúc 
Kháng, trong Phan Tây Hồ Tiên sinh lịch sử đã cho biết rằng, “Sách 
mới, báo mới xuất hiện đã tràn qua nước ta, mà ảnh hưởng nhất 
là sách của Khang Hữu Vi cùng Lương Khải Siêu, vì sách ấy nói dân 
quyền, tự do, phát minh được chân tướng văn minh Âu Tây nhiều. 
Tiên sinh [Phan Châu Trinh] thường qua lại với ông Thân Trọng 
Huề, Đào Nguyên Phổ mượn sách ấy xem, trong lòng ham thích 
quên ngủ, quên ăn, từ đó trong tư tưởng đổi hẳn ra một cách mới 
тё”. Chính Huỳnh Thúc Kháng cũng xác nhận những tác động 
to lớn của Tân thư đối với ông và những sĩ phu cùng thời: “Thời 
bấy giờ tại Trung Quốc sau cuộc Mậu Tuất chính biến và Canh Tý 
liên binh, sĩ phu hơi tỉnh ngộ, có phong triều hoan nghênh Âu học 
chuyển động toàn quốc, sách báo của Khương Hữu Vi, Lương Khải 
Siêu (phái lãnh tụ duy tân), dàn dần du nhập vào nước ta, tin Nga - 
Nhật chiến tranh đến tận bên ta, không như thời bế tắc trước. 
Năm trước đó có quan Thị lang Thân Trọng Huề (có sang Pháp 
du học) có tờ sớ xin bỏ khoa cử, tại kinh có Đào Tào Pha (Nguyên 


1 Phan Bội Châu (2000), Tự phán, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, tr. 28 - 29. 


2 Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng (1959), Phan Tây Hồ Tiên sinh lịch sử, Nxb. Anh Minh, Huế, 
tr. 14. Dẫn theo Vĩnh Sính (2000), Việt Nam và Nhật Bản - Giao lưu văn hóa, Sdd, tr. 175. 
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Phó) mua được nhiều sách mới (như Mậu Tuất chính biến, Trung 
Quốc hồn, Nhật Bản Duy tân sử, Tân Dân tùng báo, cùng sách Âu 
dịch ra Pháp văn), nhất là Phan Tây Hồ túy tâm bàn Tây học (lúc 
bấy giờ làm Thừa biện Bộ Lễ), tôi ở ngoài không thi, thường với 
Tây Hồ đến nhà Đào, có bao nhiêu tân thơ đọc hết, biết được đôi 
chút biến thiên của thế giới, thật bắt đầu từ năm ấy"'. 

Theo ghi nhận của Đặng Thai Mai, sĩ phu nước nhà vào đầu 
thế kỷ XX đã có thái độ rất tích cực trong việc tiếp nhận Tân thư 
và nó cũng có vai trò to lớn trong sự chuyển biến nhận thức của 
họ. Đối với lớp sĩ phu này thì “lịch sử cách mạng Pháp, lịch sử 
thống nhất nước Đức, nước Ý, lịch sử Duy tân nước Nhật, lịch sử 
tư tưởng Tây Âu hồi này là sách gối đầu giường... Tư tưởng Tây 
Âu, đặc biệt là triết học thế kỷ XVIII nước Pháp, mở rộng tầm mắt 
của những con người lâu nay vẫn thừa nhận đạo Khổng Mạnh làm 
“địa nghĩa, thiên kinh”. Mọi người say sưa nghiền ngẫm tác phẩm 
Mạnh Đức Tư Cưu [Montesquieu], Phúc Lộc Đắc Nhỉ [Voltaire], 
Lư Thoa [Rousseau] theo bản dịch ra chữ Hán của người Trung 
Quốc”?. Báo Thần chung ra ngày 25.1.1929 cũng một lần nữa xác 
nhận ảnh hưởng to lớn của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu 
cùng những trước tác của họ đối với sĩ phu nước ta vào đầu thế 
kỷ XX: “Tập Ấm Băng thất của Lương tiên sinh với sĩ phu nước 
ta chẳng khác chi thuốc hay với người mang bệnh trầm kha. Còn 
Trung Quốc hồn cũng của Lương là tập sách vài mươi trang mà 
thay đối lòng người như chớp, một tập sách nói chuyện nước Tàu 
mà 20 triệu dân Nam ta phấn khởi'°. 


Nghiên cứu ảnh hưởng của Tân văn, Tân thư đối với Việt Nam, 
chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, nó không chỉ gây ấn tượng sâu 
sắc, tạo một bước ngoặt to lớn trong nhận thức của các sĩ phu đã 
trưởng thành vào đầu thế kỷ XX mà còn gây những dấu ấn sâu đậm 
đối với lớp trí thức thế hệ sau, thế hệ sinh ra vào đầu thế kỷ XX, 


1 Huỳnh Thúc Kháng (2000), Huỳnh Thúc Kháng niên phố, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà 
Nội, tr. 33. 
Đặng Thai Mai, Hồi ký, Sđd, tr. 64 - 65. 


Báo Thần chung, tháng 25.01.1929, Dẫn theo Nguyễn Quang Ngọc (CB, 2002), Tiến 
trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, (tái bản lần thứ hai), tr. 234. 
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tiếp xúc Nho hoc giai đoạn cuối cùng và là thế hệ đầu tiên sử dung 
Tây học như Trần Huy Liệu, Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai,... Trần 
Huy Liệu đã viết riêng một đoạn hồi ký “Lương Khải Siêu trong quá 
trình tư tưởng của tôi” thuật lại ảnh hưởng của Lương Khải Siêu 
trong quá trình chuyển biến tư tưởng của mình. Trong bài viết đó, 
ông kể lại việc lần đầu tiên ông đọc tác phẩm Việt Nam vong quốc 
sử của Phan Bội Châu là trên tờ Tân Dân tùng báo do Lương Khải 
Siêu làm chủ nhiệm, qua đó đã gây nên ở ông “những sự kích thích 
mãnh liệt" làm cho ông “sớm trở thành một thi sĩ ái quốc”. Lúc đi 
học, “cái học mới” và “tư tưởng mới” mà ông tiếp nhận cũng là 
những tác phẩm mà giới sĩ phu Việt Nam đầu thế kỷ XX đã tiếp 
nhận như “Bộ Doanh hoàn chí lược, những bản dịch Công ước 
(Contrat Social) của J. J. Rút-xô, Vạn pháp tỉnh lý (Esprit des lois) 
của Mông-tét-xki-ơ bằng chữ nho, bộ Khâm định Việt sử và một mớ 
Nam sử, Địa dư, Cách trí, Toán pháp,.... Sau này, khi hoạt động báo 
chí ở Nam kỳ, “Trong khoảng những năm 1924, 1925, 1926 trên tờ 
Nông Cổ mín đàm hay Đông Pháp thời báo ở Nam kỳ, những bài 
ký tên Nam Kiều, Côi Vị tôi vẫn mang ám ảnh của Lương Khải Siêu 
từ lập luận đến hành văn”. Năm 1927, Trần Huy Liệu lập ra Cường 
Học thư xã thì “Cái tên Cường Học mà tôi đặt cho thư xã là phỏng 
theo Cường Học hội của Lương Khải Siêu. Những sách xuất bản của 
thư xã phần nhiều phát nguyên từ bộ Ẩm Băng thất” Năm 1929, 
Cường Học thư xã của Trần Huy Liệu có xuất bản tác phẩm Thân 
thế và sự nghiệp của Lương Khải Siêu sau khi Lương Khải Siêu mất, 
trong lời nói đầu của tác phẩm đó, Trần Huy Liệu đã xác nhận rằng, 
“Tiên sinh [Lương Khải Siêu] đã sống nhiều với tôi. Bây giờ đây trên 
con đường tiến triển của tư tưởng, tôi sắp cáo từ tiên sinh để tiến 
lên. Nhưng vẫn mang ở tiên sinh một cảm tình đầm thấm"”'. Còn 
với Đặng Thai Mai, theo nhà nghiên cứu văn học Phan Cự Đệ thì 
trong thư viện riêng của Đặng gia gọi là “Tam thai sơn phòng tàng 
thư” thì “hấp dẫn mới lạ hơn cả vẫn là Tân thư của Trung Quốc.. 
Đặng Thai Mai hồi ấy say mê những bài viết của Ẩm Băng biết là 


1 Trần Huy Liệu (1950), Lương Khải Siêu trong quá trình tư tưởng của tôi, In trong Hồi ký 
Trần Huy Liệu, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1991, tr. 30. 


223 


chừng nào”1. Điều đó cho chúng ta xác nhận những ảnh hưởng sâu 
sắc của làn sóng Tân văn, Tân thư đối với sự mở mang tri thức và 
chuyển biến tư tưởng của giới sĩ phu nước ta đầu thế kỷ XX cũng 
như của giới Nho học ở thế hệ sau đó. 


- Sĩ phu Việt Nam với cuộc Duy tân của Nhật Bản 


Những sĩ phu có tinh thần canh tân đất nước của Việt Nam 
vào cuối thế kỷ XIX như Nguyễn Trường Tó, Nguyễn Lộ Trạch,... 
đều đã ít nhiều nhận ra được những bài học quý báu từ sự thành 
công của cuộc Duy tân ở nước Nhật. Nguyễn Trường Tộ đề nghị 
triều đình noi gương theo Nhật Bản thực hiện chính sách mở cửa, 
ký hiệp định thương mại với các nước phương Tây, thực hiện 
chính sách ngoại giao mềm dẻo, sử dụng sự kiềm chế lẫn nhau 
của các cường quốc để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Nguyễn Lộ 
Trạch cũng kêu gọi học tập Nhật Bản để duy tân đất nước, thực 
hiện văn minh hóa, làm cho “phú quốc cường binh”. Nhưng ông 
cũng nhận ra rằng Nhật Bản là một nước đế quốc đang lên và tích 
cực tham gia vào quá trình tranh chấp thuộc địa ở Đông Á, là mối 
đe dọa với các quốc gia xung quanh, kể cả Trung Quốc. Những dự 
báo của Nguyễn Lộ Trạch về Nhật Bản, về tình thế Đông Á có thể 
nói là sắc ао và tài tình”. 


An” 


“Điều tiên kiến” của Nguyễn Lộ Trạch đã sớm cho nghiệm 
đúng. Không lâu sau thành công của cuộc Duy tân, Nhật Bản cho 
tiến hành thôn tính Đài Loan, Lưu Cầu, Triều Tiên,... nhất là hai 
chiến thắng của Nhật trong cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 
1895) và chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). Thắng lợi của 
Nhật Bản trước đế quốc Nga đã có tiếng vang rất lớn đối với các 
dân tộc thuộc địa ở châu Á, trong đó có Việt Nam, họ tiếp tục 
nuôi hy vọng về sự thắng lợi trước chủ nghĩa thực dân phương 
Tây. Nói về chiến thắng vang dội của Nhật Bản trước nước Nga, 


ЕИ) 


Phan Châu Trinh соі đó như là tiếng sét “trời long đất lở”, có 


1 Phan Cự Đệ (sưu tầm, giới thiệu, 1978), Đặng Thai Mai - Tác phẩm, Nxb. Văn học, Hà 
Nội, tr. 6. Dẫn theo Vĩnh Sính, Việt Nam và Nhật Bản - Giao lưu văn hóa, Sdd, tr. 176. 


2 Nguyễn Tiến Lực (2010), Minh Trị Duy tân và Việt Nam, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 
tr. 259. 
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Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp, các lãnh tụ của phong trào Duy Tân 


sức tác động rất lớn đối với sĩ phu trong nước, “Bỗng nhiên một 
tiếng sét nổ ra, trời long đất lở, dư ba của cuộc chiến tranh Nhật - 
Nga, động lực của cuộc Duy tân Trung Quốc vang dội bốn phía, lay 
động cả nước. Do đó, các cử động, các đảng phái trong nước cũng 
theo đó mà nối lên"!. Một số sĩ phu Việt Nam đầu thế Ку XX, trong 
đó có Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đều lần lượt sang Nhật để 
khảo sát tình hình phát triển của nước Nhật, học tập con đường 
Duy tân để tự cường dân tộc. 


Trước khi đặt chân lên đất nước Nhật Bản, Phan Bội Châu đã 
có những ấn tượng rất sâu đậm về cuộc Duy tân ở nước Nhật, nhất 
là qua tác phẩm Nhật Bản Duy tân tam thập niên sử. Khi đến Nhật, 
trong khoảng thời gian đầu, Phan Bội Châu đã có thêm những hiểu 
biết về nước Nhật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, 
giáo dục,... Tận mắt chứng kiến những phát triển vượt bậc của một 
nước bạn “đồng chủng đồng văn”, Phan lại càng thêm xót xa về tình 
trạng yếu kém của nước mình: “Thấy người ta rồi, mình hết sức hổ 
thầm cho mình lúc trước kia chỉ ngồi co ro trong nước, hèn mà chẳng 
kiến văn mù mờ, tư tưởng bế tắc không biết gì cả. Hết thảy anh em 


2n 


đồng chí với tôi cũng đều như tôi cå”. Vì vậy mà Phan Bội Châu mới 


1 Nguyễn Văn Dương (2006), Tuyến tập Phan Châu Trinh, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà 
Nội (In lần thứ hai), tr. 578. 
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than rằng: “Chính trị của cường quốc với trình độ của quốc dán, chỉ 
một việc ấy so với nước ta, cách xa trời với vwc”. 


Thông qua cuộc nghiên cứu bằng thực tiễn trên đất Nhật, 
Phan Bội Châu đã nhận ra được vai trò của giới trí thức Nhật 
trong sự thành công của cuộc Duy tân: “Ôi, đọc sách sáng lẽ ra 
chỉ có kẻ sĩ, tư tưởng lớn lao chỉ có kẻ sĩ. Các anh em hãy đọc rộng 
những sách của liệt truyện vĩ nhân mới của Âu Á như các ông Ái Tô 
Sĩ, Lư Thoa, Cát-điền Tùng-âm, Đại Ôi Trọng Tín,.. Đổi mới để tạo 
ra thời thế, lẽ nào không phải sức của kẻ si”. Bên cạnh đó, trong 
giáo dục, việc cử người ra nước ngoài du học để học tập văn minh 
kỹ thuật mới cũng là chiếc chìa khóa quan trọng mở đường cho 
nước Nhật đi đến thành công trong cuộc Duy tân. Ngay từ lúc 
đầu, người Nhật đã biết tổ chức cho người đi học nước ngoài để 
mở mang dân trí, bồi dưỡng nhân tài nên mới có được sự nghiệp 
vĩ đại rực rỡ như thế. 


Trong cuộc khảo sát tình hình thực tế phát triển của nước 
Nhật, Phan Bội Châu cũng nhận ra được những ưu việt của họ sau 
gần 40 năm cuộc Duy tân được chính thức tiến hành. Từ những 
bài học của Nhật Bản, Phan Bội Châu tin tưởng vào một nước Việt 
Nam mới sẽ nối gót phát tirển theo nước Nhật sau khi tiến hành 
cuộc Duy tân: “Sau cuộc Duy tân rồi thì tư cách nội trị, quyền lợi 
ngoại giao đều do ta nắm giữ. Sự nghiệp văn minh ngày càng tiến bộ, 
phạm vi thế lực ngày càng mở mang. Sau khi Duy tân rồi dân trísẽ mở 
mang, dân khí sẽ lớn mạnh, dân quyền sẽ phát đạt, vận mệnh nước 
ta do dân ta nắm giữ. Nước Nhật Bản bây giờ cũng như nước Việt 
Nam sau này vây”. Viễn cảnh của một nước Việt Nam trong tương 
lại mà Phan Bội Châu vạch ra đúng là quá lạc quan nhưng nó cũng 
cho ta thấy được những ấn tượng sâu đậm của ông về thành công 
của cuộc Duy tân nước Nhật và theo Phan Bội Châu, đó là những 
bài học mà nước Việt Nam phải học tập để trở thành một quốc gia 
hùng mạnh. 

1 Phan Bội Châu toàn tập, tập 3, Nxb. Thuận Hóa, Ниё,1990, tr. 184; Phan Bội Châu, 

Tự phán, Sdd, tr. 60. 

2,3 Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1990, tr. 55, 273. 
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Phan Bội Châu (1867 - 1940), 

người chủ trương bạo động vũ trang 
chống thực dân Pháp, khởi xướng 
phong trào Đông Du (1904), 

sáng lập Hội Duy Tân (1904 - 1912) 
và Việt Nam Quang phục hội (1912) 


Năm 1905, Phan Châu Trinh cũng có dịp viếng thăm nước Nhật. 
Trong chuyến đi này, Phan Châu Trinh đã cùng với Phan Bội Châu 
khảo sát nhiều nơi trên đất Nhật, trong đó có trường Đại học Keio 
Gijutsu (Khánh Ứng nghĩa thục), trường học do Fukuzawa Yukichi 
sáng lập, là trung tâm đào tạo nhân tài nổi tiếng của nước Nhật. 
Phan Bội Châu có ghi chép lại chuyến khảo sát của Phan Châu Trinh 
ở nước Nhật như sau: “Phan quân (Châu Trinh) đi chuyến này cốt 
xem tình trạng văn minh của nước Nhật Bản. Sau khi gặp mặt tôi 
rồi cùng tôi và Hội chủ (Cường Để) xuống tàu sang Nhật Bản. Chúng 
tôi đến Hoành Tân (Yokohama), đi xem khắp nơi các trường học 
và các nơi danh tiếng ở Đông Kinh (Tokyo), lại giáp mặt với nhiều 
danh nhân nước Nhật Bản. Cách mấy tuần sau ông nói với tôi: “Xem 
dân trí của Nhật Bản rồi đem dân trí nước ta ra so sánh, thật không 
khác gì muốn đem con gà con ra đọ với chim cắt già. Giờ bác ở đây 
nên ra sức chuyên tâm vào việc văn, thức tỉnh đồng bào cho khỏi tai 
điếc mắt đui, còn việc mở mang dìu dắt trong nước nhà thì tôi xin 
lãnh"!. Phan Châu Trinh có ấn tượng rất sâu sắc về trình độ dân trí 
của nước Nhật. Dân trí và dân quyền là những điều mà Phan Châu 


1 Dẫn theo Nguyễn Tiến Lực, Minh Trị Duy tân và Việt Nam, 544, tr. 264. 
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Trinh tâm đắc hơn cả về nước Nhật sau cuộc Duy tân: “Nay chúng 
ta thử ghé mắt xem qua tình hình Âu - Á. Nhật Bản là nước đồng văn 
đồng chủng với nước ta. Bốn mươi năm trước, họ đã lập ra Hiến 
pháp, cho dân được bầu cử Nghị viện; việc chính trị trong nước theo 
công ý của dân, chớ vua không được tự chuyên cả. Vì thế nên nước 
họ được cường thịnh, nay đã đứng đầu trong Á Đông, thế mà dân họ 
vẫn còn hiềm vua quá lón”. 


Lúc Phan Châu Trinh sang Nhật cũng là lúc phong trào Đông 
du đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật học tập do Phan Bội Châu 
khởi xướng đang được tiến hành. Phan Châu Trinh rất ủng hộ chủ 
trương khai dân trí đó. Tuy nhiên, Phan Châu Trinh nhất quyết 
không tán thành chủ trương dựa vào Nhật để giành độc lập dân 
tộc. Vì hơn ai hết, Phan Châu Trinh là người đã tiếp thu và nghiền 
ngẫm rất kỹ về những tiên kiến của Nguyễn Lộ Trạch về “nguy 
cơ từ nước Nhật” trong bài Thiên hạ đại thế luận. Cụ Tây Hồ nói 
về việc cầu viện như sau: “Nay nếu 
cầu mà được, Trung Quốc có thể 
cậy, Nhật Bản sẽ tới, thì rước Һит 
beo vào giành giật nhau trong nhà 
cho là vui, đem rắn rết vào chiếm cứ 
trong nhà cho là tốt, thì kế cũng dở 
vậy”?. Mặc dù vậy, ông vẫn là người 
ủng hộ và cố gắng hô hào việc học 
tập Nhật Bản trong cuộc duy tân 
đất nước. Khi về nước, Phan Châu 
Trinh còn kết hợp với những chí 
sĩ khác phát động phong trào Duy 
tân, đề xướng thành lập các nghĩa 
thục ở Việt Nam giống như Khánh 
Ứng nghĩa thục ở nước Nhật. Ông 
cũng rất sốt sắng trong việc sáng 
lập và tích cực hoạt động trong Phan Bội Châu (bên phải) 
phong trào Đông Kinh nghĩa thục. Vè Cường Để (bên trái) 


1,2 Nguyễn Văn Dương, Tuyến tập Phan Châu Trinh, Sdd, tr. 597, 606. 
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Phần đông các sĩ phu Việt Nam đầu thế ky XX đều nhận ra 
những thành công của nước Nhật trong cuộc Duy tân đất nước, 
nhất là sau chiến thắng của Nhật Bản trước nước Nga (1905), một 
“đế quốc da trắng”. Lúc này họ coi Nhật Bản như là người “anh cả 
da vàng”, là tấm gương để Việt Nam có thể học tập nhằm duy tân 
đất nước, làm cho nước ta hùng mạnh như nước Nhật lúc bấy giờ. 


* Sự gặp gỡ của hai xu hướng bạo động và cải cách trong 
phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX 


Phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX do các sĩ phu tổ 
chức và lãnh đạo đã phân ra thành hai khuynh hướng rõ rệt, đó là 
khuynh hướng bạo động do Phan Bội Châu làm thủ lĩnh và khuynh 
hướng duy tân, cải cách do Phan Châu Trinh làm thủ lĩnh. Thế 
nhưng có hay không sự rạch ròi của hai khuynh hướng đấu tranh 
này? Trong khi đó, có thể nhận thấy rằng, Duy Tân hội do Phan Bội 
Châu tổ chức đã thành lập nhiều cơ sở nông, công, thương, học 
hội, mà tiêu biểu là ở Quảng Nam, quê hương của Nguyễn Thành, 
người đã cùng Phan Bội Châu bàn bạc và khởi xướng thành lập 
hội Duy Tân, người đưa ra nhiều ý kiến quan trọng về tư tưởng 
và hành động cho Duy Tân hội. Rồi cũng chính Phan Bội Châu và 
tổ chức Duy Tân hội đã tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh 
niên Việt Nam sang Nhật học tập để phục vụ cho cuộc duy tân 
đất nước. Ở trong nước, Phan Bội Châu cùng với nhiều sĩ phu cấp 
tiến khác thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục để “khai dân 
trí, đào tạo nhân tài và cổ vũ cho đường lối duy tân nước nhà. Ở 
miền Trung, dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào Duy tân, 
phong trào kháng Pháp đã phát triển thành cuộc bạo động chống 
sưu thuế có sức ảnh hưởng to lớn trong phong trào yêu nước Việt 
Nam đầu thế kỷ XX. Từ những cứ liệu trên, có thể đặt vấn đề: Phải 
chăng có sự tồn tại song song của hai khuynh hướng bạo động và 
cải cách trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX? 

Năm 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông như: 
Nguyễn Thành, Lê Võ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân,... xúc tiến 
thành lập một tổ chức bí mật (Ám xã) là Duy Tân hội để tổ chức các 
hoạt động chống Pháp, giành độc lập dân tộc. Hai trong các nhiệm 
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vu đã đề ra là chuẩn bi cho cuộc bạo động và xuất dương cầu viện 
được những người trong Hội đặc biệt chú ý. Được sự gợi ý của 
Nguyễn Thành, Duy Tân hội đã tổ chức sang Nhật xin cầu viện khí 
giới trong cuộc “bài Pháp”, nhưng việc cầu viện không thành do sự 
khước từ của các chính khách Nhật. Tuy nhiên, qua chuyến khảo 
sát thực tế tại nước Nhật, Phan Bội Châu đã nhận ra rằng, “Muốn 
mở rộng cuộc vận động cách mạng phải chấn hưng kinh tế xuất bản 
sách báo, lập các đoàn thể để nâng cao lòng yêu nước căm thù giặc, 
trình độ văn hóa, chính trị trong nhân dân”, cùng với đó là sự gợi ý 
của nhà cải cách Trung Quốc Lương Khải Siêu đang sống lưu vong 
trên đất Nhật, Phan Bội Châu về nước vận động cuộc Đông du, đưa 
thanh niên Việt Nam sang Nhật học tập. Chủ trương này được sự 
hưởng ứng rộng rãi, ngay cả Phan Châu Trinh, một thủ lĩnh của xu 
hướng cải cách (Minh xã) cũng rất đồng tình ủng hộ. Về nước, Phan 
Bội Châu vừa vận động thanh niên du học, vừa gợi ý cho các chí sĩ 
ở trong nước thành lập các hội nông, hội buôn, hội học để tập hợp 
quần chúng, vừa vận động kinh phí cho hoạt động của phong trào, 
vừa tuyên truyền cho phương pháp kinh tế và giáo dục mới. 


Trụ sở Công ty Liên Thành ở Sài Gòn 


1 Đinh Xuân Lâm, Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2, Sdd, tr. 141. 
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Trường Dục Thanh - Phan Thiết 
Nguồn: wwwW.sagontour.com 


Việc thành lập các nông, công, thương, học hội cũng là chủ 
trương của các chí sĩ theo xu hướng duy tân, cải cách, và họ đã 
tiến hành lập các hội này từ khá sớm, tiêu biểu là việc thành lập 
công ty Liên Thành và trường Dục Thanh ở Bình Thuận trong 
cuộc “Nam du” của ba chí sĩ Duy tân: Phan Châu Trinh, Huỳnh 
Thúc Kháng, Trần Quý Cáp. Ở Quảng Nam, Phan Châu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng, Lê Cơ,... đã cho thành lập nhiều hội thương, 
hội nông, hội học để hiện thực hóa chủ trương “khai dân trí, 
chấn dân khí, hậu dân sinh” mà Phan Châu Trinh đã khởi xướng. 
Trong khi đó, để vận động kinh phí cho các hoạt động của Duy 
Tân hội và phong trào Đông du, Nguyễn Thành cùng các đồng 
chí của ông cũng nhanh chóng thành lập các thương hội. Việc 
lập các thương hội được Nguyễn Thành báo với Cường Để như 
sau: “Tôi đã nghĩ được một kế trù khoản khác rồi; lần này tôi tính 
nói sự thật Ngài đi Nhật mà cố động người giúp tiền, nhưng giả 


làm chiêu cổ phần lập thương hội để che mắt thiên ha. Sự ngày di 
Nhật phen này có sức hiệu triệu mạnh hơn sự ngày giả sang Pháp 
hồi trước. Vậy không lo chỉ người giúp”. Nhà nghiên cứu Nguyễn 
Văn Xuân căn cứ vào đoạn văn trên để nói rằng các thương hội 
của Nguyễn Thành lập là giả hiệu, hư danh nhưng chúng ta có 
thể hiểu rằng việc “làm chiêu cổ phần, lập thương hội để che mắt 
thiên hạ” có thể lợi dụng các hoạt động của thương hội một cách 
hợp pháp để “che mắt” những hoạt động mang tư tưởng bạo 
động mà Duy Tân hội đang chủ trương. Cường Để còn cho biết 
rằng, “Nguyễn Hàm và các đồng chí ở trong nước tiến hành ngay 
kế hoạch lập “thương hội”. Mới trong vòng hai tháng “thương 
hội” đã lập được 72 nơi, người nhận vào cổ phần rất nhiều”?. Số 
lượng 72 nơi có thương hội chỉ trong vòng hai tháng có thể là 
một con số phóng đại nhưng ít nhất cũng cho ta biết rằng, chủ 
trương cải cách, cũng như việc lập thương hội cũng nằm trong 
các hoạt động của Duy Tân hội. 


Một số lưu học sinh trong phong trào Đông Du (1905 - 1909) 
Nguồn: www.baomoi.com 


1,2 Dẫn theo Nguyễn Văn Xuân, Phong trào Duy tân, Sđủ, tr. 147. 
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Lương Văn Can Chân dung Huỳnh Thúc Kháng 
Thục trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục 


Ngoài cuộc vận động đưa thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản 
học trong phong trào Đông du, Phan Bội Châu còn cùng với các 
sĩ phu yêu nước khác thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục ở 
Hà Nội năm 1907, mô phỏng theo mô hình của Khánh Ứng nghĩa 
thục mà Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã có dịp chứng kiến ở 
nước Nhật. Đông Kinh nghĩa thục được lập nên nhằm khai dân trí 
cho đồng bào, truyền bá nền học thuật và tư tưởng mới cùng nếp 
sống văn minh, tiến bộ, là nơi tuyên truyền cho lòng yêu nước và 
tự hào dân tộc, và cũng là nơi thể hiện sự phối hợp hành động, hỗ 
trợ cho phong trào Đông du của Phan Bội Châu và phong trào Duy 
tân đang phát triển khắp cả nước. 


Đông Kinh nghĩa thục là đính cao của phong trào tân học diễn 
ra rầm rộ khắp nơi trong nước, mở đầu từ đất Quảng Nam dưới 
sự khởi xướng của các nhà Duy tân cải cách nhằm “khai dân trí”. 
Các chí sĩ của phong trào Duy tân, cải cách tích cực tham gia vào 
các hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục, trong đó còn có 
sự tham gia của những trí thức Tây học. Tuy nhiên, Đông Kinh 
nghĩa thục không chỉ là một trường học thuần túy trong khuôn 
khổ cuộc cải cách văn hóa, mà là một sự hòa quyện độc đáo và 
tuyệt vời hai xu hướng bạo động và cải cách của phong trào yêu 
nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Qua hoạt động của phong trào, tư 
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tưởng Duy tân của các sĩ phu Việt Nam đã vươn tới dinh cao, Văn 
minh tân học sách, một tài liệu chính yếu của Đông Kinh nghĩa 
thục được coi là tuyên ngôn của phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX. 


Là một trung tâm cổ động cho cuộc Duy tân, cải cách, cùng 
với đó những bài học của Đông Kinh nghĩa thục đã khơi dậy lòng 
yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần kháng chiến chống giặc 
ngoại xâm của nhân dân ta. Chính vì vậy mà Hội đồng quân sự 
Đông Dương (của bộ máy cai trị thực dân Pháp) xem là “cái lò 
phiến loạn ở Bắc kỳ”. Tuy trên danh nghĩa là một trường học, 
hoạt động công khai hợp pháp theo xu hướng cải cách nhưng 
“Thực chất, nó đóng vai trò là một tő chức cách mạng do các sĩ phu 
yêu nước tiến bộ tổ chức để hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động 
cứu nước do Phan Bội Châu và Duy Tân hội phát động”'. 
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Bài hát khuyên học chữ Quốc ngữ do Huỳnh Thúc Kháng sáng tác 


1 Đinh Xuân Lâm, Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2, Sđd, tr. 168. 
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Một trang trong Văn minh tân học sách 
Tài liệu giáo khoa của Đông Kinh Nghĩa Thục 


Trong cuộc Duy tân ở Trung kỳ, trong số những người lãnh 
đạo phong trào theo xu hướng cải cách như: Phan Châu Trinh, 
Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Phan Thúc Duyện, Ngô Đức 
Kế,... còn có những người chịu ảnh hưởng từ đường nét và phương 
pháp đấu tranh theo xu hướng bạo động của Phan Bội Châu như: 
Nguyễn Văn Ngôn, Nguyễn Đình Kiên, Lê Văn Huân,... Hoạt động 
của những người này chú trọng vào việc vận động tuyên truyền 
binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp, bí mật liên lạc với nghĩa 
quân Yên Thế để phối hợp hành động,...! 


1 Theo Lê Hữu Phước (2008), “Phong trào Duy tân và kháng thuế trong bối cảnh vận động 
giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX”, Tọa đàm khoa học Kỷ niệm 100 năm cuộc 
vận động Duy tân và phong trào Chống sưu thuế ở Trung kỳ (1908 - 2008), Thành phố Hồ 
Chí Minh, tr. 11. 
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Về cuộc kháng thuế ở Trung kỳ năm 1908, theo Huỳnh Thúc 
Kháng, một chứng nhân lịch sử và cũng là “Sử gia của phong 
trào Duy tân”, thì sự bùng phát của phong trào đó là do sự ảnh 
hưởng của cả Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu, hai thủ lĩnh 
của hai xu hướng bạo động và cải lương, từ các hoạt động yêu 
nước của họ. “Phong trào Cần vương hạ màn, thì phong trào 
Đông du của các cụ Phan Sào Nam, Nguyễn Thượng Hiền, Cường 
Рё, Đặng Tử Kính, mở đường là “Việt Nam vong quốc sử”, nào 
“Hải ngoại huyết thư”, nào “Đề tỉnh quốc dân ca” truyền tụng 
khắp nơi. Đồng thời khuynh hướng “Tân thư”, “Âu hóa” cũng phát 
triển mạnh. Tiếp đó là bài điều trần của cụ Tây Hồ trong đó vạch 
rõ tội ác của bọn quan lại tham tàn thối nát và lên án chính sách 
thực dân, làm cho phong trào cách mạng ở Quảng Nam đã phát 
triển ngấm ngầm trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là việc chống 
lại bọn tham quan ó lại"). 


Những phân tích trên cho ta thấy rằng, có sự gặp gỡ của hai 
xu hướng bạo động và cải cách trong các hoạt động yêu nước 
của sĩ phu Việt Nam đầu thế kỷ XX. Và “Đây cũng là đặc điểm 
phổ biến của các tổ chức và phong trào yêu nước ở Việt Nam 
từ đầu thế kỷ XX đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất - 
trong đó có cả Duy Tân hội, Phong trào Đông du, Đông Kinh 
nghĩa thục”. 

* Sự gặp gỡ của sĩ phu Nho học và trí thức Tây học trong 
phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX 

- Sw hình thành lớp trí thức Tây học đầu thế kỷ XX 

Khi xâm lược và thiết lập nền cai trị ở Việt Nam, ngoài việc 
khai thác thuộc địa về kinh tế, đàn áp về chính trị, thực dân Pháp 
còn chú ý việc kiểm soát về văn hóa, đặc biệt là vấn đề giáo dục. 


1 Huỳnh Thúc Kháng, Cuộc kháng thuế ở miền Trung năm 1908, Dẫn theo Nguyễn Q. 
° Thắng (2001), Huỳnh Thúc Kháng - Con người và thơ văn, Nxb. Văn học, Hà Nội, tr. 553. 


2 Lê Hữu Phước, “Phong trào Duy tân và kháng thuế trong bối cảnh vận động giải phóng 
dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ ХХ”, Båd, tr. 12. 
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Thiết lập nën giáo duc thuc dân ở thuộc dia, Pháp muốn tạo 
nên mối quan hệ trực tiếp với nhân dân ở đây để dễ dàng kiểm 
soát công việc của họ. Hơn nữa, phát triển giáo dục ở thuộc địa 
trước hết nhằm mục đích đào tạo ra một lực lượng quan lại thừa 
hành, phục vụ cho bộ máy cai trị của chính quyền thực dân. Với 
tinh thần đó, Pháp chỉ dừng lại ở việc mở một số trường rất hạn 
chế vừa đủ để đào tạo tầng lớp quan cai trị. Điều đó có nghĩa, 
trong nền giáo dục thực dân, chính sách ngu dân của người Pháp 
ở thuộc địa đảm bảo được thực thi. Việc phát triển giáo dục ở 
Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cũng hoàn toàn nhằm 
phục vụ cho lợi ích của đế quốc thực dân trong mưu đồ cai trị lâu 
dài của họ. 

Ở Nam kỳ, vùng đất Pháp xâm chiếm đầu tiên, cũng là nơi 
người Pháp tiến hành một nền giáo dục thực dân sớm nhất ở 
nước ta. Sau khi chiếm được Chí Hòa, kiểm soát được Gia Định, 
ngày 21.9.1861, Đô đốc Charner đã ký nghị định thành lập trường 
Bá Đa Lộc để dạy tiếng Pháp cho người Việt và tiếng Việt cho 
người Pháp, chủ yếu là đào tạo đội ngũ thông dịch viên phục vụ 
cho bộ máy quân sự của Pháp. Thế nhưng, để “phát triển cái mầm 
mống quý giá của công cuộc chinh phục tỉnh thần” (chữ dùng của 
P. Vial) của thực dân Pháp đối với thuộc địa thì đồng thời với việc 
mở rộng xâm chiếm và tiến hành khai thác thuộc địa, thực dân 
Pháp còn cho thành lập các trường tiểu học ở các tỉnh Nam kỳ để 
dạy quốc ngữ và toán theo nghị định của Đô đốc De La Grandière 
ngày 16.7.1864; gửi một số du học sinh sang Pháp học; thành lập 
trường Sư phạm ở Sài Gòn (10.7.1871),.. Đến năm 1874, Pháp 
cho thành lập cơ quan Học chính Nam kỳ để nghiên cứu và chỉ 
đạo công tác giáo dục trong toàn xứ. Thế nhưng, người Pháp cũng 
gặp không ít khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức hệ thống giáo 
dục và nội dung giảng dạy của nền giáo dục ở Nam kỳ. Đến năm 
1879, ta có thể hình dung nền giáo dục của Pháp ở Nam kỳ gồm 3 
cấp, các trường tỉnh dạy đến cấp 3, trường huyện dạy đến cấp 2, 
trường xã chỉ dạy cấp 1. Nội dung giảng dạy có nhiều điểm mới so 
với các trường Nho học trước đây. Ngoài chữ Hán vẫn còn được 
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duy trì, nhà trường còn dạy chữ Pháp, chữ quốc ngữ, toán; ở cấp 
2 nội dung giảng dạy được mở rộng hơn, học sinh còn được học 
địa lý, lịch sử Việt Nam; ở cấp 3, kiến thức được nâng cao hơn và 
học thêm các môn thiên văn, sinh vật, địa chất!,... Thi cử Nho học 
bị loại bỏ trong nền giáo dục ở Nam kỳ. Giáo dục của Pháp trong 
giai đoạn này chủ yếu là nhằm đào tạo thông dịch viên phục vụ 
cho bộ máy xâm lược của Pháp và truyền bá chữ Pháp, chữ quốc 
ngữ, loại bỏ dần chữ Hán. Tuy nhiên, đây cũng là cơ sở cho thực 
dân Pháp thiết lập một nền giáo dục thực dân của họ hoàn thiện 
hơn, đó cũng là những trường học đầu tiên để hình thành nên 
những người trí thức mới theo lối Tây học. 


Paul Bert, Tổng trú sứ đầu tiên của Bắc kỳ và Trung kỳ đã 
quan tâm đến việc phát triển giáo dục từ trước khi bộ máy hành 
chính Liên bang Đông Dương chính thức được thiết lập. Năm 
1886, Dumoutier đã được cử làm nhà tổ chức và thanh tra về giáo 
dục Pháp - An Nam. Dumoutier chủ trương tiếp tục duy trì những 
trường bản xứ dạy chữ Nho ở Bắc kỳ, đồng thời tiến hành cải cách 
các trường Nho giáo để chuyển dần sang giáo dục Pháp - An Nam 
sao cho ảnh hưởng của Pháp ngấm dần và liên tục vào nhân dân 
ta, nhằm hoàn thiện một nền giáo dục thực dân của Pháp. Đến 
khoảng năm 1887, Pháp đã tổ chức được ở Bắc kỳ và Trung kỳ 
một trường thông ngôn, 9 trường nam tiểu học, 4 trường nữ tiểu 
học với nội dung giảng dạy giống như ở Nam kỳ, một trường dạy 
vẽ và 117 trường dạy chữ quốc ngữ?. Mục tiêu của người Pháp là 
xây dựng một nền giáo dục có sự hòa trộn giữa các yếu tố Pháp 
với các yếu tố Việt Nam, thông qua các nhà trường Pháp - Việt. 
Bên cạnh các trường Pháp - Việt, các trường dạy Nho học vẫn 
còn tồn tại, khoa cử Nho học vẫn được duy trì cho đến năm 1919. 
Trong bối cảnh các trường Nho giáo vẫn đóng vai trò chủ đạo, 
nhiệm vụ đầu tiên mà thực dân Pháp đặt ra là phải cải cách các 
trường này và dần chuyển sang nhà trường kiểu mới. 


1,2 Phan Trọng Báu (2006), Giáo dục Việt Nam thời cận đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
tr. 48 - 49, 59. 
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Song song với việc mở trường hoc, Paul Bert và chính quyền 
Pháp còn tìm cách để kiểm soát tầng lớp quan lại và sĩ phu phong 
kiến như cho thành lập ở Huế một trường trung học để dạy tiếng 
Pháp cho những người trong hoàng tộc và con em quan lại trong 
triều; thành lập “Bắc kỳ Hàn lâm viện” để tập hợp những sĩ phu 
từng đỗ đạt của đất Bắc; lên chương trình tổ chức một nhà in và 
ra một tờ báo chữ Hán có phần dịch ra chữ Pháp và chữ quốc ngữ 
làm cơ quan ngôn luận cho Hàn lâm viện,... 


Để tổ chức một nền giáo dục quy mô và thống nhất của Pháp ở 
Việt Nam nhằm phục vụ cho công cuộc thực dân của mình, chính 
quyền Pháp luôn có những điều chỉnh và cải cách, trong đó nổi 
bật là hai cuộc cải cách giáo dục lớn vào các năm 1906 và 1917. 
Cuộc cải cách giáo dục vào năm 1906 dưới thời Toàn quyền P. 
Beau, mà nội dung là cùng lúc thực hiện hai hệ thống giáo dục: 
giáo dục Pháp - Việt và giáo dục Nho học. Lúc này các trường 
chuyên nghiệp và dạy nghề chưa được chú ý. Cuộc cải cách giáo 
dục lần thứ hai vào năm 1917 dưới thời Toàn quyền A. Sarraut 
nhằm xóa bỏ nền giáo dục Nho học, củng cố và phát triển giáo 
dục với việc mở rộng và tăng cường giáo dục tiểu học và trung 
học, phát triển giáo dục vùng dân tộc ít người, giáo dục cao đẳng 
và dạy nghề bắt đầu được chú trọng. 


Một lớp học thời Pháp 
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Giờ học môn địa lý 
Nguồn: hoaphonglan.vnweblogs.com 


Lớp Nữ tiểu học Nam Định (1908) 


ữ Quốc пдй“- htx.dongtacnet.com 


“Lược sửch 


Nguồn: 
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Các trường học của người Pháp mặc dù dưới danh nghĩa thực 
dân để đào tạo ra những nhân viên thừa hành và thợ lành nghề 
phục vụ cho chính sách cai trị và khai thác của thực dân Pháp, 
nhưng với những nội dung mới mẻ của nó cũng đã góp phần đưa 
những tri thức, tư tưởng mới vào xã hội nước ta đồng thời tạo ra 
một lực lượng trí thức mới ở Việt Nam. 


Bên cạnh các trường học, việc truyền bá và phổ biến chữ 
quốc ngữ cũng có những ảnh hưởng to lớn đến xã hội Việt Nam. 
Một vài người ở Việt Nam, đặc biệt là những người theo Thiên 
Chúa giáo đã có điều kiện ra nước ngoài học tập, tiếp thu được 
những tri thức mới của phương Tây, góp phần to lớn vào việc 
phổ biến chữ quốc ngữ và văn minh phương Tây như: Trương 
Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của,... Sự xuất hiện của văn học và báo chí 
quốc ngữ (sớm nhất là ở Nam kỳ) đã tác động không nhỏ và là 
một trong những điều kiện góp phần hình thành lớp trí thức 
Tây học ở nước ta. Các tờ Gia Định báo (1865), Phan Yên báo 
(1868), Nhật trình Nam kỳ (1883), Thông loại khóa trình (1888), 
Nông Có тїп đàm (1901),... các sách phiên dịch từ văn Hán Nôm 
sang quốc ngữ, các sáng tác quốc ngữ, các sách khoa học phương 
Tây,.. không những giúp phổ biến chữ quốc ngữ mà còn đưa vào 
nước ta những thành tựu văn hóa của các nước phương Tây. 
Mặt khác, cùng với công cuộc xâm lược và bình định Việt Nam, 
những biểu hiện về sự lớn mạnh, ưu việt của văn minh phương 
Tây cũng làm thay đổi không nhỏ trong nhận thức của sĩ phu và 
nhân dân trong nước. 

Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cùng với việc tiếp 
nhận những ý tưởng cải cách của các nhà canh tân cuối thế kỷ XIX 
như: Nguyễn Trường Tô, Nguyễn Lộ Trạch,... mà nội dung cốt lõi 
của nó là học tập các nước phương Tây, Nhật Bản để canh tân đất 
nước, làm cho “phú quốc cường binh”, thì ảnh hưởng của những 
chuyển biến ở khu vực Đông Á cũng đã có tác động to lớn đến 
Việt Nam, trong đó đặc biệt là cuộc Duy tân của nước Nhật, cuộc 
cải cách ở Trung Quốc. Tân văn (sách mới), Tân thư (báo mới) 
đã được truyền bá mạnh mẽ vào nước ta và được các sĩ phu cấp 
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tiến hồ hởi đón nhận. Những nội dung tiến bộ của nó đã làm thay 
đổi to lớn trong nhận thức của một bộ phận sĩ phu nước nhà. Đó 
cũng là điều kiện để các sĩ phu gần gũi hơn với Tây học, với các 
trí thức Tây học, từ đó mà họ tìm ra những hướng mới cho phong 
trào yêu nước. 


- Tỉnh thần dân tộc - Điểm gặp nhau của sĩ phu và trí thức 
Tây học trong phong trào yêu nước 


Tiếp nối truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc cũng 
như của sĩ phu ngày trước, nhất là tinh thần kháng Pháp vào 
những năm cuối thế kỷ XIX vẫn còn bừng bừng khí thế trong giới 
sĩ phu nước nhà, những sĩ phu Việt Nam đầu thế kỷ XX, trong 
điều kiện lịch sử mới đã tìm ra hướng đi mới trong phong trào 
yêu nước. Bên cạnh các phong trào đấu tranh vũ trang truyền 
thống, các sĩ phu đầu thế kỷ XX đã phát động các phong trào Đông 
du, Duy tân cải cách cả về tư tưởng, văn hóa, giáo dục,.. nhằm 
tạo nên những chuyển biến to lớn trong xã hội Việt Nam, tìm ra 
những nội lực mới cho công cuộc giải phóng dân tộc. 


Với những trí thức Tây học, mặc dù được đào tạo dưới các 
trường học của thực dân Pháp, với mục đích là đào tạo nên 
những quan cai trị thuộc địa và những chuyên viên lành nghề 
cho chính quyền thuộc địa sử dụng, nhưng không phải tất cả 
họ đều trở thành những người phục vụ cho chế độ thuộc địa. 
Một bộ phận những người Việt Nam trong các trường học này 
vốn mang trong mình những truyền thống quý báu của dân 
tộc, trong đó nổi bật là truyền thống yêu nước đã được hun 
đúc từ ngàn xưa, nhất là các phong trào đấu tranh chống Pháp 
đã và đang diễn ra rất sôi nổi lúc bấy giờ. Một số trí thức Việt 
Nam được đào tạo từ các trường Tây như: Nguyễn Văn Vĩnh, 
Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, Trần Chánh Chiếu,.. đã tham 
gia tích cực vào phong trào yêu nước vào những năm đầu 
thế kỷ XX. 
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Từ trái sang: Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tón, 
Phạm Quỳnh và Bùi Duy Thành (một doanh nhân) 


Các sĩ phu và trí thức Tây học ở Đông Kinh Nghĩa Thục 
Nguồn: “Nhìn lại phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục” - khaisang.blogspot.com 
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- Mối liên hệ của sĩ phu Nho học và trí thức Tây học trong 
phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX 


Những năm đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước do những 
sĩ phu cấp tiến khởi xướng và tiến hành diễn ra rất sôi nổi với hai 
xu hướng đấu tranh: xu hướng bạo động vũ trang tiêu biểu là 
Phan Bội Châu và xu hướng cải cách, duy tân tiêu biểu là Phan 
Châu Trinh. Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập Duy Tân hội để 
tổ chức phong trào chống Pháp theo hướng bạo động. Duy Tân 
hội chủ trương cầu viện Nhật để đánh Pháp nhưng không thành, 
chuyển sang vận động phong trào Đông du, đưa thanh niên sang 
Nhật học tập. Phong trào Đông du đã nhận được sự ủng hộ mạnh 
mẽ của nhân dân, trong đó có cả những nhà buôn và trí thức Tây 
học, đặc biệt là ở Nam kỳ. 


Những nhân sĩ Nam kỳ hưởng ứng mạnh mẽ phong trào Đông 
du như: Nguyễn Thần Hiến, Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Quang Diêu, 
Đặng Thúc Liêng,... trong đó có Trần Chánh Chiếu xuất thân là một 
trí thức Tây học. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã 
được học ở Sài Gòn trong một trường trung học của Pháp (trường 
Collège dAdran). Tốt nghiệp trung học, ông được bổ làm giáo học 
ở quê nhà, sau chuyển sang làm xã trưởng, rồi làm thông ngôn cho 
viên chủ tỉnh Rạch Giá. Trong khoảng thời gian này ông có điều kiện 
khai thác đất hoang để sau trở thành một điền chủ, rồi được nhập 
quốc tịch Pháp. Ông hưởng ứng phong trào Đông du mạnh më, 
giúp đỡ rất nhiều du học sinh đi học ở Nhật, con ông là Jules Trần 
Chánh Tiết cũng sang Nhật học tập trong phong trào Đông du. Ông 
từng sang Hương Cảng để gặp Phan Bội Châu, sau trở về tích cực 
vận động cho phong trào. Nguyễn Thần Hiến, một trong số những 
người hưởng ứng mạnh mẽ nhất cho phong trào Đông du ở Nam 
kỳ. Ông vận động thành lập Khuyến du học hội để vận động thanh 
niên Nam kỳ sang Nhật học, tổ chức và móc nối nhiều cơ sở yêu 
nước ở Nam kỳ như: Bùi Chí Nhuận (Long An), Đặng Thúc Liêng 
(Sa Đéc), Ngô Trung Tín (Trà Vinh), Huỳnh Văn Nghị (Vĩnh Long), 
Trần Chánh Chiếu (Sài Gòn), Nguyễn Quang Diêu (Tân Châu - Đồng 
Tháp),.. Ông đóng góp tài chính lớn cho phong trào với khoảng 
20.000 đồng (tiền Đông Dương, thời giá năm 1905 - 1908). 
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Để có thêm kinh phí phục vụ cho các hoạt động của phong 
trào Đông du, Trần Chánh Chiếu vận động phong trào Minh tân 
ở Nam kỳ tham gia đóng góp. Qua đó đã góp phần đáng kể cho 
sự phát triển công thương nghiệp, chống lại sự độc quyền của tư 
sản Pháp và tư sản ngoại kiều, hòa vào phong trào cải cách văn 
hóa, xã hội, chấn hưng thực nghiệp do sĩ phu và tư sản người Việt 
phát động thời bấy giờ. 

Khi phát động phong trào Minh tân, Trần Chánh Chiếu làm 
Tổng lý Nam Trung khách sạn ở Sài Gòn (từ 15.11.1907 đến 
10.6.1908, sau giao lại cho Trần Văn Tề quản lý). Trong khách 
sạn này, ông tổ chức ra một ban chuyên đón tiếp và hướng dẫn 
cho đồng bào xuất dương du học. 


Ở Mỹ Tho, Trần Chánh Chiếu được 
người bạn thân là Huỳnh Đình Điển, 
một nhà tư bản, có tinh thần dân 
tộc sâu đậm và tích cực tham 
gia các phong trào yêu nước, 
cho mượn Nam kỳ khách sạn 
(lúc ấy do Nguyễn Chánh Sắt 
quản lý). Khách sạn được đổi 
tên thành Minh Tân khách sạn 
do Trần Chánh Chiếu trực tiếp 
quản lý (từ ngày 6.8.1908 đến 
29.10.1908, sau giao trả lại cho 
Huỳnh Đình Điển). Trong Minh Tân 


khách sạn, ngoài các dịch vụ nhà 


Trần Chánh Chiếu - Yếu nhân của : š ё { : 
phong trào Minh tân аі Мат ку hàng, khách san, còn mở các cửa 


hiệu bán các mặt hàng cao cấp do 
người Việt sản xuất hay nhập từ nước ngoài. Trần Chánh Chiếu 
và Huỳnh Đình Điển còn tổ chức các buổi diễn thuyết với các đề 
tài tiến bộ, tân dân,... và mở phòng tư vấn pháp luật cho đồng bào 
khi có khiếu kiện!. 


1 Trương Ngọc Tường, Trí thức Mỹ Tho và phong trào Minh tân, In trong Nhiều tác giả 
(2007), Phong trào Đông du ở miền Nam, Tạp chí Xưa và Nay, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 
Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 46. 
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Bën canh Nam Trung khách san và Minh Тап khách san, Тгап 
Chánh Chiếu còn vận động một số nhà buôn, thân hào, nhân sĩ 
Nam kỳ thành lập Minh Tân công nghệ xã ngày 1.6.1908 để kinh 
doanh diêm, xà phòng,.. Đây thực chất là một hội công thương 
nghiệp của giới làm ăn người Việt nhằm cụ thể hóa những hô hào 
hợp quần sản xuất, kinh doanh của những sĩ phu, tư sản, trí thức 
yêu nước trong phong trào cải cách kinh tế, chính trị, văn hóa - tư 
tưởng sâu rộng trong xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. Minh 
Tân công nghệ xã còn tổ chức dạy nghề cho con em của những 
người tham gia hùn vốn. Theo nghiên cứu của Sơn Nam thì “4i 
có hùn thì có quyền gởi con đến học nghề, thời hạn học là 7 năm, 
Công ty nuôi cơm nước còn quần áo, mùng mền thì cha mẹ phải 
chịu. Công ty lo nhà ngủ, nhà ăn cho học trò, đứa nào học giỏi sẽ 
được hưởng lương tháng, sau đó biết nghề rồi thì phải giúp việc 
cho Công ty 7 năm". Ngoài học nghà, các lớp học đó còn dạy cả chữ 
Quốc ngữ, chữ Pháp, toán!,... Ngoài ra, phong trào Minh tân ở Nam 
kỳ còn thành lập nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh khác như: Minh 
Tân Túc Mễ tổng cuộc (Mỹ Tho), Y dược Công ty, Hội Tương tế 
Giáo viên (Gò Công), Tân Hóa thương cuộc (Chợ Gao),... Cùng với 
các hoạt động hăng hái của Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An Khương 
cũng thành lập Chiêu Nam Lầu ở Sài Gòn, tự xưng là “Chú bán 
cơm” để đi vào buôn bán, cạnh tranh với tư sản Hoa kiều. 


Phong trào Minh tân ở Nam kỳ còn được vận động thông qua 
các hoạt động báo chí, qua đó ảnh hưởng của phong trào ngày 
càng được khuếch trương mạnh mẽ. Đây cũng là hoạt động thu 
hút sự tham gia của đông đảo những trí thức Tây học nhờ trình độ 
chuyên môn và sự thạo nghề của họ trên lĩnh vực báo chí. Từ số 
260 của tờ Nông Cổ mín đàm ra ngày 9.10.1906, Trần Chánh Chiếu 
đã nắm vai trò là chủ bút tờ báo (đến ngày 26.5.1908). Đây vốn 
là một tờ báo quốc ngữ, chuyên về kinh tế đầu tiên của Nam kỳ ra 
ngày 1.8.1901 do một người Pháp là ông Canavaggio, Ủy viên Hội 
đồng Quản hạt làm giám đốc và Lương Khắc Ninh làm chủ bút. 


1 Sơn Nam (2004), Phong trào Duy tân ở Bắc Trung Nam. Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên 
Địa hội và cuộc Minh tân, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 192. 
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Trần Chánh Chiếu từng làm chủ bút tờ Nông Cổ тїп đàm 
và báo Lục tỉnh Tân văn do ông làm chủ bút 


Lương Khắc Ninh vốn là một trí thức Tây học, từng tốt nghiệp 
trung học tại trường Le Myre De Vilers (Mỹ Tho), rồi làm việc tại 
Sở Thương chánh Bến Tre, thông ngôn tòa án Bến Tre, từng làm 
thành viên Hội đồng Quản hạt Bến Tre. Năm 1900, ông bỏ lên Sài 
Gòn viết báo, sau làm chủ bút cho tờ Nông Cổ mín đàm. Với vai 
trò là người phụ trách mục Thương có luận - chuyên mục quan 
trọng nhất của tờ báo, Lương Khắc Ninh đã cùng với Trần Chánh 
Chiếu cổ động cho phong trào Minh tân bằng việc khuếch trương 
thương mại, cổ vũ đi vào thương trường, cổ súy cho giới chủ và 
thương gia người Việt đang hình thành, cạnh tranh kinh tế với 
thương nhân Hoa kiều và ngoại kiều khác ở Nam kỳ. 

Trong lúc làm chủ bút tờ Nông Cổ mín đàm, từ ngày 
14.11.1907,"Тгап Chánh Chiếu còn làm chủ bút tờ Lục Tỉnh tân 
văn (cho đến khi bị nhà cầm quyền Pháp bắt vào tháng 10.1908). 
Trong giai đoạn Trần Chánh Chiếu làm chủ bút thì tờ báo đã thể 
hiện rõ khuynh hướng tiến bộ, là tiếng nói của cuộc vận động 
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Minh tân hướng theo các cuộc vận động cải cách sâu rộng trên cả 
nước thời bấy giờ. Lục Tỉnh tân văn là tờ báo cổ vũ cho việc khai 
dân trí, chấn dân khí, hợp quần kinh doanh của giới chủ, nhà 
buôn người Việt chống lại sự độc quyền của tư bản Pháp, cạnh 
tranh với tư sản ngoại kiều. 


Cùng với các hoạt động hưởng ứng phong trào Đông du và 
hoạt động Minh tân rất sôi nổi ở Nam kỳ thì phong trào Tân học 
do các sĩ phu cấp tiến phát động ở Trung kỳ mà đỉnh cao của nó 
là Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội, đã có sự tham gia của một 
số trí thức Tây học yêu nước. Mô phỏng theo Khánh Ứng nghĩa 
thục của Nhật Bản (mà một số sĩ phu nước ta đã có dịp tham 
quan), tháng 3.1907, các sĩ phu có chí hướng canh tân đất nước 
như: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Vũ 
Hoành,... mở trường Đông Kinh nghĩa thục. Gọi là một trường học 
nhưng đây thực chất là một tổ chức yêu nước của các sĩ phu tiến 
bộ nhằm hưởng ứng các hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu 
và Duy Tân hội, cổ súy mạnh mẽ cho phong trào Duy tân đất nước 
lúc bấy giờ. Đông Kinh nghĩa thục là một trong những nội dung 
cơ bản của phong trào Duy tân, nó được mở ra lúc phong trào 
Đông du còn đang xúc tiến mạnh mẽ. 


Trong số các thành viên của Ban sáng lập Đông Kinh nghĩa 
thục có Nguyễn Văn Vĩnh, một trí thức Tây học có uy tín. Ông từng 
tốt nghiệp trường Thông ngôn của Pháp, rồi làm thư ký cho tòa 
sứ của một số tỉnh Bắc kỳ. Ông cũng từng sang Pháp dự hội chợ 
Đấu xảo Marseille năm 1906, sau về nước làm nghề báo và hoạt 
động chính trị. Ngoài việc kết giao với nhiều sĩ phu yêu nước khác 
(Phan Kế Bính, Nguyễn Đỗ Mục, Hoàng Tăng Bí, Dương Phượng 
Dực,..) và trí thức Tây học (Phạm Duy Tốn, Nguyễn Văn Tốn,...) 
thì “Việc kết giao với nhà cách mạng Phan Châu Trinh đã khích lệ 
Nguyễn Văn Vĩnh dốc hết sức lực vào việc tạo dựng nền văn hóa 
Việt Nam, coi đó là nền tảng thực hiện lý tưởng cách mạng và là 
tôn chỉ của Đông Kinh nghĩa thục: khai dân trí, chấn dân khí, hậu 
dân sinh”! mà sau này Nguyễn Văn Vĩnh cũng đã từng nhắc lại sự 
ủng hộ của Phan Châu Trinh đối với ông?. Cùng với Nguyễn Văn 


1 Nhiều tác giả, 100 năm Đông Kinh nghĩa thục, Sđủ, tr. 371. 


2_ Nguyễn Lân Bình, “Nguyễn Văn Vĩnh với Đông Kinh nghĩa thục”, In trong Nhiều tác giả 
(2008), 100 năm Đông Kinh nghĩa thục, Nxb. Tri thức, Hà Nội, tr. 371, 373. 
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Vĩnh, một số trí thức Tây hoc khác như: Phạm Duy Tốn, Nguyễn 
Ва Học, Đỗ Thận,.. đã tham gia vào Ban giảng dạy và các hoạt 
động diễn thuyết, bình văn của Đông Kinh nghĩa thục. Khi Đông 
Kinh nghĩa thục bị đóng cửa (12.1907), một số trí thức Tây học 
đã tích cực tìm cách xin phép mở lại lớp. 


Nhiều trí thức Tây học tham gia các hoạt động của Đông Kinh 
nghĩa thục là thành viên của Hội Trí Tri (Société d'Enseignement 
Mutuel du Tonkin). Hội do những người tốt nghiệp các trường 
Pháp, đặc biệt là trường Thông ngôn, thành lập ngày 1.4.1892 tại 
Hà Nội. Hội Trí Tri được thành lập với mục đích để giao lưu, học 
thêm tiếng Pháp để hoàn thành công việc được giao trong các 
ban sở của bộ máy thuộc địa. Ngoài ra họ còn góp phần vào việc 
nghiên cứu và quảng bá cho lịch sử, văn hóa và văn học Việt Nam. 
Từ năm 1896, Hội Trí Tri còn tổ chức các lớp dạy học cho người 
lớn và trẻ em, trong đó có một số lớp miễn phí dạy quốc ngữ và 
tiếng Pháp, và có thể nói “Trí Tri là trường tiểu học Pháp - Việt tư 
thục đầu tiên ở Hà Nội”. Bên cạnh các lớp học, vào giai đoạn Duy 
tân, nhất là những năm 1906 - 1907, Trí Tri còn tổ chức các buổi 
diễn thuyết và bình sách về các vấn đề xã hội. Họ lập ra một Ban 
chỉ đạo tổ chức “diễn thuyết” và “giảng sách” hàng tuần do Nguyễn 
Văn Vĩnh làm Chủ tịch. Có thể nói, các thành viên của Trí Tri đều 
có ý thức về việc truyền bá tư tưởng Duy tân. Họ không chỉ giới 
hạn hoạt động của mình vào việc dạy chữ mà còn quan tâm đến 
các vấn đề chính trị, xã hội. Năm 1907, Tập san Viện Viễn Đông 
Bác Cổ cho biết: “Hình như trong các cuộc họp, nội dung bàn bạc 
chuyển dần từ các vấn đề sư phạm sang các vấn đề chính trị”. Điều 
đó cho thấy, trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ (năm 1907), giữa 
các nhà nho và một số đại diện giới “tân học”, đã có sự đồng tâm 
nhất trí hướng về cùng một mục đích “khai dân trí, chấn dân khí” 
cho đồng bào trong nước. Có thể nói, Trí Tri cũng như Đông Kinh 
nghĩa thục cùng theo đuổi một chí hướng và cùng góp sức vào việc 
canh tân đất nước. Sau khi Đông Kinh nghĩa thục bị dập tắt, Trí Tri 
đã tiếp tục sự nghiệp này cho đến ngày đất nước độc lập!. 

1 Nguyễn Phương Ngọc, “Tư tưởng Duy tân trong giới tân học vào thập niên đầu thế kỷ 
XX: Trường hợp hội Trí Tri (1892 - 1946)”, In trong Nhiều tác giả (2008), Đối mới giáo 


dục đại học Việt Nam, hai thời khắc đầu thế kỷ. Trường Đại học Hoa Sen và Nxb. Văn hóa 
Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 50 - 66. 
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Trën linh vuc báo chí trong giai doan này cüng cho ta tháy 
được mối liên hệ của những sĩ phu tiến bó và giới trí thức Tây 
học. Bên cạnh những hoạt động trong Đông Kinh nghĩa thục, 
Nguyễn Văn Vĩnh cùng một số trí thức Tây học khác cũng hoạt 
động nổi bật trong một “Cơ quan ngôn luận” của phong trào, đó 
là tờ Đăng Cổ tùng báo. Đây là sự tiếp nối của tờ Đại Nam Đồng 
Văn nhật báo - tờ báo chữ Hán ra đời năm 1891' (bắt đầu từ số 
793 ngày 28.3.1907 - đình bản 14.11.1907) do một người Pháp 
gốc Đức, ông Schneider đứng tên sáng lập viên với hai cây bút 
chủ công là Đào Nguyên Phổ và Hàn Thái Dương. Nếu tờ Đại Nam 
Đồng Văn nhật báo in hoàn toàn bằng chữ Hán thì tờ Đăng Cổ 
tùng báo có cả chữ Quốc ngữ, in từng trang xen kë với chữ Hán. 
Trong đó phần chữ Quốc ngữ do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút, 
phần chữ Hán do Đào Nguyên Phổ làm chủ bút. Nguyễn Văn Vĩnh 
cũng là chủ bút của tờ Đại Nam Đồng Văn nhật báo trước kia và là 
một trong những sáng lập viên của trường Đông Kinh nghĩa thục. 


Đăng Cố tùng báo ra đời trong bối cảnh không khí đấu tranh 
sôi nổi trên mặt trận văn hóa tư tưởng ở Hà Nội, những chủ bút, 
cộng tác viên của tờ báo là những người tham gia nhiều hoạt 
động nổi bật của Đông Kinh nghĩa thục như giảng dạy, bình văn, 
diễn thuyết,... Tờ báo hô hào mọi người đoàn kết, yêu nước, bỏ lối 
học từ chương khoa cử và lễ tục phong kiến lạc hậu, tuyên truyền 
cho lối học mới, kêu gọi học hỏi văn minh Âu Tây, mở mang công 
thương nghiệp,... Các nhà sáng lập của Đông Kinh nghĩa thục đã 
khéo léo nắm lấy tờ báo, biến Đăng Cổ tùng báo thành cơ quan 
ngôn luận của phong trào, nhiều thơ văn yêu nước của phong 
trào cũng đã được đăng tải trên tờ báo này. Khi Đông Kinh nghĩa 
thục bị nhà cầm quyền Pháp đóng cửa thì Đăng Cổ tùng báo cũng 
bị đình bản. Cùng với Đông Kinh nghĩa thục và những hoạt động 
tiến bộ của Hội Trí Tri, tờ Đăng Cổ tùng báo cũng là biểu hiện 
sinh động cho mối liên hệ của những sĩ phu nho học và trí thức 
Tây học trong cuộc vận động cải cách văn hóa tư tưởng sâu rộng 
trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. 


1 Theo Đỗ Quang Hưng (CB, 2000), Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945, Nxb. Đại học 
Quốc gia Hà Nội, tr. 40. 
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3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TRONG THÁI BÓ CỦA SĨ PHU VIỆT NAM 
(1858 - 1914) 

Từ sự phân tích trên đây, có thể rút ra những đặc điểm cơ bản 
trong thái độ của sĩ phu Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược 
nước ta đến trước khi cuộc Đại chiến thế giới thứ nhất diễn ra. 
Với cái nhìn tổng quan, ta có thể nhận ra ba đặc điểm nổi bật sau: 


3.1. Sĩ phu Việt Nam trước sự tác động to lớn của bối 
cảnh lịch sử mới 


So với các triều đại trước, đội ngũ sĩ phu thời Nguyễn đông 
đúc hơn, đặc biệt là dưới triều vua Tự Đức (mở 16 khoa thi với 
206 người đỗ đạt). Tuy nhiên, sĩ phu giai đoạn này đã tỏ rõ sự 
“tụt hậu” của mình, không còn theo kịp sự phát triển của thời đại, 
không thể đáp ứng yêu cầu của xã hội mới, một xã hội đang đi 
dần vào quỹ đạo của thời hiện đại. 

Về chủ quan, các sĩ phu phong kiến muốn bảo vệ bản sắc 
văn hóa phương Đông, chống lại sự xâm nhập của những trào 
lưu văn hóa phương Tây xa lạ. Nhưng cũng chính điều đó đã 
kéo lùi lịch sử, đưa văn hóa dân tộc trở về cố thủ ở những thời 
kỳ cũ kỹ mà từ lâu chủ nghĩa tư bản và tư tưởng của nhân loại đã 
vượt qua (!). Tư tưởng, thế giới quan của Nho giáo đã trở thành 
cái khung cứng chắc và từ đời này qua đời khác, các sĩ phu vẫn 
thông qua nó để nhìn hiện thực. Khi hiện thực vẫn còn trong 
khuôn khổ cái khung phong kiến thì cái nhìn của nó xem ra vẫn 
còn có giá trị, nhưng đến khi thời thế đổi thay, con người đã tiến 
xa trên nền tảng khoa học kỹ thuật, nền kinh tế tiểu nông bị phá 
vỡ nghiêm trọng thì cái nhìn ấy, cách nhìn ấy không những không 
còn chút giá trị nào mà thậm chí còn trở thành bước cản trở cho 
sự tiến lên của lịch sử. 


Thái độ của họ đối với văn minh phương Tây cũng như cuộc 
tiếp xúc Đông - Tây là rất bảo thủ, từ “dị ứng” dần đi đến cự tuyệt 
nền văn minh phương Tây. Các sĩ phu thời kỳ này vẫn thường 
tự cho mình là “văn hiến” theo đạo nghĩa của thánh hiền, là “chính 


„ “ 


đạo” - “vương đạo” để miệt thị văn minh phương Tây. Họ thường 
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dùng những từ như “Tây di”, “Bạch quỷ” để chỉ người phương Tây. 
Chỉ trích khoa học kỹ thuật và nếp sống văn minh phương Tây, đề 
cao học thuật lễ giáo cổ của Nho giáo là một thái độ phổ biến của 
các sĩ phu đối với cuộc tiếp xúc văn hóa Đông - Tây trong giai 
đoạn này. Trong tư duy của họ, đạo lý của Khổng Mạnh là “khuôn 
vàng thước ngọc”. 


Nền văn minh và khoa học kỹ thuật phương Tây từ thế kỷ XVIII 
đã rất phát triển. Nếu đem so sánh với nền khoa học trọng kinh 
nghiệm, cổ truyền của phương Đông thì nó đã vượt quá xa. Cho 
nên, một khi nền văn minh khoa học kỹ thuật theo cuộc tiếp xúc văn 
hóa Đông - Tây tràn sang phương Đông, trong đó có Việt Nam đã 
không khỏi làm cho các sĩphu phong kiến với tư duy Nho giáo truyền 
thống ngạc nhiên đến kinh hãi. Những con người vốn được mệnh 
danh là “rường cột của nước nhà, lâu nay chỉ biết thi thư lễ nghĩa, 
âm dương - ngũ hành,.. thì nay đứng trước nền khoa học kỹ thuật 
và văn minh phương Tây cảm thấy bối rối, khác hẳn với những tri 
thức mà họ được trang bị từ trước đến giờ. Do không hiểu biết được 
nền văn minh khoa học phương Tây nên họ tỏ thái độ tránh né, hoài 
nghi, đánh giá không đúng về nó để rồi đi đến bài xích nó. 

Trong khi tình hình thế giới có nhiều biến động to lớn đòi 
hỏi phải có sự thay đổi trong nhận thức và hành động để ứng 
phó với sự thay đổi đó, mặc dù vẫn kế thừa được những truyền 
thống của các thế hệ trước để lại nhưng do được đào tạo theo 
cái khuôn đúc sẵn, các sĩ phu thời này tỏ ra rất hạn chế trong 
việc tiếp nhận cái mới, thay đổi nếp nghĩ của mình. Họ tự trói 
mình trong khuôn khổ của Nho giáo, không thích ứng kịp với 
những chuyển biến của thời đại. Phần đông trong số họ chỉ biết 
hành động theo những nguyên tắc cố định, trung thành tuyệt đối 
với nhà vua, tôn sùng Nho học, không chấp nhận những cái mới 
từ bên ngoài đang du nhập vào nước ta. Khi phải đối mặt xử lý 
tình huống trong thời đại mới, kẻ thù mới, họ dễ rơi vào bảo thủ, 
bị động, lúng túng. Từ đó đi đến những nhận định sai lầm và giải 
quyết lệch lạc những vấn đề mới mẻ. 
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Những vấn đề như đóng cửa hay mở cửa, truyền thống hay 
canh tân,... nói chung là sự đụng chạm hay cọ xát giữa hai luồng 
tư tưởng trong cuộc giao lưu tiếp xúc Đông - Tây mà thôi. 


Cuộc tấn công xâm lược của Pháp vào nước ta (1858) và sự 
thất bại liên tiếp của quan quân triều đình đã tác động mạnh mẽ, 
làm chuyển biến căn bản trong nhận thức và thái độ của các sĩ 
phu. Giờ đây họ đã dần thay đổi trong cách nhìn nhận đối với nền 
văn minh phương Tây cũng như cuộc tiếp xúc văn hóa Đông - 
Tây đang diễn ra trên đất nước ta. Sách vở của Thánh hiền, những 
triết lý Khổng Mạnh lúc này không thể giúp họ vượt qua sự lúng 
túng, hoảng loạn để từng bước nhận ra dần sức mạnh của tàu sắt, 
đạn đồng của phương Tây. 


Đứng trước yêu cầu của lịch sử, chủ nghĩa yêu nước trở thành 
hệ quy chiếu để các sĩ phu loay hoay tìm kiếm phương thức cứu 
nước, cứu dân. Mỗi người mỗi hướng tư duy, mỗi kiểu nhìn nhận, 
do đó đã diễn ra sự phân hóa sâu sắc trong lực lượng sĩ phu. 


3.2. Có sự phân hóa theo nhiều xu hướng khác nhau 


Ngoài một số sĩ phu cam tâm hợp tác, thậm chí làm tay sai 
cho giặc, có lẽ giới sĩ phu bấy giờ phần lớn đều nhận thức được 
yêu cầu lịch sử đặt ra cho dân tộc ta là phải bảo vệ cho được nền 
độc lập trước sự xâm lược của ngoại bang. Tuy nhiên, do cảm 
quan của mỗi người đã hình thành nên nhiều trường phái, nhiều 
xu hướng chính trị, xã hội, văn hóa khác nhau. 

Một bộ phận khá đông tỏ ra bất bình và căm phân trước 
hành động xâm lược của Pháp, khiến họ tỏ thái độ chống đối 
quyết liệt, từ bất hợp tác, bài xích đến thủ tiêu mọi thứ liên 
quan đến Pháp một cách cực đoan, kể cả những thứ được xem 
là tỉnh hoa của nền văn minh phương Tây. Họ không ủng hộ cả 
việc xây dựng quân đội theo kiểu phương Tây, chống lại việc học 
tập kỹ thuật cũng như tiếp nhận nën văn hóa của đối phương. 
Đối với họ, chống Pháp không chỉ đơn thuần là trên lĩnh vực 
quân sự mà còn cả trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Phong trào 
“ty địa” của các sĩ phu Nam kỳ diễn ra sôi nổi ngay sau khi Pháp 
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chiém Gia Binh; Nguyén Binh Chiéu kiën quyét chóng lai уїёс 
học chữ Pháp, không đi trên những con đường do Pháp làm,... là 
những minh chứng hùng hồn cho lớp sĩ phu kháng Pháp trong 
giai đoạn này. 


Cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của triều đình không có 
kết quả, nhưng phong trào kháng Pháp vẫn tiếp tục diễn ra khắp 
nơi. Phong trào “Cần vương” chống Pháp là sự thể hiện lòng yêu 
nước cao độ của sĩ phu, văn thân Việt Nam dưới ngọn cờ quân 
chủ ở giai đoạn cuối cùng. 


Trong khi đó, một bộ phận sĩ phu cấp tiến đã chủ trương tiếp 
nhận nền văn minh phương Tây, dựa vào đó để chấn hưng đất 
nước, để “hóa dân cường quốc”, tăng cường nội lực dân tộc để 
đủ sức đương đầu với kẻ thù xâm lược. Đó là những sĩ phu tiến 
bộ theo khuynh hướng cải cách như: Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, 
Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch,.. Thái độ của họ đối với cuộc 
tiếp xúc Đông - Tây vì thế cởi mở hơn rất nhiều và không tỏ ra 
chống đối hay bài xích. Bằng những hiểu biết (qua sách vở hay 
qua thực tế), họ chủ trương cải cách trên tất cả các mặt của đời 
sống xã hội. Với những luận bàn thế sự, đối chiếu thực tế trên cơ 
sở “tri bỉ, tri kỷ”, qua những bản điều trần gửi đến nhà vua và triều 
đình, họ đã chỉ ra những yếu kém, lạc hậu của đất nước và đề xuất 
canh tân theo hướng tư bản chủ nghĩa của phương Tây, mà trước 
hết nhìn vào Thái Lan hay Nhật Bản để học tập tự cường. 


Tiếc là vì nhiều lý do mà những ý tưởng, đề xuất cải cách của 
họ cuối cùng không thể triển khai thực hiện. Đất nước ngày một 
chìm đắm trong sự cai trị của thực dân Pháp. 


Cùng với hai xu hướng chủ hòa và chủ chiến trong triều đình 
nhà Nguyễn là hai xu hướng cứu nước theo tỉnh thần dân chủ tư 
sản của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Cả hai cụ Phan đều 
nhận thức rất rõ yêu cầu lịch sử đặt ra cho đất nước ta lúc bấy giờ 
là độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Vấn đề là giải quyết nội 
dung độc lập dân tộc trước, phát triển đất nước sau hay ngược 
lại. Hai cụ Phan đã chọn hai cách làm khác nhau. Phan Sào Nam 
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nóng lòng vì nước đã mất nên chủ trương bạo động chống Pháp 
để giành độc lập trước, sau đó mới nói đến chuyện phát triển đất 
nước. Để đủ sức chống Pháp, cụ Sào Nam hướng vào nước Nhật 
“anh cả da vàng”, “đồng văn đồng chủng”, vừa giành thắng lợi vẻ 
vang trong hai trận chiến với Trung Hoa và Nga Sa hoàng, nhờ 
Nhật giúp sức để đánh Pháp. Cụ Tây Hồ cho rằng, phải làm cho 
đất nước mạnh lên mới đủ sức đánh Pháp giành lại độc lập cho 
dân tộc. Theo cụ, không có cách nào khác hơn là “y Pháp cầu tiến 
bộ”, dựa vào Pháp để canh tân đất nước, làm cho đất nước mạnh 
lên để đủ sức đánh lại Pháp. Nói cách khác là “mượn chiếc gậy 
Pháp đánh lên đầu Pháp”. 


Với hai xu hướng có vẻ trái ngược nhau đó đã tập hợp thành 
hai lực lượng đông đảo tạo nên hai phong trào sôi nổi, mạnh mẽ 
ở nước ta đầu thế kỷ XX: Phong trào Đông du dưới sự tổ chức 
của Duy Tân hội do Phan Sào Nam, Nguyễn Thành,... lãnh đạo, và 
phong trào Duy tân với các lãnh tụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng, Trần Quý Cáp,... Tuy không tán thành cách làm của nhau, 
nhưng hai phong trào và lãnh tụ của hai phong trào đã có sự gặp 
gỡ, chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau trong quá trình cứu nước. Dẫu 
sao thì các phong trào nói trên cũng có cùng mục tiêu là làm cho 
nước nhà độc lập, dân giàu, nước mạnh. Dù hiểu theo cách nào 
thì trong nhận thức của người Việt Nam lúc ấy, hai cụ Phan (và 
các đồng chí của hai cụ) đã trở thành ngọn cờ tiên phong trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX. 

Sự phân hóa thành các bộ phận, các xu hướng khác nhau xuất 
phát từ nhiều yếu tố: 

1. Sự tồn tại quá lâu ý thức hệ quân chủ lấy Nho giáo làm nền 
tảng tư tưởng với thiết chế chính trị xã hội trong đó một trật tự 
phong kiến ràng buộc chặt chẽ, với một khung hình chắc chắn, 
khó lòng phá vỡ. Tuy nhiên đã đến lúc nó bộc lộ sự cổ hủ, lạc hậu 
trước thời cuộc mà không phải ai cũng tức thời cảm nhận được. 

2. Một số sĩ phu có điều kiện chứng kiến, tiếp xúc với những 
gì thuộc về văn minh phương Tây trên đất nước ta. Một số người 
có dịp đi ra nước ngoài, đắm mình vào không khí mới, đầy ắp 
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những kỹ thuật tân tiến, trong nền văn minh phương Tây, khiến 
họ không thể không thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, và rồi lên tiếng 
yêu cầu, đề xuất đổi mới, canh tân. 

3. Tác động mạnh mẽ của sự biến đổi thế giới, sự tấn công 
mãnh liệt của chủ nghĩa thực dân vào các nước phương Đông và 
Việt Nam, sự thành công và thất bại của các quốc gia châu Á bên 
cạnh Việt Nam với chương trình cải cách, kháng chiến,... đã tạo 
ra sự thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới, đất nước trước thời 
cuộc của các sĩ phu. 


4. Thái độ do dự, hay nói đúng hơn là sự sai lầm của nhà 
vua và triều đình trong chính sách ngoại giao đối với các nước 
phương Tây nói chung, với Pháp nói riêng; sự thiếu quyết tâm, 
cũng như sai lầm trong đường lối chiến lược khi tiến hành cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. Chính thái độ của nhà vua và 
triều đình đã đặt các tướng lĩnh, sĩ phu vào tình thế khó xử: Hòa 
hay chiến, bảo thủ hay cải cách,... Và cuối cùng là việc giải quyết 
mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc với lợi ích dòng họ, cá nhân nhà 
vua và quan lại trong triều. Thực tế đó kéo theo sự hình thành 
nên những lối tư duy khác nhau trong tầng lớp sĩ phu với mức độ 
“trung quân” và “ái quốc” trước tình hình mới. 


3.3. Quan hệ giữa các xu hướng trong những giai đoạn 
khác nhau và sự chuyển giao thế hệ 


Ở giai đoạn đầu, khi Pháp đánh vào nước ta, các sĩ phu một 
lòng hướng theo vua và triều đình lo cho cuộc kháng Pháp. Tuy 
không phải ai cũng tán thành chiến lược và sách lược của nhà 
vua, song điều đó chưa tạo ra sự mâu thuẫn sâu sắc để làm 
phân hóa triều đình. Sau khi Hòa ước Nhâm Tuất (1862) được 
ký kết, sự bất đồng đó được đẩy lên trở thành mâu thuẫn chủ 
yếu trong nội bộ triều đình, hình thành nên các phái “chủ hòa”, 

“chủ chiến”. Tuy vậy, đôi lúc chính nhà vua cũng không giữ vững 
được lập trường trong việc xử sự với Pháp và triều thần cũng 
như các lực lượng nông binh mà lãnh tụ của họ là sĩ phu hay 
quan lại đương triều. 
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Hai nhóm “chủ hòa” và “chủ chiến” xung đột dẫn đến cái chết 
của quan Phụ chính Đại thần Trần Tiễn Thành và hiện tượng “tứ 
nguyệt tam vương”, nhóm “chủ chiến” dưới sự lãnh đạo của Tôn 
Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường từng bước giành được ưu thế 
bằng việc đưa Ưng Lịch lên ngôi rồi tổ chức cuộc phản công kinh 
thành Huế năm 1885. 


Tuy nhiên, có thể thấy trong giai đoạn này, một số sĩ phu đã 
nhận ra rằng khó có thể đương đầu với Pháp bằng vũ lực khi 
tương quan lực lượng quá chênh lệch, bất lợi về phía ta, họ chủ 
trương và hô hào phải cải cách, “đổi mới tư duy”. Họ xem “đổi 
mới tư duy” lúc này là hết sức cần thiết, là sự sống còn của dân 
tộc. Họ thực sự là những người Việt Nam yêu nước, bức xúc, 
trăn trở trước sự lạc hậu và thua thiệt của nước nhà. Họ tìm thấy 
trong cái gọi là “văn minh phương Tây” “lờ mờ” một lối thoát cho 
dân tộc. Có lẽ, lòng yêu nước, tinh thần tự ái dân tộc đã gắn kết 
các tầng lớp sĩ phu lại với nhau để cùng bàn thế sự, lo cho nước 
cho dân. 


Sau Hòa ước Patenôtre (1884), nhất là sau vụ biến kinh thành 
Huế, triều đình hầu như chỉ còn lại những sĩ phu hợp tác với Pháp 
và vua “bù nhìn” (trừ một số người theo vua Thành Thái, Duy Tân 
tổ chức đánh Pháp). Những sĩ phu, văn thân không cam tâm làm 
tay sai cho giặc đã lui về vui thú điền viên, một số người ở ẩn chờ 
thời cơ ra giúp nước, nhưng nổi bật lên là lực lượng sĩ phu hưởng 
ứng dụ Cần vương, phò vua Hàm Nghi đánh Pháp. Phong trào lan 
rộng khắp nơi. Có thể nói, từ trước đến bấy giờ, chưa khi nào sĩ 
phu Việt Nam có một vị thế đặc biệt trong xã hội như vậy. Khắp 
Bắc Trung Nam lúc này, các sĩ phu, văn thân quan tâm tới nhau, 
chia sẻ với nhau sự thành bại, liên kết với nhau khi có điều kiện 
với quyết tâm tiêu diệt kẻ thù giành lại giang sơn. 

Phong trào Cần vương thất bại cũng là lúc lịch sử thế giới 
bước sang một giai đoạn mới, đánh dấu bằng hai sự kiện nổi bật 
là sự thức tỉnh của châu Á và bước đầu cuộc đấu tranh giành 
chính quyền của giai cấp vô sản tiên tiến ở châu Âu. 
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Sự thức tỉnh của châu Á cùng với phong trào cách mạng tư sản 
dân chủ ở Đông Âu, bắt đầu từ cách mạng Nga 1905 tạo thành 
một cao trào thức tỉnh cho cả phương Đông. Trong cao trào cách 
mạng này, hàng triệu nhân dân bị áp bức, chìm đắm trong trạng 
thái đình đốn thời trung cổ đã thức dậy, đòi hỏi một cuộc đổi mới, 
đấu tranh để giành quyền tối thiểu của con người - quyền dân chủ. 


Lúc này, nếu ở phương Tây, cách mạng dân chủ tư sản từ 
những thế kỷ trước đã thủ tiêu các tàn tích trung cổ thì ở phương 
Đông chủ nghĩa thực dân thống trị các thuộc địa và nửa thuộc địa 
lại cấu kết chặt chẽ với chế độ phong kiến, duy trì xã hội ở tình 
trạng lạc hậu, trì trệ và cướp đi của nhân dân lao động cả những 
quyền dân chủ tối thiểu nhất. 


Sự biến đổi của cơ cấu kinh tế - xã hội đã tạo ra những tiền đề 
cho phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX mang tính chất mới, nhưng 
đó là sự biến đổi chưa thuần thục. Giai cấp tư sản dân tộc chưa hình 
thành, nó đang trong quá trình phát sinh và tập hợp lực lượng. Giai 
cấp công nhân tuy đã ra đời nhưng chưa đạt tới trình độ tự giác. 
Do đó, vai trò lãnh đạo cách mạng lại đặt vào các sĩ phu phong kiến 
tiến bộ nhờ tiếp thu được tư tưởng mới từ bên ngoài tràn vào. 


Các sĩ phu cấp tiến lúc này ý thức được rằng để cứu nước, để 
phát triển xã hội thì họ không thể cứ tự giam mình trong phạm vi 
quốc gia mà phải tiếp cận với thế giới, phải tiếp xúc và giao lưu bên 
ngoài (cuộc tiếp xúc Đông - Tây trong thời kỳ này chính là một cơ 
hội như vậy dành cho họ); từ đó có thể hiểu mình, hiểu người, hiểu 
rõ thực trạng đất nước, tìm ra giải pháp đúng cho đất nước và cần 
phải có một sự thay đổi trong thái độ của mình. Họ nhận thấy được 
sức mạnh của nền văn minh phương Tây và sự yếu kém của nền 
học thuật nước nhà. Họ khao khát được tiến bộ, giàu mạnh, văn 
minh để từ đó mới có thể giành lại được độc lập cho dân tộc. Họ đã 
từng bước tiếp nhận những yếu tố tiến bộ hiện đại của nền văn hóa 
phương Tây. Cũng chính họ đã chủ trương tăng cường giao lưu với 
văn hóa phương Tây (cụ thể là với Pháp), tiếp thu có chọn lọc để 
làm giàu nën văn hóa cổ truyền Việt Nam, làm cho văn hóa nước ta 
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biến đổi manh më và tự cường, lớn mạnh “Dân tộc ta cũng sẽ biết 
tìm lấy trong nền văn hóa của nước Pháp những điều sở trường để 
bổ sung những chỗ thiếu thốn của mình"; như “Phương pháp khoa 
học của phương Tây, thậm chí lấy cái tỉnh hoa của nền văn minh 
Pháp mà làm cho cái tinh thần của dân tộc được mạnh lên”. 


Có thể nói, họ là những người đã đi tiên phong trong cuộc cách 
mạng văn hóa tư tưởng ở nước ta đầu thế kỷ XX, tấn công mạnh mẽ 
vào thành trì, lề lối phong kiến đã lỗi thời, đang kìm hãm sự phát 
triển của xã hội; tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức tư 
tưởng (thoát ra khỏi sức ì, quán tính của nhận thức cũ đã đè nặng 
lên nước ta bấy lâu); chuyển hướng mạnh mẽ hình thái đấu tranh 
giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam từ hệ tư tưởng phong 
kiến sang hệ tư tưởng dân chủ tư sản và làm dấy lên sức mạnh 
tiềm tàng của dân tộc theo xu hướng tiến bộ của thời đại lúc bấy 
giờ. Hoài bão của các sĩ phu yêu nước đã gióng lên một hồi kèn 
vang vọng, mãi thúc giục những ai là người Việt yêu nước muốn 
canh tân đất Việt không chỉ trong thời gian đó mà cả hôm nay và 
mai sau. Nếu so với giai đoạn trước đây, quả là một bước tiến vượt 
bậc trong nhận thức và thái độ của các sĩ phu. Đến đây, chúng ta đã 
có thể thấy rõ sự kết hợp của các giá trị văn hóa truyền thống (nền 
văn minh phương Đông) và các yếu tố tiến bộ của thời đại (nền văn 
minh phương Tây) trong một điều kiện lịch sử hết sức đặc biệt. 


Điều đáng nói là ở giai đoạn này, dù dè dặt hay nhiệt tình, các 
sĩ phu Việt Nam cũng đã nhận thức được sức mạnh của kỹ thuật 
phương Tây, đều cảm nhận được yêu cầu của sự đổi mới. Cho dù 
có bảo thủ thì cũng đã thấy rằng, nền kinh tế tiểu nông truyền 
thống của nước ta đã bị phá vỡ một cách nghiêm trọng và tư 
tưởng trọng nông ức thương không còn phù hợp. Đó là nền tảng 
căn bản cho sự xuất hiện luồng tư tưởng mới, tiếp cận tư tưởng 
dân chủ tư sản, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Sự chuyển 
biến từ ý thức hệ quân chủ sang ý thức hệ tư sản là kết quả tất yếu 
của sự vận động lịch sử của thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. 


1 Vũ Ngọc Phan (1951), Nhà văn hiện đại, Vĩnh Thịnh xuất bản, Hà Nội, tr. 460 - 461. 
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Trên cơ sở ý thức hệ tư sản, các xu hướng chính trị quốc gia 
lúc này cho dù có khác biệt, thậm chí trái ngược nhau thì vẫn còn 
có chỗ để gặp gỡ, giao thoa, hỗ trợ nhau mà thực tế hai xu hướng 
bạo động và duy tân cải cách của hai cụ Phan là điển hình. 


Những hoạt động Đông du, cải cách văn hóa, phong trào tân 
học mà đỉnh cao là Đông Kinh nghĩa thục, phong trào chấn hưng 
thực nghiệp,... mà hai cụ Phan và các đồng chí của mình triển khai 
thực hiện đã cho thấy sự gặp gỡ của các xu hướng chính trị - xã 
hội khác nhau trong cùng hệ quy chiếu: giải phóng nước nhà khỏi 
nô lệ và nghèo nàn lạc hậu. 


Từ sự chứng kiến đến thừa nhận, tiếp thu (từ dè dặt đến chủ 
động) và định hướng phát triển theo văn minh phương Tây là cả 
một quá trình lâu dài của dân tộc Việt Nam, mà chủ yếu là giới sĩ 
phu nước nhà. Bước chuyển mạnh mẽ nhất diễn ra vào cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với những tác động lớn: sự tấn công của 
chủ nghĩa thực dân, sự thức tỉnh của châu Á và sự du nhập của 
Tân thư, Tân văn vào nước ta. Sĩ phu Việt Nam đến đầu thế kỷ XX 
vẫn chưa thể hoàn thành sự nghiệp giải phóng nước nhà, chưa 
thể làm cho đất nước mạnh lên. Song có thể nói rằng, bằng sự nỗ 
lực vươn lên của mình, họ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là duy 
trì, phát huy truyền thống dân tộc, nắm bắt thời cuộc để từng 
bước chuyển giao trọng trách của người trí thức mà lịch sử giao 
phó cho thế hệ tiếp theo. 

Sự gặp gỡ giữa hai thế hệ: sĩ phu Nho học cấp tiến với giới trí 
thức Tây học ở nước ta đầu thế kỷ XX đã cho thấy một sự chuyến 
giao thế hệ diễn ra hết sức đặc biệt, nó phản ánh rõ sự vận động tất 
yếu của lịch sử, phù hợp với quy luật khách quan. Nó tạo nên một 
tiền đề cơ bản cho sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ đầu 
thế kỷ XX dưới ngọn cờ tư sản dân tộc để rồi đưa giai cấp vô sản lên 
vũ đài chính trị nhằm giải quyết những yêu cầu lịch sử đặt ra. 
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KẾT LUẬN 


Người trí thức luôn có vai trò quan trọng trong đời sống xã 
hội. Đó là một kết luận mang tính khẳng định. Thiên chức của trí 
thức là: 

1. Tiếp thu và truyền bá tri thức Khoa học - Công nghệ hoặc 
Văn học - Nghệ thuật; 


2. Sáng tạo các giá trị mới của Khoa học - Công nghệ hoặc Văn 
học - Nghệ thuật; 


3. Đề xuất, phản biện một cách độc lập các chính sách giải 
quyết các vấn đề xã hội; 
4. Dự báo và định hướng dư luận xã hội'. 


Trong lịch sử dân tộc, không phải lúc nào người trí thức cũng 
hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, không phải lúc nào cũng thể 
hiện đầy đủ những thiên chức nói trên. Tuy nhiên, nhìn một cách 
đại thể thì trong bất kỳ một xã hội cụ thể nào (cố nhiên là từ khi 
sự học đã bắt đầu phát triển và khoa cử đã trở thành thước đo để 
đánh giá trình độ cao thấp), người trí thức vẫn luôn là biếu tượng 
cho sự tiến bộ xã hội và xứng đáng được xã hội tôn vinh. Cao hơn 
nữa, người trí thức được xem là hiền tài, và nói như Thân Nhân 
Trung thì “... Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh 
thì thếnước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu 
mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào 
không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên 
khí quốc gia làm công việc cần thiết...”. 


1 Theo cách xác định của GS. Chu Hảo và một số nhà nghiên cứu khác. 
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Do triều đình có “dị ứng” với đạo Nho trong thời kỳ Bắc thuộc, 
nên sau khi khôi phục được nền độc lập tự chủ của dân tộc, một 
thời gian dài vài ba thế kỷ, giới trí thức Phật giáo đã giữ vai trò 
chủ đạo trong nền học vấn nước nhà và chi phối sâu sắc đời sống 
chính trị quốc gia. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ thời Lý, khi Văn 
miếu được dựng lên để thờ Khống Tử và chư vị tiền hiền thì nền 
quốc học nước ta đi theo một hướng mới, lấy học thuyết Nho gia 
làm “kim chỉ nam” để đào tạo ra lớp trí thức mới phục vụ cho 
công cuộc xây dựng chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Và 
“Trong vòng bảy, tám thế kỷ, đội ngũ trí thức - nhà Nho ở Việt Nam 
đã dần thay thế và cuối cùng là thay thế hẳn đội ngũ trí thức Phật 
giáo, tạo ra một nền học vấn kiểu nhà Nho, ngả theo mô hình của 
nền học vấn Trung Hoa" !. 


Nền văn minh Đại Việt định hình và phát triển đưa đất nước 
Việt Nam lên một vị thế mới, theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, 
trong đó tầng lớp sĩ phu góp phần đáng kể, nếu không nói là 
xuất sắc. 

Song, nền giáo dục khoa cử Nho giáo với tính chất ưu việt 
cũng sớm bộc lộ những yếu tố cực đoan, bảo thủ và lạc hậu của 
nó trước sự đổi thay của thời cuộc, khi mà thế giới không còn 
đóng khung trong sự cách biệt phương Đông - phương Tây. 

Con người vốn không hài lòng với những gì đã có. Nhân loại 
luôn cải biến những gì đang có, làm cho nó biến đổi theo chiều 
hướng có lợi, phục vụ ngày càng đắc lực hơn cho nhu cầu của 
cuộc sống vốn không dừng lại. Những phát minh, sáng kiến kỹ 
thuật đã làm phá vỡ cả cấu trúc xã hội và nền kinh tế khá “yên ả” 
của chế độ phong kiến, một hình thái kinh tế - xã hội mới từng 
bước hình thành. Chủ nghĩa tư bản ra đời ở một nước rồi lan rộng 
ra thế giới với các cuộc cách mạng tư sản long trời lở đất. Giai cấp 
tư sản mới hình thành nhanh chóng nắm lấy quyền thống trị xã 
hội. Cách mạng công nghiệp được tiến hành ở các nước Âu - Mỹ 


1 Trần Ngọc Vương, “Giới trí thức tỉnh hoa trong lịch sử Việt Nam”. Nguồn: Tia Sáng. 
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dà thúc dáy nën kinh té hàng hóa tu bàn chú nghia phát trién 
tháng hoa. 


Việc tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ là nhu cầu sóng 
còn của nền kinh tế công nghiệp đã tạo nên một cuộc tiếp xúc 
Đông - Tây qua luồng thương mại quốc tế diễn ra mạnh mẽ vào 
thế kỷ XVII - XVIII. Với một lợi thế địa - kinh tế, Việt Nam nhanh 
chóng trở thành chỗ dừng chân, trạm trung chuyển hàng hóa của 
thế giới khi mà đất nước đang đi vào thế phân liệt. Nhằm tạo 
thế đối trọng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cả phía Bắc - 
Đàng Ngoài của vua Lê chúa Trịnh và phía Nam - Đàng Trong 
của các chúa Nguyễn đã tỏ ra nhiệt tình tiếp đón, gọi mời, tranh 
thủ sự giúp đỡ của các đoàn thương gia nước ngoài, nhất là các 
nước phương Tây như: Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp,... Cuộc 
giao thương diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước đã phá vỡ 
truyền thống “trọng nông ức thương”, tạo ra một luồng tư duy 
kinh tế mới “trọng nông khuếch thương” mà các chúa Nguyễn ở 
Đàng Trong tỏ ra năng động hơn nhiều. Điều này tác động không 
ít đến các nhà nho. Tàu buôn nước ngoài đem hàng hóa đến nước 
ta để trao đổi, với thời gian lưu lại tuy không nhiều nhưng cũng 
đủ để người Việt tiếp xúc với lối sống của họ và biết được đôi 
điều về văn minh phương Tây. Tất nhiên không phải ai cũng có 
“may mắn” mục sở thị, ngoại trừ một số người dân sở tại, những 
người làm thuê, bán hàng,.. những người trong phủ chúa và một 
bộ phận sĩ phu. 

Chẳng trách người dân, bởi họ, cho dù có cảm nhận thế nào 
thì cũng không thể bày tỏ cho bàn dân thiên hạ biết rõ suy nghĩ 
của mình. Đáng tiếc cho những người có học, họ chứng kiến, họ 
cảm nhận và lẽ ra họ phải là người “phát ngôn” cho mọi người 
biết rằng, người phương Tây văn minh hơn hẳn so với chúng ta. 
Đất nước ta còn lạc hậu trăm bề, cần khắc phục để vươn lên theo 
kịp họ, theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại. Sĩ phu thời này, 
do “lạm chữ Thánh hiền” mà tự tôn quá mức, xem trật tự phong 
kiến là chuẩn mực, không thể phá vỡ. Những gì trái với luân lý 
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đạo Nho, khác với truyền thống là điều Бау bạ, không đáng tin 
dùng, thậm chí không đáng để bận tâm. Chính vì lẽ đó mà ngay cả 
Lê Quý Đôn, một học giả uyên thâm của nước ta thời ấy, là người 
“thức thời”, đại diện cho giới sĩ phu đương thời cũng chỉ ghi nhận 
được đôi điều về ưu thế của văn minh phương Tây, nhưng rồi có 
lẽ do không thoát được ra ngoài hệ quy chiếu Nho giáo nên tầm 
nhìn thế cuộc có phần hạn chế. Lê Quý Đôn viết rất nhiều và để 
lại cho đời cả một kho tàng tri thức cả lý luận lẫn thực tiễn song 
không giúp được cho nhân thế, nhất là những nhà lãnh đạo quốc 
gia bấy giờ, mở rộng tầm mắt ra ngoài thế giới để định hướng 
phát triển đất nước. 

Đó là tình trạng chung. Các thế hệ sĩ phu về sau cũng chẳng 
tiến bộ gì mấy, kể cả khi người Tây phương khách quan cũng như 
chủ động phô bày sự tân tiến của họ trước mắt mọi người, nhưng 
chẳng ai nhận chân một cách đầy đủ. Có lẽ Trần Ngọc Vương đã 
có phần đúng khi cho rằng, “Trong lịch sử Việt Nam cho đến tận 
đầu thế kỷ XX, mẫu hình trí thức tồn tại lâu dài nhất, có tác động 
lớn nhất đến đời sống tinh thần xã hội là nhà nho. Tỉnh thần văn 
hóa Nho giáo thấm sâu vào thành truyền thống, thậm chí thành 
bản sắc của nền văn hóa dân tộc. Về mặt diện mạo tổng thế, nền 
văn hóa Việt Nam từ thế kỷ XIV đến hết thế kỷ XIX là nền văn hóa 
Nho giáo. Nhưng khác với các trí thức Trung Hoa nói chung, tầng 
lớp nhà nho Trung Hoa nói riêng, chưa bao giờ tầng lớp nhà Nho 
Việt Nam thực sự có được sự độc lập tương đối về chính trị, nhất 
là trong quan hệ với chế độ chuyên chế, để có thế có được những 
thành tựu độc lập trong sáng tạo tri thức và những giá trị tinh 
thần đủ để vinh danh chỉ riêng tầng lớp của mình"'. Chàng biết sĩ 
phu Trung Hoa mức độ độc lập chính trị đến đâu, nhưng với Việt 
Nam, điều này rõ là yếu kém. Họ không nhận ra rằng, sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản và sự bành trướng của chủ nghĩa thực 
dân là một tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật vận động 
của lịch sử xã hội. 


1 Trần Ngọc Vương, “Giới trí thức tỉnh hoa trong lịch sử Việt Nam”. Nguồn: Tia Sáng. 
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Trước sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bàn phương Tây, nhà 
nước phong kiến của các quốc gia phương Đông nói chung, Việt 
Nam nói riêng đã tỏ ra lúng túng. Lúng túng đến mức “vừa cao 
ngạo vừa hốt hoảng”. Chẳng có mấy quốc gia linh hoạt “mở bung 
cánh cửa” để thoát khỏi tình trạng bị xâm lăng, các quốc gia còn 
lại, hầu hết đều trở thành thuộc địa và phụ thuộc của các đế quốc 
phương Tây. Cứ nhìn vào chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn 
nửa đầu thế kỷ XIX để thấy ngay sự “ngộ nhận” đến cực đoan của 
tập đoàn lãnh đạo quốc gia, trong đó không ít người là đại diện, 
là tiêu biểu cho giới sĩ phu nước nhà. 

Sự bảo thủ, khép kín của các thế hệ nhà nho Việt Nam khi 
đứng trước sự tấn công của chủ nghĩa thực dân phương Tây đã 
nhanh chóng phân hóa thành nhiều xu hướng khác nhau, thậm 
chí đối lập nhau. Đó là một tất yếu lịch sử. 


Những nhà nho bảo thủ hoặc phê phán một cách cực đoan 
hoặc rút lui khỏi vũ đài chính trị. Một bộ phận nhà nho tiếp 
cận dè dặt, chưa đủ bản lĩnh hoặc không có được một bản lĩnh 
cần thiết để thể hiện tư tưởng của mình để rồi cũng buông 
xuôi. Trong đó đa số là sĩ phu cấp thấp hoặc vị thế xã hội 
không đủ để tác động đối với triều đình phong kiến. Một bộ 
phận đã có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng,... 
dẫn đến những cuộc vận động cải cách theo nhiều xu hướng 
khác nhau. 


Nhìn một cách chung nhất thì hạn chế lớn nhất của sĩ phu Việt 
Nam thời kỳ này là cho dù ở xu hướng nào, các vị (sĩ phu nước 
ta kể cả ở trong nước cũng như đi nước ngoài về) vẫn không có 
được bất kỳ một công trình nghiên cứu thấu đáo nào về chủ nghĩa 
tư bản, làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược (của nhà nước 
cũng như của các tổ chức, cá nhân). Mãi đến khi con sóng trào 
thực dân làm thức tỉnh cả châu Á vào đầu thế kỷ XX, Nhật Bản 
trở thành biểu tượng rực rỡ để trí thức các nước Á Đông nhìn 
vào, rồi Tân thư, Tân văn ào ạt tuôn vào nước ta thì những nhà 


Am 


nho cấp tiến mới “ngộ” ra những điều cần thiết. Rõ ràng, ngọn cờ 


quân chủ không còn đủ khả năng thu hút, tập hợp lực lượng dân 
tộc khi phong trào Cần vương bị dập tắt; tư tưởng dân chủ tư sản 
đang trở nên hấp dẫn để lôi kéo giới sĩ phu nước ta và họ hồ hởi 
đón nhận những làn gió mới. 

Sĩ phu Việt Nam đầu thế kỷ tập hợp dưới hai ngọn cờ “Minh 
xã” và “Ат xã” để tìm kiếm con đường cứu nước, cứu dân. Giải 
phóng đất nước là yêu cầu cấp bách do lịch sử đặt ra. Dù đi theo 
xu hướng nào thì độc lập dân tộc và phát triển đất nước cũng là 
động lực chính yếu, nó trở thành mệnh lệnh của trái tim người 
Việt Nam nói chung, trí thức nước nhà nói riêng, những người 
mà nhân dân đặt vào đó nhiều kỳ vọng. Một cuộc gặp gỡ giữa 
các sĩ phu Nho học và trí thức Tây học, các nhà nho chủ trương 
bạo động và cải cách duy tân thật xúc động. Họ đã làm được 
nhiều việc, hô hào “đối mới tư duy” và thực sự đã hành động với 
một tư duy mới mẻ. Phong trào Đông du, phong trào cải cách 
văn hóa, giáo dục, phong trào chấn hưng thực nghiệp bùng phát 
mạnh mẽ, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trên mọi bình diện xã 
hội. Nguyên Ngọc khi nói về Đông Kinh nghĩa thục đã mở rộng 
ra đánh giá tính chất và hệ quả của cả phong trào Duy tân đầu 
thế kỷ ở nước ta, ông viết: “..Về thực chất, Đông Kinh nghĩa thục 
(...) chính là một cuộc vận động và thực hành cải cách giáo dục 
rộng lớn, sâu sắc, cơ bản và sớm một cách đáng kinh ngạc. (...) 
Đặc biệt, chủ trương cải cách giáo dục đó được đặt trong một “hệ 
thống mẹ” rộng lớn, bao quát hơn, gắn liền và là động lực quan 
trọng йё chuyến động hệ thống те ấy: Cải tạo có tính cách mạng 
toàn bộ xã hội. Đó quả thật là một hiện tượng đặc sắc, một tỉnh 
ngộ anh minh và dũng cảm khác thường, một nhận thức mới có 
tính chất chuyển thời đại, còn mới mẻ và thiết thực cho đến tận 
ngày пау...”!. 


1 Nguyên Ngọc, đoạn trích trên trang bìa 4 sách 100 năm Đông kinh nghĩa thục, 54. 
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Giới sĩ phu Việt Nam đầu thế ky ХХ đã tỉnh ngộ và chính họ đã 
thức tỉnh nhân tâm để rồi một cuộc Dân biến Trung kỳ nổ ra vào 
đầu năm Mậu Thân (1908). Khởi phát từ Quảng Nam, nơi xuất 
hiện đầu tiên Duy Tân hội cũng như phong trào Duy tân của hai 
cụ Phan, lan vào tận Phú Yên, lan ra tận vùng Thanh Nghệ. Cuộc 
nổi dậy của giới dân nghèo ở khúc miền Trung, nơi còn có triều 
đình Huế “ngự trị” đã làm tê liệt bộ máy chính quyền thực dân và 
phong kiến ở nhiều nơi. Chính quyền thực dân và tay sai phải ra 
sức đàn áp để “vãn hồi trật tự xã hội”. Phong trào bị dập tắt, nhiều 
chí sĩ cách mạng bị kết án tử hình, trong đó có Trần Quý Cáp, Lê 
Khiết, Nguyễn Bá Loan, Ông Ích Đường, Trịnh Khắc Lập, Nguyễn 
Hàng Сһі,... hàng trăm người bị dày ra Côn Đảo, trong đó có Phan 
Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Thúc Duyện, Trần Cao Vân, 
Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế,... hàng trăm người khác bị dày đi 
Lao Bảo (Quảng Trị). 


Cho đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, các phong trào 
dân tộc dân chủ theo ý thức hệ tư sản đều thất bại. Song có thể 
thấy rằng, các sĩ phu nước ta đã dứt khoát với chủ nghĩa “tôn 
quân”, phê phán và đả phá nền giáo dục Nho học và từ bỏ con 
đường cử nghiệp. Họ đã hành động với một tư duy độc lập và 
đầy sáng tạo; đã dẫn dắt dân tộc qua chặng đường nguy khốn 
nhất. Họ đã “tiến hành” chuyển giao thế hệ một cách tốt đẹp để 
chuẩn bị cho một phong trào dân tộc rầm rộ hơn, mới mẻ hơn, 
quyết liệt hơn và phù hợp hơn, đưa nước nhà hòa nhập sâu hơn 
vào tình hình thế giới, mà hệ quả của nó là sự kết hợp các yếu tố 
Đông - Tây nhuần nhuyễn hơn trong nhận thức tư tưởng và hành 
động của giới trí thức cách mạng vào những thập kỷ 20, 30 của 
thế kỷ XX. 

“Ôn cố nhi tri tân”. Nhìn vào lịch sử nước nhà, xét thái độ 
sĩ phu trước cuộc tiếp xúc Đông - Tây, ta không thể không tự 
hào trước những gì cha ông đã làm được, tuy nhiên cũng không 
khỏi buồn lòng trước những hạn chế mà tiền nhân mắc phải, 
dù có thể xem đó là những hạn chế mang tính thời đại. Vấn đề 
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quan trong là từ thuc tế đó với những bài học rút ra, giới trí 
thức hôm nay cần phải làm gì để xứng đáng với vị thế, tầm vóc 
của mình. 


Hiện tầng lớp “có học” ở nước ta rất đông. Theo con số thống 
kê gần đây thì nước ta hiện có 2,6 triệu người tốt nghiệp đại học, 
cao đẳng, 16.000 Tiến sĩ, 20.000 Thạc sĩ; có đến 1.200 Giáo sư và 
7.000 Phó giáo sư. Có hai tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ 
thuật và Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật với tư cách là đoàn 
thể của những người lao động trí óc. 


Giáo sư Chu Hảo cho rằng, trong số những người “có học” 
này ngày càng nhiều người có phẩm tính trí thức, nhưng chưa có 
điều kiện chính trị - xã hội để hình thành tầng lớp xã hội. Vị Giáo 
sư này khá lạc quan khi đánh giá trí thức Việt Nam hiện nay, ông 
cho rằng, người trí thức Việt Nam có được những phẩm tính trí 
thức như: 1. Tôn thờ lý tưởng Chân, Thiện, Mỹ; 2. Độc lập tư 
duy; 3. Hoài nghi lành mạnh; 4. Tự do sáng tạo. Và điểm mạnh 
của họ là: Yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội; Trung với Đảng, 
hiếu với Dân; Cần cù, thông minh, sáng tạo; Dũng cảm, không 
sợ khó khăn gian khổ. Tuy nhiên, bên cạnh những phẩm tính tốt 
đẹp nói trên, trí thức nước ta hiện nay còn có nhiều điểm yếu 
như: 1. Hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên 
cứu; 2. Có tính cơ hội, thực dụng và vụ lợi trong hành xử; 3. Ưa 
thành tích và chấp nhận sự giả dối một cách dễ dàng; 4. Thiếu 
tinh thần hợp tác và lòng vị tha!. Một lực lượng hùng hậu với 
những thế mạnh nói trên sẽ là nhân tố thuận lợi để nước ta có 
thể trở thành nước công nghiệp phát triển vào những năm 20 
của thế kỷ này. 


1 Sĩ phu - Trí thức - Tầng lớp “có học” xưa và nay ở nước ta, Chuyên đề nói chuyện của GS. 
Chu Hảo do Nhà xuất bản Tri thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức tại Hà Nội, 
ngày 11 tháng 6 năm 2010. 
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Để dat được chỉ tiêu đề ra trong công cuộc đổi mới đất nước, 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nước nhà, đòi 
hỏi giới trí thức, tầng lớp “có học” nước ta phải nỗ lực phấn đấu 
để có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa. Ai cũng thấy rằng, giới 
trí thức hôm nay đã “Ý thức được vai trò làm chủ đất nước, trí 
thức Việt Nam ngày một xác định trách nhiệm thiêng liêng và khả 
năng đặc biệt của mình. Họ đang cùng toàn thể nhân dân đứng 
trước những thử thách mang ý nghĩa tồn vong của cả dân tộc”! 
như cách đánh giá của GS. Vũ Khiêu. 


Tuy nhiên, cũng như Cao Bá Quát, một danh nhân thi sĩ thế kỷ 
XIX đã từng chia trí thức thành ba loại: 


- Loại người có chí lớn như chim hồng hộc bay tít trên 
mây xanh. 


- Loại người thanh cao ở ẩn như chim hạc đen ngủ một mình 
bên sườn núi. 

- Còn đáng khinh là loại người như những con hoàng điểu chỉ 
tìm chỗ kiếm ăn ở những nhà quyền quý. 


Không biết ông có dám nhận mình là chim hồng hộc không, 
nhưng ông đã khẳng định rằng, ông không bao giờ là chim hoàng 
điểu cả. Xét danh nghĩa và tính chất của nó thì trong ba loài chim 
ấy chỉ có loại thứ nhất mới xứng đáng là trí thức chân chính mà 
thôi. Tuy nhiên trong thực tế, tầng lớp “có học” ở nước ta loài 
chim thứ hai và thứ ba không phải là hiếm. Đó chính là vấn đề cần 
bàn, cần có giải pháp để khắc phục. 

Thân Nhân Trung khi đặt vị thế của người trí thức lên thật 
cao, cố nhiên phải kèm theo những đòi hỏi về năng lực và phẩm 
chất của họ. “Toàn cầu hóa đang lôi cuốn mọi quốc gia và dân tộc 
trên hành tỉnh này vào một cuộc chạy đua có ý nghĩa quyết định 
đối với số phận của mình: Tiến bộ hay lạc hậu, thất bại hay thành 
công, hạnh phúc hay bất hạnh. 


1 GS. Vũ Khiêu, Báo Nhân dân, Thứ hai, ngày 19.5.2008. 
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Trước đây là cuộc đấu tranh đế đánh đuối ngoại xâm giành 
độc lập cho Tố quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay 
là cuộc chiến đấu nhằm rút ngắn khoảng cách giữa giàu và nghèo, 
mạnh và yếu, tiến bộ và suy thoái giữa ta và nhiều nước trên phạm 
vi thế giới. Ngày xưa là sự đe dọa của nỗi nhục mất nước thì ngày 
nay là sự thách thức của nỗi nhục yếu kém”. 

Thiết nghĩ, để để đáp ứng yêu cầu lịch sử đặt ra, giới trí thức 
nước ta hôm nay cần tập trung giải quyết mấy vấn đề cơ bản: 

- Phải phát huy tốt vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã 
hội trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,... 
không được phép “rút lui” trong mọi điều kiện. Phải lăn lộn trong 
thực tế cuộc sống mà rèn luyện năng lực và phẩm chất của mình, 
nhất là trong cuộc đấu tranh chống nạn quan liêu, tham nhũng,... 
đang ra sức hoành hành và trở thành vấn nạn xã hội. 


- Phải thực sự là chiếc cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân, 
không được phép xa rời nhân dân mà phải hòa vào nhịp sống của 
người dân, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, những nhu cầu 
của người dân trong cuộc sống để tư vấn và đề xuất, kiến nghị; 
phải thực sự là nhà phản biện xã hội với tỉnh thần xây dựng, thực 
sự xứng đáng với sự tin tưởng của Nhà nước và nhân dân. 


- Phải thực sự cầu tiến, phải biết hòa nhập, hội nhập quốc tế; 
nhạy bén trong tiếp thu văn minh nhân loại, biết chắt lọc tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại để góp phần làm phong phú văn hóa nước nhà; 
phải thực sự là người đi tiên phong trong sự “đón đầu” về khoa 
học kỹ thuật và sự biến thiên của thời đại, phải thực sự là người 
dự báo tương lai đáng tin cậy; tránh rập khuôn, máy móc, bảo 
thủ, cực đoan,... trong mọi tình huống, để có cái nhìn khách quan, 
trung thực trước thời cuộc. 


- Luôn đổi mới tư duy để theo kịp thời đại; phải biết liên minh, 
đoàn kết và hợp tác để tạo nên sức mạnh góp phần tăng cường 


1 Vũ Khiêu, Tlđd. 
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nội lực dân tộc; biết hành xử một cách có văn hóa, tạo ra nét đẹp 
dân tộc trong quan hệ quốc tế, nhằm tôn vinh vị thế nước nhà; 
tăng cường hợp tác quốc tế một cách có hiệu quả. Phẩm chất cao 
quý của người trí thức là biết “học lối tư duy mới, dám nói, dám 
làm, dám nhìn nhận sự thật và dám thay đối". 

- Bên cạnh những đòi hỏi trên đây, thiết nghĩ Đảng và Nhà 
nước cần quan tâm tạo điều kiện cho người trí thức phát huy 
năng lực, tham gia một cách có hiệu quả vào hệ thống chính trị - 
xã hội, đồng thời tăng cường việc nâng cao giá trị cống hiến của 
giới trí thức nước nhà. 

Thế giới ngày nay không còn xa lạ, nó đã và đang trở thành 
một ngôi làng nhỏ do sự phổ biến khắp nơi của cellphone, 
Internet, Facebook. “Khi bước ra thế giới, ước nguyện của 
người Việt chúng ta là sẽ đóng góp các giá trị cao quý về phẩm 
cách, tri thức Việt Nam dựa trên niềm tin vào sự thật cho sự 
thanh bình và thịnh vương của ngôi làng chung mang tên thế 
giới đó”. Chúng tôi lấy làm tâm đắc với một số ý kiến của GS. 
Thạch Nguyễn trong bài diễn văn khi đón nhận danh hiệu Giáo 
sư danh dự của Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 2010 và xin 
phép được mượn lời Giáo sư để kết thúc bài viết của mình: “Với 
những nguyên tắc Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín của Khống Mạnh và 
Dũng của Phật giáo, chúng ta mới có thể hòa mình với thế giới, 
không sợ để làm mất đi những di sản tinh thần và vật chất, hay 
đất nước yêu quý mà tổ tiên để lại. Với lòng tự tin và đoàn kết 
đó, chúng ta mới có thể đối phó một cách mạnh mẽ và hữu hiệu 
với những khó khăn gây ra do những người láng giềng gần hay 
xa, trên biển Đông, bên kia Thái Bình Dương, từ Tây phương ха 
xôi hay từ phương Bắc ngàn trùng cách trở qua dãy núi mang 
tên Thập Vạn Đại Sơn. 


1 Thạch Nguyễn, Diễn văn trong lễ đón nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường Đại 
học Y Hà Nội , 2010. 
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Với lòng tự tin, hãnh diện và đoàn kết đó, chúng ta mới có thể 
ra biến lớn, đóng góp vào ngôi làng thế giới đó mà không lo những 
hành động, thái độ hay lời nói của chúng ta làm tủi hổ cho lịch sử 
anh hùng, quật cường của cha ông mà chính chúng ta là người 
thừa kế. Chỉ như vậy, chúng ta mới xứng đáng để hãnh diện với tổ 
tiên, với chính bản thân và với con cháu chúng ta là tương lai đất 
nước sau này”. 


1 Thạch Nguyễn, Diễn văn trong lễ đón nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường Đại 
học Y Hà Nội , 2010. 
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Phu luc 


MỘT SỐ TÁC PHẨM THƠ VĂN 
CỦA CÁC SĨ PHU TRONG GIAI ĐOẠN 
1858 - 1914 


. VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
Hối ơi! 
Súng giặc đất rền, 
Lòng dân trời tỏ. 
Mười năm công vỡ ruộng, chưa chắc còn danh nổi tợ phao, 
Một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng còn vang như mó. 
Nhớ linh xưa 
Cui cút làm ăn, 
Riêng lo nghèo khó, 
Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung 
Chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ; 
Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn làm quen; 
Tập khiên, tập mác, tập giáo, tập cờ, mắt chưa từng ngó. 
Tiếng phong hạc phập phồng hơn mười tháng, 

trông tin quan như nắng hạn trông mưa. 
Mùi tinh chiên váy vá đã ba năm, 

ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ. 

Đêm thấy bòng bong che trắng lốp, những muốn ăn gan; 


Ngày xem ống khói chạy đen xì, toan ra cắn cổ. 
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Một mối xa thư đồ só, há để ai chém rắn đuổi hươu; 
Hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó. 
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình. 


Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, 
chuyến này dốc sức ra tay bộ hố. 


Khá thương thay 

Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh; 
Chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ 
Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn; 

Chín chục trận binh thư, không chờ bài bố. 

Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, bầu ngòi, 
Trong tay dùng một ngọn tầm vông, chỉ nài sắm dao tu, nón gõ. 
Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; 


Gươm đeo dùng một ngọn dao phay, 
cũng chém đặng đầu quan hai nọ 


Chi nhọc quan quản gióng trống kỳ trống giục, 
đạp rùo lướt tới, coi giặc cũng như không. 


Mặc kệ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, 
xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có. 


Kẻ đâm ngang, người chém dọc, làm cho mã tà, mã ní hồn kinh. 
Bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nố. 
Những lăm lòng nghĩa lâu dùng, đâu biết xác phàm vội bỏ. 
Một giấc sa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây; 
Trăm năm âm phủ ấy chữ quy, xá đợi gwom hùm treo mộ 
Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dặm sầu giăng; 

Nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lụy nhỏ; 


Chẳng phải án cướp, án gian đày tới, 
mà vì binh đánh giặc cho cam tâm. 
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Vốn không giữ thành, giữ lũy bó đi, 
mà hiệu lực theo quân cho đáng số. 
Nhưng nghĩ rằng 
Tấc đất ngọn rau ơn Chúa, tài bồi cho nước nhà ta 
Bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chỉ ông cha nó? 
Vì ai khiến quan quân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương? 
Vì ai xui hào lũy tan tành, xiêu mưa ngã gió? 


Sống làm chi theo quân tả đạo, quẳng vùa hương, 
xô bàn độc, nghĩ lại thêm buồn; 


Sống làm chỉ ở lính mã tà, chia rượu ngọt, 
găm bánh mì, nghe càng thêm hố. 


Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ phụ cũng vinh, 
Còn hơn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khó. 
Ôi thôi thôi 
Chùa Tông Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, 
tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm; 


Đồn Lang sa một khắc đặng rửa hờn, 
túi phận bạc trôi theo dòng nước dó. 


Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, 
ngọn đèn khuya leo lét trong lều, 


Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, 
cơn bóng xế vật vờ trước ngõ. 


ôi! 
Một trận khói tan, 
Nghìn năm tiết rỡ. 
Binh tướng nó hãy đóng sông Bến Nghé, 
ai làm cho bốn phía mây đen. 

Ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đăng một phường con đỏ. 
Thác mà trả nước non rồi nợ, 

danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen; 
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Thác mà ưng đền тїёи để thờ, 

tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ 
Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, 
linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia 


Sống thờ vua, thác cũng thờ vua, 
lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đức đó. 


Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân. 
Cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cám bởi một câu vương thổ. 
Hỡi ơi, thương thay! 


Có linh xin hưởng. 
(Nguồn: Sách giáo khoa Văn học 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo) 


2. THẤT TỈNH VĨNH LONG - PHAN VĂN TRỊ 
Tò te kèn thối tiếng năm ba, 
Nghe lọt vào tai, dạ xót xa. 
Uốn khúc sông rồng mù mịt khói, 
Vắng hoe thành phụng ủ sầu hoa 
Tan nhà cám nỗi câu ly hận, 
Cắt đất thương thay cuộc giảng hòa 
Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ, 


Ngậm cười hết nói nỗi quan ta. 


3. CUỘC BÚT CHIẾN GIỮA PHAN VĂN TRỊ VÀ TÔN 

THỌ TƯỜNG 

Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường là hai người bạn sống 
vào thời Pháp thuộc. Tôn Thọ Tường bỏ Việt, theo Pháp còn Phan 
Văn Trị chống Pháp, thờ Việt. Do đó, đã xảy ra cuộc bút chiến 
giữa hai người. Qua cuộc bút chiến này, phần nào thể hiện thái 
độ của các sĩ phu đương thời đối với cuộc chiến tranh xâm lược 
của Pháp và cả đối với nền văn minh Pháp, văn minh phương Tây: 
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* Tôn phu nhân quy Thục - Tôn Thọ Tường 
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng. 
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông 
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc 
Về Hán trao tria mảnh má hồng 
Son phấn thà cam dày gió bụi 
Đá vàng chi để then núi sông 
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn 


Thà mất lòng anh đặng bụng chồng. 


+ Tôn Thất Thuyết - Phan Văn Trị 
Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng 
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông. 
Khói tỏa trời Ngô in sắc bạc 
Duyên về đất Thục được màu hồng. 
Hai vai tơ tóc bền trời đất 
Một gánh cang thường nặng núi sông 
Anh hỡi! Tôn Quyền anh có biết? 
Trai ngay thờ Chúa gái thờ chồng. 


4. BÀI CA CHÚC TẾT THANH NIÊN - PHAN BỘI CHÂU 
Dậy! Dậy! Dậy! 
Bên án một tiếng gà vừa gáy 
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng 
Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng? 


Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng 
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Hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót 
Trời đất may còn thân sống sót 
Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh 
Thưa các cô các cậu lại các anh 
Trời đã mới người càng nên đổi mới 
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội 
Ghé vai vào gánh vác cựu giang san 
Đi cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan 
Dây đoàn thể quyết ghe phen thành nghiệp lại 
Ai hữu trí từ nay xin gắng gỏi 
Cởi lót xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần 
Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn 
Đúc gan sắt để dời non lấp bể 
Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ 
Mới thế này là mới hỡi chư quân 
Chữ rằng “nhật nhật tân, hựu nhật tân”. 
(Thơ văn Phan Bội Châu, Nxb. Văn học, tháng 11.1985) 


“Bấy giờ, tôi đọc sách thánh hiền Á - Đông mới đọc được hai 
chữ trung quân, nhưng về sau tôi học nhiều chữ nước ngoài thì 
còn biết chữ ái quốc còn nặng hơn chữ trung quân. Sau đó, tôi 
xem rộng các sách thái Tây, các sách Thiên Chúa, các sách Ấn Độ, 
thấy các sách ấy nói người trong bốn bể cũng xem như là anh 
em một nhà,... Tôi ra thì hướng cũng muốn giúp việc cho Chính 
phủ, song tôi thấy cách thống trị của Chính phủ không tốt, cho 
nên tôi phản đối. Tôi bỏ nước ra đi cốt là để vận động phản đối 
chính trị”. 

(Trích bản ghi lại lời khai của Phan Bội Châu trước tòa án Tây. 
Lưu tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, kí hiệu H22, 205/gy 128). 
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5. THIẾT TIỀN CA - NGUYỄN PHAN LĂNG 
(BIỆT HIỆU ĐOÀN XUYÊN) 


Trời đất hỡi! dân ta khốn khố, 

Đủ trăm đường thuế nọ thuế kia, 
Lưới vây chài quét trăm bề 

Róc xương, róc thịt còn gì nữa đâu 
Chợt lại thấy bắt tiêu tiền sắt 
Thoạt tai nghe bần bật khúc lòng! 
Trời ơi có khổ hay không? 

Khổ gì bằng khổ mắc trong cường quyền 
Lấy mẹo lừa giết hết chúng ta 

Bạc vào đem sắt đổ ra, 

Вас kia thu hết sắt mà làm chỉ?... 


Bài thơ trên đây viết theo thể song thất lục bát, được truyền 
tụng rộng rãi từ kẻ chợ đến thôn quê, làm cho không ai chịu dùng 
tiền sắt nữa. Chính phủ Pháp ra lệnh bắt giam một số, nhưng 
càng đàn áp, dân chúng càng nghi ki, có nơi gần như bãi thị. Tiền 
phát cho quan lại, họ miễn cưỡng nhận, mang về giao cho vợ con, 
vợ con đem ra chợ tiêu không được, tình hình ngày càng trở nên 
nghiêm trọng, Chính phủ phải chịu thua, thu tiền sắt về. 


(Theo Đông Kinh nghĩa thục, Nguyễn Hiến Lê) 


6. “VĂN MINH TÂN HỌC SÁCH” 

“Văn minh tân học sách” tức là “Đường lối tân học văn minh”, 
tác phẩm “chấn hưng dân khí, khai thông dân khí, mở rộng nhân 
quyền, cải thiện dân sinh” do Trường Đông Kinh nghĩa thục phát 
hành năm 1907. Sách viết bằng chữ Hán, khuyết danh, khoảng 12 
nghìn chữ. Gồm hai phần: 
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1 


2. 


Nhận thức về nguồn gốc văn minh Việt Nam và văn minh 
thái Tây, cắt nghĩa nguyên nhân ngừng trệ của văn minh 
Việt Nam; 


Đề ra sáu biện pháp cụ thể nhằm làm cho văn minh Việt 
Nam theo kịp văn minh thái Tây. 


Sáu biện pháp đó là: 


1. 
2. 


6. 


Dùng văn tự nước nhà, lấy chữ Quốc ngữ làm phương tiện. 


Hiệu đính sách vở của cha ông, bớt đọc sách Tàu không 
quan hệ gì với Việt Nam, soạn lại các sách theo chương 
trình, học những điều bổ ích cho nhân tâm thế đạo. 


Sửa đổi phép thi, bỏ lối văn bát cổ, cho học trò bàn bạc, 
đối đáp tự do. 

Cổ vũ nhân tài, làm cho mọi người phát huy được những 
tri thức mới. 

Chấn hưng công nghệ, đón thầy giỏi, mua đồ mẫu, chọn 
người khéo tay, nhanh trí khôn cho vào học, khuyến khích 
sáng tạo. 


Mở rộng báo chí, thông tin. 


“Văn minh tân học sách” là sách lược phát triển kinh tế, văn 
hóa dân tộc nhằm xây dựng một nền học thuật có thể đưa người 
Việt Nam từ trình độ một nước bán khai lên trình độ một nước 
văn minh, tiên tiến. Cũng là bước thể hiện sự chuyển biến mạnh 
mẽ về tư tưởng của tầng lớp sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX. 
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